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LỜI NÓI ĐẦU 


Trái Dất ngôi nhà chung của mọi người 0ò của tất ca các sinh uậi 
trên hành tính nhỏ bé này đang DL suy thoái trầm trọng, tài nguyên 
thiên nhiên bị khai thúc cạn hiệt, hệ sinh thút bị mốt cân bằng, dân số 
tăng nhanh, chất lượng cuộc sống bị suy giảm. Hậu qua ghê gớm là hạn 
hán, lũ lụt, băng tan, đói nghèo gia tảng, mưa axit, dịch bệnh lan trên, 
tầng ozon bị suy giảm. Củ nhân loại đã tỉnh ngộ uà lên tiếng "Hãy cứu 
lấy Trái Đất”, “Hay xây dựng nên công nghệ sạch", "Hãy phải triển. bền 
uững”. Bdo uệ môi trường, gtt lấy Trái Đất là nhiệm uụ của tất cd các 
quốc gia trên thế giới, là trúch nhiệm của mỌi !ổ chức xã hội uà là nghĩa 
pụ của mọi thành uiên các cộng đồng. Giáo dục môi trường cho mọi 
người, nhất là các thế hệ trẻ trong các trường học có một ý nghĩa UÔ cùng 
quan tFỌNg. 

Hóa học môi trường là một môn bhoa học đa ngành bao gồm húa 
học, oật lí học, khoa học UÊ sự sống, nông học, y học, sức khỏe công đồng 
uờ các ngành về công nghệ sạch. 

Vì oậy uiệc xây dựng chương trừnh 0uà giáo trình uê giáo dục môi 
trường trong các cấp học, bậc học đã được Nhà nước ta, các bộ, ngành có 
liên quan 0à các nhà trường quan tân. 

Trong ngành Sư phạm, cố PGS. T5. Pham Văn Thưởng đa dành 
nhiều công sức nghiên cứu, giảng dạy, biên soạn giúa trình "Cơ sử hóa 
học môt trường” uà đặt cở sở cho công tác giáo dục môi trường irong các 
trường học. 

Cuốn “Giáo trình hóa học môi trường” này gồm có 6 chương 0ù 
được phân công biên soạrt như sau: 

Chương Ï - Đại cương 0ê môi trường uà giáo dục môt trường, 0ö 
chương THỊ - Môi trường th ủy quyền do T6. Nguyễn Văn Hải biên soạn. 

Bốn chương sau: Chương lI - Môi trường khí quyên, chương TV - 
Môi trường thạch quyển, chương V - Độc hóa học 0à chương VI - Công 
nghệ môi trường do PGS. TS. - Đăng Đình Bạch biên soạn. 
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Sau môi chương đều có câu hội ôn lập cả bài tập tính toán, Dao 
trùm toàn bộ biến thức cốt lõi của chương Đình. Dây là giáo trình cơ sở 
hóa học môi trường được trình bày một cách tổng hợp, cô dọng nà được 
tích lay, chọn lọc những dự hiệu mối Ở FONEB UÒ ngoài HƯỚC. Cuối cùng là 
phần phí IƯƠNG, Phần này nêu lên những thảm họa khủng bhiến của 
môi trường xảy ra trên Trúi Đất của chúng ta cố những bài học Rimh 
nại hiöiệm. 

Cuốn sách dùng cho sinh uiên các khoa liáa học, Gông „hệ lioa 
học, Môi trường cúc trƯƠng đạt học Đà củo đăng, đồng thời làm tài Hiệu 
tham bkhdo cần thiết cho cúc giáo Uiên hóa học nhổ thông. Cuốn sách còn 
làm tài liệu học tận cho học sinh các trường trung học ngành lióa cà cđy 
nghề. 

Cuốn sách chức bhông tránh khỏi thiếu sót, các tác giả rất mong 


độc giả lượng thứ nà cho ý kiến xây (ng. 


Cúc tác gitd 
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Chương Ï 


ĐẠI CƯƠNG VỀ MÔI TRƯƠNG 
VÀ GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG 


Trái Đất đã từng là cái nôi yên lành cho muôn loài sinh sống và 
phát triển trong sự cần bằng theo những qui luật tự nhiên của vũ trụ. 
Ngày nay trước thực trạng môi trường bị chính con người tàn phá hủy 
hoại nặng nề, gây nên những bậu qua pghiềm trọng và đang quay lại 
trực tiếp de dọa tính mạng của hàng tỷ con người, Để thoát khỏi đại nạn 


này trách nhiệm không øì hơn là chính con người phải hiểu; 


Môi trường sống là tài sản chung của nhân loại, vÌ vậy mỗi con 
người đều phải cố trách nhiệm gìn gtử, bảo vệ và nâng cao chất lượng 
môi Lương. Để mọi người Lrong xã hội tham gia một cách tự giác vao 
công tác này phải nâng cao nhận thức cho họ. Gó trì thức về môi trương, 
mỗi người sẽ đóng 8ÓP vào sự nghiệp bảo vệ môi trưởng theo nắng lực và 


vến tri thức của mình cho xã hội. 


L NHỮNGCƠ SỞ CỦA KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG 
1. Sinh thói học, hệ sinh thới và cân bằng sinh thối 
œ. Sinh thái học (ecology) 
Thuật ngư sinh thái học được b, Heckel sử dụng đầu tiên vào rnảm 


1869, Nó bắt nguồn từ chữ Hi Lạp: Olikos - nghĩa là "nơi ở", hay “nơi 


sinh sống" của sinh vật, còn Logos nghĩa là khoa học. 


Như vậy, sinh thái là mỗi quan hệ tưởng hỗ giữa một cở thể sống 
hoặc một quần thể sinh vật với các yếu tố môi trường xung quanh. mình 
thái học là một ngành khoa học nghiên cứu về tất cả các quan hệ giđa 
sinh vật và môi trường cùng những yếu Lố cần thiết cho sự tồn tại của 
chúng. Binh thái học là khoa học cơ sở cho công Lác quản lí tài nguyên 


thiên nhiên và bảo vệ mỗi trường (BVM). 


lại 
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b. Hệ sinh thát (Ecosystem) 

Định nghĩa: Hệ sinh thái là tập hợp các quân thể sinh vật (có 
thể là động vật, thực vật hay vì sinh vật) có mỗi liên hệ chặt chẽ với 
nhau, tương tác hỗ trợ nhau, có dộc lập Lương đối, cùng sống trong một 
số điểu kiên ngoại cảnh nhất định... Hiểu rộng hơn: Hệ sinh thái là đồng 
tô hợp một quần thể sinh vật với mỗi trương vật lí xung quanh nơi má 
quần thể đó tồn tại, trong đó các sinh vật, môi trường tương tác với nhau 
đề tao thành chủ trình vật chãt và sự chuyển hóa của năng lượng. NÓI 
-ách khác, hệ sinh thái bao gồm các loài sinh vật sống ở một vùng địa lí 
tác động qua lại với nhau và với môi trường xung quanh. tạo nên các 


chuỗi, lưới thức ăn và các chu trình sinh địa hóa: 


: : wx. ”.. “mm. ị 

Quận thể | + M]ôi trương F Năng diưông II _Hệ Jnï | 
sinh vật xung quanh Mặt Trí nh thái 

_ ¬ ] ER BI li VI „ — Si 


Các hệ sinh thải có thể có những hệ lớn nhỏ khác nhau. Tác giả Á. 
anslav (1935) dã dưa ra các khái niệm hệ sinh thái cực bé 
(mlcroecosvstem) như một bể cá chẳng hạn, đến các hệ sinh thái vừa 
(middlecosystem) như một hồ, ao chứa nước và hệ sinh thái lớn 
(maecroeeosystem) như mật đai dương, một châu lục. Tập hợp tất ca các 
hệ sinh thâi có dộ lớn khác nhau trên Trái Đất làm thành một hệ sinh 
thái khổng lồ và dược gọi là sinh thái quyển (ccosphero). 

* Tĩnh hệ thống 

Một hệ thống có thể được xác định như một tí ập hợp các đối tượng, 
hoặc các thuộc Lính như kích cỡ. hình đạng được liên kết với nhau bằng 
nhiều mối tương tác, Trong hệ sinh thi, tính hệ thống được thể hiện 
chủ yếu là mỗi quan hệ tương hỗ giữa sinh vật với môi trường, Có hai 
loại hệ thống cơ bản: 

- Hệ thống kín là hệ thống trong đdõ vật chất. năng lượng và thông 
tin chỉ trao đổi trong phạm vì của hệ thống. 

- Hệ thống hỡ là hệ thống trong đó năng lượng, vật chất và thông 
tin trao đổi qua ranh giới các hỆ thống. Vật chất, năng lượng và thông 


tín đi vào được gọi là dòng vào (Input), di ra được g@ là dòng ra (output) 
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và đồng vật chất, năng lượng: thông tin trao đổi giữa các thành phần 
trong hệ thống gọi là đồng nội lưu (nner flow). Trừ vũ trụ ra thì tất ca các 
hệ thống tí nhiên bao gầm tất cá các hệ sinh thái đều là hệ thống hở. 

* Tính phản hồi 

lệ sinh thái luôn là một hệ thống hở và tự điều chĩnh, hởi vì trong 
quá trình tốn tại và phát triển, hệ sinh thái thường xuyên phai tiẾp 
nhận vật chất, năng lượng, thông tin và cả những sức ép, cú sốc (stress) 
từ môi trường. Điểu này làm cho hệ sinh thái khác biệt với các hệ thông 
vật chất khác có trong tự nhiên và tạo cho hệ sinh thất có hai tính chất 
đặc thù, đó là: 

- Tính chất tự cân bằng (homestasis) nghĩa là khả năng hệ sinh 
thái phân kháng lại các thay đổi và giữ dược trạng thi cân bằng. 

- Nàng lực chịu tải (carrying cap1e1y), nghĩa là khả năng của các 
hệ sinh thấi có thể gánh chịu những sức ép, những cú sốc trong những 
điểu kiện khổ khăn nhất. 

Tuy nhiên, các hệ sinh thái cũng chi có giới hạn xác định trong 
phản hổi và khả năng chịu Lải, Trong giới hạn đó, khi chịu một tác động 
vừa phải từ bên ngoài. các hệ sinh thái sẽ phản ứng lại một cách thích 
nghi bằng cách sắp Xếp lại các mối quan hệ trong nội bộ và toàn thể hệ 
thống phù hợp với môi trưởng thông qua những mỗi "liên hệ ngược” đề 
duy trì sự ổn định của mình trong điểu kiện môi trương biến động. Đối 
với những Lác dộng quá lớn, quá mạnh, vượt khỏi sức chịu đựng của hệ, 
hệ sinh thái không thể tự điểu chỉnh dược và cuốt cùng bi suy thoái vối 
bị huy diệt. 

* Cấu trúc uà chức năng của hệ sinh thai 

Sinh thái học hiện đại nghiên cứu cấu trúc và chức năng của 
những hệ sinh thái 4 chiều 

Bộ phận trung tâm là dòng nắng lượng và chu trình thức ân, qua 
bộ phận này thực hiện mọi chức nắng của hệ. 

Một hệ sinh thái điển hình được cấu trúc bởi các thành phần sau 


đây: 
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- Binh vật sản xuất (produtcer), 

- mình vật tiêu thụ (consumer), 

- Binh vật phân hủy (decomposer), 

- ác chất hữu cơ (protein, hipit, gluxIt, vitamIn, enzim...), 

- ác yếu tổ khí hậu (nhiệt độ, ánh sắng, độ âm... 

Thực chất ba thành phần đầu chính là quần thể sinh vật, còn hai 
thành phần sau là năngÌượnghóa họemà quần thể đó sử dụng để tổn tại 
và phát triển. 

Ở đây năng lượng Mặt Tröi thông qua quang hợp ở cây xanh và 
một số nấm, vi khuẩn là những sinh vật tự đưỡng hay sinh vật sản xuấi. 
Chúng chuyển hóa những thành phần vô cơ như CO,, H,O thành các 
dạng vật chất hóa học (những đại phần tử hữu cơ đặc trưng cho sự 
sống). Chính năng lượng Mặt Trời, thông qua quang hợp đã liên kết các 
phân tử nhề vô cơ thành những phần tử hữu cơ lớn, phức tạp. Nhỏ hoạt 
động quang hợp và ở phạm vi nhỏ là sự tổng hợp của sinh vật sản xuất, 
nguồn thức ăn tạo thành được nuôi sống trước hết cho sinh vật sản xuất, 
sau đó là những sinh vật khác, kể cả con người. 

Sinh vật tiêu thụ là những sinh vật dị dưỡng như tất cả các loài 
động vật và những vì khuân không có khả năng quang hợp và hóa tông 
hợp. Những sinh vật này tổn tại được là dựa vào nguồn thức ăn ban đầu 
do các sinh vật tự dưỡng tạo ra. Khi nói về năng suất hệ sinh thái thì 
động vật vừa là sinh vật tiêu thụ, vừa là sinh vật sản xuất: Động vật ăn 
có là sinh vật Liêu thụ khi chúng dùng cây xanh làm thức ăn, nhưng 
chúng lại là sinh vật sản xuất khi thịt sữa của chúng được con người và 
động vật ăn thịt sử dụng. 

Sinh vật phân hủy là các sinh vật dị dưỡng, sống hoại sinh 
(saprohytes) gồm vị khuẩn, nấm... chúng tiếp nhận nguồn năng lượng 
hóa học được giải phóng ra khi phân hủy và bẻ gãy các đại phân tử hữu 
cơ để tổn tại và phát triển, đẳng thời lại đào thải vào môi trường những 
hợp chất đơn giản hoặc các nguyên tố hóa học mà lúc dầu được các sinh 


vật sản xuất sử dụng để tổng hợp các chất hữu cơ: CÓ,, H,O,N;,NO;... 
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Ngoài cấu trúc theo thành phần, hệ sinh thai còn có kiểu cấu trúc 
theo chức năng. Theo l. D. Odum (1983), cấu trúc của hệ gồm các phạm 
lrủ sau: 

- Quá trình chuyển hóa năng lượng của hệ, 

- Chuỗi thức ăn trong hệ, 

- Các chu trình sinh địa hóa diễn ra trong hệ, 

- Sự phân hóa trong không gian và theo thời gian, 

- Các quá trình phát triển và tiến hóa của hệ, 

- Các quá trình tự điều chính. 

Một hệ sinh thái cần bằng là một hệ trong đó 4 quá trình đầu tiên 
đạt được trạng thái cân bằng động tưởng đối với nhau (Vũ Trung Tạng, 
2000). 

c. Cân bằng sinh thái (Ecological balance) 

Cân bằng sinh thái là trạng thái các quần thể sinh vật, các hệ 
sinh thái ở tình trạng cân bằng khi số lượng tương dối của các cá thể, 
của các quần thể sinh vật vẫn giữ dược ở thế ổn định tương đất. 

Từng hệ sinh thái trong môi trường nhất định đều có xu hướng 
được điểu chỉnh hoặc tự diều chỉnh ở trạng thái số Tượng và cá thê ỗn 
định, phù hựp với các yếu Lế môi trường gọi là trạng thái cần bằng. Ùo 
vậy, ở đây phải có sự cân bằng giữa sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ 
và sinh vật phần huy, cũng như sự tồn tại giữa các loài cô trong hệ. 

Ở một điểu kiện nào đó của tị nhiên làm cho sảu bọ phát triển 
nhanh khiến số lượng chìm sâu cũng tăng theo. Khi số lượng chìm sầu 
tăng quá nhiều thì sẽ lượng sâu bọ bị giam di nhanh chóng. Lhên tượng 
số lượng cá thể của một quần thể bị số lượng cá Lhể của một quần thể 
khác kìm hãm gọi là hiện tượng khống chế sinh học. Do chính sự không 
chế sinh học làm cho số lượng của mỗi quần thể dao động trong một thế 
cân bằng. 

Do vậy. cân bằng sinh thái là một trạng thái mà ở đó số lượng của 
các quần thể ở trạng thái ổn định, hướng tới sự thích nghĩ cao nhất với 


điểu kiện môi trường. 
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Khi nói hệ cân băng sinh thát, nhưng không phải là trạng thải 
tĩnh của hệ, nếu có một. nhãn tố nào đó của môi trường bên ngoài tác 
động tới bât ky một thành phần nào đó của hệ, thị cần bằng bị phá võ, 
nó đân lại thiết lập một cần bằng mới, khác với tình trạng cần băng 
trước khi bị tác động. Như vậy, hệ luôn biến đổi và luôn có khả năng tự 
thiết lập cân bằng mới. Khả năng của hệ tự điều chỉnh để lập lại cân 
bằng còn được gợi là "khả năng tự làm sạch. Về bản chất, đây là sự điểu 
chỉnh đòng năng lượng và vật chất giữa ba loại sinh vật: sinh vậL sản 
xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân hủy. Cũng cần nhấn mạnh 
rằng, khả păng tự thiết lập trạng thái cân bằng mới của hệ là có hạn. 
Nếu một thành phần nào dó của hệ bị tác dộng quá mạnh, nó sẽ không 
khôi phục lại dược. sẽ kéo theo sự suy thoái của các thành phần kế tiếp, 
làm cho toàn hệ mất cần bằng và suy thoái. 

Như vậy, việc quản lí, bảo vệ hệ sinh thái là nhằm duy trì trạng 


thái cân bằng tự nhiễn hay nhân tạo. 


2. Tính đa dọng sinh học, vơi trò vờ sự cần thiết bảo vệ Tính đa dạng 
sinh học 


œ. Tính da dựng sinh học, uai trò của nó 


Tính đa đang sinh học (ODSRH) là một phạm trùủ bao ồm toàn bộ 
các thành phần tạo ra một hệ sinh thái đa đạng và phong phú. Sự sống 
trên Trái Đất dựa vào tính đa dạng sinh học để duy trì những chức năng 
sinh thái nhằm điều hòa nguồn nước cùng như chất lượng, sự màu mở 
của đất đai và những nguồn tài nguyên. Con người sử dụng các loài tự 
nhiên để làm thuốc, kiểm soát sâu bọ, cải thiện mùa màng và chăn nuôi, 
Ở Châu Á, cuộc sống của nhiều cộng đồng hầu như phụ thuộc vào đa 
dang ginh học. 

Đa dạng sinh học là Lổ hợp những nguồn sống trên hành tính, bao 
gầm toàn bộ các loài sinh vật. 

Sư đa đạng sinh học đắp ứng dược những nhụ cầu khác nhau của 
con người như lương thực, dược liệu, gỗ, sợi, nhiên liệu và nhiều giá trị 
sử dụng khác, Sự đa dạng sinh học còn có giá trị trong vIỆc bảo vệ đất, 


tăng độ phì nhiêu của dất, điều hòa đồng chảy, tuân hoàn DƯỚC, OXI... 
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trong khí quyển. Sự đa đạng sinh học hết sức cần và không gì thay thế 
được đối với sự sống trên Trái Đất. 

Trong quá trình tổn tại, sinh vật luôn phát triển và tiến hóa. Đến 
nay, chúng ta không thể biết một cách chính xác có bao nhiêu loài sinh 
vật tồn tại, mà chỉ ước đoán có ít nhất từ 5 đến 10 triệu loài khác nhau, 
số khác cho rằng có thể có từ 30 đến 100 triệu loài, thậm chí còn nhiều 
hơn. 

Đa dạng sinh học không chỉ là số lượng các loài khác nhau, mã 
côn da đạng di truyền, sự đa dạng di truyền tồn tại trong các loài đặc 
trưng. Đa dạng sinh học là một khái niệm nói lồn sự giàu có về nguồn 
gen, tính phong phú, muôn hình muôn vẻ về các loài sinh vật, về các hệ 
sinh thái trong tự nhiên. 

Cho đến nay con người đã xác dịnh được khoảng 250.000 loài thực 
vật có hoa, 800.000 loài thực vật bậc thấp và 1,ð triệu loài động vật. 
Rừng ở Việt Nam có 12.000 loài thực vật, 500 loài chìm, 275 loài thú, 
180 loài bò sát, 2.470 loài cá, 5.500 loài côn trùng. lính độc đáo và 
ĐDSH khá cao: 10% số loài chìm, cá và thú đã tìm được ở Việt Nam, 
40% số loài thực vật thuộc loại đặc hữu, ngoài nước ta không còn tìm 
thấy ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Do vậy, Việt Nam được xếp là một 
trong mười nước trên thế giới có tính D511 cao. 

Về giá trị kinh tế, các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản khai thác 
từ nguồn đa dạng sinh học, ước tính hàng năm đem lại cho đất nước La 
bình quần khoảng 2 tỷ USD. Nhiều nơi, nhất là miền núi, nguồn lương 
thực, thực phẩm hay nguồn thuốc chữa bệnh và thu nhập chủ yếu dựa 
vào khai thác đa dạng sinh học. 

Tính ĐDSH càng tăng, càng giàu nguồn thức ăn cho con ngươi và 
động vật hoang dã sống trong thiên nhiên. Tính ĐDSIN còn tạo nên ve 
đẹp của tự nhiên, Lạo nguồn cảm hứng cho các nhà sáng tạo nghệ thuật. 
Hệ sinh thái tự nhiên thường phức tạp về thành phần loài, tính ĐDSH 
cao, cô nhiều mức tiêu thụ trong chuỗi thức ăn, nên nếu có một sự tắc 


nghẽn ở một khâu nào đó sẽ dẫn đến làm mất cân bằng sinh thái thì nó 
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dễ đàng tự điểu chỉnh, giữ cho hệ ốn định không bị đe dọa. Vì vậy, 
ĐDSH còn là “cái van bảo hiểm" cho mức độ an toàn của hệ sinh thái. 

b. Sự cần thiết phải bảo uệ tính đa dạng sinh học 

Bảo vệ đa dạng sinh học rất có ý nghĩa đối với sự nghiệp phát 
triển kinh tế, cải thiện đời sống của mọi tầng lớp trong xã hội. Tuy 
nhiên, giá trị của đa dạng sinh học đã không được nhận thức đấy đủ, 
nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm trong đó có cả các loài đang có 
nguy cơ diệt chủng đã và đang bị săn bắt, buôn bán, xuất khẩu trái 
phóp, do dễ tiêu thụ và mang lại nguồn thu nhập cao. 

Việc săn bắt chim, thú rừng tùy tiện cùng với việc chặt, đết phá 
rừng, môi trường của nhiều loài hoang dã bị phá hoại. Điều này làm cho 
một số loài trở nên hung dữ, gây nhiều thiệt hại cho con người. 

Việc gia tăng dân số quá nhanh, việc điện tích rừng ngày càng bị 
thu hẹp, việc khai thác quá mức nguồn tài nguyên sinh vật biển, nước 
ngọt và trên mặt đất cũng dẫn tới sự thu hẹp hoặc mất đi các hệ sinh 
thái. Cụ thể là đã dẫn tới nguy cơ bị tiêu điệt 28% loài thú, 10% loài 
chìm, 21% loài bồ sát và lưỡng cư. Trên thực tế tốc độ suy giảm đa dạng 
sinh học của nước ta nhanh hơn rất nhiều so với các quốc gia khác trong 
khu vực và trên thế giới. Tỷ lệ tuyệt chủng các loài sinh vật ở Việt Nam 
cao hơn mức trung bình của thế giới và 1000 lần cao hơn tuyệt chủng tự 
nhiên. Trước tình hình này, việc gìn giữ và bao vệ đa đạng sinh học cần 
phải được coi như một trong những công việc cấp bách trước mắt cũng 
như lâu dài. 

Bảo vệ tính ĐDSH là trách nhiệm của mỗi người và của toàn xã 
hội, chúng ta phải tiến hành: 

- Thành lập các khu bảo vệ vườn quốc gia, khu bão tổn thiên 
nhiên, khu bảo vệ sinh quyến. 

- Thành lập các trung tâm nghiên cứu nuôi nhân giống các loài 
động vật hoang dã, động vật quý hiếm. 

- Tăng cường công tác giáo dục về bảo vệ môi trưởng trong nhà 


trường và xã hội, đây mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trưởng, 
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3. Môi trường và phát triển - Phút triển bền vững 

œ. Môi trương ca phút triển 

Theo Ngân hàng thế giới, hiện nay trên thế giới có khoảng 1,2 tỷ 
người ở các nước dang phát triển sống trong tình trạng nghèo đói trầm 
trọng với mức thu nhập dưới 370 USDmăm. Những người này thương 
xuyên không có khả năng nhận cắc như yếu phẩm cần thiết cho cuộc 
sống như: lương thực, nhà ở và quần áo. Khoảng một nửa trong số này 
chỉ nhận dưới 80% lượng calo tối thiểu. Theo ƯNLCIEF (1998) thì khoảng 
13 triệu trẻ em/năm hoặc 35.000 em mỗi ngày bị bỏ đói đến chết hoặc vì 
bệnh tật liên quan tới đối ăn và do ô nhiễm môi trường. Vậy loài người 
phải làm gì để khắc phục tình trạng này cho ngày mai? Câu trả lời chỉ 
là: Chúng ta cần Lạo ra một môi trương phù hợp và phát triển 
(developmecnt). Phát triển là xu hướng tất yếu khách quan của mỗi cá 
nhân và toàn xã hội, nhằm không ngừng cải thiện và nâng cao đổi sống 
vật chất, tỉnh thần cho con người. Kế hoạch hóa công tác môi trương là 
một nội dung quan trọng của công Lác kế hoạch hóa sự phát triển kinh 
Lế đất nước nhằm cải thiện chất lượng sống của con người, Mục đích của 
sự phát triển là đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của con người. XI 
quốc gia đều có những mục tiêu khác nhau trong sự phất triển, nhưng 
cuố! cùng là xây dựng một cuộc sống lành mạnh, có một nền giáo dục 
tốt, có đủ cơ sở vật chất cho cuộc sống và có quyền tự do về chính trị, dữ 
sống của con người được an toàn và không có bạo lực. 

Phát triển là xu thế tất yếu của mọi xã hội, là quy luật của tiến 
hóa tự nhiên. Vì vậy chúng ta không thể kìm hãm sự phát triển của xã 
hội loài người, mà phải tìm con đường phát triển thích hợp để giải quyết 
các mâu thuẫn giữa môi trưởng và phât triển. Môi trường là tổng hợp 
các điều kiện sống của con người, còn phát triển là quá trình sử dụng và 
cải thiện các điều kiện đó, Môi trưởng là địa bàn, là đối tượng của phát 
triển. Phát triển là nguyên nhân gây ra mọi biến đổi đối với môi trưởng. 
Giữa môi trương và phát triển có mỗi quan hệ hữu ecø với nhau, 


b. Phát triển bền Uững 


Phát triển bền vững là một phạm trù được hình thành do nhu cầu 


của việc bảo vệ môi trường. Thực chất của phát triên bền vững là sự kết 
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hợp giữa phát triển với việc duy trì môi trưởng. Mặc dù chưa có định 
nghĩa toàn diện và thống nhất về phát triển bển vững, song về thực chất 
đó là mối liên kết không thể tách rời giữa phát triển và bảo vệ môi 
trưởng. Alôi liên kết này được để cập lần đầu tiên trong báo cáo 
Brundtland. Báo cáo này nhấn mạnh: “Äđôi trường sùth thai tà nên bùnh 
tế ngày càng trở nên hòa quyện lẫn nhau xét cả Ở cấp độ uùng, bhu uực, 
quốc la lân quốc tế" (The Chaileenge 0Ệ Enutroment, UDNDP, Annudl 
lteport.p. 3), Trong tuyên bố Rio de lJaneIiro, khái niệm phát triển bển 
vững được để cập rõ nét và toàn diện hơn. Nguyên tắc Lhứ tư của tuyên 
bộ này nêu rõ: “Để †hực hiện được sự phút triển bền uững, bảo UỆ mi 
trường nhất thiết phải là bộ phận cấu thành của các quá trình phút triển 
0à hhông thể xem xét tách rời quá trình đó" (Các Công ước quốc tế về bảo 
vệ mỗi trưởng, Nxb Chính trị quốc gia, 1995, tr. 3), 

Phát triển bền vững được hiểu theo nhiều khía cạnh và theo nhiều 
cách tiếp cận khác nhau. Có cách hiểu phát triển bển vững bao gồm các 
khía cạnh xã hội và hoạch đỉnh chính sách và cũng cố cách hiểu chỉ 
thuần túy dưới góc độ môi trường, Chẳng hạn, Lrong những nghiên cứu 
của lBrundtland, phát triển bển vững phải thỏa mãn các vếu tố sau: Xoá 
bỏ nghèo đói và bác lột; gìn giữ và tăng cương các nguồn tài nguyên với 
chúng có thể đảm bảo việc xoá nghèo được liên tục; phải bao gồm tăng 
trưởng cả kinh tế lần văn hóa xã hội: thống nhất giữa môi trường sinh 
thải và kinh tế trong hoạch định chính sách. Tuy có sự khác nhau về 
cách tiếp cận song về cơ bản các tiêu chí của phát triển bền vững được 
dựa ra tương đôi thống nhất, đó là: phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường 
và thoả mãn các yêu cầu cuộc sống con người. 

Phát triển bền vững có những đời hỏi riêng của nó về mặt tài 
chính, về mặt định chế và pháp luật. Tày theo phạm vi quốc gia hay 
quốc tế, phát triển bển vững sẽ đưa ra các đời hỏi khác nhau trên các 
bình điện kể trên. 

Do vậy, vấn để môi trường không chỉ bó hẹp trong mỗi quốc gia 
riêng rễ mà nó trở thành vấn để toàn cầu, đặc biệt là từ Hội nghĩ Liên 
hiệp quôc về con người, môi trường ở SUockholm năm 19729 và tổ chức 


Môi trường quốc Lế đã công bố “Chiến lược bảo vệ toàn cầu năm 1980” 
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Chiến lược này nhấn mạnh; Bảo vệ không đối lập với phát triển, bảo vệ 
bao gồm bảo tần và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên nhằm mục 
đích tạo ra cho con ngươi có cuộc sống hanh phúc không chỉ cho thế hệ 
hôm nay mà cho cá cho thể hệ mai sau. Chiến lược Bảo vệ Toàn cầu 
khẳng dịnh: Loài người tồn tại như một bộ phận của thiên nhiên, loại 
người sẽ không tần tại hay không có tương lai nêu thiên nhiên không 
được bảo vệ, mặt khác thiên nhiên sẽ không được bảo vệ nếu không dược 
phát triển để giảm bớt nghèo nàn và bất hạnh của bao người nghèo đói 
trên Trái Đất. Muốn "phát triển" thì phải 'bảo vệ" và "bảo vệ” để "phát 
triển", đó là đặc tính phụ thuộc lẫn nhau giữa phát triển và bảo vệ và 
được gọi bảng thuật ngữ "sự phát triển bến vững". 

Theo Ủy ban Quốc tế về môi trưởng và phát triển (WCGBED). thuật 
ngữ phát triển bền Uuững là sự phái triển thỏa mãn những nhu cầu trong 
hiện tại mà không xâm phạm đến bhả năng làm thỏa mãn nhà Cầu của 
các thế hệ tương ÍqI. 

Phát triển bền vững có thể được xem là một tiến trình đời hỏi sự 
phát triển đồng thời tất ca các lĩnh vực của xã hội, tự nhiên. Mật "xã hội 
bền vững" phải có nền "kinh tế bền vững”, đó là sản phẩm của sự phát 


triển bền vững. 


4. Con người và môi Irường 
+. Bắn chất uà các yếu tổ uề sinh thái xã hội ảnh hưởng đến 
COf n8#ưG1 
Con người là sản phẩm cao nhất của quá trình tiến hóa hữu cơ và 
trở thành một thành viên đặc biệt trong sinh quyển. Khi con người bắt 
đầu có ý thức và khả năng tìm hiểu về thế giới xung quanh thì đồng thơi 
cũng bắt đầu tự đặt ra và giải đáp những câu hỏi về chính bản thân 
mình. Môi trường, xã hội càng nhát triển, nhận thức của loài người càng 
nâng cao thì những vấn để con người đặt ra càng phức tạp, da đạng hơn, 
và xuất hiện ngày càng nhiều những học thuyết, những quan điểm khác 
nhau về con người, Có hai thuộc tính qui định bản chất, của con người. 
Một là bản chất ginh vật dược kế thừa, phát Lriển hoàn hảo hơn bất kì 


một sinh vật nào. Hai là thuộc tính văn hóa, xã hội, Cả hai đặc tính này 
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phát triển song song, biến đối và tiến hóa theo từng giai đoạn lịch sử. Do 
vậy, Lác động của con người vào môi trường được quyết định bởi đặc tính 
này. 

Con người cải tạo thế giới và thông qua hoạt động vật chất cải tạo 
hiện thực của con người để xem xét bản chất con người. Trong cuộc sống 
hiện thực của con người bao gồm một cơ cấu ba mặt: Tự nhiên, xã hội và 
con người, chúng quan hệ với nhau hết. sức chặt chẽ, trong đó chủ yếu là 
mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, con người với xã hội, Đấy là 
một thể hoàn chỉnh hợn thành thế giới của con người, trong đó con người 
vừa là điểm xuất phát, vừa là khâu trung gian của những mối quan hệ 
ấy. Con người sống dựa vào tự nhiên như hết thảy mợi sinh vật khác. 
Nhưng con người sở dĩ thành con người chính là ở chỗ nó không chỉ sống 
dựa vào tự nhiên mà còn khám phá tác động vào thiên nhiên theo ý 
muốn của con người. Ph. Änghen đã chỉ ra được bước chuyển từ vượn 
thành người là nhờ việc tạo ra công cụ lao động. Những công cụ này nối 
dài bàn tay con người, giúp con người có thể giành thêm những vật 
phẩm từ tự nhiên. Như vậy, con người không chỉ thích ứng với tự nhiên 
nà còn cải tạo tự nhiên nữa. Quá trình cải tạo tự nhiên cũng là quả 
trình con người trở thành con người. 

Khác với tự nhiên, xã hội không thể có trước con người mà đã ra 
đữi cùng với con người từ khi con người bắt đầu sử dụng công cụ lao 
động. Nhưng không phải vì thể mà yếu tố xã hội không giữ vai trò gì 
trong việc hình thành con người. Ö. Mác đã từng đánh giá rất cao vai trò 
này, khi ông nói: "Xã hội đã sản xuất ra con người". Xã hội không phải là 
cái gì trừu tượng, bất biến mà mỗi hình thái kinh tế - xã hội chỉ thích 
hợp với một phương thức sản xuất nhất dịnh. Nhân tế quyết dinh 
phương thức sản xuất phát triển lại là lực lượng sản xuất, bao gồm con 
người và công cụ lao động, Như vậy, chính con người đã đóng vai trò 
quyết định sự thay đổi bộ mặt xã hội, môi trương. Vậy xã hội, môi 
trưởng đã sản xuất ra con người với tính cách là con người như thế não 
thì eon người cũng sản xuất ra xã hội như thế, 

Con người khác con vật không chỉ là ở chỗ cơ thể có một trình độ 


tô chức sinh học cao hơn, mà còn là ở chỗ có những cấu trúc và guá trình 
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phát triển với một số lượng lớn những mối quan hệ mới, những mối quan 
hệ xã hội, môi trưởng. 

Như những sinh vật khác, trong hoạt động sống của mình, con 
người phụ thuộc bởi tính qui luật của tự nhiên (tính đi truyền, các nhân 
tế sinh vật, sức khỏe nhất định, sống hay chết ö cơ thể...). Ở đây, bản 
tính tự nhiên được thể hiện ra bên ngoài là các như cầu tất yếu khách 
quan: 

- Nhu cầu ăn, mặc, ở, văn hóa tình thần, 

- Nhu cầu tái sản xuất xã hội. 

- Nhu cầu tình cảm, nhu cầu thông tin, hiểu biết... 

Mặt sinh vật của con người có những nét chung với động vật cao 
cấp, chẳng hạn như những đặc điểm về cơ cấu và chức nàng của cơ thể, 
đặc tính di truyền... Tuy nhiền, trong con người mặt sinh vật đã được cải 
tạo hoặc phât triển ở một trình độ cao hơn con vật. Con người và con vật 
đều có những nhu cầu như ăn, uống, hít thở... Nhưng như Ê. Mác đã 
từng vạch ra tính chất khác nhau của những nhu cầu ấy: Một đằng làm 
theo bản năng, một đằng hành động theo ý thức. Và chính mặt xã hội 


của con người đã làm cho mặt sinh vật trong con người phât triển cao 
hơn. 


Mặt xã hội của con người tức là con người chịu tác dộng của các 
qui luật xã hội, Con người chi cố thể tồn tại, phát triển sau khi thỏa mãn 
những nhu cầu sinh hoạt, những tư liệu sản xuất và tiêu đùng, môi 
trường sống để thỏa mãn những nhu cầu sinh hoạt ấy không cô sẵn 
trong giới tự nhiên dưới đạng trực tiếp. Nhỡ bộ não phát triển và khả 
năng lao động sáng tạo, lại sống chung trong một cộng đồng xã hội, con 
người ngày càng can thiệp mạnh vào thiên nhiên theo hướng có lợi cho 
mình, dẫn đến sự suy giảm và ỗ nhiễm môi trưởng. 

Nguồn tài nguyên con người khai thác, những suy thoái và Ô 
nhiễm môi trưởng (do các nguồn chất thải trong sinh hoạt và trong sản 
xuất) ngày một tăng. Đó chính là nguy cơ tàn phá và hủy điệt môi 
trường sống của chính con người. Do vậy, có rất nhiều hội nghị quốc tế 
bàn về môi trường, trong đó Hội nghị Stockholm (1979) về những vấn để 
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môi trường là điểm khởi đầu của loài người cần hành dộng để xây dựng 
một xã hội bền vững cho chính mình. 

b. Tác động của con người oào môi trưởng 

Con người với tư cách là một vật thể sống, một yếu tố của sinh 
quyển đã tác động trực tiếp vào môi trưởng. Dân số trên thế giới phát 
triển rất nhanh so với sức sản xuất trên Trái Đất: Từ 1 triệu ngươi trên 
Trái Đất trước công nguyên, 1Ô vạn năm sau tăng 5 triệu. Ì vạn nám 
sau nữa tăng lên 200 triệu, dự đoán đến năm 3020 có thể đến gắn 7 Lý, 
năm 2050 là 9 tỷ người. Do đó, ngày càng gây ra sự mất cân bằng bởi 
những tác động của con người nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng Lăng 
của mình, đã tác động vào thiên nhiên làm cho hiệu lực chọn lọc Lự 
nhiên giảm đến mức thấp nhất. Các hệ sinh thái tự nhiên hoặc dân 
chuyển hệ sinh thái nhân tạo, hoặc bị tác động của con người đến mức 
mất cân bằng và suy thoái. 

Một trong những tấc động lớn của con người tới môi trương là làm 
cháy rừng (hơn một nửa vụ chây có nguồn gốc tự nhiên), phá rừng lấy 
đất làm nông nghiệp, khai thác gỗ, khuắng sản hoặc xây dựng hỗ làm 
thủy điện, lấy chất đốt... làm điện tích rừng bị thu hẹp nhanh chóng, lớp 
che phủ thảm thực vật trên bể mặt Trái Đất bị suy giảm và tàn phá đã 
gây nên những hậu quả hết sức năng nể: làm xói mòn đất, gây lũ lụt và 
miam chức nắng điều hòa khi hậu... Công nghiệp phât triển, môi trường 
khí quyền bị ô nhiễm gây mưa axit đã phá hủy rừng vất mạnh. Những 
cánh "rừng chết" ở miển Tây Đức, nguyên nhân là đo mưa axit. Tại một 
số vùng ở Mỹ đã thống kê được tỉ lệ chết cây vân sam lên đến 50% trong 
vòng 25 năm qua. Theo dự báo, do tốc độ phát triển kinh tế nhanh Ỏ 
Đông Nam Á cổ thể tạo mưa axIt tăng lên trong đó có Việt Nam. 

Tác động tiếp theo của con người là đến môi trường đất. Trước hết, 
quá trình mặn hóa thường xây ra ở những vùng khô hạn, do Lích tụ các 
loại muối: NaO], KỎI, CaSO,, NaCO;... Quá trình đã ong hóa (laterIE 
hóa) hàm lượng setquloxit (Fe;O;, Al,O.) tăng lên điễn ra do xói môn 
mạnh mẽ và trở thành vấn đề chính ở cáo nước nhiệt đới. Đây là một vấn 


để lớn, đặc biệt ở nước ta khi có tới 3/4 diện tích đất đai là đất có địa 
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hình đốc. Những vùng đất trống, đổi trọc xuất hiện ở nhiều nơi, chính là 
hậu quả của xới mồn và các quá trình đá ong hóa. 

Ngoài ra con người còn tác động lên biển và đai đương. Biển và 
đại đương là cải nội của sự sống từ xa xưa, nơi cỗ đa dạng sinh học caa. 
Hệ thống khí quyển - đại dương có vai trò lớn trong việc điểu hòa khí 
hậu Trái Đất. Từ xa xưa và hiện nay con người đã khai thắc đại dương 
ngày một, tăng để phục vụ nhu cầu sinh sống của mình, do đó suy thoái 
môi trường biển đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là khả năng tích 
lũy các chất ôâ nhiễm. Một trong các chất ô nhiễm biển quan trọng là 
đầu, Đây là chất gây ô nhiễm có thời gian tồn lưu khá đài, loang rộng và 
có khả năng chiếm lĩnh điện tích khá lớn bể mặt biển. 

Theo thống kê của Petter H. Raven, Lìnda R. Berg, Herg, Geroge 
B. Jdonhson, 1993, hàng năm có trên 3,6 triệu tấn đầu rô rì ra đại dương. 
Ví dụ, ngày 24 tháng 3 năm 1989, một vụ rò rỉ dầu lớn đã xay ra khi tàu 
Exxon Valdez chạy xung quanh đảo Bligh, Alaska dã làm rô r1 lượng 
dầu khổng lổ, trên 10 triệu galon (1 galon bằng 4,5 li Anh) dầu thô phủ 
kín diện tích trên 2300 km” mặt nước. Nhiều nơi đọc bổ biển, lớp phủ 
dày tối 10 em. Vụ rò rỉ này đã làm chết khoảng 3500 đến BBOO rái cá, 
200 hải cấu, và khoảng 400.000 con chìm. 

Ở Việt Nam, theo thống kê của Cục môi trương, từ năm 1389 đến 
nay có khoảng 20 vụ tràn dầu lớn nhỏ. Sự cổ ở Quy Nhơn ngày 10-8: 
1998, hơn 200 tấn dầu FÕO đã tràn vào vịnh Quy Nhơn; sự cế Bạch Hể 
ngày 26-11-1892 ước tính khoảng 300 - 700 tấn dầu thô đã tràn ra biển 
do đứt đường ống mềm. Sự cế ngoài khơi Vũng Tàu ngày 20-9-1995, 
2000 tấn bột mì và khoảng 200 tấn dâu PO và DO dã loang ra khoảng 
640 km” mặt biển. 


5. Quản lí môi trưởng vờ đánh gió tức động môi trường 
a. Quản lí mỗi trương 


Môi trường khi đã bị biến đổi mạnh bởi quá trình phát triển 
thường khó có thể lấy lại cân bằng. Để môi trường có thể lấy lại trạng 
thái cân bằng đồi hỏi phải có sự can thiệp của con người một cách có ý 


thức. Mức độ quan trọng, bình điện rộng cũng như sự phức tạp của vân 
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đề môi trường cần đến sự can thiệp của nhà nước trong việc quản lý môi 
trường. Đòi hỏi này dược đặt ra đối với tất cả các nhà nước bất kế sự 
chắc nhau về hình thức chính thể, chế độ chính trị cũng như trình độ 
phát triển kinh tế, xã hội của mỗi nước. Thực tế cho thấy, ở các nước đạt 
kết quả tốt trong hoạt động bảo vệ môi trường thì việc quản lý nhà nước 
về môi trường là một trong những nhân tố quan trọng bảo đảm cho việc 
sử dụng các nguồn tài nguyên một cách hợp lý và luôn giữ được môi 
trường ở trạng thái cân bằng. 

Đến nay chưa có một định nghĩa thống nhất về quản lí môi 
trường. Có thể sơ bộ định nghĩa như sau: Quản lí môi trường là một hoạt 
động trong lĩnh uực quản lí xã hội: có tác động điều chỉnh các loại hoại 
động của con người dựa trên sự tiếp cận có hệ thông uà kì thuậi điều 
phối thông tim, đốt oới các uấn đê môi trường có liên quan đến con người; 
xuất phát từ quan điểm định lượng, hướng tối phái triển, bảo uệ uà sử 
dụng hợp lí tài nguyên. 

Quản lí mỗi trường được thực hiện bằng tổng hợp các biện phập: 
Luật pháp, chính sách, kinh tế. khoa học, kĩ thuật, xã hội, văn hóa, giáo 
dục... CGác biện pháp này có thể phối hợp đan xen nhau. Việc quản lí môi 
trường được thực hiện ở mọi qul mô: hộ gia đình, cơ sỐ sản xuất, các địa 
phương, quốc gia và trên qui mô toàn câu. 

Theo chỉ thị 36 CTểTW của bộ Chính trị Ban chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày 25-6-1998, một số mục tiêu cụ thể 
của công tác quản lí môi trưởng ở Việt Nam hiện nay là: 

- Khắc phục phòng chống suy thoái, ô nhiễm môi trường phát sinh 
trong các hoạt động sống của con người. 

- Hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp luật BVMT, ban hành các 
chỉnh sách để phát triển kinh tế xã hội, gắn với BVAIT, nghiêm chính 
chấp hành luật BVMT. 

- Phát triển kinh tế - xã hội theo các nguyễn tắc phát triển bền 
vững được hội nghị 1o de đaneiro - 99 (Đraxin) thông qu3. 

- Xây dựng các công cụ hữu hiệu về quản lí mỗi trường quốc 81a, 


các vùng lãnh thể riêng biệt. 
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Nội dung công tác quản lí nhà nước về môi trưởng theo điều 37 
Luật BVMT Việt Nam 1993, gầm một số điểm chính: 

- Ban hành và tể chức thực hiện các văn bản pháp qui về BVMT, 
ban hành hệ thống tiêu chuẩn môi trường. 

- Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, chính sách BVMT, kế 
hoạch phòng chống, khắc phục suy thoái môi trưởng, ô nhiễm môi 
trưởng, sự cế môi trường. 

- Xây dựng, quản lí các công trình BVMT, các công trình có Hên 
quan đến BVMT. 

- "Tổ chức, xây dựng, quản lí hệ thống quan trắc, định kì đánh giá 
hiện trạng môi trường, dự báo diễn biến môi trưởng. 

- Thẩm định các báo cáo đánh giả tác động môi trưởng của các dự 
ân và các cơ sở sản xuất kinh doanh. 

. Cấp và thu hồi giấy chứng nhận đạt và không đạt tiêu chuẩn 


môi trương. 


'— —" 
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Hình 1.1, Tổ chức công tác quản lí nhà nước và môi trưởng Việt Nam 


- Giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về 
BVMT, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về BVMT, xử lí vì 
phạm pháp luật về BVMT. 
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- Đào tạo cần bộ về khoa học và quản lí mỗi trường. 

- Tổ chức nghiên cứu, áp dụng khoa học kĩ thuật trong lĩnh vực 
BVMIT. 

- Thiết lập quan hệ quốc tế trong lĩnh vực BVMTT. 

Bên cạnh các cơ quan quản lí nhà nước về môi trường có nhiều cơ 
quan khác như cắc cơ sở đào tạo và nghiên cứu nhà nước, các tố chức phi 
chính phủ tham gia công tác đào tạo, giám sắt và nghiên cứu về môi 
trưởng. 

b. Đánh giá tác đông môi trường (Enutironrnental Eimnact 


Ássessment) 


Xã hội loài người hiện đang sống trong thời kỳ công nghiệp, đang 
khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng mới, các nguồn tài nguyễn 
thiên nhiên mới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc con ngươi can thiệp 
vào thiên nhiên nhiều hơn trước. Để “chế ngự thiên nhiên", con người 
nhiều khi đã tạo nên những mâu thuẫn sâu sắc giữa mục tiêu phát triển 
của mình so với diễn biến mang tính qui luật của thiên nhiên. Bên cạnh 
đó, xã hội công nghiệp còn tạo ra sự chênh lệch rất lớn về mức độ phát 
triển kinh tế giữa các nước. Trật tự bất hợp lí về kinh tế thế giới đã làm 
xuất hiện hai hình thức ô nhiễm chính trên thế giới có mối quan hệ chặt 
chẽ với nhau, đó là "ô nhiễm do tiêu thụ” tại cắc nước công nghiệp phât 
triển và "ô nhiễm do đói nghèo" tại các nước chậm phát triển. 

Con người ngày càng tác động sâu rộng vào môi trưởng thiên 
nhiên. Tác động môi trường tạo ra những thay đối về chất lượng, biến 
đổi các tài nguyên thiên nhiên hoặc nhân tố chất lượng môi trường sống. 
Những tác động đó cũng có thể tích cực hoặc tiêu cực. Do vậy, con người 
cần phải xem xét để tìm ra cũng như để dự liệu được các tác động nào 
tích cực để phát huy và những tác động nào là tiêu cực để hạn chế. Điều 
này hình thành nên khái niệm: Đánh giá tác động môi trường 
(ĐGTĐMIT). 

Đánh giá tác động môi trường là khái niệm pháp lý mới so với 
nhiều khái niệm phái? lý truyền thống khác. Tuy nhiên, khác với nhiều 
khái niệm pháp lý khác phải mất hàng trăm năm mới hoàn thành sự 
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nghiệp 'toàn cầu hóa" của chúng. Đánh giá Lác động môi trường chỉ mới 
xuất hiện vài năm đã trở thành một định chế pháp lí phổ biến và xuất 
hiện nhanh chồng trong hệ thống pháp luật của đa số các nước trên thể 
giới. Thuật ngữ "Đánh giá tác động môi trường" xuất hiện trong chính 
sách và luật pháp môi trương của một số nước. Mỹ là quốc gia đầu tiên 
trên thế giới chính thức dưa khái niệm “Đánh giả tác động mỗi trưởng" 
vào trong pháp luật môi trưởng của nước mình, Tiếp theo Anh, sau đó 
Cộng hòa liên bang Đức và phần lớn các nước Bắc Âu. Cho đến nay ở 
nhiều nước đã có các qui định pháp luật tương đối hoàn chỉnh về "Đánh 
giá tác động môi trường”. 

Có khá nhiều định nghĩa khác nhau về "Đánh giá tác động môi 
trương”, Luật l3áo vệ môi trường tại mục 11 điều 3 đã đưa ra định nghĩa 
như sau về Đánh giá tác động môi trường: "Đứnh giá tác đông môi 
trường là qua trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi 
trường của các dự ứn, quy hoạch phút triển bùnh tế - xã hội của các cơ sở 
sản xuất - hinh doanh, công trình hình tế, uăn hóa xã hội, an nữnh quốc 
phòng uà các công trình khác, đề xuất các giải phán kết hợp oò bảo uệ 
một trường” 

Theo Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNBEP): Đánh giá 
tác động môi trường là một quá trình nghiên cứu nhằm dự báo các hậu 
quá môi trường của một dự án phát triển quan trọng. Đánh giá tác động 
môi trưởng xem xót việc thực hiện các để án sẽ gây ra những vấn để gì 
với đời sống con người tại khu vực dự án, tới kết quả của chính dự án và 
của các hoạt động khác tại vùng đó. Sau dự báo ĐGTĐMT phải xác định 
các biện pháp giảm đến mức tối thiểu các tác động tiêu cực, làm cho dự 
an thích hợp với môi trường của nó. 

t)ö vậy, DGTĐAMIT được chia làm ba bước: Lược duyệt, dánh giá sơ 
bộ, đánh giá đây dủ. Các phương pháp thường được sử dụng để đánh giá 
Lạc dộng môi trương như: Phương pháp liệt kê số liệu: phương pháp 
danh mục; phương pháp ma trận môi trường; phương pháp sơ đề mạng 
lưới phương pháp chập bản đồ môi trường: phương pháp mô hình; 


phương phấp phần tích chì phí, lợi ích mở rộng. 


29 


hftps://tieulun.hopto.org 


Kiểm kê hoạt động môi trường là hoạt động nhằm mô tả toàn diện 
về môi trường dang tồn tại ở vùng dự định đặt dự ân hoặc vùng có các 
hoạt động về môi trường xảy ra. Việc kiểm kê phải để cập đến môi 
trường lí hóa như thổ nhưỡng, địa chất, địa hình, khí hậu, nước mặt, 
nước ngầm, chất lượng không khí, chất lượng nước... môi trương sinh 
học như: các loài dộng vật, thực vật, đa dạng sinh học, kha năng phất 
triển, suy thoái của các loài, môi trường nhân văn như các điểm khảo cổ, 
di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tàng và thư viện... 
môi trường kinh tế, xã hội như xu thế tăng dân số, phân bố dân số, mức 
sống, hệ thống giáo dục, mạng lưới giao thông, cơ sở hạ tầng, cấp thoát 
nước, quản lí phế thải, dịch vụ công cộng như công an, cứu hóa, bảo 
hiểm y tế... 

Báo cáo ĐGTĐMT của một dự án là văn bản chính yếu, tường 
trình tất ca các kết quả của công tác ĐGTDMT. 

Ở Việt Nam, vào thời điểm hình thành ĐGTDĐMT chúng ta còn 
phải tập trung hết sức người, sức của vào công cuộc giải phóng đất nước, 
sau đó là khôi phục, xây dựng lại sau chiến tranh. Tuy nhiên, từ đầu 
những năm 1980, nhiều nhà khoa học Việt Nam đã tiếp cận công tác 
ĐGTĐMT thông qua các hội thảo khoa học và các khóa đào tạo. Chính 
phủ Việt Nam cũng sớm nhận thức được vấn để báo vệ môi trương và 
ĐGTĐMT nên đã tạo điều kiện cho các cơ quan, cá nhân tiếp cận các 
lĩnh vực này. Trong thời gian từ 1878 đến năm 1990, Nhà nước đã đầu 
tư vào nhiều chương trình điều tra cơ bản như chương trình điều tra cơ 
bản vùng Tây Nguyên, vùng dồng bằng sông Cửu Long, các tĩnh giấp 
biển miền Trung... Các số liệu và kết quả thụ được từ các chương trình 
này sẽ là cơ sở cho công tác DGTĐMT - tương tự như công tác kiểm kê 
hiện trạng môi trương được qui định trong NEPA. 

Sau những năm 1990, nhà nước ta đã cho tiến hành chương trình 
nghiên cứu môi trường mang mã số KT 02, trong đồ có một để Lài mang 
mã số KT 09 - 16 do G8. Lệ Thạc Cần chủ trì. Trong khuôn khổ đề tài 
này, một số bảo cáo ĐGTDMT mẫu đã được thành lập, đáng chú ý là báo 
cáo ĐGTĐMT Nhà máy Giấy Bãi Bằng và ĐGTĐXMIT công trình thủy lợi 
Thạch Nham. 
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Luật Bao vệ môi trưởng đã được Quốc hội thông qua ngày 
271121993 và Chủ tịch Nước ra quyết định công bố số 29L/CTN ngày 
10/01/1984. 

Điều 17 và điều 18 trong Luật Bảo vệ môi trường qui định các dự 
án đang hoạt động và dự án mới hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam phải 
lập báo cáo ĐGTĐMTT và trình các cấp có thẩm quyển xét duyệt, 

Từ năm 1994 đến cuối năm 1998, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi 
trương cũng đã bạn hành nhiều văn bản hướng dẫn ĐGTĐMT, tiêu 
chuẩn môi trường góp phần đưa công tác ĐGTĐMTT ö Việt Nam dần ởi 
vào nề nếp. 

Luật Bao vệ môi trường đã tạo nên một bước ngoặt quan trọng 
trong việc bao vệ môi trường của Việt Nam. Luật qui định các tổ chức và 
cá nhân phải thực hiện ĐGTĐMT' dưới các hình thức khác nhau, khi 
tiến hành các dự án phát triển hoặc tiến hành các hoạt động sản xuất, 
kinh doanh theo pháp luật Việt Nam. 


II. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG 
1. Môi trường vỏ chức năng của môi trường 
œ. Mỗi trưởng 


Môi trường là tổng hợp tất cả các nhân tố vật lí, hóa học, sinh học, 
kinh tế xã hội có tác động tới một cá thể, một quần thể, hoặc một cộng 
đồng. Những nhân tế này bao gồm cả biện pháp quản lí hợp lí, việc sử 
dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên đảm bảo cho sự tồn tại của loài 
người hiện nay và trong tương lai. Môi trường theo khái niệm này bao 
gồm cả sinh thái học con người, y tế, xã hội, bảo hộ lao động, ô nhiễm 
không khí, nước và đất, hạn chế phế thải và tăng cường sử dụng nguồn 
phế thải, chống sói môn, quản lí nơi cư trú của động thực vật, đặc biệt là 
các loài quí hiếm, bảo vệ mĩ quan và văn hóa (Ngân hàng Thế mm, L980). 

Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân 
tạo có quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người và thiên nhiên 
(Điều 1, Luật BVMT, Việt Nam, 1998). 
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Các khái niệm vỀ môi trưởng còn được hiểu theo các nghĩa kbác 
nhau, song nhìn chung nó không nằm ngoài nội dung của luật BVMT 
trên. 

Với cọn người khát niệm về môi trường chứa đựng nội dung rộng 
hơn, Theo UNESCO (1981) thì mỗi trường của con người bao gồm toàn 
bộ hệ thống tự nhiên và các hệ thông do con người tạo ra, những cái hữu 
hình (tập quán, niểm tin..), trong đó con người sống và lao động, họ 
khai thác các tài nguyên thiên nhiễn và nhân tạo nhằm thỏa mãn nhu 
cầu cho cuộc sống sinh hoạt của mình. Do vậy môi trưởng sống không 
phải là nơi tổn tại, sinh trưởng và phát triển cho một thực thể sinh vật 
và con người, mà còn là "khung cảnh của cuộc sống, của lao động và vul 
chơi giải trí của con người". Tóm lại, môi trường sống của con người là cả 
vũ trụ bao la, trong đó hệ Mặt Trời và Trái Đất là bộ phận có ảnh hưởng 
trực tiếp và rõ rệt nhất. 

Ngày nay khoa họợc và công nghệ trở thành một lực lượng sản xuất 
trực tiếp, thông tin và trí thức trở thành nguồn tài nguyên vô cùng quí 
giá, hàm lượng trí tuệ trong từng sản phẩm ngày càng tăng. Công nghệ 
tin học, internet là phương tiện lao động phổ biến và hiệu quả nhất. Do 
đó. nền kinh tế mới có sức sống mãnh liệt hơn nhiều so với những nền 
tinh tế eũ: Kinh tế nguyên thủy, kinh tế công nghiệp và kinh tế nông 
nghiệp. Nền kính tế mới phát triển dựa trên tri thức khoa học, cho nên 
tốc độ tăng trưởng của nó tỉ lệ thuận với tốc độ tăng trưởng của khối 
lượng tr1 thức khoa học mà loài người tích lũy được. 

Nhìn chung môi trường sống của con người là tất cả các nhân tổ 
môi trường tự nhiên và môi trương xã hội: 

- Môi trường tự nhiên: là các nhân tố thiên nhiên có tính chất vật 
lí, hóa học, ginh học, nó tổn tại và vận động theo qui luật của tự nhiên, 
nhưng cũng íL nhiều chịu sự tác động của con ngươi như: năng lượng 
Mặt, Trời, đại dương, sông núi, không khí, động vật, thực vật... 

Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người nguồn tài nguyên 
thiên nhiên như không khí. đất và các khoáng sản để cho con người sinh 


tôn và phat triển, 
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- Môi trường xã hội chính là các mối quan hệ giữa con nEƯời với 
con người, đó là các luật lệ, các phong tục tập quán... Môi trương xã hội 
định hướng hoạt động của con người theo những khuôn khổ nhất định 


đảm bảo cho cuộc sống sinh Lồn và ngày một phát triển, văn minh. 

Ngoài ra cần phải phân biệt khải niệm môi trường nhân tạo, bao 
gồm tất cả các nhân tổ do con người tạo nên hoặc cải biến nó như: Các 
phương tiện, công cụ, mãy móc, thiết bị, nhà ở, công viên... nhằm phục 
vụ cho nhu cầu cuộc sống và lao động sản xuất của eon ngươi. 

* Một trường uật ñ 

Môi trường vật lí là môi trương bao gốm các thành phần vô sinh 
của môi trường tự nhiên, như môi trương khí quyển, môi trưởng thủy 


quyển, môi trường thạch quyển và môi trường sinh quyền. 







/ụ TT, l/ tđ 


Chay tran 


Đại 4/0ng 


Về? chuyến bảng Đống c# đy 


P hang hoa Lắng Jỡ “lũng hoở 
Vận cau yếế trở ((cÀ 
v3 đa" 
Hình 1.9, Chu trình truyền vật chất giứa các thành phần mỗi trưởng 


- Thạch quyển (đất) 


Thạch quyến là lớp vỏ cứng ngoài của Trái Đất, có cấu tạo hình 
thái rất phức tạp, có thành phẫn không đồng nhất, có bể dày thay đổi 
theo những vị trí địa lí khác nhau tử Ô đến 100 km. 
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Các nguyên tố hóa học trong đất tồn tại dưới dạng tổ hợp phức tạp 
›ác chất khoáng, chât hữu cơ, không khí và nước. Hàm lượng các nguyên 
tố hóa học của đất không cổ dịnh, biến đối phụ thuộc vào quá trình hình 
thành đất. 

Trên quan điểm sinh thái và môi trưởng, WInker đã coi đất như 
một cơ thể sống vì trong nó có nhiều sinh vật như vị khuẩn, nấm tảo, 
thực vật... Do đó đất cũng tuân thủ những qui luật sống, đó là phát 
triển, già cỗi, thoái hóa. Tùy thuộc vào việc đối xử của con người đối với 
đất mà đất có thể trở nên màu mỡ hay ngược lại, 

- Thúy quyền (nước) 

Thủy quyển là một trong những vếu tố chủ yêu của hệ sinh thái, 
là nhu câu cơ bản của mọi sự sống trên Trái Đất và cần thiết cho các 
hoạt động kinh tế - xã hội của loài người. Thủy quyên bao gồm tất cả các 
dạng nguồn nước có trên Trái Đất như: Đại dương, biển, hề. gÔng, suối, 
các nguồn chứa băng đá ở hai cực Trái Đất và các nguồn nước ngầm, 
hối lượng thủy quyển ước tính vào khoảng 1,38.10”' kg (Lương đương 
0,03% tổng khối lượng Trái Đấu). 

Nước trong hành tỉnh phân bế không đều, 97% là nước mặn (biển. 
dại dương), 2% nước thuộc dạng băng đá (Bắc cực, Nam cực), chỉ có 1% 
nước ngọt được con người sử dụng. Nước không ngừng vận động và 
chuyển trang thái, tạo nên vòng tuần hoàn của nước trong sinh quyển: 
Nước bốc hơi ngưng tụ rồi mưa. Nước bể mặt dễ bị ô nhiễm vì tiếp nhận 
các nguồn phế thải của tự nhiên và nhân tạo như: Cháy rừng, núi lửa, 
bụi, khí, nước thai công nghiệp và sinh hoạt, các hóa chất: phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật... 

- Khí quyển 

Khí quyển là lớp khí bao quanh bề mặt Trái Đất, có khốt lượng 
5,2.10° kg, nhỏ hơn 0,0001% trọng lượng Trái Đất, Khí quyển là một hẫn 
hợp các khí Khí mở (7808%), khí oxi (khoảng 9095%), khí 
tacbondioxIE (khoảng 0.0859), hơi nước (khoảng 0,1 + 53%) và nhiều khí 
khác... Khí quyển có tác dụng duy trì và bảo vệ sự sông trên Trái Đất, 


ngăn chặn các tĩa tử ngoại gần đi vào Trái Đất. 
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Hình 1.3. Chu trình n¡ợ trong tự nhiên 


Khí quyển có vai trò quan trọng việc giữ cần bằng nhiệt lượng của 


Trái Đất thông qua quá trình hấp thụ tia tử ngoại từ Mặt Trời chiếu 


xuống và tìa nhiệt từ mặt đất phản xạ lên. 
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Khí quyền là nguồn cung cấp O, và CO, cần thiết cho sự sống trên 
Trái Đất, cung cấp nitơ cho quá trình cố định đạm ở thực vật hay sản 
xuất phân đạm, hóa chất chọ công nghiệp, nông nghiệp. Khí quyển còn 


tham gia vào quá trình Luần hoàn nước. 
Có rất nhiều nguồn gây ô nhiễm không khí như: Núi lửa, chây 


rừng, sấm chớp, quá trình phần hủy xác chết động thực vật, khí thải các 
khu công nghiệp... 
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Hình 14. Chu trình photpho trong tự nhiên 
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- Sinh quyển 

Sinh quyền là toàn bộ các dạng vật thể sống tồn tại ở bên trong, 
bên trên và ngoài Trái Đất, trong đó cố các cơ thể sống và các hệ sinh 
thái hoạt động. Đây là một hệ thống động và rất phức tạp. Nơi sinh sống 
của sinh vật trong sinh quyển gồm môi trường cạn (địa quyển), môi 
trường không khí và mỗi trường thủy quyển. Tai bộ phận các sinh vật 
không sinh sống ở những địa hình quá cao, càng lên cao số loài càng 
mam, ở độ cao l km có rất ít các loài sinh vật, với độ cao 10 đến 15 km 
chỉ quan sát được một số loài vi khuẩn, bào tử nấm, nói chung sinh vật 
không thể phân bố vượt ra khỏi tầng ozon. Nhìn chung khác với khí 
quyển, địa quyển và thủy quyển, sinh quyển không có giới hạn rõ rệt vì 
nó nằm trong cả ba thành phần của môi trường kể trên và không hoàn 
Loàn liên tục, vì sự sống chỉ tần tại và phát triển trong những diều kiện 
nhất định. 

Tóm lại, sinh quyển gồm có tầng đối lưu của khí quyển, toàn bộ 
thủy quyển và phần trên của thạch quyển. 

* Một trường sinh uất 

Mãi trường sinh vật là thành phần hữu sinh của môi trường. Bao 
gồm các hệ sinh thái, quần thể động vật và thực vật. Môi trường sinh 
vật tồn tại và phát triển trên cơ sở sự tiến hóa của môi trường vật lí. Các 
thành phần của môi trường luôn luôn ở trạng thái cân bằng động. Nhờ 
hoạt động của các hệ sinh thái mà năng lượng ánh sáng Mặt Trời được 
biến đổi cơ bản để Lạo thành vật chất hữu cơ trên Trái Đất, Sự sống trên 
Trái Đất được phát triển nhà sự tổng hợp các mối quan hệ tương hỗ giữa 
các sinh vật với mỗi trường tạo thành một dòng liền tục trong quả trình 
trao đối vật chất và năng lượng, 

Chu trình phổ biến trong tự nhiên là chu trình sinh - dịa - hóa, đó 
là các chu trình: mitd, photpho, lưu huỳnh và cacbon (hỉnh: 1.38; 1.4; 1.5; 
1.6)... nó phản ánh quá trình chuyển hóa các nguyên tố hóa học từ dạng 
vô sinh (đất, nước, không khô thành dạng hữu sinh (sinh vật) và ngược 
lại. Một khi các chu trình tự nhiên trên bị tác động mạnh, trạng thái cần 


bằng bị phá võ, thì tạo ra diễn biến bất thường về mỗi trường, gây tác 
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động xấu cho sự sống của con người và sinh vật ở một khu vực hay trên 


qu1 mỗ toàn cầu. 
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Hình 1.5. Chu trình lưu huỳnh trong tự nhiên 
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Hình 1.6. Chu trình cacbon trong tự nhiên 
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b, Chức năng của mối trường 0uà một số ảnh hưởng mang 
tính chất phổ biến của môi trường 

* Chức năng của môi trường 

- Môi trường là không gian sống của con người và sinh vật. Cuộc 
sông mỗi một con người đều cần một không gian sống nhât định. Không 
gian này lại đôi hỏi phải đạt những tiêu chuẩn nhất định về các yêu tố 
môi trường, cảnh quan và xã hội. Khi xã hội càng phát triển, diện tích 
không gian sống của con người ngày càng bị thụ hẹp (bảng 1.1), do vậy 
không gian sống ngày càng cần có chất lượng cao hơn. 


Bỏng 1.1. Suy giểm diện tích đốt bình quôn đu người trên thế giới 
(Nguồn: Lê Thạc Cón, 1996) 
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Không gian sống có chất lượng cao, đôi hỏi môi trưởng: Không 
khí, nước sinh hoạt, đất ở đều đảm bảo tiêu chuẩn cho phép của môi 
trường, không chứa chất độc hại ảnh hưởng tới sức khóc con người. 
Không gian sống cần có cảnh quan đẹp, hài hòa, thỏa mãn được đòi hỏi 
mĩ cảm của con người, do đó cêng tác "Dân số, kế hoạch hóa gia đình", 
phong trào "Xanh, sạch, đẹp, làng, phổ" càng có ý nghĩa thiết thực cho 
xã hội. 

- Môi trường là nơi cung cấp nguồn tài nguyên cần thiết cho đời 
sống và hoạt động sản xuất của con người. Xét về bản chất thì mọi hoạt 
động của con người để duy trì cuộc sống đều nhằm vào việc khai thắc các 
hệ thống sinh thái của tự nhiên thông qua lao động cơ bắp, vật tư, công 
œụ và trí tuệ (hình 1.7). 
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Vội †ư, công cụ 






Tự nhiện 
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Con người 
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L Lao động cơ bắp 
Hình 1.7. Hệ thống sinh thái của tự nhiên và nhân Lạo 


Con người khai thác trong thiên nhiên những nguồn tài nguyên 
cần thiết như; đất, nước, không khí, khoáng sản, gỗ, than đá, dầu mũ và 
các nguồn năng lượng khác để tạo ra của cải vật chất nhằm đáp ứng nhu 
cầu: ăn, ở và lao động sản xuất của mình. Thiên nhiên là nguồn cung 
cấp mọi tài nguyên cần thiết để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng lên cả 
về số lượng, chất lượng và mức dộ phức tạp theo trình độ phát triển của 
xã hội con người. Vì vậy, vấn để tài nguyên luôn được đặt ra, con người 
cần phải bảo vệ và sử dụng một cách hợp lí để đảm bảo sự phát triển 
bền vững của môi trưởng. 

- Môi trường là nơi chứa đựng các chất phế thải do con người tạo 
ra trong cuộc sống và hoạt động sản xuất. Trong quá trình sản xuất và 
tiêu dùng vật chất, con người luôn đào thải ra các chất thải vào môi 
trường. Thời kỳ dân số côn ít, thì các quá trình phân huy tự nhiên làm 
cho các chất thải sau một thời gian biến đối nhất định lại trở lại trạng 
thái nguyên liệu của tự nhiên, Sự gia tăng dân số trên thế giới nhanh, 
quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa làm số lượng chất thải tăng lên 
không ngừng dẫn đến các chất thải vào môi trưởng ngày càng nhiều, 
nên gây ô nhiễm môi trưởng. Vì vậy, vân đề chất thải hiện nay đang là 
vấn để nóng bỏng của nhiều quốc gia, đặc biệt đối với một số nước phát 
triển. 

- Môi trường còn lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người: Môi 
trường con người sinh sống chính là nơi ghi chép và lưu lại lịch sử địa 


chất, lịch sử tiến hóa của vật chất, sinh vật cùng với lịch sử xuất hiện và 
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phát triển của loài người, cung cấp các dự báo về các tại biến tự nhiên 
xấu như: bão, động đất, hoạt động của núi tửa... Đồng thời mỗi trương 
còn là nơi lưu trữ và cung cấp cho con người sự đa dạng các nguồn gen, 
các hệ sinh thái, các vẻ đẹp, cảnh quan đẹp của tự nhiên và các nền văn 
hóa của nhân loại. 

* Một số ảnh hưởng mạng tính chất phố biến của môi trương 

Trong những thập kỷ cuối thế kỷ XX vấn đề môi trường đã trở 
thành mối quan tâm hàng dầu của nhân loại. Khì chiến tranh lạnh đã dì 
qua, nguy cơ hạt nhân đã bị đây lùi thì vấn để môi Lrường trở nên mỗi 
quan tâm chung rất cấp bách của nhân loại. Tính phố biến toàn cầu của 
môi trưởng thể hiện ở các mặt sau: 

- Ảnh hưởng của những tác hại mà cøn người gây ra cho môi 
trường không chỉ giới hạn trong phạm vì vùng, thậm chí không chỉ trong 
phạm vĩ quốc gia nơi xây ra sự tàn phá của môi trường, Các khu vực, các 
nước lân cận đểu có thể bị ảnh hưởng bởi sự Làn phá môi trường điễn ra 
ở khu vực hay ở quốc gia lân cận. Ở Việt Nam, việc các khu rừng g đầu 
nguồn bị tàn phá đã dẫn tối những cơn lũ quét gây hậu quả nghiêm 
trọng không chỉ cho nơi rừng bị tàn phá mà cả những nơi khác. Cũng 
như cháy rừng ở đào Kalhmantan của Indonesia không chỉ ảnh hưởng 
đến môi trường của nước này mà cả các nước khác trong khu vực. 

- Việc Làn phá môi trường ảnh hưởng đến mọi xã hội bất chấp cơ 
cấu chính tri, kinh tế như thế nào. Không cô bất cứ xã hội nào dược loại 
trừ khỏi sự đáp trả lại của thiên nhiên, dẫu đó là quốc gia có tiểm lực 
kinh tế hay quốc gia nghèo. 

- Sự xuất hiện các hiệp định pháp lí quốc tế liên quan đến môi 
trường thể hiện rõ tính chất toàn cầu của môi trường. Những thập kì 
cuối thế kỉ XX được đánh dấu bằng sự ra đời của hàng loạt các công ước 
và các tổ chức quốc tế về môi trưởng. 

- Vấn đề bảo vệ môi trường đã trở thành một trong các yếu tỗ của 
chính sách phát triển kinh tế và xã hội của mỗi nước. Điều kiện về bảo 


vệ môi trường là mật trong các điểu khoản của các hợp đồng liên doanh. 
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đầu tư nước ngoài ký kết giữa các tổ chức kinh tế của nhiều quốc gia 


khác nhau. 


2. Töi nguyên 

a. Khái niềm 

Tài nguyên thiên nhiên là nguồn của cải vật chất được hình thành 
và tồn tại trong tự nhiên mà con ngươŒ! có thể sử dụng để đắp ứng các 
nhu cầu trong cuộc sống. 

Tài nguyên khoáng sản tuy không cô vai trò quyết định sự Lồn tại 
phát triển của loài người như thành phần đất, nước và không khí... 
nhưng tài nguyên khoáng sản cũng là những vếu tố hết sức quan trọng 
trong việc bảo đam duy trì và phát triển của xã hội. Xét về bình diện cả 
nhân, con ngươi có thể sống mà không cần đến tài nguyên khoáng sân, 
nhưng trên bình điện chung thì một xã hội không thể phát triển bền 
vững và toàn điện (bao hàm cả hai mặt kinh tế - xã hội và chính tr) nếu 
không có bất cứ nguồn tài nguyên khoảng sản nào. 

Mỗi loại tài nguyên có hai đặc điểm riêng, song chúng có hai thuộc 
tính: 

- Tài nguyên thiên nhiên phân bố không đều giữa các vùng Lrên 
Trái Đất và trên cùng một lãnh thổ, có thể tôn Lại nhiều loại tài nguyên, 
đã tạo ra sự ưu đãi của tự nhiên với từng lãnh thổ, từng quốc gia. 

- Đại bộ phận các vùng tài nguyên có giá trị kinh tế cao được hình 
thành qua quá trình phảt triển nguồn tài nguyên và lịch SỬ. 

Chính hai đặc điểm này đã tạo nên tính quí hiểm của tài nguyễn 
thiên nhiên và lợi thế phát triển của quốc gia giầu tài nguyên. 

b. Vai trò uà tầm quan trọng của tài nguyễn khoáng sứn 


- Về phương diện kinh tế: Khoáng sản là nguyên liệu chính cho 
nhiều ngành công nghiệp then chốt, như đá vôi dùng trong sản xuất xi 
măng, sản xuất vật liệu xây dựng; quặng sắt dùng trong ngành luyện 
kim. cơ khí; than đá, dầu mỏ khí gas... là những khoảng sản cung cấp 
nguồn năng lượng chủ yếu cho nhiều ngành kinh tế quan trọng cũng 


như phục vụ cho sinh hoạt đởi sống Của con ngưỡi. 
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+ Ban thân ngành công nghiệp khoáng sản là ngành chiếm tỷ 
Lrọng cao trong nền kinh tế của nhiều nước, như công nghiệp khai thác 
dầu mỏ ở Kuwait, lrắc và Veneduela; công nghiệp khai thác đồng ö 
Chiỉe... 

+ Xuất khâu khoáng sản thường đem lại nguồn thu lớn cho các 
quốc gia. Nhiều nước có nguồn Lhu ngân sách chủ yếu từ khoáng sản: 
lầrune1, Kuwalt... 

- Về phương điện chính trị: Khoáng sản bạo cho các quốc gia có 
một vị trí quan trọng Lrong giao lưu quốc tế, Nó gốp phần không nhỏ vào 
việc làm tăng tính độc lập, tự chủ của mỗi quốc gia. Thậm chí trong một 
số trưởng hợp, nó còn làm tăng ảnh hưởng về mặt chính trì của quốc gia 
này đối với quốc gia khác, Các quốc gia không có tài nguyên khoáng sản 
thường phụ thuộc rất nhiều về kinh tế cũng như chính tr] đối với các 
quốc gia có ưu thể trong lĩnh vực này. 

- Vai trỏ, tầm quan trọng của tài nguyên khoáng sản còn thể hiện 
trong các ảnh hướng trực tiếp hoặc giân tiếp của các hoạt động khai thác 
khoáng sản tới môi trường xung quanh. Thực Lế cho thấy các ảnh hướng 
hoạt động khai thác khoáng sản LỚI các thành phần môi trường khác 
nhau như: đất, nước, không khí, hệ sinh thái... thường rất nghiêm trọng. 
Điều này thường bất nguồn từ đặc điểm hoạt động khai thác khoáng sản 
là thường được tiến hành trên quy mô rộng lớn, với số lượng khai thác 
lớn, thời gian hoạt động khai thác kéo dài và thường sử dụng nhiều 
phương tiện và hóa chất, trợ giúp. Phạm vĩ và ảnh hướng tới mỗi trường 
càng nghiêm trọng hơn với những hoạt động khai thác khoáng sản độc 
.-hại. 

C. Phan loại tài nguyên thiên nhiên 

Một số tài nguyên thiên nhiên phổ biến hay được kế đến như sau: 
lài nguyên dất, nước, tài nguyên rừng, tài nguyên biển, tài nguyên 
khoáng sản, tài nguyên sinh học và tài nguyên cảnh quan... 

Trong khoa học môi trương tài nguyên thương được phân làm hai 


loạ1: tài nguyên tá! tạo dược và tài nguyên không tái tạo được. 
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* Tài nguyên. không tái tạo được 

Tài nguyên không tái tạo được bao gầm các tài nguyên tồn tại một 
cách hữu hạn, sẽ bị mất đi hoặc bị biến đổi không còn giữ lại tính chất 
ban đầu sau quá trình sử dụng. Đó là các loại khoảng sản, nhiên liệu 
khoáng, các thông tin đi truyền trong sinh vật quý hiếm. 

Khoáng sản được con người sử dụng hàng ngày trong các ngành 
kinh tế khác nhau. Tùy thuộc vào vị trí, cấu trúc, dạng tốn Lại của mỏ 
choáng sản khai thác, tác động môi trưởng của quá trình khai thậc và 
chế biến khoáng sản rất đa đạng và có cường độ khác nhau. Quản lí tài 
nguyên khoáng sản bao gồm hai nội dụng quan trọng: bảo vệ môi trưởng 
khai thác tài nguyên khoáng sản và sử dụng hợp lí tài nguyên khoảng sản. 

Sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản là một vấn để phức tạp, 
được giải quyết theo phương hướng địa chất. kĩ thuật mỏ, công nghệ, 
kinh tế và tổ chức. 

Phương hướng địa chất bao gồm các công việc: hoàn chính các 
phương pháp thăm đò, tính toán và lập bản đổ địa chất; đổi mới công 
nghệ khai thác các mỏ khoảng sản cho hợp lí để tận thu nguồn tài 
nguyên. Phương hướng kĩ thuật mỏ bao gầm việc xây dựng và hoàn 
chỉnh công nghệ khai thác mỏ, đảm bảo việc tăng hiệu suất. và chất 
lượng khoáng sản được khai thắc tử lòng đất. Phương hướng công nghệ 
chế biến liên quan tới việc xây dựng hoàn chỉnh các quá trình chế biến 
khoáng sản cho phép thu hỗi một cách có hiệu quả tất cả các phần có ích 
chứa trong quặng, chế biến quặng nghèo, xử lý các chất thải vào môi 
trường, trong đó cần quan tâm tới công nghệ mới tạo Ít chất. thải, công 
nghệ sạch. Phương hướng kinh tế nhằm bạo ra việc sử dụng tổng hợp tài 
nguyên khoáng sản. Phương hướng tổ chức đảm bảo khai thác và sử 
dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản (hình 1.8). 

Sinh vật trên Trái Đất tồn tại và phát triển đã đóng góp quan 
trong cho sự tiến hóa của sinh quyển, đồng thời đó cũng là nguồn sống 
của con người. Sinh vật còn là nguồn tài nguyên vô cùng quí giã và đồng 
gáp quan trọng trong việc tạo nên sự cân bằng sinh thái, tạo cho môi 
trường sống trong lành. Sự sống trên Trái Đất phụ thuộc vào tính đa 


dạng sinh học để duy trì những chức năng sinh thái như điểu hòa nguồn 
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nước và chất lượng khí hậu, sự màu mỡ của đất đai và cấc nguồn tài 
nguyên có thể khai thắc được. Vì vậy, chúng ta cần bão vệ các chức năng 
sinh thải của rừng và tham thực vật, bảo vệ nguồn nước, môi trương 
khãng khi, biển... tổ chức quản lí tổng hợp theo nguyên tác phát triển 
bền vững. Công tác phố biến pháp luật về bảo vệ môi trường, gìn giữ 
nguồn tài nguyên thiên nhiên cần làm thường xuyên và rộng rãi, Bảo vệ 
tính đa đang sinh học chỉ đạt hiệu quả nếu bản thân người sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên được thuyết. phục và hiểu rõ về nhu cầu bảo vệ và 


quản lí tốt hơn. 







_—__ Ỷ —. 


Sử dụng hợp lí và bảo 













Sử dụng lòng đôt vòo Cúc 
VỆ lòng dết mục đích liên queøn tới khai 


thớc khoáng sản 
Sử gưc hợp lí trữ lượng Lốy tối đa đBtinø sản m=m¬ 
khoáng sỏn vò lỏng đốt _—_ Khâu khơi thớc vỏ vò chế biến 


Khơi thóc tổng hợp mỏ | 


Lốy tối đa các hợp phổn có ích 
_—”' †ừ nguyên liệu khong 


Sử dụng phế thỏi của qud trình 
chế biến sơ khơi vỏ tới chê 
nguyên liệu, nhiên liệu khoáng 











Sử dụng tống hợp 
khoởng sẻ 








Tên dụng nguyên liệu 
khoáng vỏ phế thỏi 
tuyển 






Hình 1.8. Các phương hướng sử cụng hợp lí tài nguyên khoáng sân 


* Tài nguyên tái tạo được 
Tài nguyên tải tạo được là n min tài nguyên được cung cấp hầu 
như liên tục và vô tận của tự nhiên như năng lượng Mặt Trời, gìiô, nước 


và sinh khối. 
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Nguồn bức xa Mặt Trời vô cùng quan trọng đối với đời sống sinh 
vật và môi trường Trái Đất, năng lượng Mặt Trời đảm bảo và duy trì 
đồng năng lượng sinh khối của toàn bộ sinh quyên. Năng lượng Mặt Trời 
còn tạo nên các đồng năng lượng chuyển động của khí quyển và thủy 
quyển, Cường độ dòng năng lượng Mặt Trời đến với Trái Đất khoảng 2 
cal/cm /phút. 

Thủy nặng được xem là năng lượng sạch của con người. Tổng trữ 
lượng thủy điện trên thế giới vào khoang 2.214.000 MIW, riêng Việt Nam 
là 30.970 MW, tương ứng với 1,4% tầng trữ lượng trên thế giới. Năng 
lượng thúy năng có nhiều ưu điểm cho việc khai thác quy mô công 
nghiệp với giá thành re. Tuy nhiên, việc xây dựng hỗ chứa nước lớn có 
tác động tiêu cực đối với môi trường như: động đất cưỡng bức, thay đổi 
khí hậu thời tiết khu vực, mất nhiều diện tích đất... 

Các nguồn năng lượng tái tạo khác bao gầm: năng lượng gió, năng 


lượng thủy triều, năng lượng sóng và năng lượng các đòng hải lưu. 


3. Sự suy thoới vờ ô nhiễm môi trường 

Môi trường dược tạo thành bởi vô số các yếu tố vật chất. Trong sẽ 
đó có những yếu tố vật chất tự nhiên như đất, nước, không khí, ảnh 
sáng, âm thanh, các hệ động vật, hệ thực vật có ý nghĩa đặc biệt và quan 
trọng hơn cả. Những yếu tố này hình thành và phát triển theo những 
qui luật tự nhiên vốn có và nằm ngoài khả năng quyết định của con 
người. Con người chỉ có thể tác động tới chúng trong chừng mực nhất 
định. 

Bên cạnh những yếu tố vật chất tự nhiên, môi trường côn bao gồm 
cả những yếu tế nhân tạo. Những yếu: tố này do cơn người tạo ra nhằm 
tác động tới yếu tế thiên nhiên để phục vụ cho nhu cầu bản thân mình 
như hệ thống đê điều, các công trình ›ighệ thuật, các công trình văn hóa, 
kiến trúc mà con người từ thế hệ này sang thế hệ khác dựng nên. 

Môi trưởng hiện tại đang có những thay đổi bất lợi cho con người, 
đặc biệt là những yếu tố mang tính tự nhiên như đất, nước, không khí, 
hệ Lhực vật, động vật. Tỉnh trạng môi trưởng thay đối và bị ô nhiễm theo 
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chiều hướng xấu đang diễn ra trên phạm vi mỗi quốc gia cũng như trên 
phạm vĩ toàn cầu. 

Ô nhiễm môi trường là làm thay đổi tính chất của môi trưởng, vì 
phạm tiêu chuẩn môi trường, làm thay đổi trực tiếp hoặc gián tiếp tới 
các đặc tính vật lý, hóa học, sinh học... của bất kì thành phần nào trong 
môi trường. Chất gây ô nhiễm chính là nhân tế làm cho môi trường trỏ 
nên độc hại hoặc có tiểm năng gây tến hại đến sức khỏe của con người và 
sinh vật trong môi trường đó. Thông thường tiêu chuẩn môi trường là 
những chuân mực giới hạn cho phép được quy định dùng làm căn cứ dể 
quản lí môi trưởng. 

Ô nhiễm môi trường là hiện tượng làm thay đôi trực tiếp hoặc 
gián tiếp các thành phần và đặc tính vật lí, hóa học, sinh thái học của 
bất kỳ thành phần nào của môi trường hay toàn bộ môi trương vượt quả 
mức cho phép đã được xác định. Sự gia tăng các chất lạ vào mỗi trưởng 
làm thay đổi các yếu tố môi trường sẽ gây tổn hại hoặc có tiểm năng gây 
tốn hại đến sức khỏe, sự an toàn, hay sự phát triển của con người và 
sinh vật, trong môi trương đó. 

Trong phạm vì toàn cầu, sự thay đổi theo chiều hướng xấu của 
môi trường diễn ra ở nhiều yếu tố của môi trường, với nhiều cấp độ khác 
nhau. 

- Sự thay đổi của khí hậu toàn cầu đưới tác động của nhiều yếu tố 
thác nhau như: rừng bị tàn phá, đặc biệt các khu vực rừng nhiệt đói Ở 
Nam Mỹ và Châu Á, sự gia Lăng các khí thải: CO;, NÓ,, CEO... 

- đuy giảm tầng ozon, tầng ozon được coi là vẻ bọc, là chiếc áo giấp 
của Trái Đất, "là tầng khí quyển ngoài tầng biên hành tinh" (Điều 1 
Công ước Viên về bảo vệ tầng ozon). Nếu hàm lượng tầng ozon bị suy 
giảm hoặc tạo những lỗ thủng của tầng ozon sẽ tạo ra những biến đổi 
xấu của môi trường trên Trái Đất. 

- Chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt là vấn để mà môi 
trường thế giới đang phải đối mặt. Sự gia tăng dân số, sự gia tăng nhu 
cầu sản xuất. tiêu dùng dẫn tới sự gia tăng chất thải. Mọi quốc gia đều 


có chất thải mà nếu không xử lí thì chỉ có thể thải vào môi trường. Một 
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số quốc gia phát triển đã lợi dụng sự thiếu thốn của các quốc gia nghèo 
tìm cách xuất khẩu vào những nơi đó chất thải, đác biệt là những chất 
thải rắn. 

- Sự suy giảm của nhiều loài thực vật, sự điệt vong của nhiều loài 
động vật củng là một vấn để môi trường cấp bách, Môi trưởng là tông 
hợp các hệ sinh thái có mối liền hệ mật thiết với nhau. Sự tốn tại của hệ 
sinh thái này là điểu kiện để duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái khác, 
sự tổn tại của loài động vật này chính là điều kiện cần bằng cho các loài 
động vật khác. 

Tác nhân gây ô nhiễm là những chất, những nguyên tổ hóa học có 
tác động vào môi trường làm cho môi trường từ trong sạch trở nên độc 
hại. Những tác nhân này thưởng dược gọi khái quất là "chất ô nhiễm". 
Chất ô nhiễm có thể là chất rắn (rác, phế thải văn..), chất long (eäc 
dung dịch hóa chất, chất thải của công nghiệp đệt nhuộm, chế biến thực 
phẩm...), chất khí (SO; từ núi lửa, CÕ¿, NÓ; trong khói thải của xe hơi, 
CO trong khói bếp, lồ gạch.. ), các kim loại nặng như: chì, đồng, thủy 
ngân (Pb, Éu, Hg...). Có thể, có lúc, có nơi có íU chất, ỗ nhiễm, nhưng có 
lúc, cô nơi nhiều chất ô nhiễm. Ví dụ, môi Lrường đất phèn có thề do các 
cation AI”, Fe” và cả các anion SO,”, CÌ cùng với các chất khí Hu5. 
SỐ.... Các chất này đồng thời tác động vào cây trồng, vào động vật, làm 
suy giảm sự phát triển của mọi sinh vật, mạnh hơn có thể làm chết. 
Không khí đô thì thường vừa bị bụi đất, bụi x1 măng, Khí SỐ. NƠ; trong 
khói xe, mùi hôi thối cống rãnh bốc lên, cộng với tiếng ồn, từ trương quá 


mức cho phép, gây tổn hại sức khỏe con người, thậm chí gây chết ngưở1. 


Suy thoái mỗi LT ường là một quả tr ình suy giảm mà kết quả của 
nó đã làm thay đổi về chất lượng và số lượng thành phần môi trưởng vậuU 
lí (như suy thoái đất. nước, không khí, biển, hồ...) và làm suy giam đa 
đạng sinh học. Quá trình đó gầy hai cho đơi sống sinh vật, con ñiEƯỚI1 và 
thiên nhiên. Ví dụ, miền đổi núi đốc miền Trung Bộ, Đông Nam Hộ đa 
và đang bị phá rừng, đất bị xối môn cạn kiệt, bị đá ong hóa, cây cối xác 
xơ, chìm mmuông, thú rừng không nơi sinh sống, sông ngồi khô kiệt về 


mùa khô, lũ lớn về mùa mưa; năng suất cây trồng, san lượng trong nông 
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nghiệp sụt giảm, đời sống con ngươi gặp khó khăn... Đó là một hình ảnh 
về suy thoái môi trường. 


4. Bảo vệ môi trường 


+. Sự cứn thiết phổi bảo UỆ môi trường uà các cấp độ bao uệ 
một tFƯƠNG 


Nguy cơ môi trường bị hủy hoại với những hậu quả nghiêm trọng 
của nó đã buộc các quốc gia chú ý hơn tới các biện pháp bảo vệ môi 
trưởng. Nhiều biện pháp kinh tế, xã hội, tổ chức được triển khai thực 
hiện nhằm bảo vệ môi trường có hiệu qua. Nhiều trung tâm nghiên cứu 
mỗi trưởng được thành lập để nghiên cứu các tác động của môi trường 
và các biện pháp đối phó nhằm giảm thiểu các hậu qua tiêu cực do ô 
nhiễm mỗi trưởng có thể mang lại, Những quyết định của chính phủ về 
dóng cửa rừng, về việc khoanh vùng các khu bảo tồn thiên nhiên, lập 
vươn quốc gia đã góp phần đáng kể trong việc ngăn cần sự hủy hoại môi 
trương. 


Bảo vệ môi trường là yêu tố quan trọng trong chiến lược phát 
triển của các quốc gia và vì thế nó được thực hiện dưới nhiều cấp độ 
khác nhau: 


- CÂp độ cá nhân. 

- Cấp độ cộng đẳng, 

- Gấp độ địa phương, vùng. 

- Cấp độ quốc gia, 

- Cấp độ quốc tế. 

b. Các biện phúp bảo uệ môi trường 

Môi trường có thể được bảo vệ không những dưới nhiều cấp độ mà 
còn bằng các biện pháp khác nhau. Tuy nhiên, những biện pháp cơ bản 


vẫn là biện pháp tổ chức - chính trị, giáo dục, công nghệ, kinh tế và 


pháp lí. 


* Biện pháp tổ chức - chính trị: Chính trị được xem là một trong 


những biện pháp quan trọng của bảo vệ môi trường. Chính trị là mối 
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quan hệ phát sinh giữa các gia1 cấp, các nhóm người trong xã hội nhằm 
thực hiện quyển lực chính trị. Các biện pháp chính trị được thực hiện 
nhằm xây dựng hoặc củng cố quyền lực và ảnh hưởng chính trị. 

Ý nghĩa của các biện pháp chính trị trong bảo vệ môi trưởng thể 
hiện qua một số điểm chính sau: 

- Vấn để bảo vệ môi trường trở thành các nhiệm vụ chính trị mỗi 
khi các tổ chức chính trị, đăng phải dưa vào các cương lĩnh hoạt động 
của mình. 

- Bằng vận động chính trị, vấn để bảo vệ môi trường sẽ được thể 
chế hóa thành các chính sách, pháp luật. 

* Biện pháp kinh tế Sù dụng biện pháp kính tế là sử dụng đến 
những đòn bẩy lợi ích kinh tế. Thực chất. của phương pháp kinh tế trong 
bảo vệ môi trường là việc dùng những lợi ích vật chất để kích thích chủ 
thể thực hiện những hoạt động có lợi cho môi trưởng, cho cộng đồng. Các 
biện pháp kinh tế được thực hiện trong lĩnh vực bảo vệ môi trường bao 
gầm: 

- Thành lập các quï bảo vệ môi trương. 

- Ấp dụng các ưu đãi về thuế đối với những doanh nghiệp, những 
dự án có các biện pháp tốt về bảo vệ môi trưởng. 

- Áp dụng thuế suất cao đối với những sản phẩm và việc sản xuất 
chúng có tác động xấu đến môi trưởng. 

- Hạn chế hoặc khuyến khích thương mại với vIỆc bảo vệ mỗi 
trưởng. 

Các biện pháp kinh tế rất phong phú và đa dạng. Việc sử dụng 
chúng trong bảo vệ môi trường phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tế khác 
nhau. Tuy nhiên, về cơ bản, các biện pháp kinh tế thưởng mang lại hiệu 
quả kinh tế cao hơn trong bảo vệ môi trường so với các biện pháp khác. 

* Biện pháp khoa học - công nghệ: Môi trường được tạo bởi nhiều 
yếu tế vật chất phức tạp, Việc tìm hiểu thành phần, cấu trúc, qui luật 
hoạt động và ảnh hưởng của môi trương nói chung và các yếu tổ cấu 


thành nói riêng, không thể thực hiện một cách đầy đủ nếu thiếu các biện 
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pháp khoa học và công nghệ. Tương tự, việc bảo vệ môi trương cũng 
không thể thiếu cáo giải pháp khoa học, kĩ thuật và công nghệ. Ví dụ 
đơn gian là việc xử lí chất thải, nếu như chỉ xử lí chất thải bằng phương 
pháp thủ công như đốt, chôn rác thì việc tránh ô nhiễm này sẽ dẫn tới sự 
ô nhiễm khác. Khi số lượng dân cư ngày cảng đông hơn thì công nghệ xử 
lí chất thai dời hỏi phải có những biện pháp khoa học, kĩ thuật và công 
nghệ tiên tiến, 

* Biện pháp giáo dục: Ý thức bảo vệ môi trưởng sẽ được nâng cao 
thông qua các hoạt dộng tuyên truyển và giáo dục. Càng mở rộng các 
hoạt động giáo dục cộng đồng về tác hại của sự ô nhiễm, suy thoái môi 
Lrương thì càng nâng cao được hiệu quả của công tác bảo vỆ môi trường. 
Vai trò của giáo dục đặc biệt quan trọng. Khi con người vì sự vô thức đã 
tan phá chính môi trưởng trong đó họ đang sống thì việc thức tỉnh họ là 
điểu cần thực hiện trước sự trừng phạt và răn đe. Khi con ngươi đã có ý 
thức tự giác thì bảo vệ môi trường trở nên dễ đàng và thực hiện có hiệu 
qua. Đó chính là thực chất. và ý nghĩa của biện phán giáo dục. Chính vì 
tầm quan trọng của giáo dục cộng đồng, Tuyên bế Rio de Janeiro cũng 
đã coi đó là một nguyên tắc quan trọng mã các quốc gia kí Tuyên bố cần 
thực hiện. Đăng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa XHƠN Việt 


Nam cũng đặc Diệt chú ý đến giáo dục cộng đồng về bảo vệ mỗi trưởng. 


9. Hóa học môi †rường 


Hóa học môi trường là một ngành khoa học của khoa học môi 
trưởng mới được hình thành, nhưng được phát triển với Lốc độ khá cao. 
Nhiều trường cao đẳng và đại học trên thế MỚI và ở Việt Nam đã dưa 
giáo trình cơ sở và nhiều chuyên đề về môi trưởng vào chương trình 
giảng đạy cho sinh viên. Hóa học môi trường nghiên cứu các hiện tượng 
hóa học xảy ra trong mỗi trưởng, Nói một cách cụ thể, hóa học môi 
trường nghiên cứu các nguồn, các phản ứng, các hiệu ứng và sự tổn tại 
ác chất hóa học trong đất, nước, không khí và ảnh hưởng về những tác 
động của con người đến các quá trình này, 

Ảnh hưởng của một hóa chất lên hoạt động của một hóa chất khác 


gọI là mối tương tác (tác động phối hợp). Do vậy, hóa học mỗi trường là 
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một khoa học đa ngành, đa lĩnh vực và có liên hệ chặt chẽ với các nh 
vực lchoa học khác. 


II. GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG NHÀ TRƯỜNG 
Trong giáo dục môi trưởng, vấn đề giáo dục bảo vệ môi trưởng 
(ä3VMT) nói chung, bảo vệ thiên nhiên, trong đó có tài nguyên da dạng 


cu 


sinh bọc nói riêng, trở thành nhiệm vụ cấp bách đối với mọi quốc g1a 
trên Trái Đất. Nhưng có bảo vệ được môi trường và các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên không thì côn phụ thuộc vào ý thức của con TnữƯỚI1. 
Môi trường tự nhiên có lành mạnh, tài nguyên thiên nhiên, đa dạng 
sinh học cö được bảo vệ và phát triển thì con người mới tổn tại và phât 
triển được. 

Thời kì công nghiệp phát triển, việc khai thâc các nguồn tài 
nguyên quá mức, phá rừng, làm suy thoái thổ nhưỡng, gây ra những tai 
hại và tồn thất lớn lao cho con người. Trong thông điệp kì niệm ngày 
Môi trường thế giới 5/6/1999, miám đốc điểu hành UNBP nều: "Hạnh 
phúc 0uà mọi hy 0ọng của các dân tộc trên thế giới sẽ không thể cú, nêu 
môi trường uà các hệ sinh thái trên Trái Đất chưa được đảm báo an 
toàn. - 

Ngày nay, vấn đề bảo vệ môi trường đã trở thành quốc sách của 
các quốc gia, không phân biệt giàu, nghèo, tôn giáo, chính t1. 

Ò nước ta, Quốc hội đã ban hành Luật BVMT ngày 4ï tháng 12 
năm 1993, và ngày 17/10/2001, Thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết 
định số 1363/QĐ/TTTg phê duyệt để án “Ðươ các nội dung bao uệ môi 
trường 0ào hệ thông giáo dục quốc giaˆ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


1. Ý nghĩa, vơi trò và mục liêu dưa giáo dục môi trưởng vòo nhờ 
trưởng 

Trong mọi quốc ga trên thế giới, số lượng người làm công tác giáo 

dục, học sinh các cấp đều chiếm tỉ lệ đông đảo. Lực lượng này 89Ð phần 

quan trọng đảm bảo tính hiệu quả của nhiệm vụ giáo dục môi trưởng 

(GDMTD. Trong nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường (GDBVMT) chung 

hiện nay thì hệ thống 73 trường sư phạm ở 64 tỉnh thành trong cả nước 
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có một trọng trách đặc biệt, nhà trương sư phạm là nơi đào tạo những 
thầy cô giáo cho mơợi cấp học, bậc học có tri thức về lí luận và thực hành 
GDBVMT để phục vụ cho giáo dục phổ thông và giáo dục cộng đồng. 

Nhà trường phổ thông từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông với 
mạng lưới phân bố rộng khắp đến tận từng thên xóm ở mọi miển đất 
nước có vai trôỏ đặc biệt quan trọng trong công tác giáo dục môi trưởng 
và bao vệ môi trường cho thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước. 

Hệ thống giáo dục nước ta được tổ chức chặt chẽ, liên tục gồm các 
bậc học với mạng lưới 24.670 trường phổ thông và 17,8 triệu học sinh 
(năm học 2000 - 2001), việc tổ chức công tác giáo dục môi trường trong 
nhà trường phổ thông một cách có kế hoạch, có mục tiêu, nội dụng và 
phương pháp phù hợp sẽ góp phần tạo ra một lực lượng xã hội hùng hậu 
tham gia trực tiếp bảo vệ môi trường trên phạm vì toàn quốc, 

Thông qua các hoạt động GDMT trong và ngoài nhà trường, hoạt 
động chính khóa và ngoại khóa... mỗi nhà trường đều tạo nên khuôn 
viên xanh - sạch - đẹp sẽ trở thành một trung tâm văn hóa, giáo dục và 
BVMT trên địa bàn của mình và là hạt nhân tổ chức thực hiện công tác 
giáo dục và BVMIT ở các cộng đồng dân cư. 

Để đạt được mục tiêu giáo dục và đào tạo con ngướơi Việt Nam 
"nhát triển toàn điện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mĩ và nghề 
nghiệp, trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc, có đầy đủ phẩm chất và 
năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" 
(điều 2 - Luật giáo dục 1998), giáo dục môi trường trở thành một nhiệm 
vụ thiết yếu của nhà trường phổ thông, nhằm tăng cường hiểu biết của 
học sinh đối với thế giới tự nhiên và đời sống xã hội, đặc biệt là tăng 
cường hiểu biết về mối quan hệ tác động qua lại giữa con người với tự 
nhiên trong sinh hoạt và lao động sản xuất, góp phần hình thành ở thế 
hệ trẻ ý thức và đạo đức mới đối với môi trường, có thái độ và hành động 
đúng để BVMT. 

Nhà trường phổ thông có chức năng hình thành và phát triển toàn 


diện nhân cách của học sinh, có nhiệm vụ tổ chức giảng dạy, học tập và 
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các hoạt động giáo dục khác trong và ngoài nhà trường theo mục tiêu, 
chương trình của từng bậc học, cấp học. Giáo dục môi trưởng là một hộ 
phận câu thành nội dung, chương trình giáo dục ở các cấp, bậc học phổ 
thông từ tiểu học đến trung học. Giáo dục môi trường nhằm trang bị cho 
học sinh những kiến thức cơ bản về môi trường, hình thành và phát 
triển ý thức, kĩ năng, thái độ gìn giữ và BVMT, góp phần xây dựng môi 
trưởng sống trong sạch, lành mạnh ở mọi nơi trong phạm vị cả nước, 
Công tác giáo dục nói chung và GDMTT nói riêng Lrong các nhà trường 
phổ thông không chỉ có tác động cho thế hệ hôm nay mà còn có tác động 
lâu dài đến nhiều thế hệ mai sau và cho toàn xã hội. 

Nhà trường phô thông là một trung tâm văn hóa - giáo dục ở cộng 
đồng địa phương, có một vai trỏ quan trọng trong công tác tuyên truyền, 
phổ biến, vận động các tầng lóp đân cư thực hiện các chủ Lrương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước về môi trường và BVMTT như phong trào 
trồng cây gây rừng, vệ sinh môi trương và nước sạch nông thôn, vệ sinh 
đồ thị... Những hoạt động này trực tiếp góp phần thực hiện nhiệm vụ 
giáo dục môi trương và có tác dụng tích cực tới cộng đồng dân cư. Trong 
công tác GDMT ở trường phổ thông cần có những hoạt động thực tiễn 
như tìm hiểu, nghiên cứu về môi trương dịa phương sao cho phù hợp với 
điểu kiện, lứa tuổi, cấp học, 

Giáo dục môi trường có thể thực biện bằng nhiều hình thức khác 
nhau: giáo dục thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng (phát 
thanh, truyền hình, báo chí, sách giáo khoa, phim ảnh...). qua hoạt động 
của các tô chức quần chúng (như Hội BVAMIT, Hội mỗi trường và sinh 
thái...) và qua nội dung giảng dạy của nhà trường. 

lóm lại, hình thức GDMT ở nhà trường phổ thông chiếm vị trí rất 
quan trọng, vì nhà trường phổ thông là nơi đào tạo thế hệ trẻ, những 
chủ nhân tương lai của đất nước sẽ biết sử dụng các nguồn tài nguyên 
một cách hiệu quả và khoa học, đồng thời biết giữ gìn và bảo vệ môi 
trương. Bởi vậy GDMT cho thế hệ trẻ là việc làm có tác dụng rộng lớn 


nhất, sâu sắc và lâu bển nhất. 
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2. Đónh gió tỉnh hình giáo dực bảo vệ môi trường 

œ. Nhưng công Uuiệc đã làm 

Để thực hiện các chủ trương của Đẳng và Nhà nước, tiếp theo 
chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước về "Tài nguyên và Alôi 
trương - ỚT 5202 D" do Bộ Đại học, THƠN & DN chủ trì từ năm 1980, 
những năm dầu thập kĩ 1990, công tác phổ biến kiến thức, nâng cao 
nhận thức về môi trưởng cho nhân dân và cán bộ các cđ quan Nhà nước 
đã phát triển mạnh mẽ. Từ năm 1991, chương trình khoa học cấp Nhà 
nước về BVMT "KTO23" dã triển khai một để tài nghiên cứu khoa học 
quan trọng về GIMT (KT09, 07) với các vấn để: 

- Nâng cao nhận thức về môi trưởng cho đông đảo nhân dân, 

- Giáo dục môi trường trong hệ thống các trường phổ thông, 

- Giáo dục môi trường trong các trường đại học và chuyên nghiệp, 

- Giáo dục môi trường trong các trường thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ 
Nội vụ và các đoàn thể nhân dân. 

Dựa trên các kết quả nghiên cứu và thực nghiệm thu được, các cơ 
sở nghiên cứu, các trường đại học đã kiến nghị với các cơ quan Nhà nước 
các chủ trương, chính sách và biện pháp triển khai GDMTT ở trong cũng 
như ngoài hệ thống các trường học. Phần lớn các kiến nghị này đã được 
Nhà nước chập nhận và hỗ trợ vào việc thực hiện. 

® Giáo dục môi trường trong hệ thống các trường cũng đã bước 
dầu được thực hiện, chủ yếu theo phương thức tích hợp, lổng ghép, liền 
hệ. Bộ GD & ĐT dược phép của Chính phủ đã thực hiện 2 dự án của 
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quếc (UNDP) về "GDBVMT trong 
các trường phổ thông" (VIR/95/041 và VIE/98/018). 

Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục 
quốc dân. Trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ hiện nay, nội đung 
cho trẻ em làm quen với môi trường xung quanh là một trong những nội 
dung cơ bản nhất. Song song với né nội dung GDBVMT dược thực hiện 
thông qua các hoạt động đặc thù của trẻ như: vui chơi, học tập, lao động 


và sinh hoạt hàng ngày. 
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Nội dung GDBVMT đã dựa vào môn học tiểu học được thể hiện 
qua các môn học như môn tiếng Việt, Tự nhiên - Xã hội và Giáo dục sức 
khỏe... và được thông qua các hoạt động của các tổ chức: Sao nhi đồng, 
Đội TNTP Hồ Chí Minh. 

Giáo dục trung học, nội dung GDBVMT dược tích hợp trong các 
môn: Sinh học, Hóa học, Địa lý và Giáo dục công dân. Ngoài việc giảng 
dạy tích hợp ở các môn học, một số trường PTTH đã tiến hành giáo dục 
ngoại khóa theo các chủ đề có liên quan đến tình hình môi trường ở địa 
phương như: nước uống, năng lượng sử dụng trong gia đình, rừng nhiệt 
đới, chất thải sinh hoạt... và một số hoạt động như: VÁC, trồng cây, các 
cuộc thi tìm hiểu về môi trường... Hoạt động xanh hóa nhà trường một 
chủ trương lớn của Bộ đã thu được nhiều kết quả ở các địa phương trên 
toàn quốc. Hai hội thảo quốc gia về GDHVMIT ngày 4/6/1989 và ngày 26 
- 97/9/1995, đánh dấu các bước phát triển về GDBVMT trong trường học 
ở khắp các vùng của đất nước. Bộ GD & ĐT phối hợp với Bộ KHCN & 
MT đã tổ chức biên soạn và dạy thử nghiệm các tài liệu về môi trường 
trong các trường mẫu giáo, tiểu học và PTTH ở một sẽ địa phương. 

Các trường THƠN và dạy nghề đều đã nhận thức được việc dưa 
GDBVMTT vào các trường là cấp thiết và quan trọng trong công tác đào 
tạo lực lượng lao động kỹ thuật tương lai của đất nước, Ở một số Lrường 
đã thử nghiệm dạy các môn độc lập về GDBVMT như: Giáo dục môi 
trường, bao vệ môi trường, vệ sinh môi trường xí nghiện. 

Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ về môi trường đã được các 
trưởng đại học quan tâm. Trung tâm Tài nguyên và Môi trương thuộc 
Đại học Quốc gia Hà Nội đã liên tục mở các khóa bồi dưỡng sau đại học 
cung cấp cho các ngành, các địa phương nhiều cần bộ quản lí môi trưởng 
có năng lực. Bộ GD & ĐT đã dưa giáo trình “Con người uà Mt trường” 
vào giang dạy Ở giai đoạn đại cương của chương trình đại học và cho 
phép mở các khóa đào tạo cử nhân môi trường ở Đại học Quốc gia Hà 
Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học Quốc gia TP. HCM và trưởng Đại học 
Bách Khoa Hà Nội. 

® Các hoạt động giáo dục và nâng cao nhận thức về môi trường 


cho cộng đồng đã được triển khai ở nhiều Hộ, ngành và hầu hết các tỉnh 


Hối 
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trong cả nước thông qua việc tổ chức kỉ niệm ngày Môi trương Thế giới 
mồng 5 tháng 6 hàng năm, trong địp này người ta thưởng tổ chức; Chiến 
dịch làm sạch thế giới, Tuân lễ nước sạch và vệ ginh mỗi trường. Cục Tài 
nguyên & Môi trường, Bộ Tài nguyên & Môi trường dã tổ chức hàng 
trăm lớp tập huấn với hơn 10.000 ngườingày tham dự. Ngoài ra các tổ 
chức Quốc tế, các tô chức của Chính phủ và phi Chính phủ của các nước 
đã hỗ trợ tích cực các cố gắng triển khai GDMT ở nước ta. Một dự án lớn 
về nâng cao nhận thức môi trưởng cho đông đảo nhân dân do Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện từ năm 1994, được 
UNDP giúp đã về kĩ thuật cũng như về tài chính. 

Với các hình thức rất đa dạng, phong phú, từ những hoạt động 
mang tính cộng đồng như mít tĩnh, điễu hành với sự tham gia của hàng 
trăm nghìn người tuyên truyền cổ động, các chiến dịch: Trồng cây xanh, 
làm sạch nơi công cộng, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh... đến 
những hoạt động nhäm nâng cao kiến thức về GDMT như hội nghị, hội 
thao, các cuộc thị tim hiểu và những chương trình trên những phương 
tiện truyền thông đại chúng về nội dung môi trưởng. Các cuộc thi viết, 

tranh, triển lãm các hoạt động ngoại khóa. về để tài BVMT đã được tổ 
chức với chất lượng cao, hiệu qua ở khắp các địa phương. 

b. Những hạn chế cần khúc phục 

Vấn để cần được quan tâm hàng đầu là vấn để chất lượng đào tạo 
GDBVMT ở các bậc học khắc nhau. Nguyên nhân của hạn chế này có 
thể tóm lược ở các điểm sau đây: 

- Chưa có sự chỉ đạo thống nhất của các cơ quan Nhà nước có liên 
quan về việc cần thiết phải đưa GDMT vào các bậc học, chưa có khung 
chương trình đào tạo thống nhất cho các trường đào tạo chuyên ngành 
môi trường và cho các khối ngành khác. 

- Thiếu đội ngũ giáo viên. cán bộ quản lí được đào tạo về môi 
trường, có trình độ và năng lực để giảng dạy và nghiên cứu khoa học về 
mỗi trưởng. 

- Thiếu tài liệu, giáo trình: và thư viện. với những đầu sách tạp 
chí, thông tin cập nhật về môi trưởng trong các cơ sở đào tạo, trong các 


viện nghiên cứu, 
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- Thiếu cơ sở vật chất, các phương tiện giảng dạy, các phòng thí 
nghiệm, vườn trưởng, địa bàn thực tập để có thể đáp ứng được yêu cầu 
về giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học ở các cơ sở đào tạo, các 
viện nghiên cửu. 

Việc chỉ đạo GDBVMT chưa thống nhất, nên đã hạn chế nhiều 
trong khai thác vốn đầu tư và hỗ trợ nguồn vốn từ nước ngoài, các tổ 
chức quốc tế và tiến hành hòa nhập với mạng lưới GDMT trong khu vực 
và trên thế giới. 


3. Phương thức đưa gio dục môi trưỡng vào môn hóa học ở trường 
họC 

a. Xác dịnh hệ thông biến thức giáo dục mỗi trưởng trong 
mốn hóa học 

Hệ thống kiến thức GDMT ở các trường cao đẳng và đại học sư 
phạm được thể hiện qua môn “Cơ sở Hóa học môt trường”. Ö các trường 
phổ thông GDMT dược thể hiện qua việc khai thác nội dung sách giáo 
khoa các cấp học. Cũng như nhiều nước trên thế giới, nội dung GDMT ở 
nhà trường phổ thông của nước ta hiện nay tập trung chủ yếu vào các 
môn họe có kiến thức liên quan nhiều đến môi trường như môn Hóa học, 
Sinh học, Đại lí, Kí thuật nông nghiệp, công nghiệp, Vệ sinh học đưởng, 
Đạo đức... 

* Nội dung biến thức GDMT qua môn hóa học 

Phần đại cương: Bao gồm những kiến thức về các khái niệm, các 
quá trình biến hóa, các hiệu ứng mang tính chất hóa học của môi trường 
như: Môi trường là gì? Chức năng của môi trường, hóa học môi trương, 
bản chất hóa học trong sinh thái, hệ sinh thái, tính đa đạng sinh học, 
môi trưởng và phát triển, quan hệ giữa con người và môi trưởng, ỗ 
nhiễm môi trương... 

Phần nội dụng ô nhiễm môi trường: Phần tích được bản chất hóa 
học của sự ô nhiễm môi trưởng: đất, nước, không khí. Bản chất hóa học 
về hiệu ứng nhà kính, lỗ thủng tầng ozon, khói quang học, mưa 8XIF. 
Hiệu ứng hóa sinh của NÓ, H,S, SO,..., các kim loại nặng và một số độc 


ù9 


hftps://tieulun.hopto.org 


tố khác, tác động của chúng đến môi trương. Vận dụng các nguyên tắc 
chung, phương pháp hóa học để xử lí â nhiễm môi trưởng. 

Phần GDMT và BVMT qua môn hóa học ở nhà trường cân vận 
dụng các nguyên tắc về sự bảo tổn năng lượng và năng lượng thay thế, 
tiết kiệm năng lượng, bằng phương pháp sư phạm để truyền tải, biến tri 
thức của giảng viên thành tri thức của người học. 

b, Phương thức giáo dục môi trường qua môn hóa học ở 
nhà trường phổ thông 

Giáo dục BVATT là giáo dục tổng thể nhằm trang bị những kiến 
thức về môi trường cho học sinh thông qua môn hóa học sao cho phù hợp 
với từng đối tượng, từng cấp học. Việc đưa kiến thức giáo dục BVMT vào 
môn hóa học thuận lợi và hiệu quả nhất là hình thức tích hợp và lồng 
chép (hinh 1.9). 


®& S Ị† 


2) b) €) đ) 


Hình L9. Phương thức lỗng ghép kiến thức BVMT trong môn hóa học 
a) Lồng ghép hoàn toàn; b, e) Lỗng ghép nhiều bệ phận hay từng bộ phận; 


d) Mở rộng nội dụng môn học 


Tích hợp là kết hợp một cách có hệ thống các kiến thức hóa học với 
kiến thức giáo dục BVMT sao cho hài hòa, thống nhất. Ví dụ, khi giảng 
dạy phần: "Lưu huỳnh, khí hidrosunfua (H,8) và các oxit của lưu 
huỳnh” (Lớp 10): song song việc giảng dạy về tính chất lí, hóa, phương 
pháp điều chế... ứng dụng của lưu huỳnh, khí H,5 và các oxIt của lưu 
huỳnh trong thực tế, giáo viên phải biết phương pháp khai thác những 
kiến thức có hiên quan đến môi trường, như việc gây ô nhiễm môi trường 


khí quyển. Giáo viên cần cho học sinh thấy rõ: Mệt khối lượng lớn các 
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lxhí chứa lưu huỳnh thai vào khí quyển do các hoạt động Ca COn 'Igưỡi. 
Người ta ước tính các chất hữu cơ trên Trái Đất cũng làm sản sinh ra 3] 
triệu tấn lưu huỳnh dưới dạng H,5 (H,5 với hàm lượng cao rất độc hại 
cho con người) mà sự oxi hóa tiếp theo sinh ra SO,. Các hoạt động của 
con người làm ô nhiễm môi trưởng không khí bởi SƠ, vẫn giữ vai trỏ 
hàng đầu. Qua đó nêu các biện pháp xử lí đơn giản đối với không khí bị õ 
nhiễm khí chứa lưu huỳnh... Hoặc khi giảng bài: "Phân bón hóa học" 
(Lớp 11), giáo viên nên hình thành đạo đức môi trưởng cho học sinh 
thông qua nội dung bài phân tích phân bồn chính là hóa chất cung cấp 
chất định dưỡng cho cây; phân bón hóa học là chỉa khóa của cuộc cách 
mạng xanh nhằm tăng năng suất cây trồng, nhưng nếu con nØƯời sử 
dụng phân bón hóa học không phù hợp, quá liều lượng sẽ gây õ nhiễm 
cho đất, nước và làm nhiễm độc cho nông sản, thực phẩm, người và gia 
súc. Vậy để tăng trưởng kinh tế nông nghiệp bền vững thi hướng phát 
triển nông nghiệp là phải tạo ra sản phẩm sạch mà không gây Ô nhiễm 
môi trường có thể thực hiện bằng cách nào? (Giáo viên gợi ý cho học sinh 
thảo luận). Giảng bài "Nước" (Lắp 8), phần nước tự nhiên giáo viên có 
thể khai thác hoặc lồng ghép khả thuận lợi về môi trường nước như: nhu 
cầu nước đối với sự sống trên Trái Đất, những loại nước tốn tại trong tự 
nhiên, thế nào là nước sạch, cách nhận biết nước ô nhiễm... Từ đó giáo 
dục cho học sinh ý thức quý trọng và cách sử dụng, grử gìn nguồn nước 
sạch hợp lí, tiết kiệm. Với sự kết hợp hài hòa hợp lí, giữa nội dung bài 
giảng và GDMT bài giảng trở nên sinh động và gây ấn tượng hứng thú 
cho việc học của học sinh. 

Lông ghép là thể hiện lắp ghép nội dung bài học về mặt cấu trúc 
để có thể đưa vào bài học một đoạn, một mục, một số câu hỏi có nội dung 
giáo dục BVMT. Ví dụ, khi giảng bài "Tính chất hóa học chung của kim 
loại" gião viên có thể nêu thêm phần: tác hại của một số kim loại nặng; 
Pb, Cá. Hg, As... với con người. Qua đó nêu phương pháp phòng ngừa và 


xử lí khi bị nhiễm kim loại nặng. 
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4. Phương phóp gio dục môi ftrường qua môn hóa học 

Nội dung giáo dục môi trường có các đặc điểm sau: 

- Gó tính hiên ngành rộng, do phải xem xét môi trường như một 
tổng thể hợp thành bởi nhiều thành phần: thiên nhiên, công nghệ, kinh 
tế, văn hóa, xã hội. 

- Có giá trị nhân cách, đạo đức trong thái độ, ứng xử và hành động 
trước các vấn để môi trường. Người học không những chỉ biết kiến thức 
lí thuyết phù hợp với trình độ mà cả những tri thức cụ thể, kĩ năng thực 
hành, phương pháp làm việc để họ có thể hành động độc lập hoặc cùng 
cộng đồng, nhằm phòng ngừa, xử lí các vấn để môi trường một cách có 
hiệu quả. 

- Phải nắm bắt các vấn đề môi trường và phát triển bền vững của 
địa phương, vùng, quốc gia, khu vực và quốc tế. 

- Hiểu biết các vấn để môi trường hiện nay và quan hệ với các vấn 
đề môi trường tương lai: "Giáo dục môi trường phút bao quát các mặt 
hhúc nhau của một trường: tự nhiên uà nhân tạo, công nghệ, xã hột, hình 
tế, uăn hóa, uà thẩm mĩ. Giáo dục môi trường phỏi nêu rõ các mối quan 
hệ giữa các uấn đề môi trường địa phương, quốc gia 0uà toàn cầu, cũng 
như các tương quan giữa hành động hôm nay uà hậu qua ngày mai” (Dự 
án GDMTT của UNESCO, 1998), 

Từ đặc điểm của nội dung giáo dục BVATT trên, phương pháp đưa 
GDMTT vào các cấp học như sau; 

a. Phương pháp giáo dục môi trường ở đại học, cao đẳng 

Trong các trường đại học và cao đẳng sư phạm đã và sẽ xây dựng 
các trung tâm giáo dục BVMTT làm cơ sở cho việc nghiên cứu khoa học về 
môi trường, điều tra, khảo sắt, giải quyết các vấn để môi trưởng ở khu 
vực hoặc trong vùng, trang bị đây đủ các thiết bị cho các trung tâm của 20 
trường †}HSP tạo điều kiện cho việc đào tạo sau đại học và giáo dục BVMT, 

Một số phương phán GIMTT thường được sử dụng như sau: 

- Qua các bài giảng, bài Lập và qua kính nghiệm thực tế của người 


học: trên eơ sở nắm vững những kiến thức cơ bản về môi trường, người 
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học dược tiếp xúc trực tiếp với đối tượng học tập và nghiên cứu. Thông 
thường người học được giao làm thí nghiệm cụ thể dưới sự hướng dẫn 
của giác viên về phương pháp. Qui trình thực hành để quan sát phân 
tích các hiện tượng, các dữ kiện và tự ngươi học tính toán kết qua và rút 
ra các kết luận về các vấn để môi trương dang Lổn tại, các hậu quả và 


yêu cầu giải quyết. 
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Phét triển thôi độ, đạo 
đức, ứng xử vở kĩ năng 


Hình 1.10. Phương pháp thường dùng giáo dục BVM TT bậc cao đẳng, 


đại bọc qua môn hóa học 


- Tham quan các cơ sở sản xuất và khảo sát thực địa, người học 
quan sát một địa bàn thực tế không thể đem vào lớp học, được hướng 
dẫn phương pháp quy trình để phân tích đối chiếu với lí thuyết đã học 
(hóa kĩ thuật) và rút ra kết luận. 

- Phương pháp giải quyết vấn để: Người học sử dụng các kiến thức 
và phương pháp đã được học để xác định vấn để giải quyết, xây dựng giả 
định, phân tích đữ liệu liên quan và để xuất giải pháp thích hợp. 

- Nghiên cứu các vấn đề môi trường thực tế của địa phương hoặc 
cơ số nơi người học ở hoặc làm việc: lựa chọn vấn để, phân tích vấn đề 


theo những quan điểm khác nhau, tìm hiểu các giải pháp khả thì cho 
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vấn để. Ví dụ như ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, ô nhiễm rác thải... của 
địa phương. 

- Học tập qua thực hiện dự án nhằm giải quyết có hiệu quả một 
vấn để môi trường cụ thể thông qua nghiên cứu, thử nghiệm cá nhân 
hoặc tập thể. 

- Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. 

- Phát triển các Lhái độ, cách ứng xư, dạo đức cần có vỀ môi trưởng 
thông qua lồng ghép các vấn để giá trị trong bài giảng, giảng giải ý 
nghĩa của giá trị trong và ngoài bài giảng (xem hình 1.10). 

b. Phương pháp giáo dục môi trường qua môn hóa học ở 
trường phổ thông 

Mục tiêu trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về hóa học 
phổ thông. mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Cung cấp những 
kĩ năng cơ bản về BVMT, biết cách ứng xử tích cực đối với những vấn để 
môi trường cụ thể. Xây dựng cho học sinh những kiến thức cơ bản về mỗi 
trương để mỗi học sinh trở thành tuyên truyền viên tích cực trong gia 
đình. nhà trưởng và địa phương. 

* hương pháp giáo dục môt trường thông qua giờ học trên lớn hay 
trang phòng thí nghiệm 

Kiến thức GDMT dược tích hợp và lổng ghép vào nội dung bài 
_ giẳng theo ba mức độ: mức độ toàn phần, từng bộ phận và mức độ liên 
hệ. Tùy từng điều kiện có thể sử dụng một số phương pháp sau: 

- Phương pháp giảng dạy dùng lời nói thuyết trình (mình họa, 
giảng giải, kế chuyện, đọc tài liệu). 

- Phương pháp thảo luận, nêu và giải quyết vấn để, 

- Phương phán sử dụng các thí nghiệm, các tài liệu trực quan 
trong giờ giảng, 

- Phương pháp khai thác những kiến thức về giáo dục môi trưỡng 
từ bài thực hành làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm. 
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* Phương pháp giáo dục môi trường thông qua hoạt động ngogi 
khóa 

Trong nhà trưởng phổ thông, hoạt động ngoại khôa để giáo dục 
môi trường là hình thức rất có hiệu quả, phù hợp với tâm lí tuổi trẻ, sự 
giáo dục của thầy, sự tiếp thu của trò rất nhẹ nhàng và sâu sắc. 

- Phương phấp hành động cụ thể trong các hoạt động theo từng 
chủ để được tổ chức ở trong trưởng hay ở địa phương. Thông qua thực tế 
giúp học sinh hiểu biết được tình hình môi trường của địa phương, về tác 
động của con người đến môi Lrưởng. Từ đó giáo dục đạo đức môi trương 
và ý thức BVMT trong mỗi học sinh. 

- Phương pháp hợp tác và liên kết giữa nhà trưởng và cộng đồng 
địa phương trong các hoạt động về giáo dục BVMT. 

- Thông qua ngoại khóa rên luyện cho các em một số kĩ năng và 
phương pháp tích cực tham gia vào mạng lưới GDAIT. 

Nội dung giáo dục BVMT trong chương trình ngoại khóa có thể 
theo các bình thức sau: 

- Câu lạc bộ: Câu lạc bộ môi trường sinh hoạt theo các chủ để về 
ăn, uống, sử dụng năng lượng, rác thải, bệnh tật học đưỡng... 

- Hoạt động tham quan theo chủ đề: Tham quan danh lam Lhắng 
cảnh, nhà máy, nơi xử lí rác, các bảo tàng, các loại tài nguyên. 

-_ Tổ chức xem băng hình, tranh ảnh về để tài BVMI. 

- Hoạt động trồng cây, xanh hóa nhà trường: Tổ chức nhân dịp tết 
trồng cây, ngày thành lập Đoàn 26/9, ngày Môi trường Thế giới 5/6. 

- Tổ chức tìm hiểu về môi trưởng: Thi vẽ, thi báo tưởng, thì kể 
chuyện về các chủ đề môi trương. 

- Hoạt động Đoàn - Đội về BVMT: Tổ chức chiến dịch truyền 
thông, tuyên truyền BVMT ở nhà trường, địa phương. 


BĐ 


hftps://tieulun.hopto.org 


CT 


CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG I 


Môi trường là gì? Những khái niệm cơ bản về môi trưởng? 

Nêu mục đích, ý nghĩa có tính chất chiến lược toàn cầu về bảo vệ 
môi trường đối với ngành hóa học môi trương? 

Thế nào là sinh thái? Hệ sinh thái và cân bằng sinh thái, tính đa 
dạng sinh học? Cho ví dụ thực tế. 

Thế nào là môi trường phát triển và phát triển bền vững? Băng dẫn 
chứng thực tế hãy chứng minh: Môi trường muôn "phát triển" thì 
phải "bảo vệ" và "bảo vệ" để "phát triển", đó là đặc tính phụ thuộc 
lần nhau giữa phát triển và bảo vệ và được gọi bằng thuật ngữ 
"phát triển bển vững". 

Tài nguyên là gì? Những đặc điểm của ô nhiễm mỗi trưởng, suy 
thoái môi trường và những biện phấp chung để bảo vệ môi trương? 
Cho ví dụ thực tế. 

Vấn đề con người và môi trường có mối quan hệ đặc biệt và tác động 
lẫn nhau như thế nào? Từ đó việc quản lí môi trưởng và đánh giá 
tác động môi trường cần có những biện pháp gì? 

Trình bày sự cần thiết phải bảo vệ môi trưởng và các biện pháp 
chính để bảo vệ môi trường? 

Nêu ý nghĩa, vai trò và vị trí của nhà trưởng trong công tác giáo dục 


BVMT trong nhà trường và cộng đồng? 


9. Nêu phương thức giáo dục BVMT qua môn hóa học trong các hệ 


thống nhà trường? Liên hệ thực tế nơi bản thân đã và đang sinh 


sống, học tập? 


10. Trình bày các phương pháp giáo dục BVMT thông qua g1 học trên 
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Chương lI 
MÔI TRƯỜNG KHÍ QUYỂN 


[THÀNH PHẨN HÓA HỌC VÀ CẤU TRÚC CỦA KHÍ QUYỂN 
1. Thũnh phấn hóa học vờ voi rõ của khí quyển 

Khí quyển là lớp vỏ không khí bao bọc xung quanh Trái Đất được 
cấu tạo bởi những đơn chất và hợp chất hóa học khác nhau. Đặc điểm 
nổi bật nhất của khí quyển là hầu hết các nguyên tố tổn tại ở trạng thái 
khí với hai nguyên tố chính là nitơ và oxi tổn tại chủ yếu ở trạng thái 
phân tử tự do N; và O,. Thành phần các chất trong không khí khô, chưa 
bị ô nhiễm cách bề mặt Trái Đất vài km được tính theo tỷ lệ phần trăm 
thể tích chủ yếu là nitơ 78,08%; oxi 20,95 %; agon 0,934%%; cacbonic 
0,035%. Các khí hiếm khác như neon chiếm 1,818. 103%, heli 5,34.101%, 
kripton 1,14.10% xenon 8,7.102% và các khí vi lượng khác được trình 
bày trong bảng 2-1. Khối lượng của khí quyển theo tính toán là 5.101 
tấn, bảng 0,05% khối lượng của vỏ Trái Đất và rất nhỏ bé so với tổng 
khối lượng của Trái Đất là 5,976.10”! tấn. 

Mỗi trường không khí bao quanh con người là không khí ẩm, bạo 
gồm không khí khô, hơi nước, các chất gây độc hại, các loại bụi vũ trụ, 
bụi Mặt Đất, vi khuẩn, nấm, virut, phấn hoa, khí phóng xạ, các loại khí 
của các chất hữu cơ và vô cơ dễ bay hơi... Lượng nước của khí quyển có 
thể từ 0,1% đến 5% theo thể tích. 

Khí quyển và thành phần hóa học đặc trưng của nó có vai trò rất 
to lớn đối với sự sống trên Trái Đất. Có năng lượng Mặt Trời, nhưng nếu 
không có khí cacbonie và nước trong khí quyển thì không có sự quang 
hợp của cây xanh, do vậy năng lượng sống ở thực vật và cả động vật 
cũng nhự năng lượng hóa thạch đã không có trên Trái Đất. Khí cacbonie 
còn hấp thụ năng lượng của các bức xạ có bước sóng đài trên 140.000 Ä, 
phần xạ từ Trái Đất lên và giữ cho Trái Đất ấm lên. Năm 1896, 
Arhenius, nhà hóa học Thụy Điển đã chỉ ra rằng, nồng độ cacbonie tên 
tại trong khí quyển về mặt lí thuyết. sẽ làm cho Trái Đất nóng lên. Người 
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ta đã tính rằng, nếu khí quyển của Trái Đất chúng ta không có khí CÔ; 
thì nhiệt độ trên bể mặt Trái Đất sẽ thấp hơn nhiệt độ hiện nay là 2ITt. 
Khi con người tiến hành kỉ nguyên công nghiệp thì nhiệt độ trung bình 
toàn cầu tăng 0,6°G. Gần đây các nhà khoa học trong nhóm nghiễn cứu 
châu Âu đã dự đoán rằng, với đà phát triển công nghiệp như hiện nay, 
nếu không hạn chế các chất khí thai vào khí quyển thì đến cuối thể kỉ 
này, nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể tăng 4°. 

Hàm lượng khí CO; ở tầng đối lưu trung bình là 0,03 - 0,04%, 
nhưng khá cao ở những khu công nghiệp lớn, những thành phố lén và ở 
gần các núi lửa đang hoạt động. Hàm lượng này lại tương đối thấp ổ các 
thu rừng nhiệt đới trùng trùng, điệp điệp hay ở những dải cây cối xanh 
tốt bao la. Hàm lượng CO, của khí quyền tương đối ổn định trong một 
thời gian dài, ít nhất là 1,2 tï năm về trước. Gần đây cân bằng đó đã và 
đang bị phá vỡ, bởi các cuộc cách mạng công nghiệp. Hiện nay hàm 
lượng cacbonie tăng là 1 phần triệunăm (1 ppm/năm). 

Khí quyển đóng vai trò then chốt để duy trì sự cân bằng nhiệt 
trên Trái Đất, đồng thời cũng là nơi vận chuyển nước trong chu trinh 
thủy văn toàn câu. 

Nhiệt độ trung bình trên bề mặt Trải Đất luôn được duy trì tương 
đối dễ chịu là 15°C, không kể có những vùng quá khắc nghiệt như sa 
mạc Sahara ban ngày đo được khoảng (+) 57°C, còn ban đêm là (-) ÓC, 
trong khi đó nhiệt độ trung bình trên các đại dương là 17,5”, 

Khí quyển chứa nitd tự do với hàm lượng rất lớn (78,08%). Nó 
được tạo ra do hoạt động của núi lửa, phản ứng cháy, sự phần huy các 
hợp chất hữu cơ và hoạt động công nghiệp. Nitd có vai trò rất to lớn đối 
với sự sống trên Trái Đất. Qua quá trình cố định đạm sinh học và qua 
các phần ứng điện hóa nitd sẽ chuyển thành đạng amonl và mitrat cung 
cấp cho quá trình tổng hợp protein, một hợp phần cốt yếu cho sự sống. 
Các hợp chất của nitd có thể tạo ra bằng nhiều con đường như hoạt động 
của một số vi khuẩn hoặc sấm sét. 

Khi có sấm sét, tức là có sự phóng điện trong không khí, nìtg phản 
ứng với oxi để tạo ra axit nitrie theo các phản ứng sau: 
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N;+O, —> 2NO 
2NO+O, ¬ 2NO, 
4NO, +2H,O+O; -> 4HNO, 

Nitd ở dạng phân tử N; tương đối bền với các tia tử ngoại của Mặt 
Trời, Nếu không có oxi trong khí quyển và hòa tan một phần trong thủy 
quyên thì các sinh vật sẽ không thể tổn tại được. Hidro CỦnE VỚI OXI 
trong khí quyển tạo ra nước để duy trì mọi sự sống trên Trái Đất. Các 
nhà khoa học đã chỉ ra rằng, con người cần thỏ 99 ngàn lần trong một 
ngày. Con người có thể nhịn ăn trong một tháng, nhịn uống ba ngày, 
nhưng nhịn thủ không quá năm phái. 


Lượng không khí cần thiết cho nhu cầu sinh hoạt của con TIEƯờI 


như sau: 
- ngh1 ngơi: 10.600 lít/ngày. 
- lao động: 40.400 lí/ngày. 
- lao động nặng: 62.000 lít/ngày, 


Một. người bình thường mỗi ngày cần 16 kg không khí, lượng này 
Lương đương với 12 mỉ” để thở, trong khi đó cần 1,8 lít nước để uống và 
1,4 kg thức ăn để ăn. Như vậy chỉ riêng thủ đã tạo ra nhiều khí 
cacbonic. Điều này khiến chúng ta phải quan tâm đến kiến trúc nhà Ở, 
nơi học tập, chỗ làm việc, nơi giải trí... Nitơ và oxi tên tại Lrong khí 
quyền với tỷ lệ tối ưu như hiện nay đã đủ duy trì sự sống tổn tại, Nếu 
không thì mọi vật thể sống củng như các chất khác sẽ bị tiêu hủy bởi các 
phản ứng oxi hóa. Các chất hữu cơ và các cơ thể sống chủ yếu được tạo 
ra tử các nguyên tổ trong sinh quyển là: C, H,O,N,S,P.., Bên cạnh oxi, 
mt0, cacbonic và hơi nước có ảnh hưởng quan trọng đến quá trình trao 
đối chất ở thực vật và đặc biệt là quá trình thoát hơi nước. Hàng ngàn 
loà: thực vật còn thích nghỉ với việc thụ phấn do gió. Gió mang nhiều vị 
khuẩn, virut và các loại bụi... đi các nơi. 

* Người ta cho răng sự sống trên Trái Đất đã bắt đầu có từ 3 tỉ 


năm đến 3,5 tỉ năm về trước. 
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2. Cấu trúc củo khí quyến 

Toàn bộ không khí bao quanh Trái Đất gọi là khí quyển. 

Khí quyển của Trái Đất được chia thành nhiều tầng, nhiều lớp 
khác nhau. Khí quyến được mở rộng đến độ cao khoảng 1000 km rồi 
chuyển dần vào không gian không có không khí. Nhiệt độ khí quyển 
thay đổi từ (-)92°C đến (+) 1700°C. Cứ lên cao 100 m thì nhiệt độ giảm 
0,6°C. 


Bảng 2.1. Thành phần các chất trong khí quyến 





Tên chất Công thức | Hãm lượng | Nguồn phảt sinh mới 
| phân tử (% thể tích) 
Nữ 78,08 — | Núi lửa, phận ứng cháy, phân 
hủy chất hứu cơ, công nghiệp | 
xi 20,85 Quang hợp 
Aqgon 0,834 
Cacbon đioxii 0,035 Sinh vật, phản ứng đốt cháy 
Neon 1,ã18.10 | 
Haili 524.10 Phản rã phóng xạ 
Metan 1,6.10° Sinh vật 
Kripton 1,14.19” 
Hiđro 5.10” Sinh vật, quang hóa học 
Nitg oxit 3,10? Sinh vật 
Cacbon monoxit 1,2.10” Quang hóa học 
Ozon 4.10” 
Nitơ đioxit 2.10° Quang hóa học, ánh sáng 
Amoniac NH; 6.107 Sinh vật 
Sunfua đioxif 5O, 2.10? Quang hóa học, núi lửa, hoạt 
động của con người 
Hiđropeoxit H;O; 408-109 - Quang hóa học 
Fomanđehit H,CO 10” - 107 Quang hóa học 
Freon, F-12 CI,CF, 2,8.102 Hoại động của con người 
Metyl clorofom H;CCGI; 1107 ~ Hoạt động của con người 
¡: Cacbon đisunfua CS; 10” - 10” Sinh vật | 
_ OCS 102 Sinh vật | 
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Càng lên cao, không khí càng loãng do đó mật độ không khí cảng 
nhỏ và áp suất. khí quyển càng giảm. Người ta đã xác định được rằng, ở 
độ cao 100 km áp suất khí quyển chỉ bằng một phần triệu áp suất ở trên 
mặt Trái Đất. 

Dựa vào sự khắc nhau về chiều cao, về nhiệt độ và ấp suất, ngươi 
ta thường chìa khí quyền làm hai phần: phần trong và phần ngoài. Phần 
trong bao gồm bến tầng chính: tầng đối lưu, tầng bình lưu, tầng trung 
lưu và tầng nhiệt lưu. 

Tầng ngoài là tầng ngoại quyển hay tầng diện hi. 


ẨẰng ngoại quyên chuyên dân vào khoảng không vũ trụ. 


Bảng 2.2. Các tầng chính của khí quyển 








¡ Tầng R ki l _Nhiệt độ (°C) T- có _ Các chất chinh s. ì 
j„ Điện li T 500. › 1000. _ 1200 xÍ e0 |- a or, VHỊ, Hến, w có 
nN Nhiệt DO 85 500. đ (-92) - _ (1200) lO,O, Ó¿. NO", NO, , CO; _ 
| Trung 3 MU a 50 - > 8Š ñ (-2) x99) | _ Ó,',NO' | 
_ Bnhku 410216 x80. (58 s(2) |  © O,N, " 
Đối lưu 02 +10: 46 {1 Tang mm N„,O Đ; GỌ;, ! HạO... cố | 
| Bế mặt | 

N..-............... 


a) Tổng dối lưu (Troposnhere) là tầng nằm ngày trên mặt Trãi 
Đất từ độ cao Ô km sát trên Mặt Đất đến độ cao khoảng 10 km ở hai đới 
cực và khoảng 16 km ở đường xích đạo. 

Nhiệt độ không khí trong tầng đối lưu giảm theo chiều cao từ 
(+) 15°€ (đ mặt nước biển) đến (-) 56°C (đỉnh của tẳng này). Như vậy 
không khí nóng nhất xuống thấp gần mặt đất. Trong tầng này chiếm 
khoảng 70% tổng khối lượng khí quyền và khoảng 100% hơi nước, nhưng 
lượng nước phân bế không đồng đều giữa các vùng: cô thể 4% thể tích nước 
đ miền nhiệt đới ầm ướt và khoảng 0,01% ở xứ lạnh. Tầng đối lưu là nơi 


tên tại tất cả các đầm mây nhìn thấy được và là nơi phát sinh thời tiết, 
rã 
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quyết định khí hậu Trái Đất, với nhiều chất khí khác nhau như khí 
cacbonIc, oxI, m1Ld, hởi nước v.V. 

Phân ứng quan trọng trong tầng đối lưu là phản ứng quang tổng 
hợp và phản ứng tổng hợp đạm. So sánh về Lý khối và nhiệt độ thì không 
khí của tầng đối lưu là không đồng nhất. Tỷ khối giảm theo chiều cao 
với hàm số mũ. Nhiệt độ của tâng đối lưu cũng giảm theo chiêu cao, cứ 
lên cao 100 m thì nhiệt đệ giảm D,6?Ö vì không khí không hấp thụ được 
bức xạ Mặt Trời trong khi đó Trái Đất lại hấp thụ được nắng lượng Mặt 
Trời. Không khí gần mặt Trái Đất bị nóng lên do sự phát nhiệt của Trái 
Đất. Càng lên cao, sự bức xạ lon hóa từ vũ trụ càng lớn. Ö độ cao khoảng 
10 km bức xa này gấp bàng chục lần bức xạ ở Mặt Đất. Mọi hiện tượng 
của thời tiết như mưa, gió, bão, tuyết, nóng, lạnh... dều xây ra ở tầng đối 
lưu, do đó tầng đối lưu có tác động vô cùng to lớn đối với sự sống trên 
Trái Đất. Đỉnh của tầng đối lưu có nhiệt độ thấp nhất của Lầng này, gọi 
là lớp lạnh hay lớp đừng mà nhiệt độ do dược đến (—) 56°C. Lớp dừng ước 
lượng khoảng 1 km ngăn cách giữa tầng đối lưu và tầng bình lưu. Nó là 
bước ngoặt gây ra sự thay đổi nhiệt độ, tức là nhiệt độ lại tăng theo 
chiều cao từ âm sang dương (bằng 2.2). 

Các chất gây ô nhiễm do hoạt động của con người và tự nhiên 
cũng đễ dàng bị pha loãng và biến đối, bởi vì có sự luân chuyển đối lưu 
của nó. Hàm lượng nước luôn thay đổi theo chu trình vòng tuần hoàn 
trong Lự nhiên. Tầng đối lưu cũng là tầng có nhiều sự xáo trộn của các 
dòng khí, dòng năng lượng và những đấm mây hơi rước chuyển động 
trên phạm vì toàn cầu theo chiều thẳng đứng và chiều ngang, do sự mất 
cân bằng giữa các tốc độ làm nóng lền và làm lạnh đi giữa vùng xích đạo 
và cặc cực. 


b) Tầng bình lưu (Stratosphere) 


Tiến tầng đối lưu là tầng bình lưu, có độ cao khoảng từ 10 - 16 km 
đến 50 km và có nhiệt độ thay đối từ (—) B6°C đến (—) 2°. Khác với tầng 
đối lưu, nhiệt độ ở tầng bình lưu tăng theo chiều cao, tối đa là (_—) 2°€ ở 
giới hạn trên. Ở tầng này không có dòng đối lưu và không khí chuyển 
động chủ yếu theo chiều ngang. Thành phần chủ yếu của tầng bình lưu 
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là ozon Ô;, oxi Ô;, nitơ N; và một số gốc hóa học khác. Ở tầng bình lưu, 
02on tập trung thành tầng ở độ cao 20 - 30 km và có nồng độ cực đại 10 
ppm (part per milion, phần triệu), còn gọi là tầng ozon. Ozon tồn tại rất 
ít Ở gắn mặt dất, Ozon là một chất khí chứa 3 nguyên tử 0xi và có công 
thức phân tử là O¿. 

Ozon có mặt trong tầng này hấp thụ được các tia tử ngoại của Mặt 
Trợi (ultraviolet radlation) và có phần ứng tỏa nhiệt như sau: 


hy 


O, Ơ,+O 





220 —~ 330 nm 

Điều đó có vai trò rất quan trọng ở tầng bình lưu vì tia tử ngoạn 
phá hủy các phân tử sinh học. Ozon có tác dụng như một tấm lá chắn 
bảo vệ cho sự sống trên Trái Đất khỏi tác dụng độc hại của các tia tử 
ngoại chiếu xuống từ Mặt Trời và các tia vũ trụ, đồng thời cung cấp 
nguồn năng lượng cho sự phát sinh và phát triển của muôn loài trên 
Trái Đất. Phan ứng chủ yếu trong tầng bình lưu là phản ứng quang hóa 
của ozøn, oxi, các oxit nitơ và hơi nước. Trong tầng bình lưu, do có sự 
khuấy trộn ít nên các tiểu phân và các phân tử tồn tại tương đổi lâu ở 
vùng này. Vì vậy các chất khí cần phải mất hàng năm mới có thể hỏa 
trộn dược với nhau. Các chất gây ô nhiễm nếu được chuyển lên tầng 
bình lưu thì chúng sẽ có tác dụng gây độc hại lâu dài hơn so với chúng 
còn ở tầng đối lưu. Càng lên cao, số phân tử của các chất khí trong khí 
quyến càng giảm dần. vì lực hút của Trái Đất đã giữ phần lớn các phân 
tử khí ở gần mặt Trái Đất. 

Người ta thấy rằng khoảng 50% khối lượng khí quyển nằm ở dưới 
9,2 km, côn 98% khôi lượng này ở tầng đối lưu và bình lưu. 

c) Tầng trung lưu (Mesosphere) 


Tầng trung lưu có độ cao từ 50 km đến 85 km và có nhiệt độ thay đối: 
từ (_) 2° đến (—) 92°C. Trong tầng này, nhiệt độ lại giảm theo chiều cao. 
Điểu này là do các chất hấp thụ tia tử ngoại có nồng độ thấp, đặc biệt là 
6x1, oxIL nItơ bị phân lí thành nguyên tử và chịu sự lon hóa sau khi hấp 
thụ bức xạ Mặt Trời ở vùng tử ngoại xa. Thành phần hóa học chủ yếu 
của tầng này là O', O,* NO"... 
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d) Tổng nhiệt lưu (Thermtosphere) 


Tầng. nhiệt lưu ở độ cao từ 85 km đến 500 km có không khí rất 
loãng và có nhiệt độ tăng mãi theo chiều cao từ (—) 92° đến (+) 1200°E. 
Đo tác dụng của năng lượng ánh sâng Mặt Trời, nhiều phản ứng hóa học 
đã xẩy ra với oxi, nitơ, ozon, oxIt nitơ, cacbonic, hơi nước... Các chất 
chính trong tầng này là các ion: O, Q', O;', NO', NOy, COj*. Ö độ cao 
120 km, nồng độ oxi nguyên tử bằng nồng độ oxi phân tử, nhựng ở độ 
cao 200 km thì nồng độ oxi nguyên tử lại lớn hơn nông độ oxi phân tử. 

e) Tầng điện lỉ (Exospherec) 

Tiếp theo tầng nhiệt lưu là tầng điện li hay tầng ngoại quyển có 
nhiệt độ tăng nhanh đến 1700°G. Tầng này mở rộng đến 1000 km rồi 
dân dần vào khoảng không gian vũ trụ bao la. Thành phần hóa học chủ 


yếu của tầng này là các lon như Ở”, H”, He”... 


3. Sự hình thònh và tiến hóa của khí quyển 

Có nhiều giả thuyết về sự hình thành và tiến hóa của khí quyển, 
song đều thống nhất là khí quyển ban đầu hoàn toàn khác so với thành 
phần hiện nay, các biến đối xảy ra do hoạt động của sinh vật. 

Hàng nghìn triệu năm trước đây, núi lửa đã thải ra từ trong lông 
nó khí H,, CO,, CO, hơi nước, CH„, NH¿ và các khí khác. Phân tử sống 
đơn giản đầu tiên được tạo thành trong khí quyển khử hỗn hợp này, 
những sự chiếu xạ mãnh liệt bởi các tia tử ngoại, bởi các nguồn hạt nhân 
phóng xa vào khí quyến đã cung cấp năng lượng cần thiết để tiến hành 
các phần ứng hóa học. Kết quả là đã tạo thành các phân tử phức tạp như 
axIt am1n, Các phân tử sống này nhận năng lượng từ quá trình lên men 
các chất hữu cơ sinh ra từ quá trình hóa học và quang hóa. Cuối cùng, 
chúng có thể sản xuất ra chất hữu cơ (CH;O) thông qua quá trình quang 
hơn: 

CO,+H,O+hv — (CH,O)+O, 


Như vậy, giai doan này đã xảy ra sự chuyển hóa sinh hóa dẫn đến sự 
bình thành khí quyển OÖ„. Oxi xuất hiện tạo điều kiện hình thành ozon: 
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O, —P", 50; O+O; ——* O¿ 

Oxi lại oxi hóa amoniac để giải phóng nitơ hình thành khí quyền 

HIÈØđ - 0XI: 
4NH,+30, ——* 2N; + 6H;O 

Khí quyển đã chuyển từ đặc tính khử sang tính oxi hóa. 

Một lượng oxi nhất. định có thể đã được dùng đề tạo ra các cơ thể 
sống nguyên thủy. Nó được tạo thành do phân hủy hơi nước ở tầng cao 
của khí quyển dưới tác đụng của tia lửa điện và bức xạ Mặt Trời. Thực 
vật là nguồn sản xuất oxi đầu tiên của Trái Đất nguyễn thủy. Cùng với 
sự tăng nguồn cung cấp oxi thì các thực vật bậc cao hơn xuất hiện, phát 
triển và kèm theo các quá trình kéo dài nhiều triệu năm làm tăng đãng 
kế số lượng động vật. tiêu thụ oxi để giữ cân bằng oxi trong khí quyển. 
Thành phần hiện nay của khí quyển là hâu như giống với thành phần 
của khí quyển 500 triệu năm về trước. Tuy nhiên vẫn còn có những sự 
thay đổi nhỏ do một số khí bị hấp thụ bởi đất trồng, các loại đá và các cơ 
thể sống hoặc thoát ra ngoài vũ trụ. Chu trình của việc sử dụng và tãi 
sinh các khí trong khí quyển là một cân bằng rất đãng được chú ý. Cần 
bằng này bao gồm đất trồng, không khí, động thực vật. Cần phải nhận 
thấy răng tất cả các cơ thể sống được làm nên từ các nguyên tố hóa học 
của không khí như ox1, nước, cacbomc, nIÈƠ. 


l. SỰ Ô NHIỄM KHÍ QUYỂN 

Ô nhiễm không khí là hiện tượng làm cho không khí sạch thay 
đổi thành phần và tính chất do bất cứ nguyên nhân nào, có nguy c0 gây 
tác hại tới thực vật và động vật, đến môi trường xung quanh, đến sức 
khỏe con người. 

Quá trình gây ô nhiễm không khí xảy ra theo cấc bước sau: 

- Nguồn phát sinh chất gây ô nhiễm (tác nhân ô nhiễm); 

- Quả trình phát tân, lan truyền trong khí quyên được xem như 
môi trưởng trung gian; 


- Bộ phận tiếp nhận là thực vật, động vật, con người, các công 


trinh xây dựng, đồ vật chịu sự tác động có hại của tác nhân gây ô nhiễm. 
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Căn cứ vào nguồn gốc phát sinh ô nhiễm, người ta chia tác nhân ö 
nhiễm ra làm hai loại: nguồn thiên nhiên và nguồn nhân tạo. 

® Nguồn thiên nhiên: 

- Núi lửa phun ra những nham thạch nóng và nhiều khỏi bụi giàu 
gunŸua, ngoài ra còn metan và một số khí khác. Bụi dược phun cao và 
lan toa rất xa. 

- Cháy rừng: các đám chấy rừng và đồng cô bởi các quá trình tự 
nhiên xảy ra sẩm chớp, cọ sát giữa các tham thực vật khỗ như tre, có, Các 
đầm cháy này thường lan truyển nhanh, rộng, có nhiều bụi và các khí. 

- Bão bụi gây nên do gió mạnh và bão, mưa bào mòn đất sa 
mạc, đất trồng và gió thổi tung lên thành bụi. Sóng biển tung bọt mang 
theo bụi muối biến lan truyền vào không khí. Các quá trình thối rữa xác 
động thực vật cũng phát thải ra nhiều khí độc như NH;, H;5, CH..., Các 
phản ứng hóa học giữa những khí tự nhiên hình thành các khí sunfua, 
mitrit, các loại muối. Tổng lượng tác nhân ô nhiễm thiên nhiên rất lớn, 
nhưng phân bế đồng đều trên toàn thể giới, nống độ tác nhân không tập 
trung ở một vùng, nên con người và động thực vật cũng đã làm quen với 
các tắc nhân đó. 

® Nguồn nhân tạo: 


Nguồn ô nhiễm nhân tạo rất đa dạng nhưng chủ yếu do hoạt 
động công nghiệp, giao thông vận tải, đốt nhiên liệu hóa thạch, hoạt 
động nông nghiện và các hoạt động khác. Tác nhân ô nhiễm phát thải ra 
bao gồm bụi và các khí như CO, CO,, SỐ,, hiđrocacbon, NO,, các bụi kim 
loại nặng. Bảng 3.3 cho biết tổng lượng chất thải nguồn gốc nhân tạo 
của thế giới năm 1999. 

Căn cứ vào tiến trình gây ô nhiễm, tác nhân ô nhiễm được chia ra 
làm hai loại: sơ cấp và thứ cấp. 

- Tác nhân ô nhiễm sơ cấp: là những chất trực tiếp thoät ra từ các 
nguồn và tự chúng đã có đặc tính độc hại và tắc động ngay đến bộ phận 
tiếp nhận. Ví dụ, SO, sinh ra khi đốt than và dầu khí, nếu người hít 
phải gây tức ngực và đau đầu. 
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- Tác nhân ô nhiễm thử cấp: là những chất mới được tạo ra trong 
khí quyển do tương tác hóa học giữa các chất gây ô nhiễm sơ cấp với các 
chất vốn có của thành phần khí quyển, rồi mới tác động đến bộ phận 
tiếp nhận. Ví dụ, mưa axit là các tác nhân gây õ hiểm thứ cấp được Lạo 
thành do sự kết hợp NO,, SO;, SO;... và nước, gây ảnh hưởng tới mùa 


màng và công trình xây dựng. 


Bảng 2.3. Số lượng các tác nhân gây ô nhiễm không khí trên toàn thế giới 
năm 1992 {đơn vị: triệu tấn) 









Tác nhân gây ô nhiềm 
G©, Bụi SƠ. | Hiđärocacbon 


- Giao thông vận tải (ôtô, máy | 58,1 12 0,8 15,1 
bay, tàu hỏa, canô, xe máy...) 


Nguồn gây ô nhiễm 















- Đốt nhiên liệu (than, dấu, 
xăng, khí đốt, than, củi...) 


- Sản xuất công nghiệp 8,8 6,8 6,6 4,2 


- Xử lí chất thải rắn T1 1,0 0,1 1,5 


1,7 8,1 22,2 07 


rừng, đốt các sản phẩm nông | 0.2 | 91 | 989 0,1 


- Các hoạt động khác: chảy 
nghiệp, đốt rác, xây dựng... 
II. CÁC TÁC NHÂN GÂY Ô NHIÊM KHÍ QUYỂN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHŨNG 
Khí quyển là một hệ động với các thành phần khí, trong đó trao 
đổi liên tục với động vật, thực vật và các đại dương theo các quá trình 
vật lí, hóa học, Các chất khí được sinh ra bởi cấc quá trình vật lí ngay 
trong khí quyển, bởi các hoạt động sinh học, quá trình phun của núi lửa, 
phân hủy phóng xạ và các hoạt động công nghiệp, giao Lhông vận tả], 
ginh hoạt của con người. Các khí lại được loại khỏi khi quyền bởi các 
phản ứng hóa học, bởi hoạt động sinh học, bởi các quá trình vật lí diễn 
ra trong khí quyển (như sự tạo thành các hạt), bởi sự sa lắng và sự thu 
hút của đại dương và đất. 
Thời gian lưu trung bình của một phân tử khí sau khi được đưa 
vào khí quyển có thể từ hàng giờ cho tới hàng triệu năm phụ thuộc vào 
bản chất của hợp chất trong môi trường nhất định. Hầu hết các chất. gây 
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ô nhiễm phát sinh từ nguồn thiên nhiên hay nhân tạo. V1 vậy, để đánh 
giá tác động gây ô nhiễm không khí cần phải xét đến chu trình chuyển 
hóa của chúng từ lúc phát sinh cho tới khi bị loại khỏi khí quyền. 


1. Các hợp chốt chứa lưu huynh (%) 


Các hợp chất chứa lưu huỳnh chủ yếu có trong khí quyển là SỐ, 
SO., H,8; H,SO, và các muối sunfat. Các nguồn tạo ra là quá trình đốt 
cháy các nhiên liệu hóa thạch, phân hủy và đốt cháy chất hữu cơ, các 
hoạt động của núi lửa và sự phun vậy nước trên đại dương. Các hợp chất 
lưu huỳnh được phun ra ở lại trong không khí một thởi gian, sau đó sa 
lắng xuống đất hay các đại dương. Ví dụ lượng lưu huỳnh trong khí 
quyển với quy mô toàn cầu năm 1960 (tính theo S) là 46 triệu tấn (dạng 
SO, và SO,) và 39 triệu tấn (dạng SƠ,”, SO,”), 272 triệu tấn (dạng 
H,S). Chúng ta xét lần lượt các hợp chất của lưu huỳnh sau: 

. H,§: khí sunfua hiđro được đưa vào khí quyển với những lượng 
rất lớn có từ nguồn tự nhiên. 80% H8 bị oxi hóa thành SỐ; do oxi hoặc 
0Z0n: 

H5+O, = H;O + SO; 

Tấc đệ phản ứng diễn ra trong điều kiện thời gian tồn tại của H;5 
với nông độ một phần tỉ khi tiếp xúc với O„ nồng độ 0,05 ppm trong điều 
kiện trong không khí có 15.000 hạt bụƯ/cm” vào khoảng 2 giờ. Vì Hạ5, Ó¿, 
O, đều hòa tan được trong nước nên tốc độ oxi hóa H;Š trong sương mù, 
các giọt lỏng trong mây diễn ra rất nhanh. Như vậy sự tồn tại của H;S 
trong khí quyền được tính hàng giờ. 

SO,: trong khí quyển khí sunfuia đioxit bị oxi hóa thành SO; theo 
quá trình oxi hóa xúc tác hay oxI hóa quang hóa (xem phần sau}. Trong 
điều kiện độ âm cao, SO, đề bị các giọt nước hấp thụ và quá trình 0x1 
hóa diễn ra rất thuận lợi, điều kiện có mặt các chất xúc tác (muối của 
Fe*, Mn”"'..). NH, có trong không khí cũng làm cho phần ứng tăng 
nhanh và làm tăng độ tan SỐ; trong giọt nước, Còn quá trình oxI hóa 
quang hóa liên quan với điểu kiện độ âm và ánh sáng. 5O, được hoạt 


hóa có năng lượng lớn và tác dụng với Ô; với tốc độ nhanh thành 5Ố,, 
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Quá trình này càng nhanh khi trong khí quyển có oxit nitd và 
hidrocacbon (xem ở phần sau). 

Sunfua trloxit SƠ,: được tạo ra từ SO; nhờ các chất xúc tác trong 
không khí phản ứng ngay với H,O, tạo nên H;5O,. H;SDO, kết hợp dễ 
dàng với các giọt nước sinh ra dung dịch H;ŠSO,. Trong khí quyển có NH: 
hay các bạt NaCI] thì Na;SO,, HCI sẽ hình thành. Nhự vậy SQ; tốn tại 
trong khí quyến cũng chỉ được tính hàng ngày. 


2. Cdcbon monoxit (CO) 

Cacbon monoxit là chất â nhiễm phổ biến trong tầng đối lưu của 
khí quyển. Nguồn CO nhân tạo chủ yếu được phát ra từ quá trình chây 
không hoàn toàn các nhiên liệu hóa thạch. Ngày nay, qua nhiều nghiên 
cứu chứng mình rằng nguồn phát sinh ra CO tự nhiên còn lớn gấp 10 
đến 1Š lần nguễn CO nhân tạo. 

Các nguồn sản sinh CO tự nhiên: 

Sự oxi hóa metan khởi đầu bằng phản ứng giữa metan với gốc 
H©O': 

{H,+HO'` ¬ CH';ạ+ H,ỤO 

Phản ứng này có hằng số tốc độ bằng 10!“ em3/mol⁄s ở 25°C. Sau 
đó, một chuỗi các phẩn ứng phức tạp khác diễn ra đẫn đến sự hình 
thành CO. Lượng CO từ nguồn này gấp 10 lần lượng CO nhận tạo. 
Trong phần dưới của khí quyển nổng độ của CH, vào khoảng 5 pbm 
(theo thể tích). Lượng CHÍ, do phân hủy sinh học chât hữu cơ diễn ra 
trong đầm lầy với lượng toàn cầu ước tính 9.10'2 mol/năm. Nông độ CO 
trong khí quyển ước tính bằng 0,12 + 0,15 Ppm. 

Ngoài ra, người ta đã đánh giá được rằng lượng CO Llạo ra từ các 
đại dương vào khoảng 10% lượng CO tạo ra từ các quá trình đốt cháy. 

. SỰ loại trừ CO trong tự nhiên 

Phản ứng giữa CO với gốc HO" trong tầng đối lưu và bình lưu. 
Levy đã tính toán được nông độ HO" ở tầng dối lưu ban ngày bằng 1,2.10° 
phân tử/cmề: 

CO + HO` -› CO,+H" 
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Khi nghiên cứu các loại đất tiếp xúc với không khí, người ta thấy 
hầu hết các loại đất đều thể hiện khả năng loại CƠ thay đổi từ 7,6 - 115 
mg GÖ/h/m”. Đất vùng nhiệt đới có hoạt tính cao, đất vùng sa mạc có 
hoạt tính thấp. Nguyên nhân của sự loại CO này là do kết quả hoạt 
động sinh học diễn ra trong đất. 

Từ những dẫn liệu trên cho chúng ta thấy vòng tuần hoàn của CO 
trong khí quyển và nỗng độ CO trong khí quyển vẫn không đổi. 


3. Cúc hợp chốt chúa nitơ 

Các hợp chất chứa nitø quan trọng trong khí quyền là NO, NO, 
NO,, NH;, cắc muối nitrat, nitrit và amonI. 

. Đmitø oxit (N,Ớ) là khí không màu được tạo ra hầu hết từ các 
nguồn tự nhiên do vị khuẩn hoạt động trong đất và phản ứng giữa N;, Ó 
và O, trong thượng tầng khí quyển. Ở nhiệt độ thường N,O là khí trở 
nên không xem là chất õ nhiễm. N;O tạo cảm giác say cho người, gây 
cười nên gọi là "khí vui". Nó cũng được dùng làm thuốc mê. 

. Nữ oxit (NO) là khí được tạo ra cả từ nguồn tự nhiên và nhân 
tạo qua quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch ở nhiệt độ cao và sâm 
sết trong không khí. NO là chất gây ô nhiễm không khí. 

. Nitơ đioxiL (NO.) được tạo ra với lượng nhỏ cùng với NÓ và cũng 
được tạo ra trong khí quyển bởi sự oxi hóa NO bằng oxi không khí: 

2NO +O,= 2NO; 

NO, là chất gây ô nhiễm không khí. 

. Các oxIt nItơ khác như đìnitgtrioxIt (N;O,), đinitd tetraoxIE 
(N,O,), đinitdpenta oxIt (N,O,) tồn tại trong không khí với nông đệ rất 
nhỏ và không gây lo ngại về ô nhiễm. 

. Amoniac (NH,) chủ yếu được tạo ra từ nguồn tự nhiên. Tuy vậy, 
NH¿ được coi là một chất. gây ô nhiễm sinh ra với những lượng lón đủ để 
tạo ra những nồng độ cục bộ lớn hơn nỗng độ khác xung quanh. 

. Các muối nitrat và amoni thường không thải lên khí quyến với 
bất kì lượng đáng kể nào, chỉ sinh ra dọ sự chuyển hóa của NO, NO; và 
NH. trong khí quyển. 
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Các nguồn phát tần nhân tạo chứa các hợp chất nitơ chủ yếu là 
các quá trình đốt cháy nhiên liệu (than đá, dầu m0) trong công nghiệp, 
giao thông vận tải và sinh hoạt, 

Ở hạ tầng khí quyển thì N;O là oxit nitơ phổ biến nhất, nó là sản 
phẩm của hoạt động sinh học, là nguồn tạo ra NO trong tầng đối lưu và 
bình lưu nơi có oxi nguyên tử tạo ra do quang phân Q:: 

N,O+D > 2NO 
và qua các quá trình chuyển hóa giữa các oxit nitg tạo ra N;O,, N.O,, 

NH; có trong khí quyển chủ yếu do các quá trình phân hủy sinh 
học các hợp chất chứa nitg diễn ra trên mặt Trái Đất. Tại đây NH; tham 
g1a vào các quá trình sau: 

- Hãp thụ lên các bề mặt ướt, tao ra NHj; 

- Phan ứng với các chất có tính axit trong pha khí hay pha ngưng 
tụ tạo ra NHỊỤ':; 

NH; + HNO..-› NH,NO, 
lựa + H;5O, -> NH,HSO, 

- Óx1 hóa thành NH;, NO... 

Như vậy các oxIt nitd cuối cùng được chuyển hóa thành nitrat và 
tiếp đó được loại khỏi khí quyền do mưa kéo theo và sa lắng khô. 


4. Cúc hiđrocqacbon 

Hidrocacbon đi vào khí quyển từ các nguồn tự nhiễn và nhân tạo 
gồm nhiều loại khác nhau, do đó không thể tiến hành những đo đạc cho 
tất cả các loại riêng rẽ, hoặc xác định tốc độ phát tán riêng rẽ của chúng. 
Vì vậy khi xem xét các hiđrocacbon gây ô nhiễm không khí thường chỉ 
xét tới lượng của một số loại nhất định. Những hidrocacbon có trong khí 
quyển ở dạng khí (có từ 1 đến 5 cacbon) được chú ý nhiều hơn về mặt ô 
nhiễm. Ngoài ra còn có các chất ổ`dạng hạt gồm các hidrocacbon không 
bay hơi. 

Quá trình đốt cháy nhiên liệu như than đá, dầu mỏ, gỗ do hoạt 
động của con người là nguồn chủ yếu phát tán các hiđrocacbon vào khí 
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quyển. Người ta ước tính tổng lượng hiđrocacbøn toàn cầu phát ra từ 
nguồn này tới 80 triệu tấn/năm., 

Cơ chế loại hiểrocacbon khỏi khí quyến phụ thuộc vào từng loại 
chất. Sự chuyền hóa của các hiđrocacbon trong khí quyển diễn ra nhanh 
chóng khi có mặt các oxiL nitơ. Nét đặc trưng của hldrocabon trong 
không khí vùng đô thị là khí xả của xe hơi được pha trộn với khí tự 
nhiên và hơi xăng. 

Nếu xét theo góc độ ô nhiễm không khí thì khả năng phá hoại của 
hiđrocacbon trong khí quyển là do các sẵn phẩm tạo ra từ các phần ứng 
của chúng. Do vậy nồng độ hidrocacbon tổng cộng chưa thể kết luận 


chính xác về kha năng ô nhiễm không khí. 


5. Các loại bụi 

Bụi là một tập hợp nhiều hạt vật chất vô cơ hoặc hữu cơ có kích 
thước nhỏ bé, tồn tại trong không khí dưới dạng bụi bay, bụi lắng và các 
hệ khí dung gầm hơi, khói mù. 

Bụi bay có kích thước từ 0,001 im đến 10 nñm bao gồm trõ, muội 
khói và những hạt chất rắn đã nghiền nhỏ, chuyển động hỗn loạn hoặc 
rơi xuống mặt đất với tốc độ theo định luật Š5tokes. Loại bụi này thường 
gây tốn thương cho cơ quan hô hấp, nhất là bệnh nhiễm bụi thạch anh. 

Bụi lắng có kích thước lớn hơn 10 um, thường rơi xuống đất theo 
định luật Newton với tốc độ tăng dần. 

Về phân loại bụi có nhiều cách. Phân theo nguồn gốc bao gồm bụi 
hữu cơ như bụi thực vật, động vật; bụi vô cơ như khoáng chất, thạch 
anh; bụi kim loại; bụi tổng hợp. Hoặc phân theo cách tổng quát hơn là 
bụi nguồn tự nhiên và bụi nguồn nhân tạo. Thông thường người ta phân 
loại bụ) theo kích thước. 


Hạt có kích thước > 1Ô nữ (mircromet) : bỤ1 
từ 10 - 0,1 im : gương mù 
<0, im : khói 


Căn cứ vào tác hại của bụi, người ta chia ra làm năm loại: 
- Bụi gây nhiễm độc chung: chì, thủy ngân, benzen... 
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- Bụi gây dị ứng, viễm mũi, hen, nổi ban: bụi bông gai, phấn hoa, 
phân hóa học... 


- Bụi gây ung thư: bụi quặng, bụi phóng xạ, hợp chất. crom... 
- Bụi gây nhiễm trùng: lông, tóc... 
- Bui gây xở phối: bụi amiäng, bụi thạch anh... 


. Độ phát tân của bụi trong không kbí phụ thuộc vào kích thước, 


trọng lượng của hạt bụi và sức căn của không khí. 


Bụi nhỏ hơn 10 im sức nặng của nó gần bằng sức căn, thưởng rơi 
với tốc độ đều. Bụi lớn hơn 10 km có chuyển động Brown, như vậy 
những hạt bụi lớn sẽ rơi xuống đất, và trong không khí sẽ còn những hạt 
bụi nhỏ, trong đó bụi có kích thước cö 2 um chiếm 40 đến 90%. 


Bụi có tính nhiễm điện, dưới tác dụng của điện trường, bụi sẽ Dị 
phân li và hút về các cực khác dấu. Áp dụng tính chất này để hút bụi 
bằng thiết bị lắng trầm nhiệt. 


N. SỰ Ô NHIÊM KHÔNG KHÍ VỀ MẶT HÓA HỌC 


1. Khới niệm về phản ứng quơng hóa trong khí quyến 
Phản ứng quang hóa là những phản ứng được khơi mào bằng sự 
hấp thụ một photon với một nguyên tử, một phân tủ, một gốc tự do hay 
một lon. Bước đầu tiên của một phan ứng quang hóa có thể viết: 
À +hy > AÀ' 
trong đó A" là trạng thái kích thích của À. 


hy chỉ ra rằng một photon đã được hấp thụ ứng với 1 phân tử 
(định luật đương lượng quang hóa của Stark - Einstern). 


Phần tử kích thích A" sau đó có thể tham gia vào các quá trình 


sau: 
- Phan ứng phân tích: À ` —= B,+;+... (1) 
- Phản ứng trực tiếp: A`+B -> C¡+C¿+... (2) 
- Phát huỳnh quang: `” -> A + hy (3) 
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- Khủ hoạt tính do va chạm: A'+#M >> A+#M (4) 


Phần ứng (1) (2) dẫn đến sự biến đối hóa học. Phản ứng (3) (2 
chuyển phân tử ở trạng thái tích thích về trạng thái ban đầu của nó. M 
là chất thứ ba nào đó hấp thụ năng lượng, thường là Ñ¿ hay Ô¿. 

Quang hóa học của hạ tẳng quyển bị hạn chế, bởi lẽ không cố một 
bức xạ nào với bước sóng nhỏ hơn 2900 Ä đi tới được tầng đốn lưu. ÔxI và 
ozon trong thượng tầng khí quyển hấp thụ tất cả bức xạ cỡ bước sóng 
nhỏ hơn 2900 Ä. Vì vậy, về mặt Ô nhiễm không khí mà nói, những chất 
hấp thụ được chú ý đến là những chất hấp thụ phần phổ từ 3000 đến 
7000 Ä. 

Các phản ứng quang hóa có vai trỏ quan trọng trong ô nhiễm 
không khí, vì các sản phẩm của chúng (chủ yếu là gốc tự do) có khả năng 
khơi mào hoặc tham gia vào một số lớn các phản ứng khác hên quan đến 
sự chuyển hóa các chất ô nhiễm sơ cấp thành chất ô nhiễm thứ cấp. 
Trong số các chất ô nhiễm sơ cấp như NO, CO, NO¿, hidrocacbon (trừ 
andehit), SƠ,... thì chỉ có NO; là chất hấp thụ chính các bức xạ có bước 
sóng phổ biến trong vùng hạ tầng khí quyển. Như vậy NO; được xem 
vừa là chất ô nhiễm sơ cấp, vừa là chất õ nhiễm thứ cấp. 


2. Các phản ứng quang hóa của oxi nitø (NO,) trong khí quyển 

NO và NO, giữ vai trò quan trọng về hóa học của sự ô nhiễm 
không khí. Nguồn phát sinh các oxit nitơ trong khí quyển chủ yếu là các 
quá trình đốt cháy. Bên cạnh lượng lớn NÓ, luôn luôn có lượng nhỏ NÓ; 
theo phản ứng sau: 

NO +O; = 2NGÖ; 

NO¿ có trong không khí gây ảnh hưởng đến tầm nhìn và sức khỏe 
CQn ñPƯỜỠI. 

Nếu trong không khí có 5Ó; và NO, thì sự oxi hóa SỐ, thành 
sunfat rất dễ ràng. Chỉ cần một lượng nhỏ NO, cũng đủ để khởi động 
chuỗi các phan ứng phức tạp sản sình ra hỗn hợp "smog” quang hóa. 

Các phản ứng quang phân NO; trong không khí được trình bày 
trong bang 2.4. 
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Bảng 2.4. Các phản ứng quang phân NO; thành Ñ; và O; 


Số TT _ Phẳững - Hằng số tốc độ ở 298 K 
Q. + NO -> NO, + O; k, = 2,95.10' ppm".min” 
LÍ Tế woNBro |kzMimmmm —— 
—Í [eiReoMoNe:M JwzeiPmmômm — —— 


O + NO +M ¬ NO; +M k„ = 2,34.10? ppm”.min” 


8 |2NO+O,-»2NO; ky = 7.62.10'9 ppm2.min' 


kạ = 4.43.10° ppm 1.min Í 


N„O, — NO¿ + NO; k;¿ = 1,38.10! ppm†.min Í 


NO, + Ø; -> NÕ: + O; k,, = 0,46.10 ppm'.minÏ 




























Nhìn vào 11 phần ứng trong bằng 2.4 chúng ta thấy sau phần ứng 
quang phân (1) NÓ;, các phản ứng thứ cấp còn có bản chất nhiệt phần 
hơn là quang phân, vì năng lượng chứa trong các chất phản ứng và năng 
lượng sản sinh do sự va chạm của chúng gây nên, không đơn thuần là 
năng lượng ảnh sảng. 


3. Các phản ứng cộng trong hệ NO,, H;©, CO vỏ không khí 


Một trong các đặc trưng của khí quyển vùng đỗ thị có chữa NÓ, là 
sự tạo thành lượng lốn ozon (phản ứng (1), (2) trong bảng 2.4). Trong 
không khí còn có một loạt các phản ứng khác liên quan giữa NÕ:; với hơi 
nước và CÓ. 


Khi có nước, N.O; bị thủy phân tạo ra axIt nIErị€: 


kị; ' . 
N;O; + HạO -;.* 2HNO,; k,„ = 2,5.10” ppm”.mjn ` 


HNO, có thể oxi hóa NÓ: 
2HNO.+NO -> 3N; + HO 


Các phản ứng sau cũng có thể xây ra: 
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Kịa 
HNO; T NO ` HNO; + NOs; Rịa — 238.10” ppm !.min ` 


kụ 
HNO, + HNO; . 2NO, + H,O; kụ = 0,2 ppn '.mìm” 
14) 


Axit nitrơ được tạo ra theo phản ứng: 


Kụ 

NO + NO; + H;Ð KT 2HNO¿; &¡s — 43.107 ppm!.min 
In) 

Axit nitrơ hấp thụ bức xa và thực hiện phản ứng quanệ phân với 

tốc độ nhỏ bằng 1/19 tốc đô quang phần NÒ¿: 


LâT, 
HNO.+hw——* NO+ HO*:&;¿ phụ thuộc cường độ ánh sắng 
2 (18) : 
tt quan trọng vì nó tạo ra gốc tự do 


Phân ứng quang phân HNÒ: rã 
c dụng khơi mào cho một loạt các 


hidroxyl (HO) có hoạt tính cao, có tá 
phản ứng khác, ví dụ: 


kị 
HO" + NÓ; . HNO.; šu: “ 1,5.10” ppm1.min ` 


Ktp 
HO' +: NÓ ——* HND.; &;¡¿ 7 12.10 ppm !.min ` 


(18) 

Các nhà nghiên cứu về hóa học vũ trụ củnE phát hiện được t1bØ 
(NO) dưới tác dụng của tia bức xạ với sự có mặt một lượng lớn 
hoàn toàn thành NÓ:. Quá trình này lại 
với vai trò tích cực của 


OXIL 
cacbon oxit (CO) sẽ bị oöx1 hóa 
hình thành gốc tự do mới là hiđropeoxyl (HO?) 


HO", Các phản ứng diễn ra như sau: 


Kịg F 
HƠ'" + CÓ ¬ CO, + HÌ; &\¿= 290 ppm”.min'` 


Ki - : 
H* +O,+M ——+ HƠ; + MP); kz› phản ứng diễn ra rất nhanh 


(20) 
HỚƠ"., + NO bóc HO" + NO; &¿, = 700 ppm1,min' ` 
(21) 
kạ; 
HO, + HO”; ——* H.O. + Ö¿; #2; ” 5,3.10” ppm1,min'` 


(3) 


Rạa 
H,O; + hv ———* HO”; k¿¿ phụ thuộc cường độ ánh sáng 
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Trong các phần ứng chuyển hóa của oxit nitơ trong khí quyển, nếu 
chỉ xét riêng phần ứng (1) (2) (3) thì không giải thích được sự tồn tại kế 
tiếp của ozon (Ơ.). Cũng như các phản ứng (19) (20) (21) nêu lên một 
cách chuyển hóa khác của NO thành NÓ;, trong đó ozon không bị tiêu 
hao. Sau đây chúng ta xét các phản ứng có liên quan đến hidrocacbon 
cho phép cắt nghĩa điều đó, chủ yếu qua các phản ứng dây chuyển của 
các gốc tự do tách ra từ các hiđrocacbon. 


4. Các phản ứng của hiđrococbon trong khí quyển 

Các công trình nghiên cứu về hóa học vũ trụ cũng chứng minh 
rằng sự có mặt của các chất hữu cơ trong khí quyển làm tăng các quá 
trình chuyển hóa quang oxi hóa NO tạo ra O. Các chất hữu cơ bao gầm 
các len, andehit, xeton, hầu hết các parafñn, các hợp chất thơm và các 
ankin mạch dài Những chất này đi vào khí quyển bằng những con 
đường sau: 

- Khí thải ôtô có chứa lượng lớn xăng dầu chưa bị cháy hay mới chỉ 
bị chầây một phần. Đây là nguồn ô nhiễm lớn. 

- Sự nạp đầy khí vào các bề chứa khi thay thế không khí đã bão 
hòa xăng đầu bay vào không khí. 

- Các đung môi hữu cơ sử dụng trong các nhà máy gia công kim 
loại, các quá trình làm sạch trong nghiên cứu khoa học, các loại dung 
môi sơn... bay vào khí quyến. 

- Các sản phẩm hữu cơ từ các nhà máy hỏa chất như các nhà mây 
lọc dầu thoát ra khí quyền. 

a. Cơ chế oxi hóa hidrocacbon trong ô nhiềm không khi 

Việc giải thích cơ chế của các phản ứng giữa các chất oxi hóa và 
hidrocacbon (tạo các chất ô nhiễm thứ cấp) rất phức tạp. Các nghiên cứu 
thực nghiệm, nói chung gặp trở ngại do các nguyễn nhân như nồng độ 
các chất phản ứng thấp, tốc độ phản ứng nhanh, thời gian tổn tại ngắn... 

Ở phần này chúng ta xét các phản ứng của ba loại hidrocacbon 
phổ biến nhất; parañn, olefn, hidrocacbon thơm với Ở, HỞ” và Ö¿. Các 
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chất oxi hóa O, HO", O¿ được coi là những chất oxi hóa quan trọng nhất 
trong khí quyền. | 

. Các phản. ứng oxi hóa của oxi nguyên tử (Q) 

Các nguyên tử oxi được tạo ra do quang phần NO, thường được co1 
là chất khơi mào cho các phân ứng tạo thành sương khói (smog) trong 
luổng sương khói. Oxi nguyên tử phản ứng nhanh với oleÖn, nhưng lại 
chậm với ankin và aren. Bởi vì nguyên tử oxi có hai trạng thái điện tử 
quan trọng đối với hóa học khí quyển. Đó là trạng thái cơ ban (không 
kích thích), được kí hiệu Ở (3P) và trạng thải kích thích thứ nhất, kí 
hiệu O (1Ø). Sự phân li của NO; khi hấp thụ ánh sắng có bước sóng nằm 
trong khoảng 2900 - 4300 Ä cho một nguyên tử ở trạng thái cơ bản 
(trang thái P). Ta sẽ chú ý đến trạng thái này. Còn nguyên †ử oxi Ở 
trạng thái kích thích Ô (2) được tạo bởi quang phân 0zon trong đải sống 
từ 2900 - 3500 Ä. O Œ) hoạt động mạnh hơn nhiều so với O (P). Phản 
ứng giữa O (Ð) với nước tạo ra gốc HO" là phản ứng rất quan trọng: 

OC(D-+H:O -> 2ZHO' 

- Khi oxi nguyên tử tác dụng với paraln giải phóng gốc anky] và 
HO”: 

RH+O(D) -> R + HỚO” 

- Khi oxi nguyên tử tác dụng với oleln tạo ra một epoxit ở trạng 
thái kích thích, sau đó epoxit này lại phân hủy thành hai gốc: ankyl và 


axwlh: 
R, R; Bị R¿ 
X_ .⁄Z XS ⁄ 
R; R, RB DO R, 
† † 
R,- ï + R,- lì hay Rị— q +, - ï v.V... 
Ra O © R., 


- Với các aren: hiện nay cơ chế phản ứng của nguyên tử oxi với 
aren côn chưa rõ. 
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Trong số các sản phẩm được tạo ra từ dây chuyển phản ứng được 
khơi mào bởi oxi nguyên tử tác dụng lên hợp chất hiđrocacbon thơm có 
các peoxIt, các axit và rượu. Phản ứng của nguyên tử ox1 với benzen rất 
chậm. Với những aren một lần thế thì nguyên tử oxi có thể tấn công vào 
mạch nhánh ankyl hoặc vào vòng thơm. Hiện nay, trong hai cơ chế đó, 
chưa rõ cg chế nào là ưu tiên, nhưng khi nghiên cứu phản ứng giữa 
toluen và NÓ, trong luồng smog đã thấy các sản phẩm phản ứng là 
benzandehit, và peroxi benzoylmtrat. Điều này chứng tổ phản ứng giữa 
chất oxI hóa với toluen không gây nên mở mạch. 

. Các phún ứng oxi hóa của gốc hiđroxyvi 

Các gốc hiđroxyl đi vào khí quyến do sự quang phân HNO, và từ 
các phan ứng thoái biến của các gốc tự do. 

Các phản ứng của gốc tự do HO" với các hiđrocacbon rất tương tư 
với các phản ứng của oxi nguyên tử với hiđrocacbon, chỉ có hai điểu khác 
là: 

- Các phản ứng của HO" với hidrocacbon thường nhanh hơn rất 
nhiều so với phản ứng của oxi nguyên tử, 

- Các phản ứng loại hiđro không gây nên sự phân nhánh mạch 
cacbon, vì HỢ! trở thành HO, trong khi đó oxi nguyên tử trở thành HO", 

- Các phản ứng của HO" với paraln: phản ứng giữa sua VỚI 
parain làm tách hiđro, tạo ra một gốc anky] và nước: 


RH+HO' -¬ R +H,O 
Tốc độ phản ứng của một parafin thường tăng theo số nguyên tử 
hldro có trong phân tử, đặc biệt nguyên tử hiđro ở cacbon bậc 9 và 3, 
- Các phản ứng của HO" với các oleln: phản ứng của các gốc HO 
vào oleñn bằng sự cộng hợp vào các liên kết kép: 
HO*+CH,-CH=CH, -› CH;- CTH —- CH,-OH 
hay CH;-CH- CˆH, 
ÒH 
Đối với một olefin đã cho, hằng số tốc độ của phản ứng giữa HO' 


với olefn lớn gấp 10 lần so với hằng số tốc độ của oxi nguyên tử với olefn. 
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- Các phản ứng của HO" với aren: người ta cho răng gốc HO” 


chiếm các nguyên tử hiđro œ (alpha) ở các mạch nhánh của aren: 


Z“^y-CH,CH; ỞH-CH, 
° | + H0" —> + H,O 


. Các phản ứng oxt hóa của ozon (0, 

Trong khí quyển, 0z0n bắt đầu được tạo ra với những lượng đáng 
kể khi nềng độ NO; đạt tới khoảng 2ð lần nềng độ NO. Ozon là chất oxi 
hóa không mạnh bằng oxi nguyên tử hay HỢ". Nhưng với nông độ bằng 
hay lớn hơn 0,25 ppm thì phản ứng giữa O; và oleñn diễn ra với tốc độ 
đáng kể. Những trường hợp nồng độ O; như vậy vân thưởng có trong 
không khí ô nhiễm. 

- Các phản ứng của Ở; với paraln và aren có tốc độ rất nhỏ, coi 
như không đáng kể. 

- Các phản ứng của O; với olefn trong pha khí đã được nghiên cứu 
nhiều. Tuy vậy, cơ chế của phản ứng oleñn - Ó; trong pha khí hãy còn 
chưa rõ và các sản phẩm phân hủy ban đầu vẫn chưa được nhận biết 
một cách rõ rệt, Mặc dầu cơ chế chính xác chưa được xác lập, song tronE 
pha lỏng ozøn được xem là cộng hợp vào liên kết. kép của olelñn để tạo ra 
một özơønit trung gian, rỗi phân hủy tiếp thành một andehit và một gốc 
hóa trị hai (hay ion lưỡng tính). Ví dụ: 

HCHO +©CH; - CTH 


C,H;¿+O, —> CH;- la — 7 _> O-O'" 
O 0O hoặc 
N cÁ 
ozonit trung gian CH„CHO + H,C*OO' 


Còn quá trình ozon phân trong pha khí có thể diễn ra bởi cùng cơ 
chế này hay bởi sự oxi hóa aÌylie. Sự oxi hóa này tạo nên cùng loại sản 
phẩm phân hủy. Yí dụ: 
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HCHO + CH:-— vu 


C.H¿+O, > CH;- rủ — ly — OO" 
ÒO-—-O >0 hoặc 
Œ) €) 


CH„CHO + H;COO' 


Sau đây cho cơ chế phần ứng của một số oleñn với Q;¿ (bảng 2.5). 


Bảng 2.5. Cơ chế phản ứng của O; với etylen, propylen, izobutylen 





Cơ chế phản ứng 


O 
C,H,+ CO; —¬> HCHO + s 


CH; 














'ˆ O 
C;H,+O, —> HGHO + CH; - CH 


s4 


l 
CH, - CH -> CHạC" = O + HO” 











Propylen | 


O-+O 


Í 
C;aFa + ØÐ HCH + GHa — C — GH: 


s, 
o“ 





Isobutylen 








O 
l| l 
G2Hạ — C _= GCH: + CH; 














Ö; 
CH- - C —C©H; —* —>* (CH:);CO + ©: 
©) 
c4 : 
—>* CH- - C + CH-O© 


_ + 


l 
CH,+O, => HCHO + Ö; 


Như vậy, các san phẩm của phản ứng giữa O, với olefin là một 
andehit và mệt chất trung gian không bển thưởng gợi là lon lưỡng tính, 


ion lưỡng tính này có thể phân hủy theo các phản ứng sau, ví dụ: - 
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RO' + HC°O 
HERC"OO' ——* RC°O + HỜ” 
ROH + CÔ 

Ngoài ra lon lưỡng tính có thể tham gia phản ứng với O„, NÓ; và 

NÓ, ví dụ: 
HRCOO°+NO -> RCHO + NO, 

b, Cơ chế oxi hóa các hidrocacbon chứa oxi trong không khi 
ô nhiễm 

Trong khí thai của các động cơ chạy xăng có các andehit và xeton, 
lượng chất hữu cd này chiếm 1,5% tổng các hiđrocacbon của khí thai. Bởi 
vậy, các hldrocacbon có chứa oxI trong khí quyển có thể tham gia phản 
ứng oxi hóa và phân hủy các gốc tự do. Chúng ta nghiên cứu chủ yếu các 
phần ứng của anđehit vì chúng hoạt động mạnh hơn xeton nhiều . 

. Phủún tững quang phân qndehit 

Các andehit bị quang phân đưới tác dụng các bức xạ Mặt Trời ở 
_ các bước sóng lớn hơn 3000Ä. Phản ứng gẫy mạch, tạo gốc tự đo; 

RCHO +hv -> RE +HC'O 

Tốc độ phản ứng quang phân này bằng 1% tốc độ quang phân 

NO,.. Đối với fomandehit, ta có phan ứng: 
hư+ HCHO -› H; + CÔ 

. Phản ứng oxi hóa qnđehit bằng nguyên tử oxi tạo ra hai gỗc tự 

đo: axy]l và HO”: 
O+RCHO — RC*=O+HO' 
. Phản ứng oxi hóa andehit bằng gốc hidroxyi (HO) tạo gốc axy!: 


HO +RCHO -> R_—-C'=O+H;O 


Phần ứng diễn ra với tốc độ nhanh như phân ứng giữa HO” với 
propylen. Vì vậy phần ứng này được coi như là một cơ chế quan trọng để 
loại andehit ra khỏi khí quyển. 
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5. Các phản ứng củo cóc gốc tự do trong khí quyển 

Như các phần trên, chúng ta đều biết, các phản ứng oxi hóa 
hiđrocaebon sinh ra các gốc tự do: gốc ankyl (R), gốc axyl (RCO”), gốc 
ankoxyl (kế cả HO”) (RO”). Trong khí quyển các gốc anky], axyl cô hoạt 
tính cao kết hợp ngay với oxi phân tử tạo các ĐỐC DeOXI: 


ROO' gốc peoxianky] (kể cả HO';) 
nh gốc peoxiaxyl 


oxiaxyl tạo ra gốc axylat R — CO”. Các loai gốc này phản ứng 
Ö 
với O,, NO, NÓ; và phản ứng giữa chúng với nhau. 


Gốc pe 


a. Các phản ứng uới Ô); 
Cả R` và RCO'" phản ứng nhanh với Ô; tạo ra các neoxi tương ứng: 
R`+Oa¿ -> ROO” 
RCO' +O, — R~ COO' 
Ngoài ra, các gốc ankoxy] cũng tác dụng với O, tạo ra một andehit 


và gốc hidropeoxyl: 
RO'+O, => RCHO + HO; 


Còn các phản ứng của các gốc khác với O›; thường không quan 
trọng bằng ba phản ứng vừa nêu. 


b. Phản ứng uút NO 
Cơ chế oxi hóa NO thành NÓ; không tiêu hao 020n là phản ứng 


giữa NO với các peoxl: 


ROO'" R©” 
NÓ + bà Vài —> NÓ; + R_ “ 
O ö 


Tốc độ các loại phản ứng này giảm khi kích thước của nhóm R 
tăng. Nitơ oxit cũng tác dụng với RO" tạo ra nitratanky!: 
_RO'+NO -> BONO (nitratankyl) 
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œ. Phún ứng uới NÓ, 

Do NO bị oxI hỏa và NO, tích lũy trong thơi gian hình thành smog 
nên phản ứng của các gốc peoxi với NO; trở nên quan trọng. Nếu là gốc 
peoxiaxyl thì sản phẩm tạo ra rất bền như các nitrat peoxiaxyl (PAN?: 

¿Hài +NQÓÖ; lở Ndườ 


Ọ 
peoxiaxyl nitrat gọi tắt là PAN 
(peroxyacyl nItrates) 


Tương tự, các ankyÌ peox1 nitrat cũng được tạo ra theo phản ứng: 
ROO +NO, -—> ROONGO;: 
NÓ; cũng tác dụng với RO" tạo ankyl nitrat: 
RO +NOÓ, —> RONO, 
tđ. Phan ứng giữa cúc gốc uới nhau 
Số các gốc trong hệ smog bị hạn chế do các phần ứng kết hợp giữa 
các gốc. Những phản ứng này có thể là những sự tái kết hợp trực tiếp 
tạo ra một peox! và OXI; 
ROO®+ROO'" -> ROOR+O; 
hay là phần ứng đị ]ì tạo ra một andehit (hay xeton), một rượu và oxi: 
REOO +ROO" ¬ R.CHO +R"CH,OH +O, 
ằe. Phan ứng phân hủy gốc 
Gốc axylat rất kém bến, tách CƠ, tạo gốc ankyl: 
R- "Sở -_> R+CQO; 


é. Khôi quang hóa 

q. Khái niêm uề khói quang hóa 

“Smog” quang hóa là tên gọi, đặt cho một hỗn hợp gồm các chất 
phản ứng và các sản phẩm phản ứng sinh ra khi các hidrocacbon, các 
oXIt nitđ cùng có mặt trong khí quyển dưới tác dụng của các bức xạ Mặt 
Trời. Vì vậy, việc tìm hiểu "smog" quang hóa gắn liền với sự khảo sát các 
phản ứng diễn ra khi các oxIt nitơ lẫn các hiđrocacbon cùng tồn tại trong 
khí quyển. 

Sự tạo thành “smog" quang hóa điễn ra trong một hệ hết sức phức 
tạp và phụ thuộc vào nhiều yếu tổ như khí tượng học, các nguồn phát 
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tần chất ô nhiễm, cơ chế các phần ứng hóa học... 

Khói quang hóa là loại khói mang tính chất oxi hóa rất cao. Khói 
có màu nâu, gây tác hại cho mắt và phối, làm gẫy cao su và phá hoại đời 
sống thực vật. 

b. Cơ chế tạo thành khói quang hóa 

Sự tạo thành khói quang hóa có thể diễn ra theo cơ chế sau: 

Sơ đề 1: 

RCH; n R CH, (hiđrocacbon hoạt tính) 
~11:O |!O: 
RƠH CC ¿o, 
PP, RCH,Q 
-Nộ) +NO 
HO" RGCH,O" 


ao G -RCH9 Áo, 


HOUÔ'" 





Sơ đồ 2: 
CHO 
-H;O | +HO' 
Sa] (gốc axyl) 
Ö 
Ì vo, 


R-€-O-O' (gốc peoxIaxy]) 


| +NO. 


R-C-O-O-NO, 


O 
peoxiaxyl niLrat (PAN) 


R-CO~O-O-NO,! peoxiaxyl nitrat (peroxyacy] nitrates) gọi tắt là PAN; 
CH;-CO-O-O-NO.: peoxiaxetyl mitrat (peroxyacety] nitrate) cũng gọi PAN; 
C;H.-CO-O-O-NO,: peoxibenzoy] nitrat (peroxybenzoyl nịtrate) là PBN. 
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Từ sơ đồ cơ chế trên, cho phép ta rút ra một số nhận xét sau: 

- Các hIdrocacbon có hoạt tính (chứa nhóm —--) thoát ra từ các 
loại ống xa tương tác với Ở; thành gốc RC"H¡¿. 

- Gốc RC°H; tương tác với Ö; tạo thành gốc tự do RCH,O", 

- Gốc RCH;O?; tương tác với NO tạo ra NO; và gốc tự do RCH,O' 

- Gốc RCH,O” tương tác với O, tạo thành andehit bền RCHO và 
gốc HO, 

- Gốc HO; tương tác với NO khác cho NO, và HO". 

Gốc HO” cực kì hoạt động và phản ứng nhanh với cắc 
hidrocacbon bền RCH; tạo ra H;O và gốc RC'H;, đồng thời hoàn chỉnh 
chu trình chuyển hóa. Trong một chu trình tạo ra hai phân tử NO,, một 
phần tử RCHO và tái tạo gốc RCH?; để lại bắt đầu chu trình mới, và cứ 
như thế tiếp tục. 

- Anđehit RCHO vừa phát sinh lại khởi đầu cho một chuỗi phản 
ứng khác bằng cách tương tác với gốc HO" dẫn tới sự tạo thành gốc axyl 
R-C°=O, rồi gốc này phản ứng ngay với O, cho gốc peoxiaxyl để tạo ra 
peoxIlaxy] nitrat (PAN). PAN là những chất gây tác hại nhất cho mắt. O, 
và PAN là chất gây ô nhiễm được sinh ra trong các phản ứng quang hóa 
từ NO, và hidrocacbon. Muốn tránh ô nhiễm khói quang hóa phải khống 
chế sự thải NO, và hidrocacbon vào khí quyển. 


7. Phản ứng của các oxi† lưu huỳnh †rong khí quyển 

Các oxit lưu huỳnh, đặc biệt sunfua đioxit (SO;) là đối tượng của 
nhiều công trình nghiên cứu về mặt hóa học khí quyển. Mặc dù cơ chế 
oxi hóa SƠ; trong khí quyển hãy còn chưa hoàn thiện nhưng hầu hết dữ 
liệu đều cho thấy rằng cuối cùng SƠ, có trong khí quyển bị oxi hóa 
thành sunfat. Ở phần trên ta đã đề cập đến hai quá trình chuyển hóa 
SỐ; thành SO¿, đó là quá trình oxi hóa nhờ chất xúc tác và quá trình 
oxi hóa quang hóa. Khó có thể nói, quá trình này ưu thế hơn quá trinh 
kia, nếu chưa đánh giá đúng mức tới điều kiện khí tượng học. Trong 
điều kiện trời đầy mây, độ ẩm lớn, nồng độ hạt cao thì sự oxi hóa nhờ 
xúc tác (dị thể) và quá trình chuyển hóa SO, là chủ yếu. Còn trong điều 
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kiện có ánh sáng Mặt Trời, khí quyển bị ô nhiễm NO, và hiđroeacbon thì 
phản ứng điễn ra theo hướng quang hóa. 

Œ. Sự oxi hóa xúc tác SO, 

Trong khí sạch, SƠ, bị oxi hóa rất chậm thành SƠ; (đồng thể), 
Nhưng trong đồng khói nhà mây nhiệt điện, tốc độ oxi hóa nhanh gấp từ 
10 đến 100 lần tốc độ quang hóa - oxi hóa trong không khí sạch. Tốc độ 
oxi hóa này nhanh như tốc độ oxi hóa trong dung dịch có chất xúc tác, 
Tốc độ của phản ứng trực tiếp giữa SO, và O.: 

25O;+O, -> 2SO, 

Ở nhiệt độ phòng diễn ra quá chậm nên không có một ý nghĩa nào 
SO VỚI sự oxi hóa SO; diễn ra trong khí quyển. 

SQ; hòa tan dễ dàng vào các giọt nước và có thể bị oxI hóa nhanh 
thành axit sunfuric, bởi oxi để hòa tan trong nước khi có mặt các muối 
kim loại (Min, Fe). Phản ứng diễn ra như sau: 


xúc tác 





2SO, + 2H,O + O, 2H,SO, 


Phản ứng này được xúc tác bởi một số muối kim loại như các muối 
sunfat và clorua của sắt và mangan. Các muối này tồn tại trong không 
khí dưới dạng hạt lơ lửng. Khi độ ấm trong không khí lớn, những hạt 
này đóng vai trò các tâm tụ hoặc qua sự hldrat hóa tạo thành các giọt 
dung dịch. Quá trình oxi hóa lúc này diễn ra do sự hấp thụ của SO, lẫn 
O; của các sol lông và phản ứng hóa học tiếp theo trong pha lỏng đó. Khi 
độ axit của các giọt lỗng này tăng cao thì độ tan của SỐ; giảm, vì thế 
quá trình oxi hóa bị chậm lại. Nếu có mặt NH; với lượng đủ lớn để tạo 
thành NH);5O, thì quá trình oxi hóa lại tiếp diễn. Vì trong dung dịch 
loãng, H,SO, điện li hoàn toàn thành HS O¿; và H', nông độ H" bổ sung 
này làm giảm độ tan của SO,, Khi nồng độ axit hoà tan vượt quá giá trị 
xác định, tạo nồng độ H” lớn ngăn trở sự điện l¡ tiếp theo của H;SO,, độ 
hoà tan của 5Q; trở nên không đổi. 

Quá trình oxi hóa xúc tác SO; trong pha lỏng diễn ra theo các 
bước sau: 


- Khuếch tán 5O: pha khí tới giọt lòng: 
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- Khuếch tán SO, từ bề mặt giọt vào bên trong: 

- Phản ứng xúc tác trong gọt lông. 

Phan ứng điễn ra trong môi trưởng kiểm và trung tính. Độ ẩm giữ 
val trò quan trọng, độ ẩm 70% phản ứng diễn ra mạnh. Các nghiền cứu 
đều cho thấy rằng phản ứng oxi hóa xúc tác SO, thuộc phản ứng bậc 
nhất đối với nồng độ pha khí SO; và có hằng số tốc độ phụ thuộc vào xúc 
tác và độ ẩm. 

b, Sự oxi hóa quang hóa SQ; 

Khi không khí tiếp xúc với bức xạ Mặt Trời, SO; bị oxi hóa chậm 
thành SƠ,. Các phân tử SỘ, được hoạt hóa bởi bức xạ trong ha tầng khí 
quyển (không bị phân l), kết quả dẫn đến một chuỗi các phản ứng kế 
tiếp liên quan đến các phân tử SƠ; kích thích. 

khi có mặt hiđrocacbon hoạt động và các oxit nitơ thì tốc độ 
chuyển hóa SỐ, thành SO, Láng rõ rệt. Ngoài ra, sự oxi hóa SỐ; trong 
các hệ này thường kèm theo sự tạo thành sol khí. Việc giải thích cơ chế 
phan ứng phổ biến trong các hệ SỐ., hiđrocacbon, NO, không khí và 
nước là một trong những vấn để quan trọng nhất của hóa học ô nhiễm 
không khí. Chúng ta khảo sát hiện tượng oxi hóa quang hóa 5O; trong 
hai trường hợp. 

- Trong không khí sạch. 

- Trong không khí có mặt hidrocacbon và NQ., 

. 9W oxi hóa quang hóa SO; trong không khí 

- Phổ hấp thụ của 3S; nằm trong hai vùng ở hạ tầng khí quyển, 
ứng với hai trạng thái kích thích: trạng thái đầu kí hiệu là "SO; có năng 
lượng thấp, trạng thái hai kí hiệu là '5O; có năng lượng cao, được mô tả 
như sau: 





SO,+hự a———+ !SO, (2900 - 3400Ä) 


+——* ?SQO, (3400 - 4000Ä) 
Trạng thái có năng lượng lớn hơn sẽ phân hủy thành trạng thái cơ 
bản SỐ; và trạng thái có năng lượng thấp ?SO;: 
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SỐ, +M 


| " M 
SƠ. + M —>› P7. 


(M là một thành phần tiếp nhận năng lượng) 

- Ơd chế oxi hóa SO, thành SO; trong không khí được giải thích 
dựa trên các phần ứng kế tiếp của hai trạng thái kích thích 3SO,, '!SO, 
với các phân tử khác có trong hệ. Trước hết, “SO; được chuyển về trạng 
thái cơ bản SO.: 

*SO,+ÀM + SO,+M 

Nếu M là: N,, O,, CO, CO, và CH, thì các hằng số tốc độ đều rất 
giống nhau nằm trong khoảng 0,88 - 1,2.10” //mol.s. Nếu M là H,O, O., 
thì hằng số tốc độ tương ứng là 8,9.10Ỷ và 11.10” //mol.s. Các công trình 
nghiên cứu cho thấy cơ chế quan trọng nhất giữa 3SO, và OÖ; là: 

"SO,+O, => 5O; tO 

. Sự oxi hóa quang hóa SỐ; trong hôn hợp các hiđrocacbon, NÓ, 
bò không khi 

Khi đưa hỗn hợp hidđrocacbon, NO, vào không khí có lần 8Ó; và 
chiếu sáng thì tốc độ oxi hóa SƠ; tăng lên rất nhiều so với tốc độ oxi hóa 
quang hóa trong không khí sạch. Bảng 2.6 liệt kê một số phản ứng 0x1 
hóa SƠ; quan trọng trong khí quyền. 

Từ bảng 9.6 ta có nhận xét sau: 

- Các phản ứng (1), (2), (3) không quan trọng trong pha khí, mặc 
đù khi các giọt nước trong hỗn hợp gồm SÓ/„, ÔÓ; và không khí thì cả SO, 
lẫn O, đều biến mất nhanh chóng, chứng tổ phản ứng (3) diễn ra thuận 
lợi trong pha lỏng. 

- Các phản ứng (6), (7?) có liên quan đến các gốc peoxl, có vai trỏ 
quan trọng trong quá trình oxi hóa SƠ,. Các công trình nghiên cứu thực 
nghiệm cho thấy phổ đổ của khí SO; ở trong hệ phản ứng RH - NÓ, có 
các đỉnh bị giảm thấp. Điều này có liên quan đến phản ứng của SO, với 
một sản phẩm phản ứng trong hệ O, - NO,. Sự hình thành ozon bị giam 
trong hệ: olefn - paran - SO;. Việc loại NO, bằng SỐ, làm giảm nồng 
độ NO, dẫn đến giảm nồng độ oz0n. 
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Ƒ ¬h....—" " ¬— sa cm. ¡ 
h .. | — Hee “mm con Ho hàm 
| 2 SO; + NO, .+ SO, + NO 
3 SO; + O; -› SO, + O, | 
| A SO;+NO'%; +» NO,+O,SO" 
| 5 SỐ; + NO, -› SO, + 2NO, 
6 SƠ; + HO" —› SO, + HO" | 
7 | SO;+RO'; › SO,+ RO" 
8 | SO,¿+ RCO', -› SO.+RỚO | 
9 SO;+RH › "SO,H+R" 
1p SO;+R" .› RS'O, 
| 11 SO;,+ RO' -› R .O -“SO, 


V, TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIÊM KHÔNG KHÍ IÊN MỖI TRƯỜNG 

lhện tượng ä nhiễm không khí ảnh hưởng rất lớn đến thời tiết, 
khí hậu toàn cầu, gây nên những biến đệng sự cố môi trưởng, tác động 
trực tiếp đến đời sông động thực vật, sức khỏe và tuổi thọ con người, đến 
đơi sông xã hội, kinh tế, văn hóa. Sau đây chúng ta xét một số trưởng 
hợp cụ thể, 


1. Ảnh hưởng ô nhiễm không khí đến khí hộu, thời tiết toàn cầu 
(đt. Mức axit 


Trong phần 2, 3, ta đã biết một lượng lớn NO, và SÖ, đi vào khí 
quyển chuyển hóa thành HNO, và H,SO, tương ứng. Các phản Ứng 
quang hóa trong khí quyển được Lôm tắt như sau: 

NO+O, -> NO,+ O, 
NO;+OÓ, 3 NO, + QC, 
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NO. + NO. _—> N.,O, 
N.O; + HO nu HNO. 


HNO, được tách ra dưới đạng kết tình hoặc các tiểu phần nitrat 
sau khi phản ứng với bazơ (NH;, bạn, vôi). 

Sự có mặt cua HH, NO, làm tăng tốc độ của quá trình oxI hóa SỐ.:. 
Trong các giọt nước có các lon Mn (TD, Ee T1), Ni (1D, Cụ (TT) làm xúc tác 
cho phản ứng oxI hóa SỐ... Quá trình được biểu diễn như sau: 


Ì (IC, NÓ,) 
SO,+ -Ô, +T,O ————® H.SO, 


axit Kim loại 


2NO, + 5 Ó,+]1,O -> 2HNO, 


ITNO. và HI,SO, cùng với HỚI (thoát ra từ các nguồn tự nhiên và 
hoạt. động của con người) tạo nên sự ngưng tụ axIE hay còn gọi là mưa axI. 
Hiện nay mưa axit là nguồn ô nhiễm chính ở một số nơi trên thế giới. 

Mưa axit gây ra sự phá hủy các tòa nhà và các tượng đài làm từ 
cẩm thạch, đá vôi, đá phiến... Những vật liệu này trở nên thủng lỗ chỗ 
(pitted) và yếu đi về mắt cơ học vì các muối sunfaL Lan được và tách ra 


ngoài nước mưa: 
CaCO.,+ H,SỐ, + CaBSOÕ, + CÓ, + H,O. 


Những bức tượng vô giá băng đã ở Italia và Hy Lạp, đền thủ 
Taimahal ở Ấn Độ đã bị phá hủy một phần do mưa axit (hình 2.2). 

Năm 1958 ở châu Âu mưa có pH] = 5, nhưng năm 1962 giảm xuống 
còn pH 4,ð tại Ha Lan. Ở Thụy Điển mưa axit pH = 4,ð trong năm 1966. 
Mưa axit phá hủy cây cối, làm đình trệ sự phát triển rừng ở Thụy Điển . 
Năm 1979 có đến 20.000 hề ở Thụy Điển có hệ sinh thái nước bị ảnh 
hưởng nghiêm trọng, dẫn đến làm chết rất nhiều cá. Tốc độ thai lưu 
huỳnh ở châu Âu đạt đến 70 tấn/năm. Các nguồn này phát ra từ Anh và 
Đức. H,SO, và các tiểu phân Cd, Pb được ngưng tụ lrong tuyết mùa 


đông, khi tuyết tan, nước bản đổ vào sông, hồ giết hết cả cá và trứng cá. 
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Hình 2.1. Sự phá hủy tượng đài do mưa axit tại Hy Lạp. 


Điều thú vị là tháng 7 năm 1982, trong khi Hội nghị quốc tế về 
mưa họp tại Stockholm thì chính nơi họp có các cơn mưa axIt trong vòng 
một tuần. 

Các số liệu phân tích nước mưa axit thay đổi tùy thuộc vào thời 
gian và vị trí lấy mẫu. Tuy nhiên khuynh hướng chung sẽ là: H,SO, 
đóng góp phần chính, HNO; đóng vai trò thứ hai, HCI g1ữ vai trò thứ ba. 

b. Hiệu ứng nhà bính (Green house eƒffect) 

Ngươi ta ước tính hàng năm con người đốt nhiên liệu hóa thạch đã 
thải vào khí quyển 2,5.10' tấn CO;. Qua một số tỉ năm, lượng CO, đo 
núi lửa phun ra ước tính bằng 40.000 lần lượng CO, có trong khí quyển 
hiện nay. Rất may là không phải toàn bộ khí CO; này lưu tồn trong khí 
quyển, khoảng một nửa đã được thực vật và nước biển hấp thụ. Phần 
CO; được nước biển hấp thụ sẽ được kết tủa và hòa tan trong biển. Các 
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thực vật trong nước biển g1ữ vai trỏ quan trọng trong việc duy trì sự cân 
bằng CO, giữa khí quyển và bề mặt đại dương. 





đực xa 
Öu£ X4 ruệi Mấr đức xơ nruiệf 
tự ra đá† Jrời Mư rmạt đã! (iøng da) 
(8/70 Ø1) \ (40114141) 
⁄ 
_.. ý 
¬ {Juyế? SẠC 








kế” Đế số) ñam7 Thêm 
Ninh 22. Hiệu ứng nhà kính của CƠ: 


Ä- Khi trong khí quyển có nông độ khí CO, bình thường; 
B- Khi trong khí quyển có nông độ khí GÓ, lớn. 


Do vậy, còn một phần khí CÓ; trên sẽ lưu tồn trong khí quyến, đối 
với thực vật, nồng độ CO, có ảnh hưởng tốt, tăng cương độ phì nhiêu và 
khả năng quang hợp, nhất là trong điều kiện khí hậu nhiệt đới nồng ẩm. 
Nhưng với nỗng độ đậm đặc thì CO; là chất gây ô nhiễm nguy hiểm. 


CGacbon đioxit chủ yếu lưu động ở tầng đối lưu. Như chúng ta đã 
biết, nhiệt độ bề mặt Trái Đất được tạo thành bởi sự cân bằng giữa nắng 
lượng Mặt Trời chiếu xuống Trái Đất và năng lượng bức xạ nhiệt của 
mặt đất phát vào không gian vũ trụ. Bức xạ của Mặt Trời là bức xạ sóng 
ngắn dễ dàng xuyên qua các lớp khí CO,, CH,, hơi nước và tầng ozon 
chiếu xuống Trái Đất, ngược lại bức xạ nhiệt từ mặt Trái Đất phản xa 
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vào khí quyển là bức xạ sóng dài, không có khả năng xuyên qua lớp CÔ, 
và lại bị CƠ, và hơi nước hấp thụ, đo đó nhiệt độ cua khí quyển bao 
quanh Trái Đất nóng lên. Hiện tượng này được gọi là "hiệu ứng nhà 
kính" vì lớp khí CO,, CH,, hơi nước bao quanh Trái Đât có tác dụng 
tương tự như lớp kính giữ nhiệt của nhà kính trồng rau xanh mùa đồng, 
chỉ khác là có qui mô toàn cầu. 

Nhiệt độ Trái Đất tăng lên là nguyên nhân làm tan lớp băng g 
Bắc Cực và Nam Cực, làm cho mực nước biển dâng cao. Nước biển lên 
cao thì các làng mạc, thành phế ở các vùng đồng bằng thấp ở ven biển sẽ 
bị chìm dưới nước biển. Theo dự đoán của các nhà khoa học, nếu nông độ 
CO, trong khí quyển tăng gấp đôi thì nhiệt độ trung bình của Trái Đất 
tăng lên khoảng 3,6°C và trong vòng 30 năm tới nếu không ngăn chặn 
được "hiệu ững nhà kính" thì mực nước biển tăng khoảng 1,ð đến 3,5 m. 

Như vậy khi "hiệu ứng nhà kính" phát triển tới mức quá lớn so 
"hiệu ứng nhà kính tự nhiên" ban đầu thì nó gây tác hại rất lớn đối với 
sinh quyển. "Hiệu ứng nhà kính" tự nhiên là cần thiết để điều chỉnh 
nhiệt độ Trái Đất phù hợp với cơ thể sống. 

©, Elnino 0a Pnso 

Eilnino và lnso là gì? 

Ennono là tên gọi của đồng nước (hải lưu) nóng xuất hiện tại vùng 
biển Pêru (châu Mỹ). Theo tiếng Pêru, Elnino có nghĩa là "con của 
Chúa", còn theo tiếng Tây Ban Nha là "cậu bé Noel" vì hiện tượng này 
thường xảy ra vào gần địp lễ Noel. Lần sóng của hải lưu nóng này gọi là 
sống EelvIn. 

Do tác động lớn đến thời tiết, khí hậu, hiện tượng ElÌnino được các 
nhà khoa học đặc biệt quan tâm nghiên cứu từ lâu. Song phải đến năm 
1860, hiện tượng trên mới được làm sắng tô trên cơ sở khoa học. 

Người ta đã phát hiện ra hai hiện tượng mới là Blnino và Dao 
động Nam. Dao động Nam là dao động của khối lượng khí quyển giữa 
vùng Đông Thái Bình Dương (TBD) và vùng biển Inđonesia - Ôxtrâyla, 
nó được đo bằng chỉ số dao động Nam SÓI (chữ viết tắt của tiếng Anh 
Southern Oscillation Index), là hiệu số khí áp giữa hai trạm Darwim (ở 
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Ôxtrâylia) và Tahitl (ở Đông Thái Bình Dương), giá trị này phải đạt 
bằng hoặc thấp hơn -1,0. Còn Elnino, theo nghĩa đầy đu là hiện tượng 
tăng nhiệt độ mặt nước biển cao hơn giá trỊ TBNN (trung bình nhiều 
năm) từ 0,5°Ơ trở lên ở khu vực trung tâm và Đông Thái Bình Dương - 
Xích đao. Ngược với Elnimo là Lanina (đối Elnino). 

Từ lâu người ta đã biết hiện tượng này bắt nguồn tại các vùng 
biển nóng phía Tây Thái Bình Dương - nơi có nhiều núi lửa ngầm dưới 
biển. 

Hai hiện tượng EBlnino và dao động Nam có quan hệ chặt chẽ với 
nhau và được gọi chung là Enso, đó là hiện tượng khí hậu tái diễn 
thường xuyên biểu hiện tương tắc biển - khí quyển với qui mô lón, là 
tham số quan trọng trong các mê hình dự báo thời tiết dài hạn, dự báo 
khí hậu: 

Mới quan hệ giữa hiện tượng Elnino uà thời tiết khí hậu 

Elnino xuất hiện không theo chu kì nhất định, có thể từ 1 đến 7 
năm. Trong 100 nằm qua, `từ 1897 đến nay đã có 29 năm xuất hiện hiện 
tượng Elnino. Elnino năm 1989 - 1983 được coi là mạnh điển hình, gây 
hậu quả nặng nề. Thống kê chưa đây đủ ở một số nước trên thế giới cho 


La 


biết: bão, lũ lụt, hạn hán... đã làm mất nhà cửa, thiệt hại vật chất tới 


trên 90 tỉ đôla Mỹ. 

Tác động của Elnino đến thời tiết, khí hậu phụ thuộc vào cường độ 
và thời gian xuất hiện của nó. Khi xuất hiện Elnino thì hoàn lưu khí 
quyển bị thay đổi mạnh mẽ, nước nóng lên khác thường, có khi tới ð - 
?“Œ ở vùng trung tâm Thâi Bình Dương và vùng Xích đạo Đông Thái 
Bình Dương, kéo theo sự biến động khác thường của nhiều hiện tượng 
thời tiết ở nhiều vùng khác nhau trên thế giới. Có nơi mưa lớn, lũ lụt 
nghiêm trọng, như ở dọc bơ biển Pêru lượng mưa có thể lớn hơn trung 
bình nhiều năm tới trên 399 lần, gây ngập lụt khủng khiếp ở vùng này. 
Trong khi đó có nhiều nơi lại bị khô hạn nặng như ở Indonesia, Nu 
Ghinê, Bắc Ôxtrâylia, Ấn Độ, Đông Nam châu Phi, Đông và Bắc Nam 
Mĩ, Trung Mĩ, Đông Á, Đông Nam Á, Có vùng bão ít hẳn đi như Tây Đại 


Tây Dương, ngược lại cô vùng xuất hiện nhiều bão muộn cuối mùa. 
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Elnino gây nhiều hậu quả nghiêm trọng đến sinh thái biến: nhiệt 
độ cao làm cá chết hàng loạt, chim bỏ tổ đi nơi khác, nhiều khối san hô 
bị chết. 

Năm 1985 Nha khí tượng Trung Quốc đã công bố dự báo hiện 
tượng Elnino từ năm 1986 - 2000 là: “Trong vòng Lỗ năm cuối thế kỉ 90 
sẽ có 4 lần xây ra hiện tượng Elnino: 1986 - 1987, 1990 - 1991, 1994 - 
1895, 1997 - 1999..." 

Việt Nam là nước nằm trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương 
nên hiện tượng Flnino cũng anh hưởng dáng kế: mùa đông thường ấm, 
có năm ấm khác thường như mùa đông năm 1986 - 1987, hạn xẩy ra 
trong ca thời kì xuân - hè và hè - thụ trên phạm vì rộng, đặc biệt nghiêm 
trọng ở các tỉnh miễn Trung, bão thường xuất hiện muộn và ít hơn trung 
bình nhiểu năm... Ngược lại, trong những năm xấy ra hiện tượng lL.anina 
(đối Ein:no) mùa đồng thường rét, mùa hạ nóng khác thường, bão sớm 
và nhiều hơn trung bình nhiều năm kéo theo mưa lớn, mưa nhiều. 

Một số người lại thấy ElLnino không chỉ có bại, ví dụ như ngư dân 
Chilê có thể theo dòng hải lưu nóng đánh eá trêng mà trong điều kiện 
bình thường chúng tập trung ở mạn Bác. Người Pêru có thể thanh thân 
đi nghỉ ở những bãi biển êm đểm ngay giữa mùa đông. Người Mĩ có thể 
theo dõi những cơn mưa bão trong Đại Tây Dương và hưởng mùa xuân 
đến sớm ở Đông Bác. Đó là một vài mặt tốt của Elnina. 

Œ. Tầng ozon biến đổi 

- Ozon (Ơ,) là loại khí hiếm trong không khí gần mặt đất, nhưng 
tại tập trung thành lớp dày ở những độ cao khác nhau trong tầng bình 
iưu cách mặt đất từ 10 km đến khoảng 50 km ở các vĩ độ khác nhau, 
Ozon, 90% năm trong khoang 19 - 23 km so với mặt đất. Ozon có chức 
năng bảo vệ sinh quyển nhưng nhiều nghiên cứu cũng cho thấy nó cũng 
là loại khí độc hại và sự ô nhiễm :ozon sẽ tác động đến năng suất cây 
trồng ở gần mặt đất. Ozon là sân phẩm của các phân tử chứa oxi như 
SỐ;, NÓ; và andehit dưới tác dụng hấp thụ tia tử ngoại Mặt Trời, theo 


sơ đề: " _ 
Tla từ ngoại 





NO; NO+O 


O+O, —>Ö; (ozon) 
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- Ozon có hoạt tính sinh lí cao do có tính oxi hóa cao, và cũng 
chính vì vậy mà người ta xem nó là tác nhân gây ô nhiễm, nếu nồng độ 
của nó vượt quá giới hạn sinh thái. Đối với con người không thể vượt quá 
ngưỡng 0,2 ppm, đối với thực vật không thể vượt quá ngưỡng 0,05 ppm. 
Người mắc bệnh lao, được điểu dưỡng ở khu vực rừng thông với nông độ 
ozon khoảng 0,1 ppm, có thể khỏi bệnh. 

- Tầng øzon là "lá chắn" bảo vệ sinh quyển: Các bức xạ tử ngoại từ 
vũ trụ có bước sóng từ 0,200 - 0,280 nm gọi là UV - Ö, từ 0,280 - 0,320 
um gọi là UV - B, từ 320 - 400 hm là UV - Ả. Trong số đó ỦV - B nguy 
hiểm nhất đối với thực vật, động vật và người. Tìa Ô bị hấp thụ bởi các 
thành phần khác, tia À thì xuyên qua được tầng ozøn, tìa B bị hấp thụ 
bởi tầng ozon. Ozon có mùi đặc biệt, xuất phất từ ozon theo tiếng HH Lạp 
là khí có mùi. Lớp khí này được hình thành là do các tra tử ngoại chiếu 
vào các phân tử oxi (O,) và các phân tử khác có chứa oxi (NO,, SỐ;...) 
phân tích chúng thành nguyên tử oxi, các nguyên tử này lại tiếp tục hóa 
hợp với phân tử oxi để hình thành phân tử ozon theo sơ đồ phản ứng: 

O;+hv  >› Ö+O 
Ơ+O; > O; 
Ozon lại hấp thụ năng lượng bức xạ tử ngoại và phần hủy: 
O,+hự > Ô,+O 

Như vây, trong thiên nhiên khí ozon luôn luôn phân hủy và tải 
tạo tự nhiên, hình thành cân băng động, giữ được sự tổn tại ấn định và 
có tác dụng hấp thụ bức xạ tử ngoại. Khí ozon che chắn không cho các 
tia tử ngoại sóng cực ngắn tổn tại và chiếu xuống Trái Đất. Như vậy 
trên thực tế tại một cơ chế tự nhiên để bảo vệ sinh quyển. 

- Sự suy thoái tầng ozon: Theo tài liệu vủa Văn phòng ozon thuộc 
Tổng cục Khí tượng thủy văn Việt Nam thì trong vòng 1ỗ năm qua mức 
suy giảm tầng ozon trung bình toàn cầu là 5%, trong đó 6,5% Bắc bán 
cầu, 9,5% Nam bán cầu, và từ những năm 1390 lại đây số lượng suy 
giảm còn lớn hơn nhiều , 

Cơ chế của quá trình phân hủy O; còn chưa được nghiên cứu kĩ 
lưỡng, có nhiều tài liệu đưa ra những ý kiến khác nhau. Nhiều tác giả 
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cho rằng tầng ozon bị phá hủy do bốn nguyên nhân cơ bản: do các 
nguyên tử oxi (Ở), các gốc hiđroxyl hoạt động (HO”, các oxI nitơ (NO) 
và quan trọng là các hợp chất của clo: 


O;+O —> ,+Q, 


Oa+tằHÒ' ¬ O,+HOO' 
HOO'+O -›> HO'+QO; 
O.+ NO -_> NQ, +Q, 
NO,+OÖ  — NO+O; 
Clứ + O¿ _> CIO !+O; 
CIO'tO -> Cl+QO, 


Ậ 
CIO" t NÓ, C-O-N. 
À 


Œlortrat 


Các nguồn sinh ra CI, HO", NO: các halocacbon như CCI;E¿, 
COI,F, G,OI;F;, CBrCIF,, CBrF;... được dùng như là chất làm lạnh, chất 
chữa cháy, dung môi trong mĩ phẩm... chúng trơ ở tầng dối lưu, nhưng 
khuếch tần chậm lên tầng bình lưu và dưới tác dụng của bức xa tử ngoại 
(200 nm) sinh ra các gốc CÌ]”: 

CE;,C©]1; t hv(x 200 nm) -> Cl" + °CEF,CI 

Một nguyên tử clo có thể phá hủy hàng nghìn phân tử ozon trước 
khi nguyên tử clo hóa hợp thành chất khác. 

Núi lửa thải ra Cl; và HCI thẳng vào tầng bình lưu đưới tác dụng 
của tia tử ngoại (300 - 400 nm) cũng tạo thành Cl, còn HCI tác dụng với 
HỚỢ” tạo ra CC: 


C1; tr hy (300 - 40D nm) = CÌ” + CT 
HOI+ HỘ' =CI + H;O 
HỖ dư:je hình thàn::t do quá trình oxi hóa metan: 


CH.+O -> CH';+ HO 
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NO được sản sinh ra trong quá trình phản nitrat hóa và xâm 
nhập chậm chạp vào tầng bình lưu, ở đó nó bị oxi hóa thành NO khi kết 
hợp với ox1 nguyên tử ở đưới 30 km: 

NạO +Õ ¬ 2NO 
ở trên 30 km thì: 
N; thư + N+N 
O,+N >> NO+OQ' 
2. Tiếng ồn và ô nhiễm 

Tiếng ổn là một dạng đặc biệt của chuyển động sóng - dạng sóng 
ấp suất, thường được lan truyền bởi môi trường đàn hồi (môi trường khí, 
lông, rắn) và được cơ quan cảm thụ thính giác tiếp nhận. Nói cách khác 
-tiếng ổn là một tập hợp của những âm thanh có cường độ và tần số khác 
nhau, được sắp xếp không trật tự, gây cảm giác khó chịu cho người 
nghe, cần trở con người làm việc, nghỉ ngơi. Như vậy, khái niệm về tiếng 
ồn là có tính ước lệ, tức là bất kì một âm thanh nào, nếu nó xuất hiện 
không đúng lúc và đúng chỗ, theo nhu cầu thì đều có thể coi là tiếng ổn. 
Ví dụ, những âm thanh không làm mất yên tĩnh vào ban ngày, nhưng 
chúng lại trở thành khó chịu vào ban đêm. Âm nhạc là âm thanh thích 
hú với người này nhưng lại không thích đối với người khác. 

Người ta dùng đơn vị đexiben (đB) để đo mức cưỡng độ âm thanh. 
Đó là hệ thống thước đo được chia độ theo hàm số logarit do Alfred Bell 
thiết lập. Bội số 10 của đexiben là Bael. Cưởng độ âm thanh yếu nhất mà 
tai người có thể nghe được là 1 đB. Tai người có thể cảm thụ một khoang 
mức âm thanh rộng từ 0 đến 180 dR. Ngưỡng chỏi tai là 140 đB. 


Tiếng nóithẩm  30dB Xe lửa 80 dB 
Nói chuyện 60 dB Mây bay 120B 
Trẻ khóc 80 đB Tiếng hát bên tai 110 dR 
Ôtô khách 82-29dB Tiếng ổn đườngphế 70dB 
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Túc động gây ô nhiễm của Hếng ồn 

Âm thanh có lợi: Âm thanh là yếu tố rất quan trọng và cần thiết 
cho đời sống bàng ngày. Con người không thể sống trong điều kiện yên 
tĩnh tuyệt đối. Các âm thanh cho phép con người định hướng dúng dẫn 
mồi trường xung quanh. Con người khoan khoái dễ chịu khi nghe tiếng 
xào xạc của lá, tiếng sóng vô, tiếng chìm kêu khiếu hót, tiếng gà sắng 
sớm, nhịp chày giã gạo, tiếng thoi cửi lách tách trong đêm khuya, tiếng 
hát bay, đàn ngọt làm cho con người sảng khoái, 

Tiếng ổn có hại: Các nghiên cứu cho thấy, tiếng ồn 80 dB không 
được phép có ở nơi thương xuyên có người, vì nó làm giam sự chú ý, gây 
mệt môi, tăng cường ức chế hệ thần kinh trung ương, gây mạch chậm, 
mam huyết ấp tâm thu và tăng huyết ấp tâm trương. Xlức tiếng ồn từ 50 
đB trỏ lên ở các khu nhà ở gây rối loạn một số quá trình thần kinh võ 
não. Chỉ có mức ồn từ 40 - 45 dB là không gây biến động đáng kê. 
Những âm thanh mạnh và đột ngột, tiếng bom, tiếng súng, gấm sét 
cường độ có thể tới 150 đB có thể gây rách màng nhĩ, chây máu tài... 

Có nhiều biện pháp chống tiếng ồn như qui hoạch khu dân cư xa 
khu công nghiệp, bến ôtô, phi trường. Trong các nhà máy, khu chế xuất 
có thiết bị hấp thụ tiếng Ổn. 


3. Ô nhiễm phóng xg 

. Phóng xạ là sự biến hóa tự phát đồng vị không bền của một 
nguyên tố hóa học thành đồng vị của một nguyên tố khác. Sự phóng xạ 
có kèm theo bức xạ những hạt cơ bản hoặc hạt nhân của heli (hạt ơœ). 

Bức xạ chia làm hai loại: - Bức xạ hạt: ơ, B, proton, nơiron... 

- Bức xạ điện từ: y, Rdnghen... 

Hai loại bức xạ này có khả năng lon hóa vật chất, nên còn gọ: là 
bức xa tọn hóa. Hiện nay có hơn 50 nguyên tế phóng xạ tự nhiên và trên 
1.000 đồng vị phóng xạ nhân tạo. Ví dụ “C và ˆC là những đồng vị của 
cacbon (C), *°U, ***U, ?®°U là những đồng vị của uram! (Ù)... là những 


chất phóng xạ, có khả năng phóng xạ. 
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. Những chất phóng xạ có thể cá trong không khí đưới dạng khí, 
hạt œ, B, tia ơ, trung tử và lượng tử khác nhau có năng lượng lồn. Thực 
chất, những chất phóng xạ nguy hiểm thường có trong không khí dưới 
dạng hợp chất bền vững với các chất khác là: !!I, #P, “Go, “St, !C, 8, 
1*Ca, “5A1, **°U... Có những chất có chủ kì bán hủy rất dài như coban 
(°Co) là 5,3 năm, cacbon (Ợ) là 5600 năm, “°®U là 4,5.197 năm, có 
những chất chu kì bán hủy rất ngắn như !°H là 8 ngày, photpho (Ð) là 
14 ngày... 

. Các chất phóng xạ thường xâm nhập vào môi trường bảng nhiều 
con đương khắc nhau. 

+ Từ các quá trình khai thác quặng tr nhiên. 

+ Các khí dung phóng xa rơi xuống từ các lớp trên của khí quyền 
do các vụ nổ vũ khí hạt nhân (mưa phóng xạ). 

+ Sử dụng đồng vị phóng xạ trong điểu trị các bệnh và nghiên cứu 
khoa học. 

+ Sử dụng đồng vị phóng xạ (làm nguyên tử đánh dâu) trong nông 
nghiệp và công nghiệp. 

+ Lò phân ứng hạt nhân và thí nghiệm khoa học. 

+ Máy gia tốc thực nghiệm. 

. Tia phóng xạ chiếu từ ngoài vào cơ thể, gọi là tia tác dụng "ngoại 
chiếu". Còn chất phóng xạ đã nhiễm vào ed thể con người (qua đường 
tiêu hóa, hỗ hấp) vào trong máu, xương, và các bộ phận khác của cơ thể 
rồi mới gây tác dụng chiếu xạ gọi là tác dụng "nội chiếu". 

Chiếu xa từ bên ngoài hay bên trong đều nguy hiểm. Song chiếu 
xa bên trong nguy hiểm hơn, vì thời gian chiếu lâu hơn, điện bị chiếu 
rộng hơn và việc đào thải chất phóng xạ ra ngoài cũng khó khăn hơn. 

. Con người mắc nhiễm phóng xạ khi cơ thể bị chiếu phóng xạ 
hoặc sống trong môi trường bị nhiễm chất phóng xạ. Hậu quả cua sự ô 
nhiễm phóng xa đối với loài người là tăng xác suất mắc bệnh ung thư và 
những bệnh liền quan đến gen đi truyền, thể hiện qua hiện tượng quái 
thai. Các nhà khoa học cho rằng khi tặng gấp đôi liều bức xạ thì số 
trường hợp quái thai tăng 20%. Còn khi bị bức xạ suốt. đời với liều lượng 
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2 Heminăm thì ty lệ chết vì bệnh ung thư tăng 10%..(Rem: viết tắt của 

Rontgen Equivalent Man, là đơn vị được dùng để đo liều chiếu xạ tương 
đương gây hiệu quả sinh học cho con người). Theo Ủy ban quốc tế về an 

toàn phóng xạ thì liều bức xạ đối với người làm việc trong ngành công 

nghiệp hạt nhân không được phép vượt quá 3 Rem/năm. 


4.. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí do bụi và các chốt độc đến 
sức khỏe con người, động thục vội và vột liệu 

q. Đốt Đi cort: người 

Bụi trong không khí, nhất là các hạt dưới 5 tìm có thể vào tận phế 
nang của người. Bụi có thể gây một số bệnh sau: 

. Bệnh phối nhiễm bụi 

Bệnh phổi nhiễm bụi là do người hít thỏ bầu không khí có bụi 
khoáng, bụi amiăng, bụi than và kim loại. Người sẽ bị xở phối, suy giảm 
chức năng hô hấp. Ví dụ, ở Nam Phi có khoảng 30 - 40% thợ mỏ chết do 
nhiềm bụi thạch anh. Ở Tây Âu và Nhật, Mỹ thợ mỏ cũng thường mắc 
bệnh này. 

. Bệnh đường hô hấp 

Tùy theo nguồn gốc các loại bụi gây ra bệnh viêm mũi, họng, phế 
quản. Bụi hữu cơ như bỗng, gai, đay dính vào niêm mạc gây viêm, phù, 
tiết ra các niêm dịch, dẫn tới viêm loét. Bụi vô cơ rắn, có cạnh góc sắc 
nhọn dâm vào niêm mạc, gây viêm mũi, Ví như bụi erom, asen gây viêm 
loét, thùng vách mũi vùng trước sụn lá mía. Bụi len, bột kháng sinh gây 
dị ứng, viêm phế quản và hen. Bụi phóng xạ gây ung thư phẩi. 

. Bệnh ngoài dạ 

Bụi gây kích thích da, sinh mụn nhọt lỗ loét. Ví dụ, bụi đẳng gây 
nhiễm trùng da. Bụi nhựa than dưới tác dụng của ánh nắng làm cho đa 
bị ngứa, sưng tấy, bỏng. 

. Bệnh Uuề mất 

Bụi gây chấn thương mắt, viêm màng tiếp hợp, viêm mi mắt... Bụi 
kiểm axit gây bỏng giác mạc, để lại sẹo, làm giảm thị lực, nặng hơn có 
thể bị mù. 
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. Bệnh đường tiêu húa 

Bụi đường, các loại bột có thể gây sâu rằng, làm hồng men răng. 
Bụi kim loại, bụi khoáng gây viêm niêm mạc đạ dày, rối loạn tiêu hóa. 
Đặc biệt bụi chì gây ra bệnh thiếu máu, giảm hồng cầu, gây rối loạn 
thân. Bụi vi sinh vật gây ra các bệnh dịch, bệnh đường hô hấp, bệnh đau 
mắt và bệnh đường tiêu hóa. 

b. Đôi uới đồng uật 

Các hợp chất florua, asen, molipden, chì và kẽm là những chất 
gây độc cho các loài động vật ăn thực vật. Các loại thuốc trừ sâu bao 
gềm những loại có chứa thủy ngân và chì đều gây thiệt hại lớn cho gia 
súc. As,ÓŒ, có trong khí thải thường sa lắng và gây nhiễm bấn cho cây, 
có, gia súc, gia cầm ăn cây có bị nhiễm bấn sẽ bị nhiễm độc asen. Khi gia 
súc ăn phải thức ăn nhiễm florua với liều lượng vượt quá giới hạn cho 
phép thì xương và răng bị vôi hóa bất bình thương, hiện tượng này gọi là 
sự ngộ độc Ío. 

ằ€. Đối bớt uột liêu 

Nềng độ CO, ở các vùng công nghiệp nếu vượt quá mức bình 
thường (0,03% thể tích) nhiều lần sẽ phá hủy các công trình xây đựng do 
CÓ, hấp thụ hơi nước trong không khí tạo ra axIL cacbonic. Với các đồ 
dùng bằng nhôm, trong không khí nhiễm chất độc SỐ; với độ âm vượt 
quá giới hạn thì tốc độ ăn mòn sẽ tăng nhanh. Ví dụ: 

2Á] + SO, + H;Õ = AlO, + H;5 

Trong giấy có chứa những lượng nhỏ kim loại, vì thế khi giấy để 
ẩm trong không khí bị nhiễm SO,, nó sẽ chuyển bóa thành H,SO,, trở 
nên giòn và bị gãy khi dùng. Các loại sợi tự nhiễn và tông hợp dùng 
trong kĩ nghệ dệt cũng bị ảnh hưởng hởi SỐ; có trong khí quyến. Ơn CÓ 
chứa các hợp chất chì sẽ nhanh chống trở nên đen khi để trong không 
khí có nhiễm bẩn H,58... 

d. Đối uới thực uột 

Tác hai của không khí bị ô nhiễm tới cây trồng được thể hiện ở sự 
thay đổi màu và trạng thái của cây cối, do tác động của các chất độc lên 


điệp lục tố của cây. ỞÔzon tạo các vết đốm và mất màu cua lá. Khí PAN 
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của khói quang hóa tạo cáe vết trên mặt lá ở cây non. SỐ; tạo các vết 

trắng và làm mất diệp lục tế. Khí HE làm cháy, rụng lá... 

Vĩ.NHỮNG YÊU CẤU VỀ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÍ QUYỂN _ 
Hiện nay, hậu quả ô nhiễm không khí ngày càng nặng nỀ gây tác 

hại lớn đến sức khỏe con người, tàn phá thực vật và động vật, gây thiệt 

hại lớn. Cho nên chất lượng không khí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 


và định mức giới hạn cho phép những thành phần nhân tạo trong không 
khi đã trổ thành vấn đề khoa học riêng, có tính chất quan trọng, 


1. Tiêu chuẩn chết lượng môi trường không khí 

Thành phần không khí khô, chưa bị ô nhiễm tính theo thành phần 
% thể tích gồm có: nitd 78,08%, oxi 20,95%, cacbon đioxit 0,035% và một 
số khí khác có hàm lượng rất nhỏ được trình bày trong bằng 2.7, 


2. Nổng độ cho phép của cớc loại bụi và cớc chết độc hợi trong 
không khí 

Để ngăn ngửa và giảm tối đa sự õ nhiễm môi trường không khí 
phải định ra các tiêu chuân về chất thải công nghiệp. Ở nước ta Nhà 
nước đã thiết lập các giới hạn cho phép chất thải công nghiệp có tính độc 
hại đối với mỗi loại nguồn gây ô nhiễm không khí. 

Giới hạn cho phép chất thải là chất độc hại mà nó không được 
vượt quá khi thải ra trong một đơn vị thời gian (g/s hay mgs). 

Đại lượng biểu thị lượng chất độc hại hòa lẫn trong không khí gọi 
là nổng độ. Đơn vị nồng độ thưởng được tính là mgi¿ hoặc g/mŠ, 

Để giảm bót chất thai độc hại, người ta thưởng dùng các phương 
pháp công nghệ sản xuất hiện đại, các phương pháp hoàn thiện về làm 
sạch không khí và các phương tiện kĩ thuật khác, 

Dưới đây chúng ta sẽ tham khảo qui định của Nhà nước về chất 
lượng không khí (Bộ KHCN và MT 1995) được trình bày ở ba bảng 2.7; 
2.8 và 2,9, 

Qui định của Nhà nước về chất lượng không khí `. 





“DO .......... ——ễcSŠÖỐ 


"Bộ KHCN&MT, 1995 
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Bảng 2.7. Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong 


không khí xung quanh (mgím') 







TT Tên chất Công thức Trung bình | 1 lẫn tối | 
hôa học ngày đêm đa | 



















































nƑỊ — 7T |... ð - 
1 | Acrilonitrin - | 
+ | Ämoniac NH, 0,2 
3 | Amlin 005 1 
4 | Anhidrit vanadic V.O: 0,05 
5| Asen (hợp chất vê cơ tính Ñs - 
theo ÀsJ | 
8! Asen hiđrua (asin) AsH; - 
7 | AÄxI axetic CH;COOH 02 òố 
8 | Axit clohiđrc HGI ã 
9 | AxiLnitric HNO, 0,4 
10 | Äxit sunfuric H;5O©, 0,3 
1i | Benzen CaH 1,5 
12 | Bụi chứa SiO; | 
- Đianas 85 - 90% SIO; 0,15 
- Gạch chịu lửa 50% SIO; 0,3 
- Ximăng 10% SiO, 0,3 
- Đolomit 8% SÌO; 05 
13 | Bụi chữa arnlăng không | 
14 | Cađimi (khối gồm oxit và kim 0,003 _ 
loại) theo Cd 
15 _ | Cacbon đisunfua b3 | 
| 18 | Cacbon tetraclorua 4 
17 | Ciorofotm 
18 | Chi tetraetyl 0,005 
18 | Cla 01 
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29 
30 
31 
32 
d4 
34 
&b& 


38 


38 





2 
Benziển 
Crom kim loại và hợp chất 
1,2-Đicloetan 
DDT 
Hiđroflorua 
Fomanđehit 
Hidrosunfua 


HiđroxIianua 


Mangan và hợp chất (tính 
theo Mn©O.) 


Niken (kim loại và hợp chất) 
Naphia 

Phenol 

Sliren 

Toluen 

Tricloetylen 


Thủy ngân (kim loại và hợp 
chãt) 


Vinyl elorua 





` 
NH,C,H,C,H,NH, ' không 
Cr 0,0015 
C;H,CI, 1 
C;„H¿CI, 0,5 
HF 0,005 
HGHO 0,012 
H;S 0,008 
HCN 0,01 
Mn/Mn©. 5,01 
Ni 0,001 

4 

CaH,OH 0,01 
Q;H,CH = CH, 0,003 
C;H,CH, 0,6 
CỊCH = CCỊ, 1 
Hạ 0,0003 
CICH = CH, 


Xăng 1,5 
Tetracloetylen dê GềP 0.1 


Chủ thích: Phương pháp lấy mẫu phân tích, tính toán xác định từng 


thông số cụ thể được qui định trong các TCVN tương ứng. 
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không 
0,0015 


3 


0,02 
0,012 
0,008 

0,01 


0,01 
0,005 


0,6 


13 
2,0 
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Bảng 2.8. Giới hạn tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ 


¬ khí thải công E TEEREGR (mg#m”) 


—— Thông gố _ số . —— GiáUj) trì giới lới hạn —- 
BỘ, 





Bụi khói: | 
- Nấu kim loại 400 200 
- Bêtông nhựa 500 200 
- XImăng 400 100 
- Các nguồn khác B00 400 | 
Bụi 
- chứa silic 100 50 | 
- chứa amiăng .— không không 
Antimon 40 25 
Asen 340 18 
Cadimi ¡ 20 1 ị 
Chỉ 30 10 
Đồng 150 20 
Kếm 150 340 
Glo 250 20 | 
H€CI 500 200 | 
Flo, axit HIF (các nguền) 100 10 
H;S 6 2 
lp, 1500 500 
SO, ị †B500 9500 
NO, (các nguồn) 2500 1000 
NO, (cơ sở sản xuất axit) 4000 10800 
H;SO, (các nguồn) 300 35 
HNO. 2000 7ũ 
Amoniac 300 100 
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Bảng 2.9. Giới hạn thải tối đa cho phép các chất hữu cơ vào không khí ( 


(2 Œœ® ~x œ ứn œ G2 - "l3 


1D D TÔ TY Nj NI NỘ có sề và sÊN G, cà c VA ca 
x6 0 ® 0 N6 ^^ Ô @ ơœ 1N G Ơ RP mm 
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Tên 
¿ 

Axefon 
Axetylen telrabrormua 
Axetanđehit 
Acrolein 
Amylaxetat 
Amilin 
Anhiđric axetic 
Benziđin 
Benzen 
Banzy! ciorua 
Butađien 
Butan 
Butylaxetat 
n-Butanol 
8utylamin 
Creazon (o, m, p) 
Clobenzen 
Clorofom 
B-Clopren 
Glopren 
iclohexan 
XIclohexanol 
xIclohexanon 
Xiclohexen 
Điefylamin 
ĐIflodibrom 


öØ-Điclobenzen 


———.. —— —.S.S_Ầ_—~. ¬ ¬ 


Công thức hóa học 
3 

CH;COCH, 
CHRr,CHBr, 
CH;CHO 
CH; = CHCHO 
CH;COOC,H., 
©;H:ÑNH, 
(CH;CO),O 
NH;C;H,„G¿H,NH, 
C,H, 
C;H,CH.CI 
CH; 
Anh 
CH;COOC,H, 
C,H,OH 
CH;(CH,);CH„NH, 
CH;C;H,OH 
C;H,C| 
CHCI: 
CH; = CC CH = CH;, 
CC¡NO, 
CgH;; 
C;H,;GH 
C,H,„O 
s 
(C;H;)„NH 
CF;Br; 
C,H,CI, 





4 
2400 
14 
270 
1,2 
325 
198 
380 
không 
80 


2200 
2350 
350 
3400 
15 
22 
450 
240 


mgím') 


Giới hạn tôi đa 
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3 
CHCI;CH: 
GỊCH = CHCI 
CGCl,F; 
C„HạO; 
GaH;N(CH:); 
(CICH;CH;);© 
(CH;);NOCH 
(CH:);5O©, 
(CH;);NNH; 
C;H,(NÓ¿); 
CH;COO©C,H;: 
CHaCH;NH; 
CH.CH;©;H; 
G;H;Br 










2 


1,1 - Đialoetan 









1,2-Đicloetylen 





1,2-Đicloetylmetan 














Đioxan 











Đimetyianilln 
Đicloetylete 








Đimetylnitrozometan 





Bimetylsunfat 







Đimetylhidrazin 


Đinitrobenzen (o, m, p) 












Etylaxetat 





Etylamin 





Etylbenzsen 





Etylbromua 


Bảng 2.9. (tiếp) 


4 
400 
ao 

4950 
3680 
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CÂU HỞI ÔN TẬP CHƯƠNG li 


1. Trình bày thành phần khí quyển, cấu trúc và vai trò của khí 
quyền. Nêu những nguyên nhận và tác hại làm ô nhiễm môi trường khí 
quyền. 

2. Nêu thành phần và vai trò quan trọng của tầng đối lưu đối với 
sinh quyển. 

ở. Khói quang hóa (photochemical smokc hay photochemieal 
smog) là gi? Trình bày sự hình thành khói quang hóa và tác hại của khói 
quang hóa trong khí quyến. Nêu những biện pháp làm tmiàm khói quang 
hóa. 

4. [rình bày sự hình thănh, tác dụng sinh lí và vai trò của oz0n 
trong khí quyến đối với hệ sinh thái. Nêu những nguyên nhận, tác hại 
và biện pháp ngăn chặn làm suy giãm tầng ozøn. 

5, Hiệu ứng nhà kính là gì? Ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính đối 
với sinh quyển như thế nào? Nêu các biện ph:tp ngăn chặn hiệu ứng nhà 
kính. 

6. Tại sao nhiệt độ trung; bình trên bể mặt Trái Đất luôn luôn 
được duy trì tương đối để chịu ở L5° (không kế những vùng khắc nghiệt 
như ở sa mạc 5ahara ban ngày khoảng (+)57°C còn ban đêm đo được 
khoang (-)7°G), còn nhiệt độ trung bình trên các đại dương là 7,5°C? 
(Nhiệt độ trung bình ð Thái Bình: Dương là 19,42C, ở Đại Tây Dương là 
16,5°, Ấn Độ Dương là 17,3°Ỡ, nóng nhất là ö biển Đồ, vĩnh Pecxich là 
35°G, lạnh nhất là Bắc Băng Dương: 0,75°Ó). 

7. Những gốc tự do nào có khả năng phần ứng cao trong môi 
trường khí quyển? Hãy minh họa bằng các phản ứng cụ thể. 

8. Vai trò của oxi trong sinh ‹uyển. Oxt phân tử trong khí quyển 
bị tiêu thụ bởi các phản ứng nào? Và nó được tạo ra từ những nguồn 
nào? 
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9. Hiện nay, hàng năm hàm lượng khí cacbonic trong khí quyển có 
thay đối không? Tăng hay giảm là bao nhiêu? Nguyên nhân. 

10. Thế nào là mưa axit ? Nguyên nhân gây ra mưa axIt? Tác hại 
và các phương pháp làm giảm mưa axit. Hãy mình họa bằng các phản 
ứng hóa học cụ thể, 

11. Trong không khí, phần tử nitơ khí có bị phân hủy bởi tía cực 
lím không? Sự ô nhiễm không khí, nguyên tổ nitø có tham gia không? 
Hãy giải thích? 

12. Lấy 19 lít không khí ở 25°C và 1 atm rồi làm khô. Sau khi làm 
khô thể tích của mẫu còn 11,5 lít, Vậy thành phần % khối lượng của 


nước trong mẫu đó là bao nhiêu ? 
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Chương III 


MÔI TRƯỜNG THUỶ OUYỂN 


L VAI TRÒ CỦA NƯỚC TRONG SINH QUYỂN, CHU TRÌNH NƯỚC TOÂN CẦU 


1. Vai lrö của nước 


Nước ngọt là tài nguyên có tái tạo được, nhưng sử dụng phải cân 
bằng nguồn đự trữ và tái tạo, sử dụng cần phải hợp lý nếu muốn cho Sự 
sông tiếp diễn lâu đài, vì hết nước thì cuộc sống động, thực vật sẽ không 
tỒn tại. rong vũ trụ bao la chỉ có Trái Đất là có nước ở dạng lỏng, vì 
vậy giá trị của nước sau nhiều thận ký xem xét đã được đánh giá 
“Như dòng máu nuôi eø thể con người dưới một danh từ là mầu sinh 
học của Trái Đất, do vậy nước quý hơn vàng” (Plerre Fruhling). Điều 
kiện hình thành đời sống động thực vật phải có nước, nước chính là 
biểu hiện nơi muôn loài có thể sống được, đó là giá trị đích thực của 


TLƯỚC, 


Môi trường nước không tồn tại cô lập với các môi trưởng khác, nó 
luôn tiếp xúc trực tiếp với không khí, đất và sinh quyển. Phản ứng hoá 
học trong môi trường nước có rất nhiều nét đặc thù khi so sánh với củng 
phản ứng đó trong phòng thí nghiệm hay trong sản xuất công nghiệp. 
Nguyên nhân của sự khác biệt đó là tính không cân bằng nhiệt động của 
hệ do tính “mử” tiếp xúc trực tiếp với khí quyển, thạch quyển, sinh 
quyển và số tạp chất trong nước cực kỳ đa dạng. Giữa chúng luôn có quá 
trình trao đối chất, năng lượng (nhiệt, quang, cơ nãng), xảy ra sôi động 
giữa bể mặt phân cách pha. Ngay trong lòng nước cũng xẩy ra các quá 
trình xa lạ với qui luật cân bằng hoá học- quá trinh giảm entropl, sự 


hình thành và phát triển của các vi sinh VẬI. 


Nước là một hợp chất liên quan trực tiếp và rộng rãi đến sự sống 


trên Trái Đất, là cơ sở của sự sống đối với mọi sinh vật. Đối với thế giới 
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vô sinh, nước là một thành phần tham gia rộng rãi vào các phan ứng hoá 
học, nước là dung môi và là môi trường tàng trữ các điểu kiện để thúc 
đẩy hay kìm hãm các quá trình hoá học. Đối với con người nước là 
nguyên liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất. 

Nước rất cần thiết cho hoạt động sống của con ngươi cũng như các 
sinh vật. on người có thể không ăn trong nhiều ngày mà vẫn sống, 
nhưng sẽ bị chết chỉ sau Ít ngày (khoảng 3 ngày) nhịn khát, vì ed thể 
người có khoảng từ 65 - 68% nước, nếu mất 12% nước cơ thể sẽ bị hôn 
mê và có thể chết. 

Con người cần nước ngọt cho ăn uống, sinh hoạt hàng ngày và cho 
sản xuất. Mỗi người một ngày ăn uống chỉ cần 2,5 lít nước, nhưng tính 
chung cả nước sinh hoạt thì ở các nước phương lây mỗi người cần 
khoảng 300 lít nước mỗi ngày. Với các nước dang phát triển, số lượng 


nước đó thường được dùng cho một gia đình 5 - 6 người. 


Nhụ cầu nước cho sản xuất công nghiệp và nhất là nông nghiệp rất 
lớn. Để khai thác một tấn dầu mỏ cần phải có 10 mỶ nước, muốn chế 
tạo mệt tấn sợi tổng hợp cần có 5600 mỶ nước, một trung tâm nhiệt 
điện hiện đại với công suất 1 triệu kW cần đến 1,2 - 1,6 t¡ m” nước 


trong một nắm. 


Tám lại, nước có một vai trỏ quan trọng không thể thiếu được cho 
sư sống tổn tại trên Trải Đất, là máu sinh học của Trái Đất nhưng nước 
cũng là nguồn gây tử vong cho một người, cho nhiều người và cả một 
cộng đồng rộng lớn. Vì vậy nói đến nước là nói tới việc bảo vệ rừng, trồng 
rừng, phát triển rừng để tái tạo nguồn nước, hạn chế cương dệ dòng lũ 
lụt, để sử dụng nguồn nước làm thuy điện, để cung cấp nước sạch. Phải 
sử dụng hợp lý nước sinh hoạt và sản xuất đi đôi với việc chống ê nhiễm 
nguồn nước đã khai thác sử dụng, phải xử lý nước thải sản xuất và sinh 


hoạt. 
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2. Tài nguyên nước vẽ chu trình nước toàn câu 

Trái Đất có khoảng 361 triệu km” diện tích các đại dưỡng (71% 
điện tích bề mặt Trái ĐấU. Trữ lượng tài nguyên nước có khoảng 1,5 tủ 
kmŠ, trong đó nước nội địa chỉ chiếm 91 triệu kmẺ (6,1%), còn 93,92 là 
nước biển và đại dương. Tài nguyên nước ngọt chiếm 28,95 triệu km” 
(1,88% thuy quyển), nhưng phần lớn lại ở dạng đóng băng ở hai cực Trái 
Đất. Lượng nước thực tế con ngưới cô thể sử dụng được là 4,2 triệu km” 
(0,28% thuy quyển, 


Các nguồn nước trong tự nhiên không ngừng vận động và 
chuyển trạng thái (lòng, khi, răn), tạo nên vòng tuần hoàn nước trong 
sinh quyến; Nước bếc hơi, ngưng tụ và mưa (hình 3.1). Nước vận 
chuyển trong các quyền, hoà tan và mang theo nhiều chất định 
dưỡng, chất khoáng và một số chất cần thiết cho đời sống của động và 


thực vật. 


Nước ao, hồ, sông và đại dương... nhờ năng lượng Mặt Trởi bốc 
hơi vào khí quyển, hởi nước ngưng tụ lại rồi mưa rơi xuống bể mặt 
Trái Đất. Nước chu chuyển trong phạm vì toàn câu, tạo nên các cân 
bằng nước và tham g1a vào quá trinh điểu hoà khí hậu Trãi Đất. Hơi 
nước thoát từ các loài thực vật làm tăng độ âm của không khí. Một 
phần nước mưa thấm qua đất thành nước ngầm, nước ngầm và nước 
bề mặt đểu hướng ra biển để tuần hoàn trở lại, đó là chu trình nước. 
Tuy nhiên lượng nước ngọt và nước mưa trên hành tình phần bố 
không đều. Hiện nay hàng năm trên toàn thế giới mới sử dụng 
khoảng 4.000 km” nước ngọt, chiếm khoảng hơn 40% lượng nước ngọÈ 
có thể khai thác được. 
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Hình 3.1. Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên 


II THÀNH PHẦN HOÁ SINH VÀ ĐẶC TÍNH CỦA NƯỚC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN MỖÔI 


TRƯƠNG 


1. Thằnh phốn hồa sinh của nước 
Có hai loại nước chính: nước thiên nhiên và nước thải. 


œ. Thành phần hoá học của nước thiên nhiên 
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Nước tự nhiên chiếm 1% tổng lượng nước trên Trái Đất, gồm nước 
chứa ở sông, hổ, nước bể mặt, nước ngầm. Thành phần của nước tự 
nhiên có hoà tan các chất rắn, lông, khí phụ thuộc vào địa hình mà nó đi 
qua. Các nguồn nước tự nhiên không nối liền với nhau nên không có sự 
hoà trộn để có thành phần khá đồng đều như nước biển và thành phần 
của chúng lại có thể thay đổi ngay trên một dòng sông. 

Nước biển trong các đại dương được nối với nhau nền thành phần 
của nước gân như nhau. Nước biển chứa hàm lượng muối tan lớn gấp 
khoảng 2000 lần so với các nguồn nước bể mặt. Nước biển có thể gọi là 
dung dịch chứa 0,5 mol muối NaOl, 0,05 mol MgSO, và vi lượng của tất 
cả các chất trong toàn cầu. 


Bảng 3.1. Thờnh phồn hoớ học chính của nước Thiện nhiên 


Nông độ, | Trụ tụ 
(rng/) 





Nước sông, nỗ, đm 










Thnh phổn 





























Các ion chính 

Clo CT 19340 Ỉ ö 

NăaTtri Nœ” 107270 2 ó 

Sunfot SOu“ 2712 3 

Mogie Mẹg?” 1290 A 

Cœnxi Ca” 412 5 

Kolì K* o9 ó 

Bicacbonot 7 

HEDS 140 8 

Bromud Br 65 ọ : _ 


man x | | >— 
Bo B 4500 z, 1Ö 15 
SiliC Sĩ SUOO L 13.1QÓ 

FloF 14QO 3 10 

NitØ N 29U 4 230 
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Tiếp bảng 3.1 


Nước biển Nước sông. hồ, đâm 
Thờnh phổẩn 


Nềồng độ. 
_ MQ/0 - 


Pho†pho P J5 


Molibden. Mlo 
kẽm ¿n 
Sối Fe 





Mangen MÌn 


- Các chất rắn hoà tan trong nước chủ yếu là các muối tan, hàm 
lượng NaCl trong nước quyết định độ mặn Của nước. 

- Các khí hoà tan trong nước: Nói chung các chất khí có trong khí 
quyển đều có mặt trong nước do kết quả của hai quá trình cơ bản là 
khuếch tán và đối lưu. Trong đó khí CO, và O¿ trong nước có ý nghĩa đối 
với quá trình quang hợp và hô hấp của các sinh vật sống dưới nước. 

Oxi trong nước; Oxi là loại khí ít hoa Lan trong nước và không tác 
dụng với nước về mặt hoá học, nhưng oxi có ý nghĩa lớn đối với quá trình 
tự làm sạch của nước. 

Đô hoà tan của oxi trong nước phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ và ấp 
suất môi trường. Mức độ bão hoà oxi hoà tan trong nước ngọt vào 
khoảng 14 - 15 ppm (ở ÚC, L atm) và (ở 35°C) bằng 7 ppm, (ở 25G, 
1 atm) bằng 8 ppm. 

Nềng độ oxi trong nước giảm dẫn theo chiều sâu của lớp nước. Nếu 
nước bị ô nhiễm bởi các chất hữu cơ có khả năng oxi hoá bằng sinh học 
(chỉ số BOD- nhu cầu oxi sinh hoá cao) thì hàm lượng OXI trong nước 
giảm đo bị tiêu hao bởi hoạt độn; của các vĩ khuẩn. Khi lượng oxi trong 
nước quá ít (< 2 ppm), các vì khuẩn sẽ lấy oxi của các chất chứa oxi đề 
oxi hoá: SO¿” -› H„S -> 5... nước vùng đó trỏ thành vùng yếm khí. 

NIức tiêu thụ oxi bởi các chất ô nhiễm được biểu thị bằng chĩ số 
BOID (nhu cầu oxI sinh hoá) hay CO (nhu cầu ox1 hoá hoá học). 


- Khí cacbonie trong nước. 
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Khí CO. hoà tan vào nước tạo ra các 10n : HCOz, CO.”; quá trình 
chuyển hoá CO. thành CO; trong nước đóng vai trỏ rất quan trọng cho 
các quá trình căn bằng hoá học trong nước. Quả trình đó, không chi làm 
ồn định pÏl trong nước, mà còn ảnh hưởng tới sự tạo phức với các 1on 
kim loại của nước, tham gia vào hoạt dộng của thực vật và lắng đọng các 
trầm tích cacbonat trong nước. 

Các phản ứng của khí CÓ, vào nước : 


Il< 5 
CO, + H,O x=>* H,CO, 


¬ Ii>5 È e4 Frn" đi 17 - 
H.CO, Ÿ 2ý ỀH'+ TICO/ TT —H HCO, qan637 
ĐỌC, 
ox 5 *(.#” địt đGỌP uc 
HIGO., _—> H + GÓ.- h E\ ¬ Am... _ | Lò, 13 
co? 


Khi pÍl = 8,3, CO, trong nước chủ yếu tần tại ở dạng CO, khi 
pl1= 5, CO, trong nước tốn tại chủ yếu ở dạng lI;CO, hay GO... Với lớp 
trầm tích, CO. trong nước tham gia phản ứng: 

*ACO,+  GO,+ HO — Ca(TCO;). —> Ca” + 2HGO- 

Quá trình này dẫn tới sự thay đổi p[Ï của môi trưởng. 

- Các chất hữu eởd trong nước: 

[Da vào khả năng phân huy của vị sinh vật có thể chia làm hai 
nhóm: 

+ Các chất hữu cơ dễ bị phân huỷ sinh học: các chất đương, 
proteim, chất béo, đầu mỡ động thực vật, vì sinh vật phần huy tạo ra khí 
sacebonic và nTƯỚC. 

+ Các chất hữu ed khó bị phân huy sinh học: hợp chất clo hữu cơ, 
andrin, polielor biphenyl (PCB), các hợp chất đa vòng ngưng Lụ như: 
pyren, naphtalen, anthraxen, đioxm... là những chất khả bến trong môi 
trường nước và có độc tính cao cho động thực vật và con ngươi. 

b. Sự sống trong môi trưởng nước 

IYong một môi trường nước, các sinh vật sống (vùng sinh vật - 


biota) có thể phân loại thành 'à sinh vật đẳng tuyển (autotropIc) và sinh 
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vật dị tuyến (heterotropic). Vùng sinh vật đẳng tuyến (autotropic biota) 
sử dụng năng lượng Mặt Trời hoặc năng lượng hoá học để biến các vật 
chất đơn giản không có sự sống thành các phân tử sống có chứa các sinh 
vật sông, Các sinh vật đẳng tuyến dùng năng lượng Mặt Trời để tổng 
hợp các hợp chất hữu cơ từ cầc chất vô cơ được gọi là sinh vật san xuất 
(producer). 


Các sinh vật dị tuyến sử dụng các chất hữu cơ do các sinh vật đăng 
tuyến tạo ra như nguồn năng lượng và nguyên liệu cho quá trình tông 
hợp chất hữu cơ sinh học (blomass) của chúng. Các sinh vật phân huỷ là 
một phân lớp của sinh vật đị tuyển và bao gồm chủ yếu các loại vì 
khuẩn, nấm; các sinh vật này phân huỷ chất sinh học thành các hợp 
chất đơn giản mà các hợp chất này trước hết sẽ được các sinh vật dẳng 
tuyến xử lí. 


Các vi sinh vật trong nước là một nhóm rất đa dạng của sinh vật 
có khả năng tổn tại như các đơn bào vốn chỉ có thê quan sát thấy qua 
kính hiển vi. Các vi sinh vật, đơn bào nhỏ bé chỉ có thể nhìn thấy qua 
kính hiển vị bao gồm vi khuẩn, nấm: và tảo đóng val trò cực Xy quan 
trong trong môi trường nước với những lý do sau: 

- Thông qua khả năng xử lý cacbon võ cơ, tảo và cáa vi khuẩn 
quang hợp là các sinh vật sản xuất chủ yếu sinh khối cung cấp phần còn 
lại của chuỗi thức ăn trong môi trường nước. 

- Là các tác nhân xúc tác cho các phản ứng hoá học dưới nước, vì 
khuẩn làm trung gian cho hầu hết các chu trình oxi hoá- khử trong 
nƯỚớc. 


- Bằng việc phân huy sinh khối và các chất khoáng hoä quan 
trọng, đặc biệt là mìtg và photpho, các vị sinh vật dưới nước đóng val trỏ 
quan trọng trong chu trình đình dưỡng. | 

- Các vi sinh vật dưới nước cũng rãt cần thiết cho các chu trình 
sinh hoá. 

- Các vi khuẩn dưới nước đóng vai trò quan trọng trong việc 
phân huy và giải độc rất nhiều chất ô nhiễm (xenobiotic) trong mỗi 


trưởng thuy quyển. 
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Theo quan điểm của hoá học môi trường, kích thước nhỏ bé của các 
v1 sinh vật đặc biệt quan trọng, bởi vì kích thước này cho phép các vi 
khuẩn trao đổi nhanh các chất dình dưỡng và các sản phẩm metal với 
mội trưởng xung quanh, kết quả là tạo ra rất nhiều phản ứng metal. 
Việc tăng trưởng số lượng theo cấp số nhân của các đơn bào bằng quá 
trình sinh sản nhần đôi ở pha long, cho phép các vi sinh vật nhân lên 
nhanh chóng trên các chất nền hoá học môi trường như là các hợp chất 
hữu cơ có thể phân huy được. Các vi sinh vật đồng vai trò như các chất 
xúc tắc sống cho phép hàng loạt các chu trình hoá học điễn ra trong môi 
trường nước và đất. Phần lớn các phản ứng hoá học quan trọng diễn ra 
trong đất và nước đều là các phản ứng liên quan đến các chất hữu cơ và 
Các quá trình oxi hoá- khử xuất hiện thông qua khâu trung gian có xúc 
tác vi khuẩn, 

Tảo là vi sinh vật sản xuất chủ yếu các chất hữu cơ sinh học 
(biomass) trong nước. Tảo là vị sinh vật đóng vai trò cho việc hình thành 
các chất cặn và chất khoáng; chúng cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng 
trong hệ thống xử lý nước thải thứ cấp. Các vi sinh vật phải được loại bố 
khỏi nguồn nước để tạo nguồn nước sạch cho con người tiêu dùng, 

Táo có thê được coi là các vị sinh vật siêu nhỏ tồn Lại trên các vật 
chất dinh dưỡng vô cơ và sản sinh ra chất hữu cơ từ cabondioxit thông 
qua quả trình quang hợp. Ở dạng rất đơn giản, quá trình sản xuất ra các 
chất hữu cơ thông qua quá trình quang hợp của tảo được mô tả bằng 
phản ứng sau: 


hv 


CO. + H,O >> iCH,OI +Ọ, 
trong đó, nhóm {CH,O} là một đơn vị cacbohvdrat và hv là năng lượng 
của ánh sáng lượng từ. 

Nấm là các vi sinh vật không quang hợp. Cấu trúc của nắm có 
nhiều loại và thường dược phân loại theo cấu trúc sợi. Năm là các vi sinh 
vật ưa khí (cần oxi), thường chịu được mỗi trường nhiều axit và CÓ nồng 
độ các lon kim loại nặng cao hơn vị khuẩn. 

Mặc dầu nấm không phát triển mạnh trong môi trường nước 
nhưng chúng đóng vai trò quản trọng trong việc quyết định thành phần 
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của nước tự nhiên và nước thải do một lượng lớn các chất do nấm phân 
huỷ từ xenlulozd trong gỗ và các loại thực vật khác thâm nhập vào 
nguồn nước. 

Để làm được điều này các tế bào nấm tiết ra enzim ngoại bào 
(exoenzyme), xenlulaza, Mật tác dụng phụ quan trọng đối với môi 
trường của việc phân huy các chất từ thực vật của nấm là các chất mùn. 

e Thành phân sinh học của nước 


Vi khuẩn là các vi sinh vật đơn bào cớ hình que (khuẩn hình que), 
hình cầu (khuẩn cầu), hình xoắn (khuẩn hình phẩy, khuẩn hình xoắn 
sợi, khuẩn xoắn), đặc biệt quan trọng trong hoá học môi trưởng. Đặc 
điểm của hầu hết các loại vi khuẩn bao gồm vỏ tế bào nửa cứng, có thể 
chuyển động hình roi (flagella), là sinh vật đơn bào (mặc đâu các nhóm 
vi khuẩn vô tính là rất phổ biến), sinh sản bằng quá trình tự nhân đôi 
trong đó hai tế bào con là các bản sao về gen của tế bào mẹ. 

Vị khuẩn có được năng lượng và các nguyên liệu thô cần thiết cho 
quá trình sản xuất và tái tạo bằng việc làm trung gian cho các phản ứng 
hóa học. Cơ thể chúng (nature) tạo ra rất nhiều phản ứng như vậy và 
các loại vi khuẩn liên quan đều sử dụng nhiều trong các phản ứng đó. 
Do việc thạm gia vào các phản ứng như vậy, vì khuẩn có liên quan đến 
rất nhiều chu trình hoá sinh, các quá trình trao đổi chất và các chu 
trình trong đất và nước. 


Kích cõ nhỏ bé chỉ đo bằng micromet của vi khuẩn có ảnh hưởng 
rất lớn đến hoạt động trao đối chất (metabolic) của chúng. Vị khuẩn có 
khả năng tiếp xúc với hoá chất ở môi trường. Với một tác nhân xúc tác 
phân ch1a cực kỳ nhỏ luôn hiệu quả hơn tắc nhân xúc tắc phần chia lớn 
hơn, vì vậy, vi khuẩn có thể làm cho các phản ứng xảy ra nhanh chóng 
hơn rất nhiều so với các tắc nhân xúc tác là các vi sinh vật lớn hơn, 

Một ví dụ điển hình của loại vi khuẩn autotropie là Gailionella, 
cũng giống như các vi khuẩn autotropic khác, vi khuân Galiionelia sử 
dụng cacbon vô cơ và lấy năng lượng của nó bằng cách tham gia xúc tác 
phan ứng hoá học. 


132 


hftps://tieulun.hopto.org 


Do việc tiêu dùng và sản xuất nhiều loại khoáng chất mà các vì 

khuẩn autotropic liên quan đến rất nhiều quá trình trao đổi địa hoá. 

Loại vi khuẩn heterotropic xuất hiện nhiều hơn vi khuẩn 
autotropic. Chúng là các vi sinh vật chịu trách nhiệm chủ yếu cho việc 
phân huỷ chất hữu cơ ô nhiễm trong nước và trong các chất thải hữu cơ 
ở các hệ thống xử lý nước thải sinh học. 

Vi khuẩn, vi trùng, nấm và tảo là những xúc tác sinh học cho một 
số quá trình hoá học trong nước và đất. Vì sinh vật có khả năng chuyển 
hoa một số hợp chất, đặc biệt là các chất hữu cơ có chứa cacbon, nitd và 
photpha. 

Các vị sinh vật còn liên quan chặt chế đến chu kỳ cacbon, chúng 
tham gia xúc tác các phản ứng hoá sinh quan trọng. Tảo quang hợp là 
các vị sinh vật có chứa nhiều cacbon hơn cä trong môi trường nước. Vì 
tảo tiêu thụ CO, làm độ pH của nước được tăng lên và do đó tạo điều 
kiện cho CaCO; và CaCO,.MgCO, hình thành. Cacbon hữu cđ có chứa 
trong vi khuẩn được chuyển hoá thành dầu, than và than non hoá 
thạch. Các vị khuẩn phân huỷ cacbon hữu cø từ sinh khối, xăng và các 
nguồn xenobiotie và cuối cùng chuyển nó vào không khí dưới dạng CO.. 

Y1 sinh vật có khả năng trên được chia thành cáẻ tập đoàn: vếm 
khí hiểu khí tuỳ thuộc vào lượng oxi trong mỗi trường. Một số loài vì 
sinh vật lại có ý nghĩa về chỉ thị ô nhiễm nguồn nước. 

VI khuẩn (bacteria) là loại thực vật dơn bào không màu có kích 
thước từ 0,5 - 5,0 im. Chúng có dạng hình que, hình cầu hoặc hình xoắn; 
tồn tại đạng đơn lẻ, dạng cặp hay liên kết thành mạch dài. Trong điểu 
kiện thích hợp về dinh dưỡng và môi trưởng: oxi, nhiệt độ chúng sinh 
sản bằng cách tự nhân đôi với chư kì 15 - 30 phút. 

Vi khuẩn trong nước đồng vai trò quan trọng trong việc phân huỷ 
chất hữu cơ, hỗ trợ quá trình tự làm sạch nước tự nhiên. Tuỷỳ thuộc vào 
môi trưởng nước, vi khuẩn có thể chia thành hai nhóm : 

1. Nhóm vị khuẩn dị dưỡng (heterotroph1©) là vị khuẩn sử dụng 
các chất hữu cơ làm nguồn năng lượng và nguồn cacbon để thực hiện 
quá trình sinh tông hợp, Có ba loại vị khuẩn đị dưỡng: 
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Vị khuẩn hiểu khí (aerobe): Cần oxì hoà tan khi phân huỷ chất 
hữu cơ để chúng sinh trưỡng: 


vkhk 





CHƠI + O; CO, + HO + E 
Vì khuẩn hị khí (anaerobes): Vì khuẩn kị khí chỉ hoạt động được 
trong môi trưởng hoàn toàn không có oxi, chúng sử dụng các chất nhự 
1n m1itrat và lon sunfat thay thế cho oxi, Thông thường, phân tử oxi rất 
độc hại đối với các vi khuẩn kị khí 


vkkk 


Ì Ì Ì 
— { H.,ỐI! + —NÓÖ. —(Œ, + —-NÖ5 +—H¬O 
1U HHỢ) P NI. 427?” a2 tưng 2 


vkkk 


{CH;O} + SO,ˆ CO, + H5 + E 





(CH.O; 





axIt hữu cơ + CO, + H;O + E 
vYkkk 





hoặc: CH,O} CH, + CÓ, + 


Vị khuẩn tuỳ nghỉ (facultative): Là loại vi khuẩn có thể phát triển 
trong điều kiện có oxi hoặc không có oxi tự do. Loại vi khuẩn này thường 
có mặt trong hệ thống xử lý nước thải. Nguồn năng lượng # giải phóng 
ra trong các trường hợp trên được sử dụng cho tổng hợp tế bào mới và 
một phần được thoát ra dưới tác dụng nhiệt, 

2. Nhóm vị khuẩn tự dưỡng (autotrophie): Là loại vi khuẩn có khả 
năng xúc tác cho phân ứng oxi hóa chất vô cơ để thu năng lượng và sử 
dụng khí CO; cho quá trình sinh tổng hợp. 

Một số phần ứng chuyển hoá nitd do vì khuẩn: 


Phủún ứng cố định nữ: 








3GHỤO) + 2N, +3H,O + 4H. — MP ¡ aGO + 4NH/ 
Rihirxohblum 
Phan ứng nitrat hod: 
Ví khuẩ 
2NH/} + 30,—— Tuấn NO, + 4H' +2H,O+ E 
NHYomonas 
Vi khuấ 
NH, + 3/20, — CS” > H LNO- +H,O +E 
NIHTOHðOHđ8' ' ' 
_ Vị khuản - 
NO; + 1/20, NHrobacter NO, + # 
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Trong tự nhiên còn có một số vi khuẩn như Eerrobaciius, 
Gallionella, Sphaerotilus đóng vai trò xúc tác cho việc chuyển hoá Fe?' 
thành Fe” theo các phản ứng sau: 


: Ví khuẩn | 
4Fe” + 4H! + O; ————+* 4Fe*' + 2H,O 


Vị khuän 


(ra! NoneHa 


Fe,O;.3H,O 2Fe(OH), 












Nãm và vị Dưới ánh sắng mặt trơi, 







+‡- Ö 
(CH,O}———> CO, 


vk barter li 


khuẩn trên mặt đất CO; tạo nên sinh khối (táo) 
chuyển 
hoäã sinh vật chết thành pH tăng dân tạo CƠ.” 
tăng CaCO; 


unfa im loại 


chất hữu cơ và phân huy 





những chất hữu cd bến như Tảo chết, vI sinh vật chết 


axit fulvic. Một phần sản phẩm bị phân huy bi visinh vật 
đt Và IipHöH nước : 
Dạng khử của một số nguyên tế 


sinh ra đo vi khuân hiếm khí 


Hinh 3.9: Quan hệ giữa vi khuẩn và hoá học của nước 


(Nguồn Morel EM. M Princinles of Aqgudtie Chentitry Net York, 
Mhiley- Iniersctencec TBÑ) 


Nhìn chung các tế bào vĩ khuẩn này tồn tại và phát triển không 
cần chất hữu cơ, chúng chỉ cần CO,, nên ở những nơi có nhiều Fe, nhờ 
quá trình chuyển hóa trên lâu năm tạo thành mỗ quặng sắt, 

+ Điêu vi trùng (vi rút), có kích trước 20 đến 100 nm, là loại kí sinh 
nội bào. Khi xâm nhập vào tế bào vật chủ nó thực hiện việc chuyển hoá 
tế bào đề tổng hợp protein và axit nucleic của siêu vi trùng mới, đo vậy 
nó gây cho người và động vật những bệnh hiểm nghèo. 

Tao thuộc loại sinh vật tự dưỡng, chúng sử dụng cacbonic hoặc 
bicacbonat làm nguồn cacbon, chúng sử dụng các chất dinh dưỡng vô cơ 
như photphat và nitơ để phát triển: 
hv 





CO. + PO, + NH; Tế bào mới + Q, 
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2. Những đặc điểm của nước 

Nước là một trong số các chất lỏng dị thường nhất. Khối lượng 
phân tử của nước ở 20” nhỏ hơn nhiều so với bất kỷ chất lỏng nào khác 
ở cùng nhiệt độ này, trừ hiđroflorua. Đây là một tính chất đi thường vì ở 
điểm sôi xu hướng các phân tử chất lỏng muốn thoát ra để chuyển động 
tự do trong không gian, tức là đạng khí, nước lại bằng xu hướng của 
phân tử muốn tạo thành chất lông. Xu hướng chuyển thành dạng khí có 
liên quan chủ yếu đến khối lượng phân tứ: Nếu các phân tử chất lãng 
đều nhẹ hơn thì chúng có thể chuyển động trong không gian dễ dàng 
hơn các phân tử nặng hơn ở một nhiệt độ nào đó. Xu hướng các phân tử 
ơ dạng khí tạo thành pha lỏng có liên quan chủ yếu tới tương tác giữa 
các phân tử với nhau trong pha lòng. 

Vì khối lượng của phân tử nước bằng 18 đ.v.C nên phân tử nước là 
một phân tử nhẹ, nhưng điểm sôi của nước là 100°C. Nếu so sánh nước 
với CH, trên quan điểm này thì thấy khối lượng phân tử của CH, bằng 
16 đ.v.Ơ, còn điểm sôi bằng —-161,5°C. Còn nếu so sánh với neon thì điểm 
sôi của neon là -245,9°C và khối lượng phân tử của nó là 20. Những số 
liệu này cho thấy điểm sôi của nước cao hơn rất nhiều so với các chất 
trên là các chất có khối lượng phân tử tương đương. Có thể làm một so 
sánh khác với những chất có điểm sôi tương tự của nước. Ví dụ so sánh 
với heptan: Điểm sôi của heptan là 98,4°C tức là gần bằng của nước, 
nhưng khối lượng phân tử của heptan là 100,21, tức là bằng 5,6 lần khối 
lượng phân tử của nước. Những chất này thường được gọi là những chất 
không phân cực: câu trúc của các phân tử này là đối xứng và các phân tử 
không tương tác mạnh với nhau. Mặt khác tương tác của phân tử nước 
trong nước lỏng mạnh hơn nhiều so với các chất này và đó là do có liên 
kết hiđro giữa các phân tử nước. Điều này rất quan trọng khi xét đến 
các tính chất vật lí của nước cũng như tìm hiểu xem các phân tử và ion 
của các chất tan đã có mặt trong nước ra sao. 

Khi nước đá nóng chảy thành nước thì thể tích giảm và tiếp tục 
giảm đến khi có nhiệt độ bằng 3,98°C. Hiện tượng này được giải thích 
như sau: ở nhiệt độ phòng thông thường chỉ có một số chất tổn tại ở 
dạng lông còn khi dùng một khoảng nhiệt độ rộng hơn nhiều, ví dụ, từ 
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âm 100°C đến 2000°C thì số các chất ở dạng lỏng sẽ lớn hơn rất nhiều. 
Như vậy, rõ ràng nước là một trong số các chất lỏng dị thưởng nhất và 
nước có được bản chất đặc biệt là do nước chỉ chứa hlidro và oxi và có liên 
kết hiđro phân tứ, Vì có liên kết hiđro, nên nước có xu hướng rất dễ 
solvat được nhiều phân tử và ion và cũng giải thích vì sao nước có hằng 
số điện môi lớn. 

Ta biết rất rõ là nước đá nhẹ hơn nước. Hiện tượng này là rất khác 
với đa số các chất rắn khác vì thường các chất rắn đếu nặng hơn dạng 
lỏng và bị chìm vào dạng lỗng trong quá trình nóng chảy. Nhiệt dung 
riêng của nước cũng lớn hơn rất nhiều so với nhiều chất lông khác. Đé là 
vì một số liên kết hiđro (chứ không phải tất cả) đã bị phá võ và một 
năng lượng đã bị tiêu thụ vào việc này. Khi bay hơi để tạo ra các phân tử 
nước riêng biệt (đơn độc) thì tất cả các liên kết hidro đều bị phá võ và 
năng lượng tiêu thụ vào đó sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng có thể nói rằng 
khả năng đáng chú ý nhất của nước là nó hoà tan được nhiều chất. 
Nhiệt nóng chảy của nước đá và nhiệt bay hơi của nước lông đều rất lón. 
Đó cũng là do các phân tử trong rước đều tương tác với nhau. 

Nước hoà tan được nhiều chất điện li hơn so với nhiều chất lỏng 
khác và nước cũng hoà tan được một số chất hữu cơ “ưa nước”. Nhưng 
tính chất đị thường này có thể giải thích bằng tính phân cực của các 
phân tử và liên kết hidro giữa các phân tử trong nước lỏng. 

Các liên kết chủ yếu giữa các phân tử trong nước đã là hên kết 
hiđro và khi nước đá nóng chảy thì một số liên kết. bị phá vở và nước đá 
hoá lỏng. Nhưng tuy sự biến đổi các tính chất vật lí của nước đá và nước 
rất khác nhau, người ta vẫn cho rằng chỉ có 15% liên kết hiđro của nước 
đá đã chuyển được từ rắn sang lỏng. Chúng ta đã biết, nước đá và nước 
rất khác nhau, nhưng sự khác biệt về liên kết chỉ là một lượng rất nhỏ. 
Vì thế có thể gợi nước đá là một chất lỏng có cấu trúc mạng lưới. 

Nước có công thức phân tử H;O là phân tử phân cực có mômen 
lưỡng cực cao. Các phân tử nước thường không tổn tại riêng rẽ mà tạo 
thành từng nhóm phân tử bởi liên kết hiđro. Nghiên cứu nhiều xạ tia X 
với các tỉnh thể nước cho thấy phân tử nước có câu trúc như sau: 


18? 


hftps://tieulun.hopto.org 
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cự - 


(Ø9 ——z 


0.96Ä 


Mỗi phân Lử nước đá được bao quanh bởi 4 phân tử nước đá khác 
tạo thành cấu trúc hình tứ diện. 

Do khả năng tạo liên kết hidro phần tử làm cho nước có những 
tính chất vật 1í không bình thường so với các hợp chất khắc của các 
nguyên tố phân nhóm chính nhóm V[ (O, S  Se, Te) là H5, H;5e, H¿Te 
có cấu trúc tương tự H;O. 

+ Nước sôi ở 100°C trong khi đó H;5 sôi ở — 60,75°C, H¿8e sôi Ở 
-41,5%G, H„Te sôi ( ) 1,86. _ 

+ Nước hoà tan được nhiều chất, tuy nhiên có những chất dễ tan, 
một số chất ít tan hơn. Khi nêng độ chất tan càng lớn thì nhiệt độ sốI 
của dụng dịch càng cao và nhiệt độ đóng băng càng thấp. 

+ Nước có tỷ trọng cao nhất ở 4'C là 1 giml, vì vậy băng nổi trên 
mặt nước, độ nhót là 0,01 poazd ở 20°C, sức căng bề mặt lớn (73 đyn/cm' 
ở 20”Ó). 

+ Nhiệt hoá hơi của nước rất lớn là 540 cal.g' góp phần quan trọng 
vào việc đảm bảo khí hậu ôn hoà. 

+ Các khí tan trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ, áp suất. Độ hoà 
tan của khí sẽ tặng khi nhiệt độ giảm và áp suất tăng. Giá trị của chúng 
có thể xác định thông qua hệ số hoà tan kĩ thuật % (m”/kg MPa) hoặc 
thông qua hằng số Henry TỊ (MPa/ kg. mobÙ thông qua định luật Henry: 

P,= Hạ, 
trong đó: P„ áp suất riêng phần của chất 1; ÏÍ- hằng số Henry; ø;- nẵng 
độ chất ¡ trong chất long. 
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II. SỰ TẠO PHÚC CHẤT TRONG NƯỚC TỰ NHIÊN VÀ NƯỚC THẢI 

_ Các lon kim loại trong nước thường liên kết với các phân tử nước 
dưới đạng các ion hiđrat biểu thị bằng công thức chung là M(H,O)"* để 
đơn gian H,O thường được bỏ qua. Các phân tử khác trong nước có thể 
liên kết với các lon kim loại mạnh hơn nhân tử nước. Đặc biệt, một 1on 
kim loại trong nước có thể kết hợp với một 1on hoặc một hợp chất có cụng 
cấp các cặp electron cho ion kim loại. Những hợp chất như trên được BỌI 
là chất cho điện tử, hay bazơ Lewis. Là một phối tử, nó liên kết với một 
ion kim loại để tạo nên một phức hợp hay một hợp chất phối trí 
(coordinatlon compound) (hay 1on). 

Trong nước có thể chữa những 1on kim loại MP” như: Fe” Fe”, 
Cu”, Mn”, Cd”, Sr”"', Ba?', Mg”'..., các hợp chất chelat, các hợp chất 
khác như pentanatri tripoliphotphat (Na;P,O,g, etylen điamin 
tetraaxefic (EDITAÀ), natr1 xitrat, OH cùng một số nhóm chức của các 
chất hữu cơ có trong nước đóng vai trò phối tử trong phức chất của ion 


Kim loại: 
H 
z R-N 
R—CC _ N 
Nhám cacboxylat Nhóm amin (mạch thẳng và thơm) 

@ G 

ÿ 

ERF-O-P-O- 

\ 
€)— 
Nhóm phenolat Nhóm photphat 


Các phức chất với kim loại đều ảnh hưởng tới tính chất của nước. 
Có thể ở nồng độ thấp (vi lượng) chúng có lợi cho dinh dưỡng, song ở 
nồng độ cao chúng lại là chất gầy độc trong nước (ví dụ phức của Ion 
Cu”). 
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Các phức với kim loại còn ảnh hưởng tới quá trình oxi hoá- khử, 
cân bằng hoá học và cân bằng sinh học trong nước. Ở đây người ta 
thường quan tâm tới các phức chất của axit humie và axit fulvic. Các 
phức này đã được các nhà hoá học phát hiện từ năm 1800, nhưng cấu 
trúc và đặc tính hoá học của chúng đến nay vẫn chưa xác định được 
chính xác. Chúng được tạo nên do quá trình phân huy thực vật, xuất 
hiện như một chất lắng trong đầm lây hoặc lớp trầm tích của nước. 

Sự tạo phúc bởi các chất humic (mùn) 

Nhóm các hợp chất quan trọng nhất có trọng tự nhiên là các chãt 
mùn (humic substances). Các chất mùn là những hợp chất không bị 
thoái biến trong quá trình phân huỷ các thực vật là các chất lắng đọng 
trong đất, đáy các đầm lầy, than bùn, than, than non, hay ở bất cứ nơi 
nào có chứa lượng lún thực vật bị thối rữa. Các chất này thường được 
phân loại theo độ hoà tan, Một hợp chất có chứa các chất mùn được tách 
va bằng bazơ mạnh và dung dịch còn lại được axit hóa, sẽ cho các sẵn 
phẩm sau: 

- Bã thực vật không thể tách rời (nonextractable) được gợi là humm; 

- Một chất kết tủa từ phần tách ra bị axIt hoá, được gọi là 
axIt humIC; 

Một hợp chất hữu cơ còn lại trong dung dịch bị axIt hoã gọi la 
axIt fulvnc. 

Do tính chất phức hợp, hút ấm, axit và bazgd mà cả hợp chất tan 
lẫn không tan đều có ảnh hưởng lớn đến tính chất của nước. Thông 
thường axit fulvic tan trong nước và phát huy ảnh hưởng của mình như 
các chất tan. Axit humic và humin không tan vì ảnh hưởng đến chất 
lượng của nước thông qua việc trao đổi chất, như trao đối cation hay 


các chất hữu cơ với nước. 


Các hợp chất humic là hợp chất cao phân tử, có trọng lượng phân 
tử lớn. Trọng lượng phân tử dao động từ một vài trăm đối với axIt fulvic 


đến hàng chục ngàn đối với axit Ìtumic và các hợp chất humm. 
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Liên kết của các lon kim loại bằng các chất mùn là một trong 
những tính chất môi trường quan trọng nhất của chất mùn. Liên kết 
này có thể tổn tại như một chelat giữa một nhóm cacboxyl và một nhóm 
h1droxyÌ của phenol. 

Các phức của axit fulvic với kim loại cũng đóng vai trò quan trọng 
trong môi trưởng nước tự nhiên. Chúng có thể lưu giữ một số ton kim 
loại như sắt, các hợp chất màu vàng trong nước, được gọi là Gelbstofe và 
thường gắn liền với sắt tan. | 

Các chất mùn không tan, humin và axit humiec, trao đổi cation với 
nước rất hiệu qua và có thể tích trữ được lượng lớn các kim loại. Than 
non giàu axIt humic thường có xu hướng loại bổ một vài ion kim loại ra 
khỏi nước. 

Người ta đã đặc biệt chú ý đến các hợp chất mùn sau kbi phát hiện 
ra trihalogenmetan (THM) như clorofom và đibromeclometan) trong các 
nguồn cung cấp nước. Ngày nay người ta thấy rằng, các chất gây ung 
thư còn nhiều nghĩ ngờ này có thể được hình thành với sự xuất hiện của 
các hợp chất mùn trong quá trình tẩy uế nguồn nước uống của các đô thị 
bằng clo. Các hợp chất mùn tạo ra THM qua phản ứng với clo. Có thể 
giảm bớt sự hình thành của THM bằng cách loại bỏ càng nhiều càng tốt 
chất mùn trước khi khử trùng nước bằng clo, 

Như vậy, dựa vào độ tan của axit humic và axit fulvic người ta 
phân loại: 

- Humin là những sản phẩm gốc thực vật không chiết được. 

- AxIt humie là sản phẩm kết tủa trong quá trình axit hoá. 

- Axit fulvic là những chất hữu cơ còn lại trong dụng dịch axit. 

Các axit humic và axit fulvic có ảnh hưởng trực tiếp đến tính chất 
của nước như: tính tạo phức, tính hấp phụ, tính bazg. 

AxIt humile và axit fulvic là các đại phân tử, có phân tử lượng từ 
vài ngàn tới 300 ngàn đơn vị cacbon, có cấu trúc không ổn định, chứa 
đồng thời nhiều nhóm chức axit yếu: cacbonyl, cacboxyl, hiđroxy], 
phenol. 
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Các axit humic và axit fulvic chứa khoảng 4õ - 55% C, 35 - 45% O, 
ở- 62H, 1 - 5% N và 0 - 1% S. Khi bị phân huỷ có thể cho một số sản 


phẫm sau: 


- ` COOH 
Oœ@H 
OH H:CO ỌCH; OH OH 
CHỈ 
Iyrogallol Andehit syring AxIt 3,5- đihidroxi 
(Benzen- 1,3,3- triol) beønzoIc 


Giác axit humile và axit fulvic tạo các hợp chất chelat ion kim loạn 


với nhóm chức cacboxyl và nhóm hidroxyl của phenol: 


lí 
nh CO © 
C N Ï : 
`O _. CŒ—ŒMI 
M Tớ, 
GŒ O 
r1 b 


L 
a. Sự tạo chelat giữa lon kim loại, M”' với một nhóm cacboxyÌ và một nhóm 
hI1droxy] của phenol. 


b. Sự tạo chelat giữa lon kim loại với hai nhóm cacboxyli 


c. Sự tạo chelat giữa len kim loại với một nhóm caeboxyl 


Một trong những tính chất khá đặc thù của axit humie và fulvie là 
kbả năng tạo phức với ion kim loại tạo thành hợp chất có độ tan rất thấp, 
IV. SỰ Ô NHIÊM MỖI TRƯỜNG NƯỚC 
1. Ảnh hưởng của nước thải đối với ngưồn nước tiếp nhận 

Nước đã tạo nên van mình của nhân loại. Lịch sử văn minh của 
một bộ phận nhân loại chính là lịch sử con người đi theo quỹ đạo đong 


nước- Lừ rừng núi ra sông, ra duyên hải và cuối cùng ra đại dương. Nhân 


loại ở thê ky 20 đa dứng trước nguy cơ căng thắng về nguồn năng lượng 
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và vấn đề ô nhiễm môi trương. Vậy thế kỹ 21 nhân loại có thế đứng 
trước nguv cơ gì lớn hơn nữa? Nguy cơ nước sạch. Đó là nhận thức chung 
của các chuyên gia trên toàn thể giới. Nguy cơ thiếu nước có tính chất 
toàn cầu là do nguồn nước thải ngày một tăng đã ảnh hưởng trực tiếp 
đến nguồn nước tiếp nhận. 

Đưới đây là một số ảnh hưởng chính do nước thải gây ra đối với 
nguồn nước tiếp nhận: 

1. Xuất hiện cúc chất nỗi trên mặt nước hoặc có cặn lắng: Các hiện 
tượng nhiễm bẩn này thường do nước thải từ các xí nghiện chế biến thực 
phẩm hoặc nước thải sản xuất của các xí nghiệp có chứa đầu mỡ và các 
sản phẩm mổ. Chúng tạo nên lấp màng đầu, mỡ nối trên mặt nước và 
nếu cặn nặng thị lăng xuống đáy. Chúng làm cho nước có mùi vị đặc 
trưng và làm giảm lượng oxi trong nước nguồn. Với hàm lượng dẫu 0,2 — 
0.4 mg/ sẽ làm cho nước có mùi dầu. Khử mùi đầu là một việc làm khó 
Ithăn. Tôm, cá trong nước bị nhiễm bẩn do các sản phẩm dầu mỗ có tốc 
độ sinh trưởng chậm, thậm chí không sinh trưởng được và thịt của 
chúng có mùi đầu. 

3. Thay đôi tính chất lý học: Nguồn nước tiếp nhận nước thải sẽ bị 
đục, có mầu, có mùi do các chất thải đưa vào hoặc do sự phát triển của 
rong, rêu, tảo, sinh vật phù du... tạo nên. 

3. Thay đổi thành phản họa học: Tính chất hoá học của nguồn 
nước tiếp nhận sẽ hị thay đối phụ thuộc vào loại nước thải đổ vào. Nguồn 
nước thải mang tính axit hoặc kiểm hoặc chứa nhiều loại hoá chất làm 
thav đổi thành phần và hàm lượng các chất có sẵn trong thuỷ vực. 

4. Lượng oxi hoà tan trong nước DỊ giảm: Hàm lượng oxI hoa tan 
trong nguồn nước tiếp nhận bị giảm là do tiêu hao 0x1 để oxi hoá các 
chất hữu cơ do nước thải để vào. Hiện tượng giảm oxi hoà tan (< 4 mgi) 
trong nước gây ảnh hưởng xấu cho các loài thuy sinh vật. 

5. Xuất hiện hoặc làm tăng các loạt U¡ khuẩn gây bệnh: Nước thải 


léo theo các loài vi khuẩn gây bệnh vào nguồn nước tiếp nhận làm suy 
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giảm chất lượng nước cấp cho các mục đích trong đó đặc biệt là mục đích 
sinh hoạt. 

Tóm lai, nước thải nếu bị lưu đọng xử lý chưa đạt yêu cầu sẽ gây ô 
nhiễm môi trường, đặc biệt đối với nguồn nước tiếp nhận, hậu quả kéo 
theo gây tác động xấu đến vệ sinh môi trường và sức khoẻ con người. 


2. Nguồn gốc vỏ thành phổn gây ô nhiễm nước 

- Sự ô nhiễm môi trường nước là sự thay đổi thành phần và tính 
chất của nước gây ảnh hưởng tới hoạt động sống bình thường của con 
người, sinh vật, đến sẵn xuất công nghiệp, nông nghiệp, thuỷ sản. 

- Nguồn gốc gây ô nhiễm nguồn nước có thể là do tự nhiên hay 
nhần tạo: 

+ Sự ô nhiễm có nguồn gốc tự nhiên là do mưa, tuyết tan, lũ lụt, 
gió bão... hoặc do các sản phẩm hoạt động sống cua sinh vật, kể cả các 
xác chết của chúng. 

+ Sự ô nhiễm nhân tạo chủ yếu do nguồn nước thải từ các vùng 
dần cư, khu công nghiệp, hoạt động giao thông vận tải, do sử dụng thuốc 
trừ sâu, diệt cổ và phân bón trong nông nghiệp vào các nguồn nước sẵn 


La 


CŨ. 


- Các chất gây ô nhiễm nước bao gồm các chất vô cơ, chất hữu cơ, 
các hoá chất khác, ô nhiễm vi sinh vật, ô nhiễm nhiệt, ô nhiễm cơ học 


hay vật lí, ô nhiễm phóng xạ... 


3. Hiện tượng nước bị ô nhiễm 

Mòu sắc: Nước sạch trong suốt và không màu. Nếu bể đáy của 
nước rất lớn ta có cảm giác nước màu xanh nhẹ, đó là do sự hấp thụ chọn 
lọc các bước sóng nhất định của ánh sáng Mặt Trời. Nước có màu xanh 
đậm, hoặc có vàng trăng chứng tô trong nước có nhiều chất phú dưỡn” 
hoặc các thực vật nổi phát triển quá mức và sản phẩm phân hủy thực 
vật đã chết, 

Sự phân huỷ các chất hữu cơ làm xuất. hiện axit humic và Ẩfulvie 


(mùn) hoà tan làm nước có màu vàng. Nước thải các khu công nghiệp có 
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nhiều màu sắc khác nhau. Khi nước bị ö nhiễm có màu sẽ cản trở sư 
truyền ánh sắng Mặt Trời vào nước, làm ảnh hưởng tới hệ sinh thái 
nước. Nếu là màu do hoá chất gây nên sẽ rất dộc đối với sinh vật sống 
trong nước, 

Mữt 0ị: Nước sạch không có mùi, vị Nước có mùi vị khó chịu là 
nước bị ô nhiễm. Nguyên nhân của sự ô nhiễm là do sản phẩm phân huy 
các chất hữu cơ trong nước hoặc do nguồn nước thải có chữa những chất 
khác nhau, ví dụ: mùi phân ©,H,NHCH;, mùi trứng thối H,S, mùi hồi 
của mercaptan: CH;SH, CH;(CH.),SH, mùi cá ươn của amin: GH.NH., 
(CH,),NH, (CH,),N, mùi thịt thối của điamin NH,- (CH.),- NH,,... 

Lộ đục: Nước tự nhiên sạch thường không chứa các chất rắn lơ 
lửng nên trong suốt và không màu. Độ đục do các chất lơ lửng gây ra. 
chúng có kích thước rất khác nhau, từ dạng những hạt keo đến những 
thể phân tán thô. Những hạt vật chất gây đục thường hấp phụ những 
kim loại nặng, cùng cấc vị sinh vật gây bệnh. Nước đục còn ngăn cần 
quá trình chiếu ánh sáng của Mặt Trời xuống đầy thuỷ vực làm giảm 
quá trình quang hợp và nông độ oxI hoà tan trong nước. 

Nh:ệt độ: Nhiệt dộ của nước tự nhiên phụ thuộc vào điều kiện khí 
hậu, thời tiết hay môi trường khu vực. Nhiệt độ nước thải công nghiệp 
đặc biệt là nước thai của nhà máy nhiệt điện, nhà máy điện hạt nhân, 
thương cao hơn từ 10- 25” so với nước thường, 

Nước nóng có thể gây ô nhiễm hoặc có lợi tuỳ theo mùa và vị trí địa 
lí. Vùng có khí hậu ôn đổi nước nóng có tác dụng xúc tiến sự phát triển 
của vì sinh vật và các quá trình phân huỷ. Nhưng ở những vùng nhiệt 
đới nhiệt độ cao của nước ở sông hề sẽ làm thay đổi quá trình sinh, hoä, 
lí học bình thưởng của hệ sinh thải nước, giảm lượng oxi tan vào nước và 
tăng nhu cầu oxi của cá lên 2 lần. Một số loài sinh vật không chịu được 
nhiệt độ cao sẽ chết hoặc phải di chuyển đi nơi khác, nhưng có một số 
loài khác lại phát triển mạnh ở nhiệt đệ thích hợp. 

Chất rắn trong nước: Gẩm hai loại là chất rắn lơ lửng và chất rấn 


hoà tan. Tổng hai loại chất rắn trên gọi là tổng chất rắn trong nước. 
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Chất rắn lơ lửng là phần chất rắn không bị hoà tan có kích thước từ 101- 
10” im như khoáng sét, bùn, than, mùn... Các chất rắn ld lửng làm cho 
nước đục, thay đổi màu sắc và các tính chất khác. 

Chất rắn boà tan mắt thường không nhìn thấy được thường làm 
cho nước có mùi, vị khó chịu, đôi khi cũng làm cho nước có màu, Đó là 
chất khoáng vô cơ, hữu cơ như các muối clorua, cacbonat, nitrat, 
photphat... Nguồn nước có hàm lượng chất rắn cao không dùng được 
trong công nghiệp và trong sinh hoạt. 

Chất keo: Các tương tác quan trọng nhất. giữa các chất tan trong 
dung dịch nước và các chất ở các pha khác thường xuất hiện với các chất 
kết. dính (chất keo). Các chất keo là các vật chất rất nhỏ có đường kính 
tử 0,001 micromét (um ) đến 1 tìm. Các chất keo có ảnh hưởng lớn đến 
môi trưởng hoá học của nước. Vì nhỏ nên chất keo tổn tại lơ lửng trong 
nước, điển này cho phép chúng tiếp xúc tối đa với nước và các chất tan có 
thể hoà tan trong nước. Đối với các vi sinh vật trong nước, các chãt dậc 
hại dưới dạng keo có sẵn hơn nhiều so với các chất đưới dạng rắn (bulk 
form). Do vậy, cần phải có các biện pháp đặc biệt để loại bỏ các chất. keo 
ra khỏi nước. Thông thường, các biện pháp xử lý hoá học được áp dụng, 
theo hướng qui tụ các chất keo lại với nhau, quá trình này được gọi là sự 
kết tụ bay sự keo tụ (coagulation- floceulation), sau đó chúng được lọc 
ra thông qua quá trình thanh lọc. 

Độ cứng của nước: Trong các cation có ở hầu hết các hệ thống nước 
sạch, lon canxi thường có nồng độ cao nhất và có ảnh hưởng lớn nhất đối 
với hoá học môi trường nước, cũng như việc sử dụng và xử lý nước. Tính 
chất. hoá học của canxi, mặc dù cũng khá phức tạp, nhưng vẫn đơn giản 
hơn tính chất hoá học của các ion kim loại chuyển tiếp trong nước. Canxi 
là một nguyên tố quan trọng trong các quá trình địa hoá. Các khoáng 
chất tạo thành các nguồn ion canxi chủ yếu trong nước. Các khoáng chất 
chủ yếu góp phần tạo ra ion canxi là thạch cao: CaSO,.2H;O, CaSO,, 
đolomit: CaMg(CO,);, aragonit, vốn là các dạng khác nhau của CaCO. 


Canxi xuất hiện trong nước là do sự cân bằng giữa canxi và các 


hợp chất magie cacbonat cùng với CO, tan trong nước, khí này có được 
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từ không khí hay các chất hữu cơ bị thối rữa trong các chất cặn. Nước 
chứa lượng lớn cacbon đioxit sẽ hoà tan nhanh chóng canx1 từ các hợp 


chất cacbonat. 


Nông độ của CO; trong nước quyết định độ hoà tan của canxi 
cacbonat. Lượng cacbon đioxit mà nước có được nhờ vào sự cân bằng với 
không khí không đủ để tạo ra canxi hoà tan trong nước tự nhiên, đặc 
biệt là nước ngầm. Thay vào đó, hoạt động hô hấp của vi sinh vật phân 
huy các chất hữu có trong nước, trong các chất cặn và đất sẽ cung cấp 
lượng CO, cần thiết để hoà tan ỞaCO; trong nước. Đây là một yếu tố hết 
sức quan trọng trong các chu trình hoã học môi trương nước và các quá 
trình chuyển hoá địa hoá. 

lon canxi, cùng với lon magie, đôi khi là loơn sắt (ID, quyết định độ 
cứng của nước. Minh họa điển hình nhất về độ cứng của nước là kết tủa 
vốn cục của phản ứng giữa xà phòng, một loại muối Na hoà tan của một 
dạng axIt béo chuỗi dài, với ion canxi trong nước cứng. Nhiệt độ tăng có 
thể làm cho phản ứng này xảy ra bằng cách giải phóng khí CO, và chất 
kết túa trắng của canx1 cacbonat có thể hình thành trong nước sôi có độ 
cứng tạm thời, 

Do sự có mặt của các muối, chủ yếu là các muối canxi và muối 
magie, nước cứng không gọi là nước ô nhiễm vì không gây hại cho sức 
khoẻ con người, Nhưng độ cứng của nước lại có ảnh hưởng lớn đến sản 
xuất công nghiệp như đóng cặn trong nổi hơi do tạo kết tủa với các lon 
Ca”, Mg”” ; pha chè không ngấm, làm giảm tác dụng của chất tạo bọt 
trong xà phòng. 

Độ cứng của nước được phân biệt như sau: 

Độ cứng tạm thơi (Temporarv hardness) do muôi hydrocacbonat 
của canxi và magle tạo nên, khi đun nước sôi độ cứng tạm thời sẽ mất, 
do tạo kết tủa CaCO; và MgGO.. 

Độ cứng uĩnh cứu của nước do các muối sunfat, clorua của canxi] và 


magle tạo nên. Ngoài ra một số các cation kim loại khác như: A1”, Fe"... 


l4? 


hftps://tieulun.hopto.org 


cũng làm tăng độ cứng củu nước, độ cứng vĩnh cứu thường rất khó loại 
trư. 

Độ dẫn điện: Muối tan trong nước khi tên tại ở dạng 1ön sẽ làm 
cho nước dẫn điện. Khả năng dẫn điện của nước phản ánh hàm lượng 
các chất rắn tan trong nước (ở một nhiệt độ nhất định). 

Độ axit: Đối với các nguồn nước tự nhiên, độ axiL được định nghĩa 
là hàm lượng của các chất có trong nước có khả năng tham gia phản ứng 
với kiểm mạnh. Nước axit thường rất íL gặp trừ trường hợp bị ô nhiễm 
nặng. Độ axit của nước thường do sự có mặt của các axit yếu như là 
H;ạPO,, CO;, H.5, các protetn, các axit béo và các 1on kim loại có tính 
axit, đặc biệt là lon Fe”, Độ axiL khó xác định hơn độ kiểm, lý do là hai 
hợp chất chủ yếu tác động đến tính axit là CO, và H,5 đều là chất tan 
để bay hơi và biến mất trong mẫu thử. Cất và lưu giữ các mẫu nước đại 
điện để phân tích các khí này Lhương rất khó. 

Thuật ngữ axIt vô cơ tự do (free mineral acid) được dùng cho các 
axIt mạnh trong nước như H,S5O, và HCI. Nước axiL trong các hầm mồ 
có chứa rất nhiều axit vô cơ. Trong khi nồng độ axiL được xác định băng 
việc chuẩn độ với bazơ đến điểm cuối phenolphthalecin (pH = 8,2, khi cả 
axIt mạnh và yếu đều được trung hoà}, thì axit vô cơ tự do được xác định 
bằng việc chuẩn độ với bazø đến điểm cuối methyl da cam (pH = 4,3, khi 
chỉ có axit mạnh được trung hoà). 

Độ axit của một số lon hydrat kim loại cũng có thể làm tăng tính 
axit của nước. Để ngắn gọn, ion H„O* được viết tắt đon giản thành H' và 
H nhận nước được bỏ qua. 

Độ axit của nước cé nguồn góc khác nhau do qui trình thuỷ phân, 
oxi hoá khoáng vật và cl.ãt hữu cc, hoạt động vi sinh, lắng đọng từ khí 
quyển, nước thải từ các loạt động công nghiệp, sự hoà tan của khí CỐ. 
Khí CO; hoà tan vào nư./e là nguồà: chính đóng góp vào độ axIt của nước. 

Độ hiểm (alkalin.Ly): Được .Hnh nghĩa là hàm lượng các chất có 


trong nước có khả năn:r phản ứng với axit mạnh. 
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Độ kiểm rất quan trọng trong việc xử lý nước và trong môi trường 
hoá sinh của các loại nước tự nhiên. Thông thường người ta cần phải xác 
định được nông độ kiểm để tính toán khối lượng các hoá chất cần thêm 
vao khi xử lý nước. Nước có tính kiểm cao thường có độ pH cao và chứa 
lượng chất răn hoà tan cao. Tính chất này của nước có thể có hai đối với 
các dụng cụ dun nước, việc sản xuất thức ăn và các hệ thông nước ở 
thành phố. Độ kiểm có tác dụng như một dung dịch đệm (buffer 
solution) và là nguồn cung eacbon vô cơ, vì vậy góp phần quyết định khả 
năng của nước trong việc trợ giúp cho sự phát triển của tảo và các loài 
sinh vật sống dưới nước khác. Các nhà sinh học cũng sư dụng độ kiểm 
làm thước đo chất lượng của nước (ertility}). Nhìn chung, các khoáng 
chất chính quyết định tính kiểm trong nước là ion hIcacbonat, lon 
cacbonat và ion hidroxit. 

Ngoài ra còn có các hoá chất khác ảnh hưởng đến đệ kiểm của nước 
là amonlac và các bazd liên hợn của photphorie, silicie, borie và các axit 
vô cd. Cũng cần phải phân biệt giữa độ bazơ cao, được xác định bằng độ 
pH tăng, và độ kiểm cao, khả năng nhận HẺ. Trong khi pH chỉ cường 
độ (imtensify) thì độ kiểm chỉ khả nững (capacity). Việc đùng phèn 
nhêm, AIl,(SO,),.18H,O làm chất kết tụ là một ví dụ cho tầm quan 
Lrọng của tính kiểm trong việc xử lý nước. lon nhôm hidrat là một 
axItL khi có nước sẽ kết hợp với bazø tạo ra nhôm hiđroxit kết tủa. 
Phản ứng này khử kiểm trong nước. Đôi khi cũng cần bổ sung thêm 
kiểm để ngăn chặn việc nước trỏ nên quả ax)t. 

Độ kiểm có đơn vị là CaCO, mg dựa theo phản ứng trung hoà 
axít. lrọng lượng tương đương của canxi cacbonat bằng 1⁄2 trọng lượng 
theo công thức của nó vì chỉ cần 1/2 phân tử CaCO, để trung hoà 1 1on 
H”. Tuy nhiên thể hiện độ kiểm bằng mgCaCO./ có thể dẫn đến nhầm 
lần nên đương lưgngii (equivalents/) là đơn vị ưa dùng hơn của các nhà 
hoa học. 


Đối với nước tự nhiên, độ kiểm của nước phụ thuộc chủ yếu vào 
hàm lượng các muối cacbonat, hidroeacbonatL của các kim loại kiểm và 


kiểm thổ, trong trường hợp này pH của nước thường > 83. 
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V.. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ VÀ PHƯƠNG PHÁP CHUNG XÁC ĐỈNH MÔTSỐ TÁC 
NHÂN GÂY Ô NHIỄM NƯỚC 
I. Phương pháp phôn tích môi trường nước 

Phân tích toàn diện và chính xác một mẫu nước là một quá trình 
phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian, phải sử dụng các phương pháp phân 
tích hoá lí, vật lí, sinh học và y học khác nhau. Ngay trong các phương 
pháp hoá lí cũng tuỷ từng chỉ tiêu mà chọn phương pháp phân tích 
quang học hay điện hoá để cho phương pháp trở nên đơn giản, nhanh và 
chính xác, không bị các chất khác có lẫn trong nước gây can trỏ. 

Việc phân tích đánh giá chất lượng nước tuỷ thuộc vào từng loại 
nước mà có yêu cầu khác nhau. Chẳng hạn để đánh giá chất lượng của 
mẫu nước thiên nhiên cần khảo sát một. số chỉ tiêu chủ yếu sau: 

" Xác định các thông số vật lí và cảm quan như: nhiệt độ, mùi vị, 
độ đục, màu sắc, khối lượng riêng, độ dẫn điện riêng... Để xác định 
những chỉ tiêu này thường phải thực hiện ngay sau khi lấy mẫu, phương 
pháp xác định cũng đơn giản, nhanh. 

* Xác định thành phần hoá học của nước bao gồm xác định các chỉ 
tiêu sau: 

- Hàm lượng các chất lơ lửng (mgii). 

- Cặn sau khi cô cạn mẫu đến khô và bã còn lại sau khi nung ở 
nhiệt độ cao (mg), 

- Độ oxi hoá: Hàm lượng của oxi hoà tan (DO), nhu cầu oxi hoá hoá 
học (CO), nhu cầu oxi sinh hoá (EOD). 

- Độ pH, độ axit và độ kiểm của nước. 

- Độ cứng của nước. 

- Hàm lượng các ion vô cơ đa lượng: Ca”, Mẹg”*, K', Na', Fe”, Fe?', 
AI”, Mn”, Cl, SO,*, NO;, NO;, NH,', PO,*... 

- Hàm lượng các ion kim loạt nặng: Cu”, Ph?', Hg”, Cr (HT), 
Œr (VD, Cả? và As (II), As (Vì)... 


- Hàm lượng các hợp chất chứa n1td: muối amonl, H„trat, nitrIt... 
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- H5 và các muối sunfua. 

- Hàm lượng các chất như: CO, HCO;, CO¿>, SiO,. 

Đổi với nước sinh hoạt còn phải xác định vị khuẩn và vì trùng. 

Phân tích nước thai: Thành phần nước thải khác xa thành phần 
nước thiên nhiên, vì thế việc phân tích nước thải lại theo một qui trình 
khác. Mẫu nước thải thường phải được phân tích ngay trong ngày lấy 
mẫu. Các chỉ tiêu cần xác định khi phân tích nước thải là: nhiệt độ, màu 
sắc, mùi vị, độ đục, độ pH, lượng kết tủa, độ bến tương đối của nước, các 
chất lơ lửng, lượng còn lại sau khi cô, độ axit và độ kiểm, các chất làm 
nước có mầu, các chất độc, các chất gây ô nhiễm: sắt, đồng, coban, niken, 
thuy ngân, bari, sunñt, thioxianat, xianua, các loại phenol, andehit, 
ancoloit, chất béo, dầu m... 

Khi phân tích mẫu nước cần đặc biệt chú ý một số điểm sau: 

- Phải lấy và bảo quản mẫu nước đúng qui cách và tuân thủ 
nghiêm ngặt quy tắc lấy mẫu và bảo quản mẫu. Nếu lấy mẫu và bảo 
quản sai quì định thì đù phương pháp phân tích có chính xác đến đâu. 
kết quả thụ được cũng không có giá trị. Ví dụ, khi phân tích cắc chị tiêu 
như nhiệt độ, pH và các khí hoà tan (O;, CO,, H„8, Cl,...) cần xác định 
ngay sau khi lấy mẫu. Khi phân tích các nguyên tố vi lượng như Củ, 
Mn, Cu, Pb... phải đựng mẫu trong bình polietylen sạch và ngay sau khi 
lấy mâu phải thêm vào mỗi lít nước 5 mì HNO, đặc (oại tính khiết hoá 
học) và tiến hành phân tích ngay để tránh hiện tượng các kim loại có thể 
bị hấp thụ lên thành bình (đặc biệt là bình thuỷ tỉnh). 

- Phải chọn phương pháp phân tích thích hợp. Tuy thuộc vào yêu 
cầu và mục đích phân tích cũng như hàm lượng của chãt cần phân tích 
mà chạn phương phấp phân tích cho thích hợp. 

+ Nếu chất phân tích là đa lượng, người ta thường dùng phương 
pháp chuẩn độ như phương pháp complexon, oxi hoá- khử, 

+ Nếu hàm lượng chất phân tích nhỏ, người ta thường dùng các 
phương pháp phân tích hoá lí như phương pháp phổ hấp thụ phân tủ, 
phổ huỳnh quang, phổ hấp thụ nguyên tử, các phương pháp điện hoá 
như cực phổ sóng vùng, cực phổ xung, cực phổ hỗn hống dùng cực giọt 
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thuỷ ngân treo, cực phổ von-ampe hoà tan đùng cực răn quay... Với mỗi 
chỉ tiêu phân tích có thể có nhiều phương pháp, việc chọn phương pháp 
mào là tuỷ thuộc vào thực tế của phòng thí nghiệm, cũng như lượng mẫu 
nước hiện có và hàm lượng các chất cần xác định. 

- Phải sử dụng đúng các dụng cụ và hoá chất có độ tình khiết yêu 
cầu. Ví dụ: khi phân tích các hợp phần có hàm lượng các kim loại nặng 
rất thấp mà xử lý mẫu hoặc khi phân tích ta dùng các loại hoá chất 
không tình khiết thì lượng kim loại nặng có trong hoá chất đưa vào đôi 
khi gấp hàng chục, hàng trăm lần lượng cần xác định và như vậy việc 
phân tích trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Ngoài ra khi phân tích các 
nguyên tổ vì lượng mà độ nhạy của các máy do không dạt, nhiều người 
dìng Lluy liện cỗ cạn mỘt thể tích lớn nước để làm giàu nguyên tố cần 
xác định, Điều này thường gây sai số trầm trọng, trong đó nhiều nguyên 
Lố bay hơi khi cô cạn, mặt khác khi cỗ cạn dụng dịch axit, cốc thuy tính 
dễ bị ăn mòn làm tan vào nước nhiền nguyên tổ ví lượng có trong thuy 
tính: ngoài ra khi cô cạn trong bầu khí quyển không sạch, nhiều nguyên 
tố có trong không khí như chì, kẽm, đồng... sẽ rơi vào nước. Vì vậy, để 
làm giàu người ta không cô cạn mẫu nước mà thương dùng các phương 


pháp làm giàu như chiết, sắc ký. 


2. Phương phắp xóc dịnh cúc chỉ liêu vột lĩ của nước 

Màu sắc: Mẫu sắc của nước thường được xác định bằng phương 
phần so màu với các dụng địch chuẩn, sau khi đã lọc bỏ các chất không 
tam. 

Mùi u Đề đánh giá mức độ mùi của nước, người ta dùng phương 
nháp pha loãng cho đến khi không cảm nhận được mùi nữa. Ví dụ khi 
nói nước có độ mùi là 2; 8; 10; 25; 50... tức là ta phải pha loãng một - 
lượng nước sạch tương ứng bằng 2; 8; 10; 25; 50... lần dể nước không có 
niù1 nữa. VỊ của nước cũng được đánh giá tướng tự như mùi. 

Độ đục: Được xác định bằng phương phấp so độ đục của nước với 
độ đục của một thang chuẩn, hoặc bằng máy đo độ dục. Thang đo đệ dục 


có đơn vị NTU, được xắc định theo phương phấp hoá lí bằng công thức: 
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I NU = 5% (gA + 100 mi H;O) + 5% (10 g B + 100 m] H,Ơ) + 90% H,Ö 
trong đó: À là hIdrazin sunfat; B là hexametylen tetramn. 

Độ đục của nước dùng ăn uống cho phép dưới 5 NTU. 

Nhiệt độ: Thường được xác định bằng nhiệt kế. 

Chất răn trong nước: Để xác định tổng hàm lượng các chất rắn tan 
trong nước (gồm chất răn lơ lửng và chất rắn hoà tan), người ta dùng 
giấy lọc băng xanh để lọc nước loại bỏ những phần tử không tan lơ lửng 
trong nước. lây 250 mÌ nước đã lọc, đun trên bếp cách thuỷ đến cạn khô, 
sau đó sấy cặn ở 108”, đem cân cặn và tính tông hàm lượng chất rắn 
Lan Lrong nước ra mg. 

Độ dân điện của nước: Đen vị đo là milisimen (m8) trên một mét 
nước. Độ dẫn điện của mẫu nước được so với độ dẫn điện của dung dịch 
chuẩn KCI, Ở một nhiệt độ nhất định, nếu nồng độ KCI khác nhau, độ 
đân điện sẽ khác nhau. Ví dụ: ở 25°G dung dịch KCI 0,001M có độ dẫn 
điện là 141 m5/m. Dụng địch KỎI 0,05 có độ dẫn điện là 666,53 m8/m, 


3. Phương phóp xóc định cóc chỉ tiêu ho học của nước 

œ Xúc định độ cứng của nước 

Độ cứng của nước thường được xác định bằng phương pháp chuẩn 
độ hoặc tính toán theo hàm lượng canxi, magie trong nước. 

Độ cứng thường được biểu thị bằng CaCO:. (mgự/), có thể phân loại 
độ cứng của nước như sau: 






Độ cứng của nước 






BE mì 





Nước mềm < 50 
Nước cứng trung binh ~ T50 
Nước quá cứng > 3D0 


Bằng phương pháp chuẩn độ để xác định độ cứng của nước: Dùng 
phương pháp chuẩn độ complexon với dung dịch đệm NH,ạ + NH,CI có 
pH ~ 10 bằng chỉ thị erioerom đen T. Dùng BEBDTA 
(EtylenDiaminTetraAxetie) chuẩn độ canxi và magic. Điểm tương đương 
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đạt được khi mầu của dung dịch chuẩn chuyên từ màu đỏ rượu nho sang 


mầu xanh của chai. 
Độ cứng của nước xác định theo công thức: 


CaCO, (mg/) = V?gprA: NiivrA 1000/VTh quan nhái 

b. Xúc định độ axit 

* Đỏ axút: Là hàm lượng của các chất có trong nước tham gia phản 
ứng với dung dịch kiểm (KOH hay NaOH}. Độ axit được tính bằng 
mđl]g. 

- Độ axit toàn phần Ớn) (pH < 4,5): Lấy 100 mÌ mẫn nước cho vào 
bình tam giác dung tích 250 mì, thêm vào 2- 3 giọt mety]l da cam và tiến 
hành chuẩân độ bằng dung địch NaOH 0,01M đếm khi đung dịch chuyền 
từ màu đỏ sang màu vàng hết øơ mì. Nếu dùng máy đo pH thì chuâãn độ 
đến pH = 4,5: 


mm sa co = 0,1ø (mldlg/) 


- Độ axI4t toàn phần (p) (pH ~ 8.3): Lấy 100 mi mẫu nước cho vào 
bình tam giác 250 ml, thêm vào Z- 3 giọt phenolphtalem và chuâãn độ 
bằng dung dịch NaOH 0,01M đến khi dung dịch xuất hiện màu hồng hết 
b mì. Nếu dùng mây ảo pH thì kết thúc chuẩn độ khi pH = 8,ở: 


p= ° SE TT” =0,16 (mlđlgl9 


* Độ biểm: Là hàm lượng của các chất có trong nước tham gia phản 
ứng với dung dịch axit mạnh (HC). Độ kiểm được biểu diễn bằng số mIÌ 
đương lượng gam axít tiêu tốn ứng với 1 lít nước. 

- Độ kiểm tự do (m): Lãây 190 mì mẫu nước, sau đó chuẩn độ bằng 
dung dịch HƠI 0,01M với chỉ thì phenolphtalen đến khi mất màu hồng 


„ 


hết z m]. Nếu dùng mây đo pH thì kết thúc chuẩn độ khi pH = 8,ð: 


g.0,01.L000 
tứ. =S——————— 


= 0,1ø (mlđIg/i 
100 EEVPE hệ" 
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- Độ kiểm toàn phần (): Lấy 100 m] mẫu nước thối một luồng 
không khí sạch qua trong vài phút, dem chuẩn độ bằng dung dịch HCỢI 
0,01M với chỉ thị metyl da cam đến khi chuyển từ màu vàng sang màu 
đa cam hết ð ml. Nếu dùng máy đo pH thì chuẩn đệ đến pH = 4,5. 


_ b.0,01.1000 


= 0,18 (mlđlgíi 
10 Là 0i âc 


C, Các qri0n rong rước 

Trong nước thường có một số 1aøn vô cơ như: CỬ, NO, , NO, SO,*, 
HSO,, PO,`, S?..., để xác định chúng thường dùng các phương pháp 
phân tích hoá học phổ biến như: phương pháp thể tích, phương pháp đo 
quang, phương pháp so màu, phương pháp trọng lượng, phương pháp 
cực phổ... 

* Xác định ton pho†phút (PO„AT): 

- Phương pháp sơ mầu: Đây là một trong những nguồn dinh dưỡng 
cho thực vật dưới nước, gây ô nhiễm và góp phần thúc đấy hiện tượng 
phú dưỡng trong môi trường nước của ao hồ. lon PO,” và molipđat trong 
môi trường axit phản ứng tạo thành kết tủa vàng amoniphotpho 
molipdat: 

H;PO, +12(NH,);MoO, + 21HNO; —> (NH,),H,P(Mo.O,),Ý 
+ 21NH,NÓ), + 10H.,O (màu vàng) 


Muối này có tính oxi hoá, dễ bị khử bởi hiđrazinsunfat, benzldin, 
kẽm, thiếc (ID clorua... tạo ra màu xanh molipden đặc trưng. Cường độ 
mau phụ thuộc vào hàm lượng photphat có trong dụng dịch, DĐem so 
màu với thang chuẩn trên máy so màu, ta xác định được hàm lượng 
photphat có trong mẫu. 

Chú y: Các lon AI”, NHỤ, Cd”', Cr”, Cu”, Ca”',, ảnh hướng đến 
việc xác định hàm lượng photphat. 

- Phương phúp trắc quang: Phéán đo phổ hấp thụ phân tử UV - ViS 

Phương pháp xác định hàm lượng PO,Ở - P vô cơ dựa trên sự thay 
đổi cường độ màu xanh molipđden tạo thành khi khử phức dị đa 
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amoniphotphomolipdat trong môi trường axit, Phức này là sản phẩm 
của phan ứng: 
H.PO, + 12(NH,);MoO, + 21HA —> (NH);„H,|P(Mo,O2),]4 
+ 9INH,A + 10H,O 

Phức này có tính oxi hoá sẽ bị khử bởi các chất khử như Fe”, 8n”, 
axIL ascobic cho ta hỗn hợn các oxIt molipdat khác nhau: Mo,O...8H;©, 
Mlo,O,,.HUỤO, Mo.O,.H.O, có màu xanh molipden. Trong dụng dịch hỗn 
hợp các oxit molipdat tổn tại ở trạng thái keo, bị hấp thụ bởi các chất bề 
mặt. Vì vậy, khi đo quang không lọc chiết dung dịch màu, 

Nếu dùng axit ascobie làm chất khử thì sơ dỗ phản ứng khử như sau: 


C,H.O,-2e -> C¿H,O,+9H', E?"=0,18V 


lÄ XI RSEODIE ÄXxIt đehidroascohIe 

Quá trình khử MoO,¿Ÿ xuống molipden có hoá trị thấp hơn được 
tiến hành trong môi trường axit (theo ĐơnhIgid thì xanh molipden là 
hợp chất của molipden có hoá trị [V và hoá trị VI với axit photphorIc 
[ŒMoO..4MoO,), H,PO,.4H,O] — cũng có giá thiết “xanh molipden” là 
dung dịch keo của moiipđen hoá trị V và VŨ). 

Trong mỗi trường chưa đủ axit thì ngay cả molipđen tự do cũng bị 
khử thành xanh molipđen, Trong môi trường kiểm, phức đị da bị phá 


huy hoàn toàn tạo nên muối của axit photphor1c và molipden: 
(NH,j)„H,[P(Mo.,O.,),} + 24OH- —> 3äNH,' + 12MoO 7 + PO, + 14H,OÓ 

Vị vậy, độ axit của môi trường phải là tối ưu để tạo màu xanh 
molipđen tốt nhất. 

Người ta đã xác định rằng, dung dịch axit ascoblc khi có mặt axIt 
paratatric C,H,O,.H,O sẽ khử molipden ở trạng thái nhức không động 
chạm đến amoni molhpdat dư. Mlernhi và Eatlhi cho rằng, dụng dịch 
kaliantimon tatrat màu xanh được tạo thành mà không cần phải đun 
nóng. Mu bền với thời gian và tỉ lệ thuận với nông độ PO,” . 

Các yếu tố ảnh hưởng trong uiệc xúc định ton photphat bằng 
phương nhúp trắc quang : 
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- 8ileat: Nếu nồng độ silic nhỏ hơn 5 mg thì không anh hưởng 
đến kết quả. Nông độ lớn hơn làm tầng cương độ màu của phức. 5au 
phản ứng 30 phút, kết qua được tìm thấy như sau: 

H,SIO, + 12H,MoO, -> H,Si(Mo;Öj¿, + 12H,O 

10 mg/ B1 tương dương với 5 ng, P 

25 mg SI tương đương với 15 ng/¿ P 

50 mg 8ì tương đương với khoảng 25 ng P, 

- lon asenat (ÁsO `) tạo phức tương tự như lon photphat. Với nông 
độ asenat xấp xỉ 1 mg/ sẽ cần trở phần ứng. Loại bỏ ảnh hưởng này 
bằng cách biến đổi asenaL thành asenit đưới tác dụng của dung dịch 
thiostinfat. 

- lon florua (Œ): Nồng độ ion l> đến 7Ô mg// cũng chưa ảnh hưởng 
nhiều, Nẵng độ lớn hơn 200 mg/ ngăn chặn hoàn toàn sự tạo thành màu 
xanh của phức. 

- lon nitrit (NO, }: Nông độ NÓ,“ - N lớn hơn 1 mg lầm mất màu 
dung dịch phức. Sự ảnh hưởng này dược loại trừ bằng cách thêm một 
lượng dư nhỏ axi amidosunfonnic vào trong mẫu. 100 mg axit 
amiđosunfonie đủ loại trừ NO, với nồng độ lớn hơn 10 mg, 

- H,5: Với nồng độ 2 mg thì không ảnh hưởng đến kết quả. Nống 
độ lớn hơn ta có thể làm giảm bằng cách thối khí N¿ qua dụng dịch. 

- Kim loại nặng: Phép phân tích bị ảnh hưởng bởi các lon của sắt, 
đồng, crom, vanadi. Sự anh hương có thể bỏ qua khi nồng độ dưới 10 
mg, ở nông độ cao hơn vanadli làm tăng sự phát triển mầu nhưng ngược 
lại, các kim loại khác ở trên làm giảm cưỡng độ mầu, 

* Xúc định ton n†rat (NO, ): 

Trong nước các ion mitrat chỉ bền ở điều kiện hiếu khí. Trong điều 
kiện yếm khí chúng bị khử thành nitơ tự do tách ra khỏi nước. Khì hàm 
lượng nitrat trong nước cao sẽ gây độc hại với người, vì khi vào cơ thể 
người, trong điểu kiện thích hợp ø hệ tiêu hoá mitrat chuyển thành 
nitrit, nitrit kết hợn với hồng cầu tạo thành chất không có khả năng vận 


chuyển oxi gây nên bệnh xanh xao thiếu máu. 
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Muốn phát hiện lon NO, ta dùng đồng và axit sunfuric đặc. Trong 
môi trưởng H;SO, đặc, ion NO. oxi hoá Cu tạo thành oxIt nitd NO, sau 
đó NO bị oxi hoá bởi không khí tạo thành NÓ; màu nâu. 

Một phương pháp khác là sử dụng phan ứng NO, bị FEe?' khử 
thành NO trong môi trường H, s5OQ„, NÓ sinh ra tạo với FeSO, thành 
phức sunfatnitrozit FeSO,.NO, màu nâu. Phức không bền bị phân huỷ 
khi lắc dung dịch cũng như khi đun nóng. Phản ứng này xây ra với cả 
lon NO.~ 

Có thể dùng Zn khử NO, thành NO, rồi dùng thuốc thử Grliess. 

Để xác định hàm lượng lon nitrat ta có thể dùng một trong các 
phương pháp sau: 

. Phương pháp so màu 

. Phương pháp Bruxin -~ sunfat. 

Bruxin — sunfat trong H;SO, 13N kết hợp ion nitrat ở 100°C sẽ cho 
một phức màu vàng có độ hấp thụ cực đại ở bước sóng À2„„. = 410 nm. 

Chư y: Tác nhân oxi hoá và khủ mạnh có ảnh hưởng tới sai số hệ 
thống. Có thể loại bỏ những tắc động của chất oxi hoá bằng natriasenit 
Na;AsÕ; và loại bỏ chất khử bằng H,O,, Ngoài ra nồng độ muối có ảnh 
hương tới quá trình phần tích. Để loại bỏ anh hưởng của muối, ta có thể 
thêm dung dịch NaCl 30% vào mẫu dụng dịch chuẩn và mẫu trắng. Các 
1on Fe (1Ð, Fe (1Ù), Mn (VD cũng gây sai số hệ thống với hàm lượng lớn 
hơn I mg. Nếu đun nóng dung dịch không đều cũng gây ra nhiễu nhẹ. 

Thực tế người ta còn dùng phương pháp khử nitrat thành nitrịt rề: 
định lượng bằng phương pháp Àzo Dye. 

” Xúc định tọn nữrit (NO, ) 

Để phát hiện sự có mặt của ion nítriL có trong nước, ta có thể dùng 
các chât oxi hoá như KMnO,... hoặc chất khử như T... 

Lấy một giọt dung dịch NaNO,, thêm một giọt dung dịch H,SƠ, 2N 
và một giọt dung địch KMnO,. Quan sát thấy màu thuốc tím bị mất: 


5NO; + 2MnO, +6H' > 5NO; + 2Mn”' + 3H,O 
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Trong môi trưởng axit, lon [ bị iên NO, oxi hoá thành Ïÿ màu nâu 
nhạt hoá xanh khi có hồ tỉnh bật. Nhiều chất oxi hoá khắc cũng cho 
phản ứng tương tự: 

2HNO, + 2H' + 2T —› 23NOT + I; + 2H„O 

Lần lượt nhỏ lên giấy lọc đã tẩm dung dịch chỉ thị hồ tình bột: ] 
giọt dụng dịch CH,COOH 2N, 1 giọt dung dịch nghiên cứu, một giọt 
dung dịch KT 0,1N. Nếu có NO, sẽ tạo vết hay vòng màu xanh, 


Ngoài ra ta có thể dùng các thuốc thử khác nhau: Griess ứm- 
phenylđiamin); rless-ilos (hỗn hợp của axIt sunfanilie và œ- 
naphatylamin với tỉ lệ 1:1 về thể tích); phương pháp sắc kí... 


Để xác định hàm lượng NO,“ trong nước, ta có những phương 


“= 


phấp sau: 

- Phương pháp chuẩn độ thể tích bằng KMnO, 

- Phương pháp phân tích cực phổ 

. Phương pháp sắc kí lỏng - cao ấp 

- Phương pháp đường chuẩn. 

Có thể sử dụng các thuốc thử khác nhau: Griess — 1los; hỗn hợp 
axIt sunfanilic và N-(1-naphtyl) etylendiamin đihiđroelorit, Trong giáo 
trinh này chúng tôi trình bày phương pháp xác định hàm lượng nmitrit 
bằng phương pháp đường chuẩn với thuốc thử Griess — ilos, 


Nguyên tắc: NO;” tạo hợp chất màu đỏ với thuốc thử Griess- ilos 
theo phương trình sau: 


¬+ 
NO, + 2H' + HN —CCÀ~ §O,H ->[N= N—{C—80,H] +9H,O 


AxIt sunfanilic 


NƯN 
IN=N<C©>—so,m + ÍGÌ› HO,S—<C>N = b.s NH,+H' 
C3 


NH: 


Œ-Naphtylamin Hợp chất azo 
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Sau đó xây dìfng đường chuẩn với À = 520 nm. Xác định hàm lượng 
NÓ,- trong dung dịch phân tích dựa vào đường chuẩn với phương trình: 
D.=A+B. =C€ =(D - A/B. 

Chủ ý: 

- Hợp chất keo hữu cơ, axit humic và clo tự do gây cần trở cho quá 
trình phân tích. Để tránh sai số ta có thể trộn 1 đến 3 g than hoạt tính 
vào mẫu rồi lắc, để lắng trong 5 phút rồi lọc kỹ. 

- pH của dung dịch phải lớn hơn 8,5 để tránh cacbon hoạt tính hấp 
thụ lon NÓ, 

- Xác định theo phương pháp chuân độ thể tích bằng thuốc tím 
(EMnO) trong môi trường axit: 


S5NO.- + 2XlnO, + 6H' -> 5NO, + 2Mn”' + 3H,O 

Dựa vào quy tắc đương lượng ta đễ dàng xác định dược hàm lượng 
tọòn NÓ; 

dđ. Các ktrm loại nặng 

Kim loại nặng là thuật ngữ dùng để chỉ những kim loại có khối 
lượng riêng lớn hơn 5 g/cm”. Chúng có thể tổn tại trong khí quyến (ở 
dạng hơi), thuỷ quyển (ở đạag muối hoà tan), địa quyền (ð dạng rắn 
không tan, khoáng, quặng) v:¿ sinh quyển (rong cơ thể người, động vật, 
thực vật). 

Cũng như nhiều nguy ên tố khác, các kim loại nặng có thể cần thiết 
cho sinh vật như cây trồng hoặc động vật. Một số kim loại nặng trong 
thành phần men, các vit.ummin:... chúng được xem là các nguyên tổ định 
dưỡng vì lượng như đồng, kẽm... Một số kim loại không cần thiết cho sự 
sông, không có chức nã":g sinh hoá, được gọi là các nguyên tổ vết không 
chính yếu nÌ ư asen, cE:, thuy ngân... những kim loại này khi vào cơ thể 
sinh vật ngax cả đạng vết cũng có thể gây tác động độc hại. 

Khi các lúm loa nặng xâm nhập vào môi trường sẽ làm biến đối 
diều kiện síng. tồn t: ¡ của s.nh vật sống trong môi trường đó. Kim loại 
nặng gây cóc Ì,ại với môi trường và cơ thể sinh vật khi hầm lượng của 


chúng vượt quá tiêu cituân œ`¡o phép. 


180 


hftps://tieulun.hopto.org 


Một số kim loại nặng (Fb, Mn, Cd, Hg, Às...) ổi vào nước từ nguồn 
nước thải sinh hoạt hoặc nước thải công nghiệp. Các kim loại nặng trong 
môi trường pH khác nhau, chúng sẽ tổn tai những dạng khác nhau gây ô 
nhiễm nước. 

Chỉ (Pb): Chì là nguyên tế có độc tính cao đối với sức khoẻ con 
người và động vật. Chì gây độc cho hệ thần kinh trung đơng lẫn hệ thần 
kinh ngoại biên. Chì tác động lên hệ enzim, nhất là enzim có nhóm hoạt 
động chứa hlIdro. Người bị nhiễm độc chì sẽ rối loạn một số chức năng cơ 
thể, thường là rối loạn bộ phận tạo huyết (tuỷ xương). Tuy theo mức độ 
nhiễm độc có thể gây nên những triệu chững như đau bụng, đau khớp, 
viêm thân, cao huyết áp vĩnh viễn, tai biến não, nếu nhiễm độc nặng có 
thể gây tử vong. Đặc tính nổi bật của chì là sau khi xâm nhập vào cơ thể 
sống, nó ít bị đào thải mà tích tụ theo thời gian. 

Chì đi vào cød thể con người qua nước uống, không khí và thức.än bị 
nhiễm chì. Khi vào cơ thể nó bị tích tụ lại rồi đến một lúc nào đó mới bắt 
đầu gây độc hại. 

Chì tích đọng ở xương, kìm hảm quá trình chuyẽ ổn hoá canxi bằng 

cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua quá trình kim hãm sự chuyển 
hoá vitamin D. Chì gây độc cho hệ thần kinh trung ương lần hệ thần 
tình ngoại biên. Chỉ có tác động lân hệ enzim đặc biệt là hệ enzim vận 


chuyển hidro. 

Tiêu chuẩn tối đa cho phép của WHO nông độ chì trong nước uống 
không được quá 0,05 mgiml. 

Xác định hàm lượng chỉ trong nước bằng phương phâp quang phổ 
hấp thụ nguyên tử hoặc phương pháp chiết trắc quang với thuốc thử 


đithizon trong clorofom, đo mật độ quang Ở Àx¿„= B1Ô nm. 


Thuỷ ngân (Hg): Tính độc của thuy ngần phụ thuộc vào đạng hoa 
học của nó. Thuy ngân nguyên tố tương đối trơ không độc. Nếu nuốt 
phải thuỷ ngân kim loại thì sau đó lại được thải ra mà khêng gầy hậu 
qua nghiêm trọng. Nhưng thuỷ ngân dễ bay hơi ở nhiệt độ thưởng, nên 
hít phải hơi thuy ngân sẽ rất độc. Trong nước, metyl thuỷ ngân là dạng 


độc nhất. Chất này hoà tan mỡ và phần chất béo của màng não tuý. 


161 


hftps://tieulun.hopto.org 


'Phuyý ngân có khả năng phản ứng với các axIt amin chứa lưu huỳnh, cặc 
hemoglobin, abumm. Thuy ngân có khả năng liên kết màng tế bào, làm 
thay đổi hàm lượng kali thay đổi cân bằng axit bazø của cắc mã, làm 
thiếu hụt năng lượng cung cấp cho tế bào thần kinh, Mety] thuỷ ngân có 
khả năng hoà tan trong chất béo, qua màng tế bào, tới não và phá huy 
hệ thần kính trung ương. Trẻ em bị ngệ độc thuỷ ngân sẽ bị phân liệt, 
làm trì đện, gây co giật không chủ động, Metyl thuỷ ngân làm phân hệt 
nhiễm sắc thể và ngăn cần quá trình phân chia tế bào, 

Nguồn gây ô nhiễm thuỷ ngân gồm có nguồn gốc tự nhiên và nhân 
tao. Theo Fitzgerald (1984) thì hàng năm trên Trái Đất có khoảng 6000 
tấn Hg thoát ra từ núi lửa, gấp 3 lần lượng Hg có nguồn gốc nhân tạo. 
Nguồn thuỷ ngân nhân tạo đưa vào môi trường là từ các chất thai, bụi 
khói của cäc nhà mây luyện kim, hoá chất sản xuất đên huỳnh quang, 
nhiệt kế, nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, chất 
chống nấm, phân bón hoá học, bột giấy... thậm chí còn được dùng làm 
thuốc giun calomen. 

Nông độ tối đa cho phén của WHO đổi với thuy ngân trong nước 
uống là 1 hg#, nước nuôi thuy sản là 0,5 ng. 

Thuy ngân được xác định bằng phương phấp vôn - ampe hoà tan, 
phương pháp chiết trắc quang với đithizon trong clorofom, đo Ở À„„„= 
492 nm và phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử. 

Asen (As): AÁsen là một kim loại có thể tổn tại ö nhiều đang hợp 
chất vệ cơ và hữu cơ. Trong tự nhiên asen có nhiều ở các loại khoáng 
chất. Với nỗng đệ thấp là nguyên tố kích thích sinh trưởng, nhưng ở 
nồng độ cao lại gây độc cho đời sống động, thực vật. Asen đi vào nguồn 
nước băng đường tự nhiên và nhân tạo. Nguồn tự nhiên gây ô nhiễm 
asen là núi lửa, bụi đại dương. Nguồn nhân tạo gây ô nhiễm asen là quá 
trình nấu chay đồng, chì, kẽm, luyện thép, đốt rừng, đốt các chất thai, 


sử dụng thuếc trừ sâu... 
VỀ mặt sinh học, asen có thể gây ra 19 căn bệnh khác nhau. Các 


anh hưởng chính của asen tới sức khoẻ con người là làm keo tụ protein, 
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đo tạo phức với asen (IHI) và phã huy quá trình photpho hoá. Asen gây 
ung thư biểu mô đa, phối, phế quản, xoang... do asen và các hợp chất. của 
asen có tác dụng lên nhóm sunfuahydro (- SH) phá vỏ quá trình 
nhotphoryl hoá. 

Tiêu chuẩn cho phép của WHO nỗng độ asen trong nước uống là 50 
ug//. Trong nước sạch hàm lượng asen là 0,4 - 1,0 ng, nước biển 1,5 - 1,7 
Lg/Ẻ. 

Asen thưởng được xác định bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử. 

Cadimi (Cđ): Cadimi là kim loại được sử dụng nhiều trong công 
nghiên luyện kim và chế tạo đồ nhựa. Hạp chất cađim1 được sử dụng phố 
biến để sản xuất pin. Cadimi xâm nhập vào nước qua đường tự nhiên và 
nhân tạo. Nguồn tự nhiên do bụi núi lửa, bụi vũ trụ, cháy rừng... gây ô 
nhiễm cađIm1. Nguồn nhân tạo gây ô nhiễm cadim1 là từ công nghiệp 
luyện kim, mạ, sơn, chất dẻo, lọc đầu. 

Cadimi xâm nhập vào cø thể người chủ yếu qua con đường thực 
phẩm, hô hấp. Theo nhiều nghiên cứu của các chuyên gia thì người hút 
thuốc lá cũng có nguy eø nhiễm cađim), Cadiml sau khi xâm nhập vào cơ 
thể được tích Lụ ở thận và xương. 

Cadimi là chất gây nhiễu hoạt động của một số enzIm nhất định, 
gây nên hội chững tăng huyết áp, gây ung thư phổi, thủng vách ngăn 
mũi, làm rối loạn chức năng thận, phá huỷ tuỷ xương. Ngoài ra nhiễm 
độc Cd còn gây ảnh hướng đến nội tiết, mâu, tìm, mạch. 

Tiêu chuẩn WHO qui định nỗng đệ Cd cho nước uống < 0,008 mg, 
tiêu chuẩn Việt Nam cho phép đối với nước sinh hoạt và nước ngầm là < 
0,01 mg. 

Cađimi được xác định bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử. 

Crom (r}: Crom là kim loại có mầu trắng, trong nước thường tôn 
tại hai dạng ion Cr (ID, ©r (VD. Cr (ID không độc nhưng Ớr (VD độc đốt 
với động, thực vật. Với người Ơr (VỊ) đễ gây loét dạ dày, ruột non, xuất 


hiện mụn cơm, viêm gan, viêm thận, ung thư nhối. 
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Crom xâm nhập vào nguồn nước từ các nguồn nước thải của các 
nhà máy mạ điện, nhuộm, thuộc da, chất nỗ, đồ gấm, sản xuất mực viết, 
mực in, men sứ, In trắng ảnh... 

Tiêu chuẩn WHO qui định hàm lượng tr trong nước uống là < 0,05 
mgii, 


Crom được xác định bằng phương phấp quang phổ phát xạ, phương 
pháp kích hoạt nơtron hoặc khôi phổ. 

Mangan (Mn): Xét về mặt dinh dưỡng mangan là nguyên tố vì 
lượng, nhu cầu dinh dưỡng mỗi ngày từ 30 — 50 ugikg trọng lượng cd thể. 
Nhưng nếu hàm lượng lớn lại gây độc cho cd thể người. Mangan gây độc 
mạnh với nguyên sinh chất của tế bào, đặc biệt là tác động lên hệ thần 
kinh trung ương, gây tồn thương thận và bộ máy tuần hoàn, nhối, ngộ 
độc nặng gây tử vong. 

Mangan đi vào môi trường nước do quả trình rửa trôi, sói mòn và 
do các chất thải công nghiệp luyện kim, acqui, phân hoa học... 

Tiêu chuẩn của WHO qui định trong nước uống hàm lượng Min 
không quá 0,1 mg. Để xác định Mn có thể sử dụng cắc phương pháp 
phân tích hoá học. 

e, Các hợp chất hữu cd 

Trên thế giới, hàng năm có khoảng 80. 10Ê tấn các chất hữu eơ tổng 
hợp bao gồm các chất nhiên liệu, chất dẻo, chất màu, thuốc trừ sâu, 
thuốc kích thích sinh trưởng, các phụ gia trong dược phẩm, thực phẩm, 
các sản phẩm tẩy rửa và chăm sóc cả nhân. Các chất này thương độc và 
có đô bền sinh học khá cao, đặc biệt là các hidrocacbon thơm gây Õ 
nhiễm mạnh cho nguồn nước. 


* Các hợp chất phenot: 


Các hợp chất phenol có nhiều trong nước thải công nghiệp san xuất 
bột. giấy, nhuộm, lọc dầu... Sự có mặt của chúng trong nước sẽ gây cho 
nước có mầu, mùi, vị lạ, gây độc đối với các loài động, thực vật sống 
trong nước. Dâu mã nổi trên mặt nước làm giam sự truyền sắng qua lớp 
nước dẫn đến giảm DỠ của nước. 
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Tiêu chuẩn của WHO qui định hàm lượng của 2,4,5- triclo phenol 
và pentaclo phenol trong nước uống không quá 10 Hgí:. 

Xác định các hợp chất phenol bằng phương pháp chiết trắc quang 
và trắc quang. 

* Các hợp chất bảo uệ thực uật (pesiicides): 

Những chất hoá học hữu cơ được dùng để loại trừ các sinh vật gây 
hại cho thực vật hoặc động vật gọt là thuốc hảo vệ thực vật. Hiện nay có 
trên 10.000 loại thuốc bao vệ thực vật khác nhau, có thê phân loại như 
sau: 

- Thuốc trừ sâu (nsecticides) dùng diệt sâu bệnh phá hoại hoa 
mìäu. 

- Thuốc diệt nấm mốc (fungicides) dùng diệt vì khuẩn (bactericides). 

- Thuốc diệt có dại (herbicides). 

- Thuốc điệt rong tao có hại (algIcIdes), 

- Thuốc diệt loài gặm nhấm (edenticldes), 

- Thuốc trừ côn trùng (nematocldos). 

Khoảng 0,1% tổng các chất thuốc bảo vệ thực vật có tác dụng độc 
hai cho con người và vật nuôi, Thuốc báo vệ thực vật đi vào nguồn nước 
bằng nhiều con đường như: quá trình rửa trôi, do gió thổi khi đang 
phun... Người ta thấy khi phun thuốc trừ sâu thì khoang 503% lượng 
thuốc bâm trên lá, thân cây để điệt sâu, nấm; còn 50% lượng thuốc đi 
vào đất và nước. 

Về mặt hoá học, có thể phân loại các chất bảo vệ thực vật thành ba 
dạng cơ bản sau: hợp chất cơ-clo, hợp chất cơ-photpho, hợp chất 
cacbamait. 

Các hợp chất cø-clo gồm: DUT, lindan (666), endri, hentaclo, 
aldrin- đieldrin..., chúng là loại thuốc bảo vệ thực vật có tác dụng diệt 
trừ sâu bệnh rất tốt, nhưng thời gian bán huỷ dài, rất bền trong mội 
trường tự nhiên, tác dụng độc hại của các hợp chất này bị kéo đài đối với 
con người và động vật, Do vậy, hiện nay đa số các loại hợp chất cd-cle đã 
bị cấm sử dụng, 
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Tiêu chuẩn của FAO đối với nước nuôi trồng thuỷ sản nềng độ tổng 
công của các hợp chất cd-clo là 0,1 ngợi. Các hợp chất cơ-clo được xác 
định chủ yếu bằng phương pháp sắc kí, khối phô. 

Các hợp chất cơphotpho gốm một số loại như: parathion, 
malathion... 


Ï 
$ CHÿ-C-O-CH-—CH 
CHÿ~O—Ƒ—S—CH 


CH O 


Malathipn 


Các hợp chất này có thời gian bán huỷ nhanh hơn nhóm hợp chất 
cơ-clo. Các hợp chất cd-photpho tác động vào thần kính của côn trùng do 
chúng ngăn cân sự tạo thành men cholinesteraza- là loại men rất cần 
cho thần kinh nên chúng làm suy yếu thần kinh, tốn thương cơ, gây 
choáng và chết. Loại này có độc tính cao cho người và động vật. 

Tiêu chuẩn của FÁO đối với nước nuôi trồng thuy sản cho phép 
nông độ tổng các hợp chất cơ-photpho là 0,2 ngổ, 

Các hợp chất cacbamat gồm: sevin, furandan, bassa... chúng tác 
dụng vào men cholinesteraza của hệ thần kinh sâu bọ, côn trùng trên 
các loại cây ăn quả, rau màu, 


Ñ 
¬evIn 


(1-naphthyl N- metylcacbamat) 


* Các chất tây rửa (detergents) 


Các chất tấy rửa là những chất có hoạt tính bể mặt cao, hoà tan 


tốt trong nước và làm giảm sức căng bể mặt của nước với chất bãn, 
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Chúng dược sư dụng nhiều trong công nghiệp và trong sinh hoạt gia 
đình. Hàng năm thế giới sẵn xuất khoảng 25 triệu tấn các chất. tây rửa. 

Chất hoạt động bề mặt là những chất làm giảm sức căng bể mặt 
chất lỏng, tạo nhũ tương và huyền phù bền với các tiểu phân chất bản 
cần phải loại tách. Một phân tử chất hoạt động bể mặt gồm hai phần: 
một phần kị nước (không tan trong nước) và một phần ưa nước (tan 
trong nước). Các phân tử này có tác động lớn vào các giao diện không 
khứ nước hoặc đầu/ nước. 

Có bốn loại chất hoạt động bể mặt; Các anionic, các chất nomionic, 
các cationie và các chất lưỡng tính: 

- Các chất hoạt động bề mặt qnionic: 

Các chất hoạt động bể mặt anionic được sử dụng rộng rãi nhất. 
Nếu nhóm có cực được liên kết bằng liên kết cộng hoá trị với phần kì 
nước của chất hoạt động bể mặt mang điện tích âm (COO,, -SO., 
- 8O}, thì chất hoạt động bề mặt được cơi là an10nIc. 


_— 


§ C) - 
Ì : Í F 
Nàng. Na R3~Ð Na 


ỚỌ G 
äBñ5 LAS 
(Alkyl benzen sunfonat) (Ankyl sunfonat mạch thăng) 


- Các chất hoạt động bề mặt cattontc: 


Ngược lại, nếu nhóm có cực mang điện tích dương (- NR.R;R„ `), sản 
phẩm được gọi là catlome: clorua đimetyl đi-sgtearyl amonl là một ví dụ 


của nhóm này. 


trong đó: 
: + R,, R„, lR¿ - gốc hiđrocacbon mạch thăng 
Rị— N- Ra X Ar - gốc hiđrocacbon thơm 
AT X - halogen hoặc nhóm axIt, 
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- Các chất hoạt động bê mặt không cô cấu tạo ¡oh, 

Các chất hoạt động bể mặt không có cấu tạo lon (N1) có những 
nhóm có cực không ion hoá trong dung dịch nước. Phần ky nước gồm 
mạch chất béo; phần ưa nước chứa những phân tử oxl, nìtơ hoặc lưu 
huỳnh không ion hoá, sự hoà tan là do cấu tạo các liên kết hidro giữa 
các phân tử nước và một số nhỏm chức của phần ưa nước. Chẳng hạn 
như chức năng ete của nhóm polioxietilen (hiện tượng hlidrat hoá). 
Trong loạt này người ta thấy chủ yếu là các dẫn xuất của polietilen hoặc 
bolioxIprop1len. 

Trong những chất nonion thương mại, cắc sản phẩm làm từ rượu 
béo với oxit etilen là loại được dùng nhiều nhất. Phản ứng hoá học cơ 
bản biến đổi một rượu béo thành nomion như sau: 


ROH + n HC — CHạ¬ R-O-_(CH; - CH,O), - H 


Oxit etilen 

- Cúc chất lưỡng tính 

Các chất lưỡng tính là những hợp chất có mệt phân tử tạo nên một 
lon lưỡng cực, AxiL xetylamino axetic, chẳng bạn, trong môi trường nước 
cho hai thể sau đây: 

C,,H,s—- NH°;- CH;- COOH: chất catiomic trong môi trương axIt; 

C.,,H.„ - NH - CH.,- COO: chất anionie trong môi trường kiểm. 

Trong tất cả các phân tử hoạt động bể mặt trên, phần kị nước gồm 
một mạch alkyl hay mạch béo. Chúng được biểu thị bằng: 

CH;ạ—- CH;ạ—- CH¿—- ©ÔH,-- hoặc ^^ ^^ ^C hoặc RE 


Hốn loại chất hoạt động bể mặt có ký hiệu tổng quát sau đây: 


ẢÄn1GH1.- CatipmIc 
Z^~*`~——T— ] >>*~~ cố» 
Nanlon (không phân ly) Lương tính 
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Tuy theo chất liệu cần tẩy rửa mà người ta sử dụng các loại chất 
hoạt động bể mặt khác nhau. 

Ngoài ra người ta còn thêm các chất phụ gia bổ sung vào chất tẩy 
rửa, chất phụ gia kết hợp với các lon Ca”, Mẹ” và phản ứng với nước để 
tạo môi trường kiểm tối ưu cho chất hoạt động bể mặt. 

Chất phụ gia thêm vào thường là Na;P;¿O¿¿ (pentanatritripoli 
photphat) có cấu tạo như sau: 


Ấ~ 
Ó 
Í Ì | 
Tp 7p 6p —{)— 5NAa' 
O O O 
| 


| 


Các chất hoạt động bể mặt và hợp chất thêm vào đếu làm cho 
môi trường nước bị ô nhiễm. Nước thải bị ô nhiễm bởi chất tẩy rửa sẽ có 
một lớp bọt lớn trên mặt. Để giải quyết lớp bọt tạo thành trong nước cần 
thay đổi cấu trúc của chất hoạt động bể mặt làm cho chúng cô khả năng 
dễ phân huỷ sinh học. Hiện nay người ta thường dùng chất hoạt động bề 
mặt LAS thay thế AB5. 

Na,P.O,s bị phân huỷ nhanh nhờ quá trình thuỷ phân khi đưa vào 
nước: 


PO,j + 92H,O >  2HPOZ + H,PO, 


Các sản phẩm thuỷ phân: HPO,“ và H;PO, không gây độc hại cho 
người và động vật, là chất đinh dưỡng cho thực vật, nhưng ở nỗng độ cao 
gây hiện tượng “phú đưỡng” làm nước bị ô nhiễm do tạo điều kiện phát 
triển nhanh các loại rong rêu trong nước. ĐỂ thay đối 
pentanatritripoliphotphat người ta dùng muối natrinitrllotrlaxetle axIt 
(NTA): N(CH,COON); có công thức cấu tạo như sau: 


O, CHạ—COONa 
MÔ r 

)C—CH;—NỘ 
NaO CHz— COONa 
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Chất này có ưu thế phân huy nhanh, giá thành rẻ, nhưng nghi là 
chất gây quái thai nên bị đình chỉ sử dụng. 


ƒ. Ham lương oxi hoa tan trong nước (DO: pssolued ()xvgen) 


Cùng với trị số pH, khí oxi hoà tan là yếu tổ thuy hoá quan trọng 
xác định cường độ hàng loạt quá trình sinh- hoá xay ra trong môi trường 
nước. Với khả năng hoạt dộng hoá học mạnh, oxi hoà tan trong nước là 
một hợp phần rất linh động, sự phân bố theo không gian và biến đối 
theo thời gian của nó chịu tác động của hàng loạt hiện tượng và quá 
trình, trong đó đáng kế nhất là quá trình tương tác của nước, khí quyển, 
hoạt động của thuy sinh vật, õ nhiễm môi trường... Chính vì vậy oxI hoà 
tan trong nước được xem là một trong những yếu tố chỉ thị cho khối 
nước, cho nhiều quá trình lí- hoá xây ra trong đó, đồng thời nó còn được 
sử dụng như một chỉ tiêu cơ bản để đánh giá mức độ ô nhiễm môi 
trưởng, nhất là ô nhiễm chất hữu cơ. 

Tất cả các sinh vật đều phụ thuộc vào oxi đưới đạng nào đó để duy 
trì quá trình trao đổi chất đán ứng sinh sản và phát triển. Lượng oxi hoà 
tan Lrong nước rất ít, với nước sạch, độ hoà tan bão hoà của oxi ở 0°C, 
bD= Latm là 14,6 ppm (mgii). 

Chỉ số DO thấp có nghĩa là nước có nhiều chất hữu cơ, nhu cầu oxi 
hoá tăng nên tiêu thụ nhiều oxi trong nước. Chỉ số DO cao chứng tỏ 
nước có nhiều rong tảo tham gia quá trình quang hợp giải phóng oxi, 
thậm chí đạt trên mức bão hoa (200% gọi là siêu bảo hoài). 

Về mặt hoá học, oxi không tham gia phần ứng với nước, độ hoà tan 
0x1 vào nước phụ thuộc vào nhiệt độ (bằng 3.9). Ngoài ra còn phụ thuộc 
vào tiêu hao oxi do quá trình phân huỷ sinh học chất hữu eơ de vĩ khuân 
hiếu khí, sự bổ sung oxi do quá trình quang hợp, hao hụt oxi do quá 
trình hô hấp của động vật trong nước và DO cũng biến đổi theo chiều 


sầu của nước, 
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Bỏng 3.2. DO bo hoô trong nước ở ớp suốt ] a†m 


với các nhiệt độ khóc nhau 


Nhiệt độ (0C) 


Nước ngọi (bobm) 


Nước biến (bom) 





CGó hai phương pháp xác định ĐÓ: phương pháp Winkler và 
phương nhấp điện cực 0x1, 

Phương pháp Winkler: Phương pháp này dựa trên nguyên tắc oxi 
hoá Mn (TJ) thành Mn (IV) trong môi trường kiểm bởi oxi tan trong nước. 
Sau đó hoà tan MnO; bằng axit có mặt chất khử L thì Mn (IV) sẽ oxi 
hoá I thành Il,. Chuẩn độ I, bằng dung dịch chuẩn natri thiosunfat 
Na;5,O; ta sẽ tính được lượng DO. 

Mn?* + 2OH -> Mn(OH); Ý (màu trắng), chứng tỏ không có oxi 

Mn” + 2OH- + 1/⁄2O,—› MnO,} + H,D, có kết tủa màu đen, có oxi 

Lọc lấy kết tủa MnQ,, hoà tan trong axit H,SO, có L: 

MnO; + 4H' + 2L -> Mn” + 3H,O + I; 

Chuẩn độ l„ bằng dung dịch chuẩn natri thiosunfat Na,S,O, với 


chất chỉ thị hồ tình bột: 
Hỏ tính bội 





L + 2Na;5:O; Na,5,Ö0, +  2Nal (không màu) 


mm VNN S:Ö, ÝNa,s,0, .8.1000 
VW-V 
trong đó: 
V- thể tích mẫu nước lấy phân tích (thường lấy 100 mìÌ); 
V,- thể tích (m]) của MnSƠ, và KĨ; 
8- đương lượng gam của 0x1. 
g. Nhu cầu oxi sinh hoá (BOD: Biochemical Oxygen Demand) 


Nhu cầu ox1 sinh hoá (BOD) là lượng oxi mà sinh vật đã sử dụng 
trong quá trình oxI hoá các chất hữu cơ trong nước. Đơn vị tính theo 
mg. 
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c Vì khuẩn  . 
Chất hữu cơ + Ở¿ ———————m CƠ, + H,O + Tế bào mới 


+ Sản phẩm cố định 

Ox1 cần cho quá trình này là oxI hoà tan trong nước. Quá trình 0xi 
hoá sinh học xay ra rất chậm và kéo dài, 

Chỉ số BOD chỉ ra lượng oxi mà vị khuẩn tiêu thụ trong phần ứng 
ox1 hoá các chất hữu cơ trong nước õ nhiễm, chỉ số BỚD càng cao chứng 
tổ lượng chất hữu cơ có khả năng phân huỷ sinh học trong nước ô nhiễm 
càng nhiều. 

Trong thực tế không thể xác định lượng oxi cần thiết để vi sinh 
vật oxI hoá hoàn toàn chất hữu cơ có trong nước, chỉ xác định được lượng 
oxi cần thiết để vị sinh vật oxi hoá các hợp chất hữu cơ trong 5 ngày ở 
nhiệt độ 202C trong buông tối, kết quả được biểu thị bằng BOD,. 

Phương pháp xác định BOD,: 

Chuẩn bị dung dịch để pha loãng: 

Lấy khoảng 1 lít nước sạch cho vào chai miệng rộng, thổi không 
khí sạch ở 20°C vào nước cất, lắc nhiều lần để bão hoà oxi, rồi thêm vào 
đó L mÌ dung dịch đệm photphat có pH = 7,2; 1 mÌ dung dịch Mlg5O, 
(2,25 g MgSO,.7H;O/) và 1 mì FeCl; (0,25 g FeCl,.6H;O/) và 1,575 g 
Na,5O,, nếu chưa đủ 1 lít thì thêm nước cất tới 1 lít. 

Mẫu nước phân tích trung hoà bằng dung dịch H,SO, 1N hoặc 
dung dịch NaOH 1N đến pH = 7. 

Pha loãng mẫu phân tích; 

° Nếu BOD) trong nước phân tích từ 1 - 6 mg O;/ thì không cần 
pha loãng. 

: Nếu BOI 7 - 12 mg O2 thì tý số pha loãng 50% (50 m] mẫu 
nước + 50 mì dung địch để pha loãng). 

- Nếu BOD 13 - 30 mg O/⁄ thì tỷ số pha loãng 20% (20 ml mẫu 
nước + 80 mÌl dung dịch để pha loãng). 

* Nếu BQI 31 - 60 mg O⁄/ thì tỷ số pha loãng 10% (10 m] mẫu 
nước + 90 ml dụng địch để pha loãng). 
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“ Nếu BOD ~ 300 mg Q./J thì tỷ số pha loãng 2% (2 ml mẫu nước + 
98 mì dung dịch để pha loãng). 

° Nếu BOD ~ 600 mg O,/ thì tỷ số pha loãng 1% (1 mÌ mẫu nước + 
99 ml dung dịch để pha loãng). 

° Nếu BỌID ~ 1200 mg Oz/J thi tỷ số pha loãng 0,5 % (0,5 ml] mẫu 
nước + 99,5 m1 dung địch để pha loãng), 

Mẫu nước sau khi pha loãng xong chia thành hai phần bằng nhau: 

Phần. 1: Tiến hành xác định DO (như phần xác định DO ở trên) dược 
giá trị P,. 

Phần 2: Cho vào chai đậy nút kín đem ủ trong 5 ngày trong buồng 
tốt, ở nhiệt độ 20°C, sau đó lấy ra và xác định DO được giá trị P›. 

Công thức xác định giá trị BÓD: 


BOD. (mg/) = " 


trong đó: Ð là tỷ số pha loãng: 


Thể tích mẫu đem phân tích 





D-= 
Tổng thể tích mẫu nước đem phân tích và thể tích dụng dịch pha loang 


Trường hợp cần bổ sung thêm vi sinh vật vào nước pha loãng để 
đam bảo vị sinh vật cho quá trình oxi hoá thì công thức tính BOD là: 


BOD, (mg/) = Cị - 2) -(ị - By) 
j) 
trong đó: 
P,- giá trị DO của mẫn nước thải + nước pha loãng có cấy vi 
khuẩn, được xác định ngay sau khi chuẩn bị mẫu để ủ. 
P,- giá trị DO của mẫu nước thải + nước pha loãng có cấy vi 
khuẩn, được xác định sau 5 ngày ủ ở 20°C trong tối. 


BH giá trị DO của nước pha loãng có cấy vi khuẩn được xác định 
trước khi ủ. 
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B.- giá trị DO của nước pha loãng có cấy vi khuân được xác định 
sau khi ủ 5 ngày ở 20°G, trong tối. 

Ƒˆ- tỷ số chất lông bổ sung vì khuẩn vào mẫu nước thải pha loãng 
và nước pha loãng (mẫu đối chứng), 


Thể tích chất lỏng bổ sung thêm vị khuẩn trong P, 


Thể tích chất lỗng bố sung thêm vi khuẩn trong Ö, 


h. Nhu cầu oxi hoá học (COD: Chermical Oxygen Demand) 


Trong nước thường tấn tại những hợp chất vẽ sinh có khả năng 
tiêu thụ oxi hoà tan băng các phản ứng hoá học. Nguồn gốc và hàm 
lượng các hợp chất này trong nước mặt và nước thải rất khác nhau, bản 
chất. và tính chất hoá học cua chúng cũng rất khắc nhau. Theo quan hệ 
hoá học giữa chúng với oxi hoặc với một số chất khác thì đại đa số trong 
chúng có tính khử, một số lại có tính oxi hoá. Tuy nhiên, dù mang đặc 
trưng nào thì những hợp chất này cũng vẫn có khả năng tiêu thụ một 
lượng oxi hoà tan trong nước, Tập hợp những chất và hợp chât có khả 
nặng tiêu thụ oxI hoà tan như trên tạo nên “nhu cầu oxi hoá hoá học” 
cua nước (tức là khả năng tiêu thụ oxi trong các phản ứng oxI hoá- khử 
xây ra trong nước), ký hiệu là COD, 

Những hợp phần có khả năng tiêu thụ oxi trong nước bảng con 
đường hoá học như đã nêu trên, thường có nguồn gốc là các chất. hữu cơ, 
chủ yếu là các hợp chất phức tạp và đa dạng của cacbon. Như vậy, nhu 
cầu oxi hoá học của nước được tạo nên chủ yếu do hợp phần chất hữu cơ 
có mặt trong nước. Da đó có thể dùng COD để đặc trưng định lượng cho 
hàm lượng của hợp phần này. 

Nguồn cung cấp các chất hữu cd cho nước tự nhiên còn chủ yếu do 
sự phân huỷ tàn tích hữu cơ và các sản phẩm của quá trình hoạt động 
sống của động thực vật, các xác động thực vật... Ngoài ra, chất hữu cơ 
còn được cung cấp Lừ các nguồn nước thải công nghiệp và sinh hoạt. 
Chỉnh vì vậy COD của nước còn được coi là một chỉ tiêu của ô nhiễm môi 
trương. 
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"Pám lại, COID là nhú cầu ðxi cần thiết cho quá trình oxi hoa toàn 
bộ các chất hữu cơ trong mẫu nước thành CƠ, và HO bằng tác nhần oxI 
hoá mạnh (tắc nhân öxi hoá hoa học). 

CGÓOD chỉ ra hầm lượng các chất hữu cơ có mặt trong nước. Trong 
thiíc tế CÔI) được dùng rộng rãi để đánh giá mức độ ô nhiễm các chất 
hữu cơ có trong nưỡu. 

COl) được xác đính bằng việc sử dụng một chất oxi hoá mạnh 


trong môi irưỡng axIE đề oxi hoá chất hữu cổ: 


' XP), 
Các chất hữu cơ + CrOÕ, + 1Ì TH O,+ H,Ờ +” 


dun xôi hối lưu trong 2 g 
lượng ©r,O;° dự được chuẩn độ bằng dụng dịch chuẩn lo” (pha từ 
muối Xlohr (NHj).SO,.EeSO,.6H,O với chỉ thị foroim, mầu chuân độ từ 


xanh làm sàng đo nhạt: 
Go” +r.OVC +IIIU y 6Fe”' t+2€r” + 2HVO 
tiến hành thêm mẫu trắng, đối chứng. 
Hàm lượng CO (mg O7) tính theo công thức: 


(Vị - V¬).N8.1000 


CO1) 
mi 


trong đó : 
V"' - số mÌ mẫu nước đem phản tích. 
Vu - số m]l dụng dịch Fe” dùng để chuẩn độ mẫu trắng. 
V..- gố mÌ] dụng dịch Fe" dùng đê chuân độ mẫu phân tích. 
N -nỗng đã đương lượng của Fe '( chính là nồng đồ mol). 
&- đương lượng gam của 0XI. 


Tý lệ giữa BOD và COD thường từ 0,5 - 0,7. Vì chỉ số COD biểu thị 
cả lượng chất hữu cơ không bị oxi hoá bằng vì sinh vật, do đó giá trị 


CÓ D bao giờ cùng cao hơn git trị BỘ. 
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h. Tiêu chuẩn u¡ bhuẩn học 

Nguẫn nước thiên nhiên chứa nhiều loại vi trùng, siêu vi trùng, 
thưởng gặp ở các vực nước nhận nước thải sinh hoạt, đặc biệt là nguồn 
nước thai bệnh viện... 

Vị khuẩn có hại là các loại vi trùng từ các nguồn chất thải sinh 
hoạt của người và động vật như bệnh tả, thương hàn và bại liệt... 
Jscherichia Coli, viết tắt là E. coli E. coli là loại vi khuẩn đặc trưng cho 
mức độ nước bị nhiễm vị khuẩn. Vì E, coli là loại vi khuân rất khoẻ, khi 
số È. colï bị giảm đến tiêu chuẩn cho phép thì các loại vi khuẩn khác đã 
bị tiêu diệt. 

Ằ%. coli là loại vi khuẩn đường ruột, gây bệnh dạ dây, viêm nhiễm 
dưởng tiết niệu, ?a chảy cấn... 

Chỉ số E. coi chính là sế lượng vi khuẩn có trong 100 mÌ nước. 
Ưóc tính một người mỗi ngày bài tiết khoảng 2.10! E coji. 

Theo tiêu chuẩn của WHO, nguồn nước cấp cho sinh hoạt chỉ số 
E. coli < 10 E. coli ! 100 ml. Theo Tiêu chuẩn Việt Nam, với nước cấp 
sinh hoạt chỉ số này là 20 # coii / 100 mÌL 


Cách xác định: Dùng pinet lấy chính xác 0,1 mì mẫu nước đã được 
pha loãng 10” đến 10!*lần đem ủ trong mô! trưởng Âgar - eosin - metylen 
blue ở 37 + 1C trong 48 giờ, sau đó dùng kính hiển vi điện tử đếm và 
suy ra số È. coii có trong 100 mÌ mẫu nước. 
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CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG III 


A. CÂU HỎI LÝ THUYẾT 

1. Vai trò của nước trong sinh quyển? Tài nguyên nước và chu 
trình nước toàn cầu? 

2. Nêu thành phần hoá học của nước? 

3. Nêu thành phần sinh học của nước? 

4. Trình bày những đặc điểm của nước có liên quan đến môi 
trường? 

5. Nêu rõ khả năng tạo phức chất. của ion kim loại trong nước? 

6. Hãy trình bày nguồn gốc và thành phần gây ô nhiễm nước? 

7. Phương pháp xác định: độ cứng, độ axit, độ kiểm trong nước? 

8. Nêu phương pháp xác định các anion trong môi trường nước? 

93. Nêu ảnh hưởng và phương pháp chung để xác định các hợp chất 
hữu cơ trong môi trường thuỷ quyền? 

10. Thế nào là oxi hoà tan (DO), phương pháp xác định chỉ số DO? 

11. Thế nào là nhu cầu oxi sinh hoá (BOÙ), phương phấp xác định 
chi số BOD,? 


12. Thế nào là nhu cầu oxi hoá học (CÖD), phương pháp xác định 
GöOD? 


13. Tiêu chuẩn vì khuẩn học và cách xác định E. Coii trong nước? 
B. BÀI TẬP 
Bài số l: 

Trị số pH của nước nguyên chất là 7,0, còn nước mưa tự nhiên có tính 
axit yếu do hoà tan của cacbon đioxIt trong khí quyển. Tuy nhiên, trong nhiều 


khu vực, nước mưa có tính axit mạnh hơn, nguyên nhân trong khí quyền có 
chứa SO› và NO, bị oxi hoá theo thứ tự tạo thành SO; và NO; hoà tan với hơi 
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thầạO thành H;5Ơ¡ và HNO:, do vậy tạo thành “mưa axit” với pH trung bình 
khoảng 4,5. Tuy nhiên có nơi đo được các trị số pH thập đến 1,7. 
SO› hợp nước tạo thành một axit hai chức. Tại 25°C, có các hằng số axit 
băng : 
SO; + HịO —* HSQ; + H Ku=10'° 
HSOy —> SO¿” +HỈ K„= 101 


[. Độ tan của SƠ; trong I lít nước ở 25%°C, ập suất riêng phân băng [ atm. 
là 33,9 lít. 

a. Hãy tính nồng độ bão hoà toàn phần của SƠ; trong nước (bỏ qua sự 
thay đối thê tích gây ra bởi sự hoà tan SO;). 

b. Tính thành phân 3% của ion HSO+-, 

c. Tính pH của dune dịch. 


2. Sau một đợt phun trào nủi lửa, trị số pH của nước mưa đo được bãng 
3,2. Hãy tính nông độ toàn phần của H;SO¿ trong nước mưa, giả thiết rằng 
nước bị axIt hoá chỉ do HạSOk. 

(Tất cả các câu hỏi trên đều xét ở 25C), Cho pẤz; của HạSO¿ = I,99. 


Đáp số: 
l.  a, Co = 1,386 (M}) 
_ b, HSO¿ là 8,87% ồ 
c. pH = - log[H' ]= 0,91. 
2. C( so,y= [HSO¿-] + [SO¿ ?] = 3,25.102M. 


Bài số 2: 

Trong phương pháp điều chế H; từ than cốc và hơi nước, phản ứng sinh 
ra lượng CƠ tương ứng với Hạ: 

C + HO —›> CÔ + Hạ 

CÓ lại là một trong những khí gây ô nhiễm không khi. 

1. Nêu tác hại của CO đối với con người, động thực vật. 

2. Đề đảm bảo an toàn cho sức khoẻ con người, hỗn hợp khí sinh ra phải 
chứa ít hơn 1% CO. Muôn vậy người ta tùng phản ứng: 
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CO + HạO =2? CÔ: + H; K=5 


Trong phản ứng trên, người ta dùng z mol HO, l moi CƠ. Gọi x là phân 


số mol của CO trong hỗn hợp. Nếu ø = 3 thì x = bằng bao nhiêu ? 


Nếu muốn hỗn hợp cân băng không chứa quá 1% CO thi giả trị phải 


băng bao nhiêu? 


Đáp số: 
2 _Vớin=3 => x=2,90%; 
Dễ cân băng không quá 1% thì z = 5,60. 


Bài số 3: 

llâm lượng oxi hoà tan trong nước giúp ta đánh giá chất lượng nước. 
Trong điễu kiện không có máy đo oxI ta phải dùng phương pháp Winkler cải 
tiễn và sử dụng các hoá chất có trong phòng thí nghiệm. Theo phương pháp 
này, Min” trong nước bị oxi hoá tỉ lượng thành MinÖ› (răn) bởi Ở› tan và sau đó 
chuẩn độ MnOz bằng phép đo ioL. 

Lấy mẫu nước vào đầy bình nón có nút nhám (250 m]), cho vào 1 mỈ 
MnSOx¿, 2 mÌ dụng dịch gôm: NaOH; Nai; NaN:. Đậy chặt bình và lắc kĩ dung 
dịch. Đề yên cho kết tủa lắng xuống. Thêm 1 mì H;SỐ¿ đặc và chuẩn đệ dung 
dịch bằng NasSzO; 9,75.10 mol// tới màu vàng rơm. Thêm chỉ thị hồ tỉnh bội 
(10-15 giọt) và tiếp tục chuẩn độ cho tới khi màu xanh thẫm vừa mất, tiêu hao 
hết 27,53 ml dung dịch natri thiosunlat, Cho: @; = 31,99, 

a, Viết các phương trình phản ứng xảy râ, 


b. Tính hàm lượng oxi hoà tan (DO) theo ppm. 


áp sỏ: 


b. Hàm lượng oxi hoà tan (2O) = 8,69 (mg), nghĩa là 8,69 pom. 


¬. - 
Bài số 4: 


Amoni được coi là độc tố đối với cả ở nồng độ rất nhỏ 0,01 mg//, từ 0,2 ~ 


0,5 mg/ đã gây độc cấp tính. Amomi là một hợp phân thường thầy của các loại 
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thuốc tây rửa kinh (cửa số), nông độ của nó thường khá cao. Đổi với các mẫu 
amoni loãng, có thể xác định hàm lượng amoniac trong thuốc tây kinh bằng 
cách chuẩn độ amoniae - một bazơ yếu bằng axit mạnh. 

Lấy một mẫu nước (100 ml) chuẩn độ băng dung dịch HCI 0,02M với chỉ 
thị bromeresol lục, mỗi lần 20 ml, kết quả trung bình cho ta ƒ(HCI) = 42,11 mi 

Tính hàm lượng của amomiae trong thuốc tây kính. Xác định xem 
nước đó có thể dùng được trong sinh hoạt không? Biết tiêu chuân cho 
phép của NHạ ở trong nước là 0,5 mg. 

Cho: H=1,00797;N-= 14,0067. 


Tạp số. 
Nẵng độ NHà = 717.15 (mg) >> 0,5 (mg). Nước bị ð nhiễm amoniac 


quá mức cho phép, không dùng được trong sinh hoại. 


h... — Â 
Bài sö 5: 
a. Nước cứng là gì? Hãy giải thích nguyên nhân gầy ra độ cứng tạm thời 
trong nước 1†ự nhiên, 


b. Một cốc nước chứa 0,01 moi Na; 0,02 mol Ca”; 001 moi Mpg””; 
0,05 mol HCOy và 0,02 mol CI”. Đun sôi nước một hồi lâu, Hỏi số mol các ion 
trong nước bằng bao nhiêu? Từ đó kết luận nước trong cốc ban đầu thuộc loại 
nước có độ cứng tạm thời, vĩnh viễn: hay toàn phân?. Có thể dùng dung dịch 
nào trong số các dụng dịch sau để làm nước trong cốc mắt cứng hoản toàn; 
Dung địch HCI, dung dịch Ca(£)H»a, 

e. Sắt tôn tại trong tự nhiên (ở pH = 6 - 7) dưới dạng Fe(HCOa)›. Người 
ta thường loại Fe” khỏi nướ.- đưởi dạng kết tùa hydroxit bằng cách sục oxi 


(không khí) theo ba cách sau: 
l. Sục oxI. 
2. Sục 0xI cùng với thêm Ca(OH. 
3. Sục oxi cùng với thêm Na;C©"+. 


Viết các rhương trìi:h phân ứng xây ra. 
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Đứúp số. 
b. Khi đun sỗối xây ra phản ứng: 
Còn 0,01 mọi Na; 0,02 mọi CỊ", 
(NaCl không bị mất trong quá trình đun). 
Hạn đ Pgggn 0,005 mol. 
Nước trong cốc bao gôm cả độ cứng tạm thời và độ cứng vĩnh cửu, tức 
độ cứng toản phân. 


Không thể dùng dung dịch HC1 cũng như Ca(OH); để làm nước mất cứng 
(làm mềm) hoàn toàn. 


Bài số 6: 
Xác định lượng oxi trong một mẫu nước sông, người ta xác định bằng 
phép phân tích tot (phương pháp Winkler) như sau: 
Bước Í- Oxi trong dụng địch oxI hoá Mn°' thành Mn (ÍV) trong mỗi 
trường kiểm tạo thành MnO(OH}›. 
Bước 2. Thêm axIL vào hợp chất của mangan nói trên phản ứng với 
lượng dư Mn”' tạo thành ion Min”. 


Bước 3: lon MnŸ" này oxi hoá thuốc thử iođua tạo thành iot và Min" bị 
khử thành Mn”. 


Bước 4: Lượng tốt sinh ra trong bước 3 được chuẩn độ băng dung dịch 

thiosunfaI. 

Hỏi 1; Viết phương trình ion của bốn phản ứng trên. 

Phân tích những mẫu nước sỗng trên người ta tiên hành như sau: 

¡. Chuẩn hoá dung dịch natri thiosunfat Na;SaOs: Dùng KÍO; trong mỗi 
trường axil, khi đó lon tođat bị khử thành Ton todua. Với 25,00 mi dung dịch 
K]O; (ð(KIO›) = 174,8 mg//) chuẩn hệt 12,45 mi dụng dịch NasSzÖ:. 

2. Ngay sau khi lấy mẫu nước, lượng oxi của nó được xác định theo 
phương pháp Winkler. Đã dùng hết II,8Ð ml dung dịch Na;S;O; trên cho 
103,50 ml mẫu nước ở 20°C. Nông độ O› bão hoà trong nước là 9,08 mpg/Ï ở 
20G, 
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3. Mẫu thứ hai (ƒ = 102.20 ml, #C = 20C), được "ủ” 5 ngày ở nhiệt độ 
20C, ứng với 6,75 mÌ dung địch NasSaOa. 

toi HH 

a. Viết phương trình phần ứng chuẩn hoá dung địch thiosunfầt. 

b. Tính nỗng độ mol⁄ của dung dịch thiosunfat: Cs oy ý là bao nhiều? 

c. Tính hàm lượng oxi (mg) của mẫu nước ngay sau khi lây mẫu: j(©} 
băng bao nhiêu? 

đ. Tính chỉ số bão hoà oxi (OSI) của mẫu nước này: bằng bao nhiều (3%) 2 

e. Tính hàm lượng oxi của mẫu nước sau khi “ủ?” 5 ngày: B(Oa) là bao 
nhiều? 

f. Từ các kết quả phân tích trên, xác định được thông số đặc trưng nảø? 
Criá trị của nỗ là bao nhiều 2? 


(Kí hiệu; B là nông độ ppm, OSI là chỉ số bão hoà ox]). 


Đáp số: 
Cầu 2: 
b. Cq oiy= 9,841,107 mol/! với Co, ý = 8,168,107 mol/ 
c. B(O›) =8,97 mpi 
d. OSI = 98,8% 
e. ƒ(O›)= 5,20 mgii 
f. BOD: (O›mg//)=3.77. 


Bài số 7: 

Cho một mẫu không khí bị ö nhiễm bởi khi SO; đi vào bình hấp thụ với 
tốc độ 2,5 //phút trong 60 phút để toàn bộ lượng SỐ» trong mẫu đó hắp phụ vào 
dung dịch chứa lượng dư kiểm tạo thành muối sunfit : 

$Q +20IT => SO¿” +H:O 


Sau đó đem axit hoá toản bộ dung dịch trong bình hấp thụ bằng HCI để 
giải phỏng S©%, khí đó tác dụng vừa đủ với Š5,2 mÍ dụng dịch KIO; 0,005125 
M. Viết phương trình phản ứng, tỉnh hàm lượng SỐ» trong không khi theo ppm. 
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Đáp số: 
Hàm lượng SỐ; trong không khí là: 2,08 ppm. 


Bài số 8: 

Để xác định hảm lượng khí độc HaS trong không khí, người ta làm thí 
nghiệm sau; 

[ấy 30 lít không khí nhiễm H;§ (ở = I,2 g/?) cho đi qua thiết bị phân tích 
có bình hấp thụ đựng lượng dư dung dịch CdSO¿ để hấp thụ hết khi HạS dưới 
dạng CdS màu vàng. Sau đó axit hoá toàn bộ dung dịch chứa kết tủa trong bình 
hấp thụ và cho toàn bộ lượng HaS thoát ra hấp thụ vào ông đựng 10 ml dung 
địch Is 0,0107MI, để lot hoá H›S thành S. Lượng lạ dư phản ứng vừa đủ với 
12.85 ml dung dịch Na:SaO› 0,01344M. Hãy viết các phương trình phản ứng 
xảy ra và tính hàm lượng 3⁄4 Hạ5 trong không khí theo ppm. 


Đáp xó. 
Hảm lượng 2⁄5 H›:Š theo ppm lá: l,955%, 


Bài số 9: 

Một trong những thuốc diệt chuột là kẽm photphua. Sau khi chuột ăn vào, 
bị khát nước và khi đó tạo ra khí độc giết chết chuột (dĩ nhiên cũng rất độc cả 
VỚI TIEƯỜI). 

Thuốc diệt chuột loại này thường lẫn tạp chất là kẽm kim loại. Hoà tan 
một ít thuốc băng dung dịch HCI dư thì thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với 
H; băng 15,435. 


Viết phương trình phản ứng. Tính %4 khối lượng Zn tạp chất trong thuốc. 


Đắp số: 
t⁄a2n= 3,320. 
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Chương IV 


MÔI TRƯỜNG THẠCH QUYỂN 


Trước khi nghiên cứu thạch quyển chúng ta hãy điểm qua về Mặt 
Trời, Trái Đất và Mặt Trăng. Trong vũ trụ bao la, vô cùng, võ tận chúng 
ta chỉ để cập sơ lược về hệ Mặt Trời. Hệ Mặt Trời gồm có Mặt Trời nằm ở 
trung tâm và các hành tình chuyển động xung quanh là Sao Thủy, Sao 
Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hai 
Vương, Sao Diêm Vương; còn Mặt Trăng là vệ tính duy nhất của Trải 
Đất. Ö Mặt Trăng không tổn tại sự sống vì không có khí quyển, không có 
nước, nhiệt độ thay đôi quá lớn, khoảng (†) 120°C vào ban ngày và 
khoảng (—)150° vào ban đêm. Vào những đêm rằm, đẹp trời chúng ta 
nhìn thấy "chú Cuội ngồi gốc cây đa" trên Mặt Trăng. Đỏ chính là những 
vùng đất thấp trên bề mặt Mặt Trăng mà chúng ta nhìn thấy màu xắm 
và mờ gọi là Biển Khô. Các nhà khoa học Nga đã đặt tên là biển Hy 
VONĐ, biển Yên lặng, biên Bão, biển Chết, biển Matxcdva. Còn có các 
vùng đất đổi cao mà chúng ta nhìn thấy màu sắng hơn vì nó phản xạ 
ánh sắng mạnh hơn, và cũng đã được đặt tên là đổi Hadley, núi Ànpg, 
núi Äntal, núi Capkazd. 

Trái Đất lớn Bà gần 4 lần Mặt Trăng vì đường kính Trái Đất và 
Mặt Trăng lần lượt là; 12756 km và 3476 km. 

Mặt Trời có khối lượng 1,988.10” kg, là vật thể lớn nhất của hệ 
Mặt Trời, chiếm tới 98% khối lượng toàn bệ hệ Mlặật Trời. Mặt trời cũng 
là một vì sao, nhưng là một khối khí bao gồm 69,5% hidro, 28% heli, 
0,2% (N, € và O), 0,5% (Mg, S, 5ï, và F) và một số nguyên tố khác. Người 
ta gọi Mặt Trời là "quả cầu lửa" vì Mặt Trời đang đết cháy hidro trong 
nhân của Mặt Trời, Nhiệt độ ở bể mặt của Mặt Trời là 6000”Ố, còn nhiệt 
độ trong nhân là 15.000.000°C. Năng lượng sinh ra ở tâm Mặt Trơi do 
các phản ứng hạt nhân phải mất một triệu năm mới chuyển ra đến bề 
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Có nhiều phương pháp để xác định tuổi địa chất, nhưng phương 
phấp thông dụng và chính xác nhất là phương phập phóng xạ. Cơ sở của 
phương pháp này là dựa vào quá trình tự phân hủy của các hạt nhân 
nguyên tử như nguyên tử urani, poloni, rađi, thori... 

Phương trình tổng quát của quá trình phân hủy tự nhiên hay 
phân rã œ (hạt anpha, hạt nhân của nguyên tử hel) như sau: 

,XÃ -> ;He! + ,;V^" 
trong đó z là số thứ tự của nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn hay 
điện tích hạt nhân và A là khối lượng nguyên tử. Vậy khi phần rã khối 
lượng nguyên tử giảm đi 4 đơn vị và điện tích hạt nhân giảm đi 9 đơn vị. 

Thídu: „Ra”” -› ,He!+,„.Rn?? 

Cũng có thể biểu diễn phần ứng dưới dạng đơn giản hơn: 

U” cv Pb”*” + 7He! hoặc U?®® -› Pb? + 8Hẹ! 

Chu kỷ bán hủy (thời gian phân hủy một nửa lượng chất phông 
xạ) của đồng vị urani „„Ù”” là 4,ä,10” năm và đồng vị sLÍ”” là 7.10? năm, 
thor1 là 1,4.1D” năm và cacbon là 5568 năm, 

Trên cơ sở đó, người ta cho rằng Trái Đất và các hành tinh khác 
của hệ Mặt Trời đã xuất hiện vào khoảng 4,6 - 48 tỷ năm về trước, 
trong đó Trái Đất là hành tỉnh duy nhất dã trải qua sự tiến hóa ở mức 
cao nhất. Mặt Trời đã xuất hiện khoảng 5 tỷ năm và các nhà khoa học 
cũng dự đoán Mặt Trời còn tổn tại nhiều tỷ năm nữa. “Quả cầu lửa" sau 
khi ngừng hoạt động cũng phải mất hàng nghìn tỷ năm để nguội lạnh 
hoàn toàn, Trái Đất của chúng ta có khối lượng là 5.976.102! kg, có hình 
quả cầu đẹt "“elipxoit", bán kính trung bình 6370 km, bán kính ở xích 
đạo là 6378 km, còn bán kính ở cực là 6357 km. 

Năm 2005, cũng dựa vào phương pháp phóng xạ, c&c nhà khoa học 
Ảnh và Đức đã phân tích mẫu đá do tàu Apollo lấy về, chủ yếu là 
khoáng chất tungsten —182. Họ đã tính tuổi Mặt Trăng là 4,527 tỷ tuổi. 

Trong quá trình phát triển của Trái Đất, biển đã có nhiều nơi biến 
thành lục địa và đổi núi, đẳng thời có những vùng đáy biến lại đâng cao 
lên và trỏ thành lục địa. Sự tạo thành lục địa hay đại dương đều liên 
quan tới phần địa chất đang nóng chay ở bên trong Trái Đất. Do tác 
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động phức tạp và liên Lục của các quả trình địa chất như vậy đã làm 
thay đổi bộ mặt và các lớp ngoài của vỏ Trái Đất. 

mrái Đất của chúng ta hiện nay nhận được hai nguồn nắng lượng: 
một nguồn từ Mặt Trời (nguồn chính) và một nguồn nhiệt tỏa ra từ nhân 
của Trái Đất (bằng 4.2). Trái Đất chúng ta chịu ảnh hưởng trực tiếp và 
quyết định của hệ Mặt Trời. Sự sống trên Trái Đất luôn luôn phụ thuộc 
vào năng lượng Mặt Trời. Năng lượng Mặt Trời luôn sưởi ấm Trái Đất, 
làm cho muôn loài phát sinh và phát triển. Trên Trải Đất, nhớ nắng 
lượng của ánh sáng Mặt Trời và chất điệp lục elorophin trong lá cây 
xanh mà cây có tông hợp được slux1L từ khí cacbon và nước. 

Quá trình quang hợp xảy ra theo phương trình sau: 


tix. clorophim 


6G, + s=H;ÐÒ =—=_—==— O,;H;,zsÕÖ; + BO., (1) 
2874 kJ/mol 

nÓ¿H,;OÓas => (O,H,yOj)y + nHụO (2) 

(00 n9) Tan 6nÖ, —> 6nCÓ; † nH„O + Q (3) 


Sản phẩm của phản ứng (1) là glucozơ. Sau đó hàng ngàn, hàng 
vạn phần tử gÌluc0zd lại kết hợp với nhau để cho sản phâm là xenlulozd 
và tinh bột (2). Khi tiêu thụ các gluxit nảy, các cơ thể sinh vật lại nhận 
được năng lượng (Q) lún để trường tốn và phát triển, đồng thời gìã1 
phóng khí cacbonic và nước (3). Than đã, dầu mỏ là các nhiên liệu hoà 
thạch do năng lượng Mặt Trời tích luỹ hàng trăm triệu năm mà CÓ. Mặt 
Trời có vai trò quan trọng và quyết định nhất đối với môi trưởng Trái 
Đất: Sự hình thành mãy, chuyển động của gió, sự gây ra các dòng chảy 
trên các đai dương, bão tử... đều phụ thuộc vào Mặt Trời. 5au nửa, để 
nghiên cứu thạch quyển một cách khoa học hơn, chúng ta đề cập đến ấp 
suất, nhiệt độ và tỷ khối bên trong của Trái Đất. 


Bảng 4.1. Áp suất bên trong Trái Đất 


Áp suất (1000 atm) Độ sâu (km) —| Áp suất (100Ô atm) 


j1 1370 












Độ sâu (Km) 
100 





300 100 187719 
800 28,1 27683,6 
0Ó 148 2961 


16500 512,2 3059,/ 
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Như vậy áp suất ở nhân Trái Đất khoảng trên 3 triệu atm. 


Bảng 4.2. Nhiệt độ bên trong Trái Đất 












Đỗ sâu (km) 


T—~TPh.x BC cm: TL —mB T————- —————— 


Nhiệt độ (°C) 
_§00 776767 
1400 
1800 
2000 — 5000 


Khi múi lửa phun trào cho ba loại sản phẩm chính: khí, lông và 


đặc. Các san phâm khí (natri clorua, kali clorua, sắt clorua, axIt 


œlohridrie, axIE sgunfurd, amoml1 clpruaäa, hiđro sunfua, cacbonIc, nƯỚc...) có 
nhiệt độ từ 100°C đếm 500°G. Các sản phẩm lổng silic oxit, natrL öoXIT, 


kali oxit, canxi oxil, magie oxit, sắt oxit...) có nhiệt độ từ 1100°G đến 


1900°C. Các sản phẩm đặc được đẩy vào khí quyển, sau đó rắn lại như 


Lưo núi lửa, cắt núi lửa, cuội núi lửa... 


Bảng 4.3. Tỷ khối bên trong Trái Đất 


Đô sâu (km) Tỷ khối (g/cm?) 


j_.m._Ï.h—. 





Ty khối trung bình của toàn Trái Đất là 5,517 + 004 gícm” và càng 


vào sâu trong lòng Trãi Đất thì tỷ khối càng lớn. Ty khối của Mặt 


Trăng 


là 3,34 g/cm”. Gần đây các nhà khoa học của trường Đại học Columbia 


Hoa Kỳ vừa phát hiện ra là phần lõi rắn của tâm Trái Đất được cấu tạo 
bởi sắt và niken co đường kính khoảng 2400 km, hiện đang quay nhanh 


hơn phần lỏng bao quanh tâm là 0,009 giây mỗi năm. 
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I. CẤU TRÚC VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CUA THẠCH QUYỀN 
1. Cấu trúc của thạch quyển 

Thạch quyển là lớp vỏ rắn của Trái Đất, bao gồm vỏ Trái Đất và 
lớp trên của tầng lót Manti, cấu tạo bởi các đã kết tính. Vì vậy người ta 
còn gợi thạch quyển là quyển đá. Nó là cái áo choàng của vô Trái Đất, 
hay nói cách khác thạch quyển là tất cả đất, đá che phủ cho vỏ Trái Đất 
ở khắp mọi nơi. 

ÁN ⁄ Tư Hư vớ? 

( Đđt lục ¿ 






637! 


Hình 4.L. Cấu trúc bên trong của Trái Đất 


Trước kia người ta coi thạch quyền đồng nghĩa với võ Trái Đất. 
Chiều dày của thạch quyển ở lục địa vào khoảng 100 km, còn ở đại 
dương ước chừng khoang 50 km. Có tác gia coi thạch quyển là phần rắn 
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của Trái Đất từ mặt đất đến độ sâu 60 km. Có tác gia khác lại coi thạch 
quyển hoặc môi trưởng đất, bao gồm lớp vỏ Trái Đất có độ dày 60 - 7Ô 
km trên phần lục địa và 3 - 8 km đưới đây đại dương. 

Nhỡ hai phương pháp nghiên cứu là địa chất học và địa vật lí, 
người ta đã nghiên cứu được cấu tạo của Trái Đất. Trái Đất được cấu tạo 
bởi một. số phần khác nhau về thành phần hay trạng thái vật chất. Trấn 
Đất được cấu tạo bởi ba phần: vỏ Trái Đất, quyến Manti và nhân. Muốn 
biểu biết sự phát triển của thạch quyển chúng la không thể không 
nghiên cứu sơ lược các phần sâu trong lòng Trái Đất. 

a. Võ Trái Đất (lớn A) 

Vẻ Trái đất chiếm 1% thể tích Trái Đất và 0,5% khối lượng Trái 
Đất. Vỏ Trái Đất có bể đầy và cấu tạo không giếng nhau ở các vùng khác 
nhau: 

- Ở đẳng bằng là 35 - 40 km. 

- Ở miền núi 50 - 80 km. 

- Ở đại dương 5 - 10 km, 

b. Quyển Manti 

Quyển Manti nằm ranh giới từ vỏ Trái Đất (khoảng 80 km) đến độ 
sâu 2900 km, chiếm 83% thể tích Trái Đất và 67% khối lượng Trái Đất, 
Quyển Manti được cấu tạo bải ba lớp kí hiệu là B, ©, Ð. 

Lớp B, lúp © là MantLi trên, còn lớp D là Manti dưới. 

Lớp B từ vỏ Trái Đất đến độ sâu 400 km, người ta cho rằng lớp 
này đang có vật chất nóng chảy hoặc đang kết tỉnh lại. 

Lớp € từ 400 - 900 km. Lớp này vật chất thay đối thành phần và 
bị nến chặt hơn lúp B. 

Lớp D là quyển Manti dưới năm sâu từ 800 đến 2800 km. Vật chãt 
ở quyền này có tính chất một vật thể rắn ở trạng thái kết tình. Thành 
phần chủ yếu của nó là oxit magie, oxit silic và oxit sắt, 

Sự phát triển của vỏ Trái Đất phụ thuộc vào các quá trình xây ra 


ở quyển Manti trên. Sự vận động vật chất của quyền này làm cho chỗ thì 
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nhô lên thành lục địa hay đổi núi, chỗ thì trũng xuống thành đại dương 
hay thung lũng. 

C quyển Manti trên, vật chất nóng chây xuất hiện xâm nhập vào 
vỏ Trái Đất tạo ra các mö khoáng sản. Khi nguội và kết tính lại, vật 
chất quyển mềm tạo nên thạch quyển. Vỏ Trái Đất là lớp trên của thạch 
quyển, là sản phẩm tiến hóa của vật chất ở quyển Manti trên trong suốt 
thời gian địa chất. 

c, Nhân Trái Đất 

Nhân Trái Đất chiếm khoảng 16% thể tích Trái Đất và khoảng 
gần 33% khối lượng Trái Đất. 

Nhân Trái Đất bắt đầu ở độ sâu 2900 km vào đến tâm Trái Đất 
(6371 km). Nó chia làm ba lớp: 

Nhân ngoài (lớp E), nhân chuyển tiếp (lớp E) và nhân trong đóp 
G). 

Lớp nhân ngoài từ độ sâu 2900 - 5000 km. Người ta cho rằng vật 
chất lớp này đang nóng chây ở thê lông. 

Lớp nhân trong ở độ sâu từ 5100 - 6371 km được giả thiết là ở 
trạng thái rắn. 

Còn lớp nhân trung gian ở độ sâu 5000 - 5100 km có tính chất 


chuyển tiếp. 


2, Thẳnh phôn hóa học củo đối 

œ. Khái niệm uề đất 

Đất, đá là đối tượng chịu sự tác động của các quá trình vật lí, hóa 
học và sinh học. Kết quả của đất nguyên thủy là được mọc lên cắc cây có 
cao hơn và trong từng thời gian cây có lại phân tán trở lại Trái Đất như 
cây có bị chết và cành là cây rơi xuống đất. Hợp chất hữu cơ trong đất lại 
bị phân hủy bởi các cơ thể vi sinh vật là hệ động vật. Đất có vai trò rất 
quan trọng, vì có đất mới sản xuất ra thực phẩm cho con người và động 
vật, Đề sản xuất thì "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" là những yếu tế cực 
kì quan trọng. Trong đó đất đai màu mã, khí hậu thuận hòa là những 


tài sản quí giá của bất kì dân tức nào. 
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Đất là thành phần quan trọng của các chu trình hóa học của môi 
trường. Đất nói chung có kết cấu xốp, bao gầm các chất hữu cd, các chất 
vô cơ, chỗ trống, nước và không khí. 

Năm 1879 Dacutraep đã đưa ra khái niệm về đất như sau: "Đất là 
vật thể thiên nhiên có cấu tạo độc lập lâu đời do kết quả của quá trình 
hoạt động tổng hợp của năm yếu tế hình thành đất gồm: đã mẹ, thực 
vật, động vật, khí hậu, địa hình và thời gian". Đưới tác động của khí 
hậu, sinh vật và địa hình, các loại đá cấu tạo nên vỏ Trái Đất dân dần bị 
vụn nát ra rồi sinh ra đất. Đá là nền móng của đất. Nhờ có vòng tuần 
hoàn sinh học đá vụn mới biến thành đất. Sau này người ta còn bổ sung 


thêm nhiều yếu tố khác. Đặc biệt là vai trỏ CủA CON n0. 


Tham THực với 


T4Hj CN, tuệ 


,ˆr1ữ dược “r7 


Tầng 24 me 


Nến để 





Hình 4.9. Mặt cắt thể hiện các tầng của đất 


Con người tác động vào đất và đã làm thay đổi khá nhiều tính 
chất của đất. Ngày nay, nhờ áp dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật 
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hiện đại, con người đã tác động vào thiên nhiên và đất đai một cách vô 
cùng mạnh mẽ. Nhiều tác động phù hợp với qui luật tự nhiên, làm cho 
đất đai mầu mỡ hơn, cho năng suất cây trồng cao hơn như xây dựng các 
hệ thống tưới tiêu, bón thêm phân cho đất bạc mâu, trắng rừng, trồng 
cây ở những vùng đất trống đổi trọc. 

Cũng do hoạt động cúa con người, đất đai lại nhận được nhiều 
chất gây ô nhiễm, thuốc bảo vệ thực vật, khói và các chất. thải của các 
nhà máy, các chất thải của con người. 

b. Thành phần hóa học của đất 

Đất có chứa không khí, nước và chất rắn. Thành phần chủ yếu của 
chất rắn là các chất vô cơ và các chất hữu cơ. 

Các chất vô cơ của đất được tạo thành từ những đá mẹ bởi các quá 
trình phong hóa, trong khi đó các chất hữu cơ được hình thành từ các 
sinh khối thực vật bị mục nát qua các thời kì cũng như sự tác động của 
rất nhiều loại vì khuẩn. nấm, các động vật và giun đất. 

Loại đất dùng để sản xuất bao gồm 5% là chất hữu cơ còn 95% là 
chất. vô cd. 

Hàm lượng chủ yếu của cấc chất vô cơ trong đất là khoáng sUicat 
chiếm 74.3% bao gồm silic và 0XI. 

Hàm lượng các nguyên tố hóa học trong đất như sau: 

Oxi: 46,634; silic: 27,7%; nhôm: 8,1%; sắt: 5%; canxi: 3,6%; natLrL 
2 8%; kali: 2,0”; mage: 2, L%. 

Tám nguyên tế đầu tiên này đã chiếm 98,5% khối lượng vỏ Trải 
Đất. Tất cả các nguyên tố hóa học còn lại chiếm khoảng 1,5”. 

Vỏ Trái Đất còn có tên là quyển Sia] vì thành phần chủ yếu của nó 
là oxi, sIlie và nhôm chiếm 83,4% vô Trái Đất. 

Các nguyên tố natri và kai chủ yếu tổn tại ở các dạng muối kép 
phức tạp không tan như: 

orthoela (orthoclase): KAISI;O; 

albit (albite): NaAlStO; 

epidot (epidote): 4CaO, (AIFe)O;.65:O,.H:Ð. 
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Sắt không những có mặt trong muối kép mà còn tốn tại ở dạng 
oxit: Fe,O;, Fe;O, và FeO(OH);, chúng tạo ra phần vô cơ chính của nhiều 
loại đất. 

Trong một số loại đất, lượng oxit mangan và oxIt tan tưỡng đối 


nhiểu. 


Cacbonat canxi còn là hợp phần chung của đất. Đất sét là những 
khoảng phụ ở trong đất, chủ yếu là silicat sắt và silieat nhôm ngậm 
nước. Chúng có liên kết với các catlon như Ca”, Mg”, Na', K vàNH.,. 

Trong đất trồng trọt, các chất hữu cơ chỉ chiếm khoảng 5%. Các 
chất hữu cơ được hình thành do sự thải ra của các tầng thực vật bị chết 
và xác các sinh vật khác tấn tại trên Trái Đất. Trong các loại này cây 
xanh có sinh khối lớn nhất, Đó là quá trình quang hợp xấy ra nhờ năng 
lượng ánh sáng Mặt Trời và vai trò xúc tác chuyển năng lượng là 
clorophin trong lá cây xanh. Trong điểu kiện đó, từ hai chất đơn giản là 
nước và khí cacbonie, cây xanh đã tổng hợp ra chất hữu cø là gluecozd: 

hw 





6CO, + 6H,O CH,„O, + 6O, 


6œlarophIn 


Sau đó hàng ngàn phân tử glucozơ lại kết hợp với nhau tạo thành 
những polime có phần tử lớn hơn là tình bột và xenlulozơ: 


nGV,H,..O, -—> (CzH,¿Ø,) + nHạO 

Tinh bật và xenlulozơ đều có công thức chung là (C¿H¡sØ;), nhưng 
xenlulozơ có cấu tạo thẳng (B - 1,4 - glucoz1t), còn tính bột có hai loại là 
amilo (œ - 1,4 - ghucoziU) và amilopectin (ơ - 1,4 - glucozIt và œ - 1,6 - 
#hcoz1t). 

ŒGluxit có vai trè rất quan trọng đối với con người. GluxIt là lưỡng 
thực, thực phâm, là nguyên liệu để may mặc quản áo, làm nhà cửa và 
rất nhiều vật dụng cần thiết cho đời sống con người. 

Trong đất, chính lượng các chất hữu cơ qui định hiệu quả sản xuất 
của một loại đất nào đó. Vì nó bảo đảm cho các vi sinh vật hoạt động 


trong lòng đất, xúc tiến cho quá trình hình thành những hợp chất mà 
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thực vật có thể hấp thụ được. Hàm lượng các hợp chất hữu cơ trong đất 
càng cao thì đất càng tốt, 

Các hợp chất hữu cơ cung cấp thức ăn cho các vị sinh vật, động 
vật và thực vật, tham gia vào các phản ứng hóa học như trao đối ion, 
đuy trì các tính chất vật lí của đất, ngoài ra còn góp phần vào phong hóa 
các chất vỗ cd. 

Dưới tác dụng của nhiệt độ, các vị sinh vật, không khí và nước, các 
chất hữu ed bị biến đổi theo hai hướng: vô eơd hóa và mùn hóa. 

Vô cơ hóa là quá trình phân hủy các chất hữu cơ thành các chất vỗ 
cđ như muối khoáng... 

Mùn hóa là quá trình biến đối các chất hữu cơ và ca các chất võ cđ 
thành một chất mầu đen gọi là mùn. Những vật hiệu mùn sẽ tạo ra 
những lớp quan trọng nhất của các tác nhân phức. 

Mùn chứa nhiều chất dinh dưỡng rất cần thiết cho cây, làm cho 
đất xốp, giữ được độ ẩm và giữ màu mỏ cho đất. 

Những thành phần hoạt tính sinh học của các chất hữu cơ bao 
gầm các polisaccarit, các hợp chất nucleotit, các hợp chất của photpho, 
các hợp chất sunfua hữu cở... 

Các chất vô cơ và hữu cơ đều có khả năng trao đối lon với keo đất 
(KP). Chúng có thể đưa dạng canxi không tan thành dạng lon canxi tan 
và cây có thê hấp thụ được: 

KĐ"]Ca”' + 2CO; + 2H;O —› KĐ" ]2H" + 2HCO ; + Ca? 

Như thế là kim loại tổn tại ở dạng vết cây cũng có thể hấp thụ 
được. 

Trong thành phần vô cơ của đất, trên bể mặt của oxit kim loại ở 
môi trường pH, „ (pH > 7) phát triển thành phần điện tích âm và có thể 
trao đổi với các anion: 


2-0 0 — 9 ® 
2 | _ l0 | [œ - 
M-OH + “Ô—P<_ —> M—0——-P ĐH 
ph . 0H 
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C. Tạt nguyên đái 

Đất là tài nguyên vô giá trên đó con người, các động vật, các v1 
sinh vật và thám thực vật tên tại, phát sinh và phát triển. 

Đất đai được tạo thành nhờ tương tác giữa các yếu tố địa hình, khí 
hậu, hoạt động của thế giới động vật, thực vật và con ngươi. Đất là tư 
liệu sản xuất cơ bản, phổ biến và quí giá nhất của nền sản xuất nông 
nghiệp. Chúng ta phải xem đất như vật thể sông. Đất luôn luôn biến đểi, 
phát triển và tiến hóa. Phải nghiền cứu đất trong mối quan hệ qua lại 
g1ữa đất, cây có và môi trường xung quanh. 

Theo thống kê gần đây, diện tích đất liền ở các lục địa trên toàn 
Trái Đất có khoảng 14.777 triệu ha, trong đó: 

- 12% là đất canh tác; 

- 24% là đất đồng có dùng để chăn HUỔỒI; 

- +3325%% là đất rừng: 

- j2% là đất dân cư, đầm lẩy, đất gập mặn. 

Đất đai trên vỏ Trái Đất nhìn chung đang ở vào tình trạng suy 
thoái, do khai thác bừa hãi quá mức, do phá hủy thảm thực vật và gây 
ra xói mòn, rửa trôi. Bình quân hàng năm có 15% diện tích đất toàn cầu 
bị suy thoát. 

Nước ta có tổng số đất đai Lự nhiên là 33 triệu ha, đứng thứ 58 
trên thê giới, trong đó có 22 triệu ha là đất vùng đổi núi (chiếm khoảng 
67%) và đất bối tụ 11 triệu ha (chiếm 38%). 

Đất đai nước ta được phân bố như sau: 

Theo Niên giám Thống kê 2003 cho biết diện tích đất liền và các 
hai đáo của nước ta có 329.297 km? và 1.000.000 km Biển Đồng với hơn 
3000 đáo lớn, nhỏ (quần đảo lớn nhất Hoàng Sa, thuộc Đà Nẵng và 
Trương Sa, thuộc Khánh Hoà). Trong đó, đất nông nghiệp có 9.4068 
triệu ha, chiếm 28,6% tổng diện tích đất đai, đất lâm nghiệp có 12,051 
triệu ha, chiếm 36,6%, đất chuyên dụng 1,61ã9 triệu ha chiếm 4,9%, đất 
ở có 451.300ha chiếm 1,4%, đất chưa sử dụng có 9,4047 triệu ha chiếm 
201240, 
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Bình quân dất tự nhiên tính theo đấu người ở nước ta rất thấp, 
khoảng O,4 ha/người, trong khi đó thế giới là 3,36 ha/ngườỡi, xếp hàng 
thứ 159 trên thể giới. 

Nước ta là nước ở vào vùng khí hậu nhiệt đới, gió mùa, mưa 
nhiều, nắng lắm cây cối quanh năm xanh tốt từ Bắc đến Nam. Vì vậy 
đất đai và sinh vật nước ta rất phong phú đa dạng. Điểu kiện dó cho 
phép chúng ta trồng được nhiều vụ trong nắm và nhiều loại cây trong 
vụ. Nhân dân ta rất cần cù, chịu khó và có nhiều kinh nghiệm sạn xuất 
sử dụng và ecät tạo dất. 

Tuy nhiền đất đai nước ta dễ bị xói mòn, mùn dễ biển thành 
khoáng, chất dinh dưỡng trong đất đễ hòa tan, đễ biến hóa và bị rửa trôi 


nhanh, nên đất chóng thoái hóa. 


I.NHƯNGCHẤTDINH DUÕNG VI LƯỢNG, ĐA LƯỢNG VÀ CHỦ TRÌNH NPK 
1. Những chốt dinh dương vi lượng 

Những chất dinh dưỡng vì lượng là các chất mà cây cối cân một, 
lượng rất nhỏ, nếu thiếu thì cây căn côi, cho thu hoạch kém, nhưng nếu 
lượng lớn quá thì lại gây độc cho cây. Đó là các nguyên tế cần ở dạng vết 
khoảng 10” ppm (part per million: phần triệu). Những chất dinh dưỡng 
vị lượng cụng cấp cho cây cối có chứa cắc nguyên tố sau: bo, clo, natri, 
đồng, sắt, mangan, kẽm, vanadi và molipden. Hầu hết chúng có mặt 
trong thành phần của các enzim chủ yếu. 

Mật sẽ trong chúng nhự clo, mangan, sắt, kẽm và vanadi có thể 


cồn tham gia vào trong quá trình quang hợp của cây xanh. 


2. Những chốt dinh dưỡng lượng lớn (đa lượng) 

Những chất. dinh dưỡng đa lượng cần thiết cho thực vật có chứa 
các nguyên tố sau: cacbon, hidro, oxi, nơ, lưu huỳnh, photpho, Kai, 
canxi và magie. Không khí và nước là nguồn cung cấp cacbon, hidro và 


oxi. Nhữ loại vi khuẩn cế định đạm nên một số thực vật có thể hấp thụ 
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nitd một cách trực tiếp từ khí quyến. Các chất dinh dưỡng đa lượng chủ 
yếu khác được đất cung cấp. 

Bán phân cho đất để bổ sung thêm các chất dinh dưỡng lượng lớn 
chứa cắc nguyên tố nitở, photpho và kall, 

CanxI bị thiểu hụt trong đất do cây cối đã hấp thụ nó, do vậy cần 


bón vôi đề cung cấp canxi cần thiết cho cây và khử chua cho đất. 


3. Chu trỉnh của niítØ trong tự nhiên 

Trong tự nhiên, nitg thường gặp chủ yếu dưới đạng nI1tø nguyên tố 
ở thể khí, có công thức phân tử Nụ. 

Dạng này chiếm 78,08% thể tích khí quyến Trái Đất. Nitd có trong 
tất ca các sinh vật dưới dạng các hợp chất hữu cd phức tạp như protit, 
axIL nuelele (ẤN : ADN, ABEN), các sinh tố, kích thích tố, chất màu của 
mầu, clorophm... 

Nitd đi từ đất, nước vào các cơ thể sinh vật rồi lại từ sinh vật trỏ 
lại đất, nước và không khí tạo thành một chu trình kín, gọi là vòng tuần 
hoàn của nItg, 

Nitø là một trong những nguyên tế định dưỡng chính đối với thực 
vật. NMlột lượng lớn hợp chất của nitơ dưới dạng phân đạm thường xuyên 
được bổ sung cho đất để nuôi các cây trồng. Nhữ quá trình phân rã của 
các động thực vật, nitgd trong đất hầu hết đưới dạng các hợp chất hữu cơ 
(9054). 

Các chất hữu cơ trong đất được thủy phân đến amoni NH',, sau đó 
10n amoni NHỈ, lại bị oxi hóa đến on mitrat, NO,, bởi các quá trình tự 
nhiên trong đất. 

Thông thưởng thực vật sử dụng lon nitrat NO. từ đất, nó làm cho 
cây có xanh tươi, nhiều hoa, nhiều quả. 

Khi rutd được cung cấp cho đất, như lon amoni NH, (dưới dạng 
phản bón) thì vị khuẩn cốế định nitơ sẽ chuyển hóa ion amoni NH', 


thành ion nitrat NO, để cho cây sử dụng. 
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Phần lớn các ion nitrat NƠ. được thực vật hấp thụ, còn một phần 
nhỏ chúng chuyển thành mitd ở dạng khí qua quả trình đenitrat hóa bởi 
vi khuẩn. 

Một số cây họ đậu, như đậu tương, cây linh lăng, cây có ba lãâ... có 
khả năng duy nhất hấp thu được nitơ trong khí quyên nhờ một loại vì 


khuẩn có nốt sần nhỏ ở bộ rễ của chúng. 










Sấm, sét 











N; 
(Khi quyến) 


Đenitrat hoá 
Mưa 


Loại họ đậu 


| 


Thực vật 










Cây hấp thụ 


Vị khuẩn 





Vi 
Vi khuẩn khuân 
NH,' 


Tổn đọng ở 
đại dương 


Hình 4.3. Chụ trình của n1td trong tự nhiên 


Các loài đậu còn hấp thụ một lượng lớn nit0 trong đất. Vào mùa 
mưa, nhờ sấm sét, hàng năm Trãi Đất nhận được một lượng không nhỏ 
các axit nitric HNO¿, axit nitrơ HNO¿, đó là nguồn tự nhiên làm màu mở 
cho đất. 


Miệt số phản ứng chuyển hóa n1: 
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¡ khuẩ _ 
2NH;+30, ———— => 2NO; +9H*+3H,O 


h 3 
1ì thuân 


2NO;+O;  ——————> ?NO; 


sấm sét 
2N; + 5Ö; + 2H,Ö ————————* 4HNO, 
NItơ có tác dụng kích thích các quá trình sinh trưởng và tổng hợp 
các protein trong thực vật. 


4. Chu trình của pho†pho trong tự nhiên 

Photpho là nguyên tố rất phổ biến trong thiên nhiên và có vai trò 
rất quan trọng đối với sự sống của sinh vật. Nó chiếm khoảng 0,04% 
tổng số nguyên tố của vô Trái Đất. 

Photpho là nguyên tố cơ bản của thực vật, mặc dù hàm lượng của 
photpho trong thực vật là thấp. Nó làm cho thực vật cứng cáp, hạt chắc, 
củ £0. 

Thực vật hấp thụ photpho từ đất, dưới các dạng muối vô cơ và tích 
tụ lại trong thực vật chủ yếu ở hạt và quả. Tại các pH thích hợp của đất, 
thực vật sẽ hấp thụ photpho dưới dạng anion: muối đihiđrophotphat 


chứa anion HạPÔ¿ và muối monohidrophotphat chứa anion HPOZ. 


Trong những loại đất có môi trường axit, ion orthophotphat hoặc 
kết túa hoặc bị giữ lại bởi các cation như Fe#*, Al°*... 


Trong những loại đất có môi trường kiểm, phản ứng sau đây xảy 
ra với đã vôi CaCO,, nhờ có hldroxiapatit kết tủa: 


6HPO¿- + 10CaCO; + 4H,O — 
— Ca,g(PO,),(OH);, J + I0HCO3 + 9HO- 


Hàm lượng photpho ít thay đất so với nitơ vì quá trình rửa trôi khó 
xây ra. Người ta thường chú ý bổ sung nitơ nhiều hơn photpho vào đất 
trồng trọt. 
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ĐÁ TRẦM 
TÍCH 






TRẦM TÍCH 
ĐÁY BIÊN 





Hóa thạch 


Hình 4.4. Vòng tuần hoàn của photpho 


Trong cơ thể sinh vật photpho tổn tại dưới dạng photphat, tạo 
nên các axit nucleic như ADN và AREN. Ở cơ thể động vật photpho được 
tích tụ chủ yếu ở xương, răng và các mô thần kinh. Photpho chiếm 
1,16% khối lượng của con người. Trong thiên nhiên photpho tồn tại ở hai 
dạng chính là photphort: Ca,(PO,); và apatt: Ca.XŒO,);, trong đó Ä 
thường là F, CI và OH. Trong chu trình này, photpho được tàng trữ chủ 
yếu trong nham thạch dưới dạng photphat. Nước hoà tan dần dần 
photphat trong đã và chảy qua kênh, rạch, sông, hồ và cuối cùng ra đại 
dương. Photphat hòa tan được cây cối hấp thụ và photpho từ thực vật 
chuyển sang động vật. Sự phân giải động thực vật do vi khuẩn thực 
hiện. Các hợp chất của photpho lại được giải phóng, bị rửa trôi chảy về 


biển và một phần lắng đọng xuống đây biển. 
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Người ta khai thác các quặng apatit và photphorit để sản xuất 


phân lân bón cho cây cối. 


5. Chu trình củơ kdlli irong tự nhiên 


Kali là nguyên tố hết sức cần thiết cho sự phát triển của người, 
động vật và thực vật, nhất là quá trình sinh lí của động vật và thực vật. 

Thực vật muốn phát triển cần một lượng lớn kali. 

Kali có vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình trao đổi chất 
trong cây. KaÌli hoạt hóa một số enzim, đóng vai trò chính trong sự cân 
bằng nước trong cây, và tham gia vào một số quá trình chuyển hóa 
hiđrat cacbon (đường và tình bột). Kali tham gia vào quả trình tạo ra 
chất đường, tỉnh bột, chất béo, khung xơ của cây... Vì vậy nó tăng cương 
được sức để kháng của cây, 

Trong vỏ Trái Đất, hàm lượng kali khá phong phú (chiếm 2,6% 
khối lượng vô Trái Đất), nhưng hầu hết cây hấp thụ chúng rất khá. 

Chỉ có những khoáng đất sét ở trong đất chứa kali có khả năng 
trao đổi thì cây mới hấp thụ được, 

Phân bón cho đất chứa nitơ, photpho và kali (NPE) là thành phần 
chính, còn magie, sunfat và các chất đinh đưỡng vì lượng là thành phản 
phụ. Như vậy kali là một trong ba nguyên tố (NPK) cần thương xuyên 
bổ sung cho đất để tăng năng suất mùa màng. 

Phân bón được xác định bởi chỉ số NPEK như sau: 6 - 12 - 8, nghĩa 
là trong đó có 6% nitơ, 12% photpho (theo P;Õ;) và 8%% kali (theo R;Ö). 
Kali clorua RK©ỚI được sản xuất từ bai loại khoáng vật là xinvtmt (NaG], 
KŒD và caenalit (KC1,MgC1;.6H,O). Các hợp chất của kali thường ở dạng 
khoáng vật như xinvinit, cacnalit, alumosilieat thiên nhiên và nước 
biển. Các hợp chất của kali dễ tan trong nước, chảy vào sông ngòi rồi ra 
đại dương. Tuy nhiên ở trong đất cation kali K* bị đất giữ chặt hơn 
cation natri Na*, nên hàm lượng muối kali trong nước biển chỉ bằng 1/60 


lân s0 VỚI ITUỐI HäÊTI. 
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II SỰ Ô NHIỄM THẠCH QUYỂN 
1. Khói quéớt† 

Đất, nhất là đất trồng trọt nằm Ở tầng trên cùng của thạch quyển. 
Vì vậy nghiên cứu sự ô nhiễm của thạch quyên chính là xem xÉéL sự Ö 
nhiễm môi trường đất. 

Đất là nơi tiếp nhận lại một sở lượng lớn các sản phẩm phế thai 
của sinh hoạt, các san phẩm phế thải của cơn người, của động vật, của 
các ngành công nghiệp, nông nghiệp và giao thông vận tai... Căn cứ 
nguồn gỗc phát sinh có thể phân loại như sau: 

- Ô nhiễm môi trường đất do chất thải sinh hoạt; 

- Ô nhiễm môi trường đất do chất thải nông nghiệp; 

- Ô nhiễm môi trường đất do chất thải công nghiỆp; 

-_ Ô nhiễm mỗi trường do giao thông vận tải; 

- Ô nhiễm môi trường đất do tác động của các khu công nghiỆp, 
khu đỗông dẫn cư... 

Đốt nhiên liệu có chứa lưu huỳnh giải phóng ra khí sunfurơ 5Ó; 
và cuối cùng để lại sunfat trên mật đất. 

Các mitrat từ khí quyển cũng được lắng đọng trên mặt đất (chu 
trình của nI1tØ). 

Dọc các xa lệ, các phương tiện vận Lại chạy bằng xăng đã để lại 
hai bên đường bụi chì, khói đầu, bụi đường, bụi lốp mòn và tiếng ồn. Đất 
đai ở hai bên đường cao tốc có hàm lượng chì khá cao. Thí dụ ð Mĩ là 
1000 - 4000 mg trên 1 kg đất. 

Mức độ cao của Pb, Zn... cũng được tìm thấy ở những vùng gần mỏ 
chì hay mỏ kẽm. Trong nông nghiệp các loại phân bón, các loại thuốc bảo 
vệ thực vật để lại rất nhiều trong đất. Chúng tham gia vào các chụ trình 
của môi trường, được đất hấp thụ rỗi tan dần vào nước. 

Trải qua các quá trình thoái hóa sinh học, thoái hóa hóa học hoặc 
phản ứng quang hóa học, các thuốc bảo vệ thực vật cũng trải qua sự 


thoái biến trong đất. 
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Về phương điện này, cậc côn trùng, giun đất, cây cối, các CƠ thể 
sinh vật đóng vai trò rất quan trọng. Thí dụ: trolen có tên gọi O, Ô- 
đimety]-O-2,4,5-trï adaphenyl thiophotphat bị thủy phân tron§ đất: 


5 Cũ sẻ 3 
Ỉ H2O # Ị 
(CH;O);P ~ O ~ C1 ==-- + P(OH); 1 2CH,OH 
cô mặt 
chất vô cũ | 


CỊ 


Dư lượng các hoá chất bảo vệ thực vật trong mùa màng và các sản 
phẩm thực phẩm gây ra độc hại cho sức khỏe một thời gian đài, Có thể 
kết luận rằng chất lượng của đất có ảnh hưởng đến những tiêu chuẩn 
sức khỏe cộng đồng qua chuỗi thực phẩm cho con người. 

Có thể phân chia sự ð nhiễm đất theo tác nhân gầy Ô nhiễm. Tác 
nhẫn gây Ô nhiễm đất bao gồm: tác nhân hóa học, tậc nhân sinh học và 


tác nhân vật l. 


2_ Ô nhiễm đốt do phân bón hóg học vỡ thuốc bỏo vệ thực vội 

Trong nông nghiệp, loại Ô nhiễm này gây nên do sử dụng phân hóa 
học, thuốc bảo vệ thực vật, chất diệt có và các chất kích thích tố thực vật. 

Để tăng nắng suất mùa màng, trên thế giới cũng như ö nước ta cô 
xu hướng tăng cường sử dụng các chất hóa học, vì vậy nó tác động đến 
môi trường đất càng mạnh mỀ hơn. Chúng làm thay đổi thành phần và 
tính chất của đất, có khi làm chua đất, làm cứnE đất, làm thay đổi cân 
bằng các chất định dưỡng giữa cây trồng và đất. 

Sử dụng phân hóa học quả liểu cũng làm cho đất bị chua. Đất 
chua ảnh hưởng tới iranế thái sinh lí cây trồng và hiệu quả sử dụng 
phân hóa học. 

Do hệ thống tưới tiêu không hợp lí hoặc do mưa nắng nhiều, đất 
trồng trọt bị rửa trôi lớp hữu cơ, dưới tắc dụng của ánh sắng một số hợp 
chất của lưu huỳnh bị oxi hóa thành axit H;SÒ„ Âxtt H,SO, lại tác dụng 
với sắt, nhôm trong keo đất thành sunfat sắt hoặc sunfat nhôm, gãy rã 


đất chua phên. 
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Đất chua phèn có độ pII thấp và khó trồng trọt. Phân hóa học 
được bón vào đất, một phần được thực vật hấn thụ (cây trằng chỉ sử 
dụng được 50% nitd bón vào đất), một phần dược đất giữ lai, một phần bị 
rửa trôi vào các nguồn nước, một phần khác phóng thải vào khí quyển, 
gây ô nhiễm chung cả thạch quyển, khí quyển và thủy quyển. 

Việc sử dụng phân hóa học ở nước La chưa eao, chỉ bằng 15,59% 
lượng NPK được bón cho I ha ở Hàn Quốc, 18,9% ö Triểu Tiên, 20,79% ö 
Trung Quốc, 78,2% ở Bangladect, 39,59% ở Mlalayxia, 82,3% ở FlI và 
85,8% ở Srilaneca. Bình quân là 63% so với ở khu vực Đông Nam Á và từ 
1⁄3 đến 1/4 so với các nước tiên tiễn trên thế giới, chưa thấy có hiện 
Lượng gây ô nhiễm do sử dụng quá liều phân hóa học (trừ một vài nơi ở 
vũng rau Hà Nội và Tà Lzat)., 


Băng 4.4, Phân bán sử dụng ở nước ta (1000 tấn) 






[ “.= =—=——.....—-..—.-........ 


Năm : 






| :— 1992 1993 1994 
Tên phân bón hoá học ị 
NHƯ HH Ranh sa 
| (NH,),SO, 124 | — 105 49 
| NPK 135 ¡ 119 80 
| 


SUuDe lẫn 342 354 
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ị KCI : 56 | 22 


Thuốc bảo vệ thực vật có năm loại: thuốc trừ sâu, thuốc trừ nhện, 
thuốc trừ loài gậm nhấm (chuột, chim và động vật hoang dại phá hoại 
mùa màng), thuốc trừ nấm (thuốc trừ nhiều loại vi sinh vật gây bệnh 
cho cây trồng như nấm, vì khuẩn, xạ khuẩn...) và thuấc trừ có dại. 

Ở nước tạ đã sử dụng thuếc bảo vệ thực vật từ lâu, ngày nay nó 
càng tăng lên đáng kế về khối lượng và chúng loại. 

Những năm 1980 bình quân Ì nắm nước ta dùng 10.000 tấn thuấc 
bảo vệ thực vật, 

Những năm 1980 bình quân 1 năm dùng 21.600 tấn, tăng gấp đôi. 

Năm 1995 sử dụng 33.000 tấn thuốc, tăng gấp ba. 
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Bảng 4.5. Tỉnh trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở nước ta (đơn vi: tấn) 


| 


17590 | 18.100 + 17.700 | 20500 


1990 | 1992 ' 1993 | 1995. 






Tên phản hón hoá học 


Thuốc trừ sâu 


Thuốc trừ bệnh 2700 | 2800 . 3800 | 5850 
' Thuốc diệt cỏ 2800 3050 | 4500 
Thuốc khác 410 915 1050 | 2350 - 
- (diệt chuột, khử trùng) _ | 
Tổng số | 21.220 | 24.415. 25.600 | 33.000 


Nắm 1996 nước ta đã sử đụng khoang 395 loại thuốc Lrừ sâu, 196 
loa thuốc trừ bệnh. 148 loại thuốc trữ có. 6 loại thuốc điệt chuột, 33 loại 
kích thích tố thực vật và 2 loại đẫn dụ côn trùng. Trong đó chất mety] 
đg1©nol có tác dụng dẫn đi ruồi vàng hai cam, được sử dụng nhiều ở các 
nông trường cam miễn Bắc và miễn 'Prung. 

Cũng như phần hóa học, các loại thuốc bao vệ thực vài cùng bị rửa 
trôi theo nguồn nước rất. lớn, tác dụng trừ vật hại chỉ có 1 đến 2%. Ngoài 
ta thuốc báo vệ thực vật cũng để lại một số hầu quả xấu cho người và 
mỗi trường. Con người tiếp xúc lầu dài với thuốc có thê bị rốt loan sinh 
lí. mình hóa, ung thứ, quát thai và anh hưởng đến tính chất. di truyền 


CÚ/1 CỒN TgƯƠI., 
Bảng 4.6. Kết quả phân tích ở Từ Liêm năm 1894 


lon và nguyên tố | Đồng lúa (mg/) | Kênh nước (mg) Ao cá (mgí 


| | ị 
| | : 
F ị HE 2,38 í 0,57 
Cụ | 0,02 0,02 0.01 
| Pb . 0,009 | 0,006 | 0.007 | 
Zn 0.0171 | 0.16 0,013 | 
As 0.0014 0.0018 | 0.0011 ị 
| Hg | 0,004 | 0,000 1 : 0,0004 
| Mn | 0,24 0.17 0.13 
| K 1,28 | 5,29 : 1,33 

PO) b.43 1.680 _ 0.54 
NH', 0.72 | 1.16 ị 0.92 
NO, | 0,07 ị 0.24 0,08 
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Số người bị ngộ độc do thuốc trừ sâu (do ăn rau, qua phun thuốc 
trư sầu chưa bị phần hủy) tăng lôn khá nhiều. Cũng do thuốc bảo vệ 
thực vật đã làm giảm số lượng của nhiều loài sinh vật có ích (như ong 
mắt đó, nấm có ích) làm giảm đa dạng sinh học, làm xuất hiện các loài 
sâu bệnh kháng thuộc và là nguyễn nhân bùng nô dịch rầy nâu, bệnh 


đạo ôn ở một số vùng, 


3. Ô nhiễm đốt do chốt thẻi công nghiệp vờ chốt thởi sinh hoại 

Gác ngành công nghiệp thải ra các chất thái gây ô nhiễm ở ca bà 
dạng: rắn, lỏng, khí. 

Khoảng 50% chất thái công nghiệp là chất thải rắn (than, bụt, 
chất hữu cơ, xi quặng..), trong đó có 1594 có khả nắng gây độc nguy 
hiểm. 

Các chất thải rắn công nghiệp gây ô nhiềm rất lớn cho đất, Đặc 
Điệt nghiêm trọng là các chất thải công nghiệp làm ô nhiễm đất bởi các 
hóa chất và kim loại nặng (Cu, n, Ph, Ás, HỈg, ©r, Gd). Các nhà máy còn 
xã vào khí quyển rất nhiều khí độc như HIj5, GÔ,, GO, NO,... Đó là 
nguyên nhân gây ra mưa axit, làm chua đất, phá hoại sự phái Lriển của 
tham thực vật. 

làng ngày con người và các động vật thải rà một khốt lượng rất 
lớn các chất phế thải vào môi trường đất. Đó là rác. phần, xác động vài 
và các chất thải khác. Khu vực càng đông người thì lượng các chất phế 
thai cảng lớn. Đó cũng là vấn để cần được xã hột quan tâm giải quyết 
một cách thương xuyên và khoa học. 

Nhìn chung công nghiệp nước La có gui mô nhỏ và các công nghệ 
không tiên tiến. Cá nước hiện có đến trên 2000 xí nghiệp lạc hậu với 
công nghệ của những năm 1950; 1960 của thế giới. Đó thực chất là 2000 
nguồn gây ô nhiễm khác nhau. Mấy năm gần đây với chính sách mổ cửa 
có một số cơ sở liên doanh với nước ngoài do nước ngoài đầu tư nhưng 
còn ít và phản lớn chưa có công nghệ hiện đại. Các ngành công nghiện 
của ta được hình thành theo cụm công nghiệp. Khu công nghiệp và khu 


chế xuất năm ngay trong hoặc kể thành phố lớn. Như thành phế Hỗ Chí 
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Minh có 700 xí nghiệp công nghiệp lồn thì có đến 500 xí nghiệp ở nội 
thành. Các khu công nghiệp gầy ö nhiễm môi trường khá lớn, như Hóa 
chất. Việt Trì, Biên Hòa, Phủ Đức, Tân Bình, như các nhà máy phân bón 
và thuốc trừ sâu ở Lâm Thao (Phú Thọ), Long Thành (Đồng Na), Phần 
lân (Văn Điển), các nhà mây sản xuất bột giặt và xà phòng ở Hà Nội và 
thành phố Hồ Chí Minh... 

Hàng năm chúng ta đã sản xuất 240.000 tấn axiL H;5©, trong đó 
180,000 tấn đi từ nguyên liệu pưrit. "TẤt ca đều dùng xúc tác một. lớp, 
hiệu suất chuyển hóa thấp và lượng chất thải cao, hàng năm thai 4347 
tấn SO,. Riêng Công ty Hoá chất và Phân bón lâm Thao thải 2000 tấn 
axit H,S5ÖO„/măm ra sông Hồng và khoảng 80.000 tấn xi piri/năm. Su Š 
nhiễm môi trường gây ra do ngành công nghiệp hóa chất và phần bón 
rất lớn. Như vùng phụ cận Lâm Phao, đồng ruộng, cây cối bị hư hại do 
thí thải chứa hàm lượng SỐ, cao. Vùng lân cận Công ty Hoá chất Việt 
Trì cũng bị ô nhiễm bởi khí clo. Khu Công nghiệp Hà Nội lượng SO, táng 
gấp 14 lần so với tiêu chuẩn cho phóp, lượng Cl, tăng 32, lần. 

Trước đây, Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình gây ô nhiễm nặng bởi 
bụi và khí SỐ; cho vùng xung quanh Qượng SỐ, lên tới 0,95 mg/m', bụi 
lắng 832 tấr/k mỶ năm, bụi bay 0,93 rag/m)). 

Nhà máy Hóa chất Sơn Hà Nội bụi chì gấp nẵng độ cho phép hàng 


ngàn lần. 


4. Ô nhiễm đốt do tức nhôn sinh học 


Ô nhiễm đất do đổ bỏ chất thái mất vệ sinh, hoặc sử dụng phân 
bắc tươi, hoặc bón trực tiếp bùn thải sinh hoạt đã gây bệnh cho 1igưỡi và 
động vật là các loại trực khuẩn lị, thương hàn amIÐ, kí sinh trùng như 
giun sản. 

Đất bị nhiễm trứng giun kí sinh, nhiễm vì sinh vật thường gặp ở 
một. số vùng nông thôn hoặc vũng trồng rau hàng hóa. 

Đất là một con đường truyền dịch bệnh phổ biến: người - đất - 
nước - côn trùng - kí sinh trùng - người, hoặc vật nuôi - đất - ngươi, hoặc 


đất - ngưöl. 
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5. Ô nhiễm đết do sự cố tròn dầu 

1" năm 1986, ở nước ta đã xuất hiện các vết dầu loang do rò ri 
ống dẫn dầu, vỡ tàu chỗ đầu (như tàu chở dầu của Singapo dở Cang Nhà 
Bè, thành phố Hề Chí Minh năm 1994) bao phù hàng ngàn ha đất bồi 
ven sông, làm chết rừng ngập mặn, hoa màu, ruộng lúa. Cùng VỚI SƯ 
phât triển của ngành đầu khí, nguẫn ô nhiễm đầu ở nước ta sẽ gia tăng. 

Trên thế giới, hàng năm lượng dẫu thải vào biển và đại dương là 
4.897.000 tấn, trong đó các phương tiện giao thông biển thải ra 
2 407.000 tấn và các phương tiện giao thông bộ, công nghiệp, công 
nghiệp lọc dầu thái ra 2.490.00Đ tấn. Mật tấn đấu hỏa có thể lan một 
diện tích là 13 km” với bể dây từ vài micromet đến vài centimet. Hậu 


quả ô nhiễm do sự ecế tràn đầu đang là vấn để đáng lo ngại. 


ó. Õ nhiễm do chiến tranh 

Miền Nam nước ta qua cuộc chiến tranh tàn khốc đã phải hứng 
chịu 100.000 tấn chất độc hóa học, trong đó có ít nhất 194 kg đioxm. 

15 triệu tấn bom đạn đã thả xuống khắp các miền đất nước, không 
chỉ gây thiệt hại về người mà còn gây ra sự thay đổi về dòng chay, tần 
phá lớp phủ thực vật, đão lộn lớp đất canh tác, để lại nhiều hế bom ở các 
vùng sản xuất nông nghiệp trù phú. Kết quả là 43% diện tích đất trồng 


trọt và 44% điện tích rừng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 


7. Ô nhiễm đốt do thủm họa địa hình 

Miền núi, cao nguyên nước ta chiếm khoảng 67% diện tích cả nước 
với gần 20.883.000 ha. Với địa hình cao và đốc, nguyên nhân suy thoãi 
môi trường đổi núi của nước ta cũng không nhỏ và bao gồm các loại sau: 
do địa hình cao, dốc có cắc yếu tố chia cắt ngang, chia cắt sâu, với chiều 
dài sườn đốc lớn gây ra các trung tâm mưa lớn, gây xói mòn đất. 

Hiện tượng sạt đất, lỏ đất, trượt đất làm lấp đất đang sản xuất mà 
cồn làm cho sự đình hình một số khu sản suất ở miền núi trở nên thiếu 
ổn định. Hàng loạt các vụ sạt đất xây ra ở Mường Khương, Bắc Hà, Văn 
Bàn (ao Cai), Sơn Ta, Lai Châu. Cung trượt từ 1,5 đến 3,5 km, biên 


trượt 1,ð đến 3 m làm sập lở hàng loạt ruộng bậc thang, lấp nhiều ruộng 
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lúa trên đất dếc ở Lào Cai, Lai Châu, Tình trạng lò bùn, lũ đá, 1ũ quét 
cùng hay xảy ra ở Lào Ôan, Lai Châu. Vào những năm 1985 - 1914, Ồ 
Nậm than (lào Can) vào các mùa mưa, lũ bùn, lũ đá đã làm đã, bùn 
cuộn sỏi, lấp đầy các ruộng lúa diện tích 1 - 3 km. 

Ngoài ra do phá rừng, đốt rừng, sống du canh du cư làm cho đất 


đổi núi tăng thêm hiện tượng rửa trôi, xói mòn, trượt lở đất. 


8. Ô nhiễm đết do tốc nhân vột lí 


Nguồn gây ôö nhiễm chủ yếu cho đất là quả trình đốt nhiên liệu 
(củi, xăng. than, dầu. khổÕ, trong sản xuất công nghiệp, giao thông vận 
lài và sinh hoạt, Đặc biệt nhà máy điện, luyện kim, cháy rừng, phát 
nương đốt rẫy làm tăng nhiệt độ cua đất, làm hủy hoại môi trưởng đất, 
làm đất mất. màu md. 

Khi nhiệt độ trong đất tăng lên sẽ gây anh hưởng xấu đến hệ sinh 
vật đất phân gì sai chất hữu cơ, làm chan cứng đất, làm mất ch: ät dinh 
dưỡng. Nhiệt dộ trong đất tặng lên làm giảm hàm lượng khÍ ox1 Lrong 
đất, làm mất cần bằng oxi trong đất và quá trình phân hủy các chất hữu 
œơd sẽ Lạo ra các sản phẩm trung guìn không có lợi cho cây trồng như 
NH., H5, CH¡, andehit... 

Nhiệt độ trung hình của Trải Đất tăng lên làm mực nước biển sẽ 


đâng cao, gây ra thiên tai hạn hán, lũ lụt, bão tô.. 


ọ_ Ô nhiễm đối bởi các chết phóng xợ 

Nguồn ô nhiễm đất bởi các chất phóng xạ là những phế thải của 
các cơ sở khai thắc các chất phông xa, rung tâm nghiên cứu nguyên tử, 
các nhà máy điện nguyên tử. các vụ thử hạt nhân, các cơ sở sử đụng 
đồng vị phóng xạ trong nông nghiệp. công nghiệp và ÿy tế (sử dụng các 
đồng vị phóng xạ để chữa bệnh và nghiên cứu khoa học). 

Nên canh lợi ích rất to lớn thì phóng xạ còn gảy cho con người 
nhiều hiểm họa. 

[liện nay con người đã phát hiện ra hơn 5Ô nguyên tế phóng xạ tự 


nhiên và 1000 đồng vị phóng xạ nhân Lạo. Những chất phóng xạ nguy 


210 


hftps://tieulun.hopto.org 


hiểm nhất là let "”L photpho ”?, soban “Co, lưu huỳnh ”5, canxi bô 


- Nợ H AC: " unla 
arani “2U, cacbon ?G, radt “Ra, bàn -l,.. 


"Pai nạn Chernobyl nỗ nhà máy điện nguyên Lử ở Liên Aõ (c1) 
4/1986, mức phóng xạ gấp 209 lần hai quả bom nguyên tử Mh ném 


xuống Nhật Bắn năm 1949 ở Hiryoshima và NagasakL 
I.BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT Ô NHÊM ĐẤT 

Trước mắt phải giải quyết một số vấn để sau: 

+ Không bón phần tươi cho cây trông. liạn chế việc sử dụng phần 
hóa học và thuộc bảo vệ thực vật quá liều, tràn lan. 

+ Sử dụng đất phải bảo vệ dược đời sống của các vị sinh vật, thực 
vật và động vật sống trên đất. 

+ Xử lý chất thải rắn ở đô thị phải phân loạt: 

- Đồ giấy, nha, kìm loạt, vỏ hộp phát thú hếi, tái chế và sử dụng lại. 

- Sản phẩm động thực vật phải dưa vào nhà máy chế hiến rắc 
thành phân hữu cỡ. 

- Các chất thải chứa nấm bệnh, vì khuẩn đưa vào lò đốt để tiêu 
hủy các mâm bệnh và vị khuân. 

- Còn lại mang đi chôn ở "bãi rắc hợp vệ sinh”. 

+ Xử lí nước thải công nghiệp trước khi đỡ vào dòng chảy. 

+ Xử lí khí thải công nghiệp (SỐ, CI,, CÓ, CÓ. NÓ...) trước khi 
thải vào khí quyền. 

+ Qui hoạch sử dụng đất có hiệu quá, giam lượng chất thai vào 
đất, giam mất. định dưỡng aủa đất, Chống thoái hóa, xói mòn đất. 

+ Các chất thải độc hại, chất nổ, chất phóng xạ cần có kĩ thuật xư 


lí riêng. 


V. RỪNGVÀ CÂY XANH 


Rừng là hệ sinh thải có độ đa đang sinh học cao nhất ở trên cạn. 


Hừững hay quần thể những cây thần gô trong lớp thăm thực vật trên bể 


mặt Trái Đất là một bộ phận hết sức quan trọng của sinh qUuyÊn. 
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Rừng nhiệt đới là rừng có độ đa dạng sinh học cao nhất, giàu có 
nhất, kéo đài thành vành dai xích đạo - nơi có lượng mưa lớn, nhiệt độ 
cao và đồng đếu quanh năm. 

lừng là nơi cũng cấp gỗ xây dựng, nhiên liệu, nguyên hệu dùng 
trong y học, nông nghiệp, 

Œỗ có nhiều tắc dụng, chẳng hạn làm nhiên liệu năng lượng (đốt), 
làm vật liệu xây dựng (nhà cửa, chống hắm lồ...), làm nguyên liệu (điểm, 
giây, dược liệu...). 

Năm 198ã giá trị sản phẩm để gỗ (gỗ đán, bột gỗ làm giây...) cứ 
thế giới đạt đến đÖ00 tï đôla. 

Rừng là nơi tổng hợp ra chất hữu cơ, tiêu thụ khí CÓ, và giải 
phóng ra khí oxi Ó, nhữ phản ứng quang hóa. 


ảnh sắng 


GnGCÓ, + ònH,O +2———+* (C,H VÕ, + GnO,, 


elorophin 
Hàng năm 1 ha rừng cùng cấp 16 tấn oxi tự do, Ì ha rừng thông 
cụng cấp 3Ó tấn oxI tự do. 


Hàng năm ] ha cây xanh cụng cấp 3 - 10 tấn oxI tự do. Để sống 
bình thường 1 người 1 năm cần 4000 kg oxt, để có lượng này cần 1000 mỉ” 
đến 23000 mỉ” cây xanh. 


Rừng là nơi điều hoà khí hậu: 


1o lớp thực vật nhiều tầng tiếp nhận các bức xạ ánh sáng Mặt 
Trời, ngắn cản hun nóng Trái Đất, tạo nên khí hậu điểu hòa đưới lá cây 
rửnE. 

Rừng ngăn chặn các luỗng gió, bão, báo vệ các khu đân cư hoặc 
nông nghiệp. 

Rừng có lắc dụng điều tiết dòng chảy của sông ngồi. 


lìừng giữ nước trên lưu vực vào mùa mưa lũ và cung cấp lại trong 


muủa khảỏ. 


Rừng làm cho hạn hán và lũ lụt bớt nghiệm trọng. Chế độ thủy 


văn trên lưu vực có rừng trỏ nên điều hòa hơn. 
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Người ta chia rừng làm ba loại: 

Rừng sản xuất kinh doanh gồm có khai thác gỗ, tre, nứa, khoáng san; 
Rừng phòng hộ là rừng đầu nguồn, có tác dụng chẳn gió, chắn sóng; 
Hữmng đặc dụng là các vườn quốc gia hay khu bảo vệ thiên nhiên. 


Bảng 4.7. Phân bổ rừng tự nhiên ở nước ta 
(Theo Niên giảm Thống kê năm 2003) 


Loại rừng - Diện tích 
`. Si 3 sản "ả muaă ¬. _=.e= ch : 
Rưng phòng hộ | 4,8834 
Fừng đặc dụng 1,0084 


Rừng có quan hệ chặt chẽ với đất. Hừng tham gia vào sự hình 
thành và phát triển đất, bảo vệ đất. Đất lại là nguồn vật liệu nuôi dưỡng 
rừng, cho phép rừng sinh trương và phát triển. 

Đất rừng tự bón phần làm màu mũ cho rừng: cành, lá, thân cây 
rơi xuống đất tạo thành mùn. Mùn lại được các vị sinh vật phân huy, 
đưa trẻ về dạng các nguyên Lố dinh dưỡng cần cho cây hấp thụ để tiếp 
Lục sinh trưởng. 

Rừng có tài nguyên động vật phong phú. Ở dâu có thực vật thì ở 
đó có động vật. Động vật càng giàu, càng da dạng ở những nơi thực vật 
phát triển cực thịnh. 

"Thực vật không chỉ cung cấp thức ăn cho động vật mà còn là nơi ở, 
chế trốn tránh ke thù của các loài động vật. 

Trên Trái Đất, hiện nay loài người đã biết có khoảng trên 1 triệu 
loài động vật, trong đó động vật lưỡng tính có 2800 loài, bỏ sát có 5700 
loài, cá có 3000 loài, chìm có 8580 loài, thủ có 4237 loài. 

Gon người cũng đã thông kê có khoang 4Š vạn loài thực vật, trong 
đó có đến 30 vạn loài sinh trưởng ở rừng nhiệt đới. 

Khi chưa có con người can thiệp thì rừng toàn thế giới là 6 bỉ ha. 
Đến năm 1958 còn 4,4 tỉ ha, năm 1873 còn 3,8 tỉ ha và hiện nay còn 


khoảng dưới 2,9 Lí ha rừng. 
2 Ta) 
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Bằng phương pháp chụp ảnh từ máy bay hay từ vệ tình, ngươi ta 
thấy rằng hàng năm thế giới mất. 20 triệu ha rừng nhiệt dới bị chặt trụi. 
Với tốc độ phá rừng như hiện nay thì sau 166 năm nữa trên Trái Đất sẽ 
không còn rừng và trở thành trở trụi. 

Ở nước ta năm 1942 có 13,3 triệu ha rừng chiếm 13,4% diện tích 
đất dai. hiện nay nước ta chỉ còn 12,051 triệu ha, rừng cho phủ được 
36,6% điện tích đất đai (tức trên mức báo động 204). 

Trong 5Ô năm qua có 9,25 triệu ha vừng đã bị phá do khai thắc 
bừa bãi, do chuyển đổi rừng thành đất nông nghiệp, cư trú, xây dựng 
công trình... Fốc độ mất rừng hàng năm của nước ta là 200.009 hà. 
T>rồng rừng hàng năm của nước ta được khoảng 200.000 hà không bà lại 
được với tốc độ phá rừng. Ca nước ta có 1,8 triệu hà rừng trồng tập 
trung. 

Vấn để bảo vệ tài nguyên môi trường rừng, khôi phục các hệ sinh 
thái rừng, báo vệ đa dạng sinh học là hết. sức cấp bách. 

Chúng ta cần ưu tiên cho chương trình trồng lại rừng và cây xanh, 
tăng cường bảo vệ rừng, thực hiện phương thức lâm nghiệp xã hội và hệ 


thống nông lâm nghiệp truyền thống. 
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CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG IY 


1. Trình bày cấu trúc, thành phần hóa học của thạch quyển. 

2. Nêu cấu trúc, thành phần hóa học và tài nguyên của đất. 

3. Nêu những nguồn gây ô nhiễm môi trường thạch quyển và nêu 
những biện pháp làm hạn chế ô nhiễm môi trường thạch quyển. 

4. Vai trò và tác dụng của rừng và cây xanh. 

ö. Vai trò của nước và các chật khí trong đất. 

G6. Vai trò và tác dụng của những chất vì lượng và da lượng trong 
đất. 

7. Vai trò và chức nắng của thạch quyển. 

8. Trong phân tích một mẫu đất chứa tậc nhân oxi hóa là lon Ge”, 
tlòn Œe?' bị khử thành t1on Cc”, giá trì thể oxi hóa - khử của những lon 
này phụ thuộc vào những 1on có mặt. Chất để chuẩn hóa dung dịch Cc' 
là As,O.. Cho As,O, tác dụng với NaOIT rếi axit hóa thì được asenIL 
(AsOÖ ”3, lon này bị Ce?' oxi hóa thành asenatL (XsÕ„”), với xúc tấc là một 


lượng nhỏ OsƠ, và chất chị thị oxi hóa - khử là feronmm. 


Viết phương trình lon của phản ứng chuẩn độ asemit bằng Ce"" và 
tính thế oxi hóa ở điểm tương dương khi làm việc với pÏl = 1. 
Cho biết #7, (AsÕ,/AsO”;}= 0,56 V 
E°, (Ce*" /Ce*": 11CIO,) = 1/70 V, 
lán số: 
b..= 0,9 V. 
NI KT, 
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Chương V 


ĐỘC HÓA HỌC 


I. KHÁI NIỆM CHUNG 


Trong nhiều năm qua, những thuật ngữ như tính độc, chất độc, 
độc tế, độc chất hóa học, chất độc hoá học, độc chất độc hoá học, hóa học 
về chất độc, độc hóa học và độc chất học... được sử dụng một cách phổ 
biến. Tuy nhiên để phân biệt các thuật ngữ đó thật không dễ dàng. 

Độc hóa học là môn khoa học chuyên nghiên cứu các hóa chãt gây 
độc hại cho sinh vật và huỷ hoại môi trường, cơ chế gây độc, đồng thời 
đưa ra các phương pháp phòng chống và trị liệu chúng. 

Trước hết chúng ta hãy đề cập đến tính độc. Tính độc của một. hóa 
chất là khả năng có thể làm hại đến một cơ thể sống, có thể là thực vật 
hay động vật. Nói một cách cụ thể hơn, dưới những điều kiện nhất định, 
tùy theo tính độc, nồng độ và hàm lượng mà những hóa chất khi xâm 
nhập vào cơ thể người, động vật hay thực vật có thể gây nên những tác 
động sinh lí ở một bộ phận hay nhiều bộ phận trong cơ thể, làm rối loạn 
sinh hóa bình thường, gây ra nhiễm độc, hoặc có thể gây ra chết ngươi, 
động vật và thực vật. Điều đó phụ thuộc vào liễu lượng sử dụng, phương 
pháp tác động, tần số, đối tượng và khoảng thơi gian tác động. 

Để đánh giá tính độc của một chất người ta có nhiều cách phân 
loại. Thí dụ người ta có thể chia ra ba loại như: độc tính nguy hại, độc 
tính hơi cấp và độc tính kinh niên. Hoặc chia làm hai loại như: chất độc 
bản chất và chất độc theo liều lượng... 

Độc tính nguy hại là hiệu quả tác động của một liều hay nhiều 
liểu, sau một thời gian ngắn sử dụng. Thời gian tác động thương được 
qui định là sau 24 g1ở. 

Để đánh giá độ độc nguy hại của các chất độc đối với người và 
động thực vật, người ta dùng hai loại kí hiệu là LD¿:ạ và Lan. 
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L.D... là kí hiệu "liểu chết một nửa", nghĩa là lượng thuốc cần để 
diệt 50% đôi tượng. Người ta chìa làm bá nhỏm: 

- Loại thuốc có đệ độc mạnh khi ĐÔ: bảng 100 mgí/kg; 

- toul thuốc có độ độc trung bình khi 2D. từ 100 đến 30Ó mgikg; 

- Loại thuốc ít độc khi I2D.. phải sử dụng trên 300 mgikp. 

LÓŒ... là kí hiệu "nồng độ chết một nửa”. 

Độc tính hơi cấp của hợp chất là hiệu qua sau một thời giìn đài 
tác động. Thời gian thử độc tính hơi cấp thưởng là 9Ó ngày. Trong thời 
gian đó, cơ thể có thể nhận được một liễu hoặc mỗi ngày một liễu hoặc 
chúng dược tác động một cách hiến Lục. 

Độc tính kinh niên là kết quả tác động sau một chu Kì sử dụng 
thuốc. Chu kì ở đây liên quan đến hầu hết thời gian sống của cơ thể. 
Hậu quả của các độc tố trong môi trường phụ thuộc vào một số yếu Lố. 
Trước hết và quan trọng nhất là ảnh hưởng các tính chất vật lý của hợp 
chất tác động lên cơ thể sống. Thứ hai là liều dùng nay nồng độ sử dụng 
thích hợp. Bởi vì các cá thể trong cùng mội cộng đồng cùng chịu sự tác 
động khác nhau với cùng một chất độc. 

Theo số liệu của Chương trình Mỗi trưởng Liên hiệp quốc (NET), 
đến năm 1985 đã có tới hơn 4 triệu các hóa chất khác nhau, và hàng 
năm có khoảng 30 nghìn chất mới dược tìm thêm. Trong số các chất trên 
có 80.000 hóa chất dược sử dụng rộng rãi. Như vậy, có rất nhiều hóa 
chất trong môi trường, một. số chất, trong chúng là các chất độc, số khác 
là những chất không độc. Các chất hóa học do thiên nhiễn hay hoạt động 
nhân tao khuếch tần vào không khí, nước, đất từ môi trưởng, chúng xâm 
nhập vào cơ thê động thực vật, vào hệ thống sinh thái của con ngưdi, 
chúng sẽ phá huỷ các quá trình sinh hóa, dân đến hậu qua nghiêm 
trong làm chết cây cối, súc vật và người. Tính đọc của chúng dược quyết 
định bởi nêng độ, liều lượng và đối tượng gây độc. Nhiều kim loại thê 
hiện như các chất nguy hiểm đối với môi trường, lại là cậắc nguyên tế 
định dưỡng cần thiết (đạng vết) cho sự phật triên bình thường của con 
người và động vật. Các nguyên tế đó là: AI, Sb, As, Ba, Bo, Cd, Co, 


Œu, Ph, Hig, “⁄n, Aự... Có những nguyên Lố nối tiếng độc hại như Ảs, 
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Pb, Cd, cũng không thể thiếu được öú dạng vết cho sự phát triển của động 
vật. Chất 2,4 D; 2,4,5 T với nồng độ từ 15 - 20 mg phun vào cà chua, 
cam, quýt, cây sẽ phát triển tốt và tăng tỉ lệ đậu quả, nhưng nếu dùng ở 
nồng độ cao hơn thì cây bị chết. Loại hóa chất này, dù ở lượng nhỏ, là 
chất kích thích tổ thực vật, nhưng rất độc đối với người và động vật máu 
nóng. Chất độc bản chất là những chất độc mà dù một lượng rất nhỏ 
cũng gây độc cho hầu hết các sinh vật ở bất cứ đâu, như thuỷ ngân (Hg) 
nếu vượt quá 0,5 Hg/m” không khí đã gây độc cho sinh vật, gây ảnh 
hưởng mạnh đến thần kinh trí não. Chì chỉ cần một lượng nhỏ 0,5 Ppbm 
trong máu đã ức chế hệ enzim, ngăn cản tổng hợp hemoglobin trong 
mâu. Còn chất dộc theo liều lượng thì đạng này ở điều kiện bình thường 
với nông độ thấp không độc, thậm chí còn là định dưỡng cần thiết cho 
thực động vật và con người, nhưng khi có nổng độ cao trong dung dịch, 
trong môi trưởng vượt quá giới hạn an toàn chúng trở nên độc, Ví dụ 
trong dụng dịch đất, NH”, là chất dinh đưỡng của thực vật và vi sinh vật 
khi ở nống độ thấp, nhưng nếu NH', vượt quá 1/500 về trọng lượng lại 
trở nên độc với sinh vật ở trong đất và cây trồng. Sắt là nguyên tố cần 
cho thực vật và động vật, nhưng khi nồng độ Fe'? trong dung dịch VHỤE 
qua 500 ppm đã gây chết lúa, và nếu Fe” trong nước uống vượt quá 0,3 
ppm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con người. 

Hiện nay số các chất độc hóa học ngày càng nhiều, chúng xâm 
nhập vào môi trường nước, không khí, đất bằng nhiều con đường, ảnh 
hưởng nguy hiểm đến môi sinh. Có nhiều trường hợp khó phân biệt một 
chất nào đó là độc hay không. Cũng có một số hoá chất quan trọng, sử 
dụng nhiều, đã được kiểm tra chặt chẽ nhưng không chứng minh được 
đặc tính không độc của chúng. Do yêu cầu thực tế đó, ngành dộc hóa học 
ra đi. 


I. CÁC CHẤT ĐỘC HÓA HỌC TRONG MÔI TRƯỜNG 
1. Cũc chốt độc chủ yếu có trong không khỉ 


Trên thực tế việc sử dụng hàng nghìn hóa chất trong sản xuất và 
đời sống chính là mối nguy hiểm đe dọa đến sức khỏe con người. Năm 
1987, các Uy ban bảo vệ môi trưởng, sức khỏe và an toàn lao động, độ an 
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toàn của các sản phầm tiêu dùng (MD đã nêu danh sách 24 chất cực kì 
nguy hiểm đối với khí quyển đó là: 

Acrllonitrin, asen, amiăng, benzen, berill, cađimi, các dung mỗi 
co hóa, cloluocacbon, cromat (MeCrO,) các khí lò cốc, 
đietylstilbensterol, đibromelopropan, etylendibrom, etylenoxit, chì, thuỷ 
ngân, mitroamin, özo0n, biphenyl được polibrom hóa, biphenyl được 
policlo hóa, tia phóng xạ, đioxit lưu huỳnh, vinylelorua, sự phân tần các 
chất thải độc và tro, 


2. Cúc chất độc trong nước 

Các chất độc hóa học lầm ô nhiễm nước tự nhiên và nước thải đã 
trình bày ở chương 3. Trong chương này chỉ nêu các nguyên tố dạng vết 
tìm thấy trong nước tự nhiên và nước thải (bảng 5.1). Trong số các 
nguyên tố nêu trong bang thì có một số nêu ở nềng độ thấp có tác dụng 
như là chất dinh dưỡng cho đời sống động thực vật, nhưng ở nồng độ cao 
chúng lại là chất độc. 


Bảng 5.1. Các nguyên tố độc hại trong nước tự nhiên và nước thải 


BI : 


Thuộc trừ sâu, chất thải | Rất độc, gây ung thư 
hóa học 





Cd Chất thải công nghiệp mỏ, | Đảo ngược vai trò hóa sinh 
mạ kim loại, ống dẫn nước | của enzim, gây cao huyết áp, 
hỏng thận, phả huỷ các mô 
và hồng cầu, có tính độc đối 
với động thực vật dưới nước 
Be Than đả, năng lượng hạt | Độc tính mạnh và bến, có 


nhân và công nghiệp vũ | khả năng gây ung thư 
trụ 


B Than đá, sản xuất chất | Độc với một số loại cây 
tẩy rửa, chất thải công 
nghiệp 


Cr Mạ kim loại * Nguyên tổ cần ở dạng vết 
gãy ung thư như Cr {VÌ) 
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Ma kim loại, chất thải sinh 
hoạt và công nghiệp, 
công nghiệp mỏ, khử kiểm 


Các nguồn địa chất tự 
nhiên, chất thải công 
nghiệp, chất bổ sung vào 
nước 


Công nghiệp mỏ, than đả, 
xăng, hệ thếng ống dân 


Chất thải công nghiệp mỏ, 
tác động vi sinh vật lên 
các khoáng Mn ở pE thấp. 
Chất thải công nghiệp mỏ, 
thuốc trừ sâu, than đá 
Chất thải công nghiệp, 
các nguồn tự nhiên 

Các nguồn địa chất tự 
nhiên, than đả 

Chất thải công nghiệp, mạ 
kim loại, hệ thống ống 
dân 





Bảng 5.1 (tiếp) 













* Nguyên tố cần ở dạng vết ít 
độc đối với động vật, độc với 
cây cối ở nồng độ trung bình 





* Ở nồng độ 1 mg// ngăn cần 
sự phá huỷ răng. Nông độ 5 
mg gây sự nha huy xương 
và gây vết ở răng 

Gây thiếu mâu, bệnh thận. 
Rối loạn thần kinh, môi 
trường sống bị phá huỷ 
Tương đối không độc đối với 
động vật, độc với thực vật ở 
nỗng độ cao. 


Độc tính cao 


Độc với động vật, cần với 
thực vật 

Cần ở nồng độ thấp. độc ủ 
nông độ cao 

Cần đối với enzim - kim loại. 
Độc với thực vật ở nông độ 
cao 


II. HIỆU ỨNG HÓA SINH CỦA CHẤT ĐỘC HÓA HỌC 


1. Ảnh hưởng của hóo chết độc đối với enzim 


Nhiều tài liệu nghiên cứu cho kết quả thống nhất là các hóa chất 


độc tấn công vào các vùng hoạt động của enzim, cản trở chức năng thiết 
yếu của chúng. Các ion kim loại nặng, đặc biệt như Hg”, Pb”', Ca” có 
thể cøi là các chất kìm hãm enzim mạnh. Chúng tấc dụng lên phổi tử 
như nhóm -SCH; và SH trong methionin vàxystem. Các amno axIt này 


nằm trong cấu trúc của enzIm: 


5H > 


+ Hg* —>  ‹ N 


5H = 


[lnzim] 


Hg+2H' 


2,0) 
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Các enzim - kim loại chứa kim loạt trong cấu trúc của chúng. 
Tác dụng của chúng bị kìm hãm khi một lon km loại của metal - 
enzim bị thay thế bởi lon kim loại khác có cùng kích thước và điện tích. 
Ví dụ Zn”” trong các metal-enzm bị tay thế bằng Cd'Ỷ và điểu này 
dẫn đến nhiễm độc cadimi. Các enzim Ì I cản trở bởi cam bạo gồm: 
ađenozin triphotphataza, anecoldehidrogenaza, amylaza... 


| “ "+ ` . - . 
Phb' can trợ kim hãm cặc enz1m sau: 


axetylcolanesteraza, alkalnphotphataza, adenozintriphotphataza... 


2. Hiệu ứng hóa sinh của qsen 


Asen thường có mặt trong thuốc trừ sâu, điệt nấm, diệt có dại. 
Trong số các hợn chất của asen thì As (II là độc nhất. 


Ág (TTD thể hiện tính độc bằng cách tấn công lên các nhóm -5H 


của enzim, làm cản trở hoạt động của enzIm: 


SH —Ũ r5 
N / - 
[Enzim] St Äs =Ö — —> [Enzaim] Lưu +2OH 


w 


⁄ ` 
`SH—— O cò 
Các enzim sản sinh năng lượng của tế bào trong chu trình của 
axit nitrie bị ảnh hưởng rất lớn, Bãi vì các enzIm bị ức chế do việc tạo 


phức với As (IID, dẫn đến thuộc tính sản sinh ra các phần tử của ATP bị 
ngăn cản: : 


O HŠ—CH, S—(H; 
-Ở—As + CH, _> .‹ GCH; 
Gœ@ HS—-VH \_0H 
Ä\senIf (CH.), (CHỤ), 
C=o b—o 
Ác ProteIn 
ĐihI1đrolipoie axIt-protein Phức bị thụ động hóa 


của protein và asen 


- Do có sự tương tự về tính chất hóa học với photpho, asen can 


thiệp vào một số quá trình hóa sinh làm rối loạn photpho. Có thể thấy 
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được hiện tượng này khi nghiên cửu sự phát triển hóa sinh của chất 
sinh năng lượng chủ yếu là AT (AđenozinTriPhotphat). Một giai đoạn 
quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của ATP là tông 
hợp enzim của 1,3 - điphotphoglhixerat từ glxerandehit-3-photphat. Äsen 
sẽ dẫn đến sự tạo thành I-aseno-3-photphoghixerat gầy cần trở giai đoạn 
này. Sự photpho hóa được thay bằng sự asen hóa, quá trình này kẻêm 
theo sự thuỷ phân tự nhiên tạo thành 3-photphoglixeraL và asenIt (xem 
sơ đồ ở trang trước). 

Asen (ID ở nẵng độ cao làm đông tụ các protein là do sự tấn công 
liên kết của nhóm sunfua bảo toàn các cấu trúc bậc 2 và bậc . 

Như vậy, asen có ba tác dụng hóa sinh là: làm đông tụ protem, tạo 


nhức với coenzim và phá huỷ quả trình photpho hóa. 








CH.—OPO,ˆ CH„—OPO,” ¬ 
| Phophat | Quả trình phụ 
H—C—OH —*_ H-C—ŨH ——————— —~ 
| dẫn đến tạo thành ATP 
lB ỌÒ 'iNNu 
H OPO.7 
g]ixerandehit 3-photphat 1,3-điphotpeho gÌixerat 
¡xu NỞ 
asen H—G—OH | : 
| Quả trình tự phân huỷ đ-photphogÌixerat 
C=0 ,. ———— 1 
| ® ngăn cần việc tạo ÀTP asenit 
Ngoc 
d 


1-asen-3-photpho gÌixerat 


- Các chất chống độc asen là các hóa chất có nhóm - SH hoạt động 
mạnh hơn ở enzim, có khả năng tạo liên kết với asen (Hộ. Ví dụ như 
chất 2,3 - đimercantopropanol: 

SH - CH,~CH-CH, - OH 
$H 
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3. Hiệu ứng hóa sinh của cadimi (Cd) 

Trong tự nhiên cadiml có trong khoáng vật chứa kẽm (Zn). Cây cối 
đang phát triển đôi hỏi kẽm và chúng cũng tách và làm giàu cadIimi với 
một ed chế hóa simh tưởng Lự. Nhiễm độc cadiml xây ra tại Nhật lan ở 
dạng bệnh itai-itai hoặc "oụch ouch" làm xương trở nên giòn. Với nng 
độ cao cadIml gây đau thận, thiếu mầu và phá huỷ tuy xương. 

Phần lón cađiữrmi thâm nhập vào cơ thể được giữ lại ở thận và được 
đào thải. Một phần nhỏ được liên kết mạnh nhất với protemn của cơ thể 
thành thionin kim loại có mặt ở thận, và phần còn lại dược giữ trong 
cơ thể dân đân được tích lũy, tăng cùng tuổi tác. Đến khi lượng Cđ' dủ 
lớn nó sẽ thế chỗ nŸ' ở các enzim quan trọng gây rất loạn trao đổi chất. 


Sw chuyền hóa của caiml theo sở đỗ sau 









Cả” tự do 
trong cơ thê 


Hồ hắp Án uống 50 ug 


Liên kết tạo thành 


thionm — kim loại 






T.h- `. Sk 
[rao đối với ôn” 
trong enzmm 

I4 dự Ltrứ 
trong thận và 
Tác hại các bộ phận 


khúc 





—. SH HH n VEEC TS TT TT ty y 

| Rối loạn Thiếu | Tăng Phá | Ủng 
chức năng Ì máu | huyết , huy thư 

Lhận ắp XƯƠnE 


38% đào thai 
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4. Hiệu ứng hóa sinh của chỉ (Pb) 

Chì là kim loại tương đối phê biến. Trong tự nhiên có nhiều 
khoáng vật chứa chì. Trong khí quyển chì tương đối giàu hơn so với các 
kim loại nặng khác. Nguồn chính của chì phần tán trong không khí xuất 
phát từ quá trình đốt chây các nhiên liệu xăng chứa chì. Chỉ được trộn 
thêm vào dưới dạng Pb(CH,), và Pb(C,H,), cùng với các chất làm sạch: 
1,9 - đicloetan và 1,2 - đibrometan. 

Cùng với các chất gây ô nhiễm khác, chỉ được loại khỏi khí quyền 
do các guá trình sa lắng khô và ướt. Kết quả là bụi thành phổ và đất bên 
đường ngày càng giàu chì với nỗng độ điển hình cỡ vào khoảng 1000 - 
4000 mư/kg ở những nơi có mật độ phương tiện giao thông cao. 

Có thể nói, phần lớn người dân thành thị bị hấp thụ chì từ ăn 
uống {200 - 300 mg/ngày), nước và không khí cung cấp thêm 10 - l5 
mg/ngày. Từ tổng số chì hấn thụ này thì có 200 mg chì được tách ra còn 
25 mg được giữ lại trong xương môi ngày. Cân bằng chì ở khu dân cư 
được thể hiện sau: 


Tiêu phân chì 


trong không khí 





1Ô mg Ph 


Nước dạng hòa 


tanh hú "m.. 
J0 7 Suy: Bài tiết 


2Ö mg 
chỉ 





Thực phẩm 200 mg Pb 
dạng phức 





Tác dụng hóa sinh chủ yếu của chì là tác động của nó tới quá trình 
tổng hợn máu dẫn đến phá võ hồng cầu. Chì ức chế một số enzim quan 
trọng của quá trình tổng hợp máu do sự tích lũy các hợp chất trung gian 
của quá trình trao đổi chất. Một | hợp chất trung gian kiểu này là 
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õ- (delta) aminolevulimec axit. Một pha quan trọng của tổng hợp máu là 


sự chuyển hóa axit õ- aminolevulinic thành porphobilimogen: 


| 
() HOjEC Su, de HP lệ CN seuạn 
NH, axit delta-aminolevulinic 
(ALA- đehldraza: cyLoplasm) 
G © Porphobilinogen 
/Nự 
H;N—H,C ' H 


H 


Chì ức chế axit delta- aminolevulinic, do đó giai đoạn tiếp theo tạo 
thành dạng (TÙ porphobllinogen không thề xây ra. Tác dụng chung là 
phá huy lu trình tổng hợp hemoglobin cũng như các sắc tố hô hấp khác 
cần thiết trong máu như xItocrom. 

Cuối cùng chì cần trở việc sư dụng Ö; và glucozd để sản xuất năng 
lượng cho quá trình sống. Ở trong máu nếu nồng độ chì cao hơn 0,8 ppm 
có thể gây nên hiện tượng thiếu mẫu do thiếu hemoglobin. Nếu nồng độ 
chì trong máu nằm trong khoảng 0,5 - 0,8 ppm gây ra rối loạn chức năng 
thận và phá huy não. 

Do sự tương tự về tính chất hóa học của PbỶ' và Cd””, xương được 
xem là nơi tàng trữ Pb tích tụ của cơ thể. Sau đó phần chì này có thể 
Lương tác cùng với phoLphat trong xương và thể hiện tính độc khi truyền 
vào các mô mềm của cơ thể. 

Nhiễm độc chì có thể chữa bằng các tác nhân chelat có khả năng 
liên kết mạnh với chì. Ví dụ phức chelat của canxI trong dung dịch được 
dùng để giải độc chì. Pb?* thế chỗ của Ca?" trong phức chelat và kết quả 
là phức chelat Ph?' được tách ra nhanh ở nước tiểu. Ba phức chelat của 
chì được nêu dưới đây: 
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t H,C——CH—CH;_OH ÓH 
O-—C Ö= 
N | 
Ñ ©H;: H— 's.ẻ 
§ CHỊ) `. Pb 
⁄/\ . 7 
Ö NI Ph HaC—-C—8 
NI ZN i 
Pb ý ` CH¡ 
1N | | 
O N H,C—CH—CHạ—OH 
N V4 
C—-CH. 
j 
O ` | 
ý 
(À) O (BH) œ) 


A là phức chelat của chì với EU TA: 
B là phức chelat của chì với BÁU, 


€Œ là phức chelal của chỉ vái đ - pemiclamnn; 


5. Hiệu ứng hóa sinh của thuỷ ngên (Hg) 

Trong tự nhiên, thuỷ ngân có mặt ở dạng vết của nhiều loại 
khoáng, đá. Các loại khoáng này trung bình chứa khoảng 80 phần tỉ 
thuỷ ngân. Quặng chứa thuy ngân chủ yếu là cinnabar, Hg5. Các loại 
nhiên liệu than đá, than nâu chứa vào khoảng 100 phần tỉ thuy ngân. 
Hàm lượng thuỷ ngân tự nhiên trung bình trong đất trồng trọt là 0,1 
phần triệu. 

Thuỷ ngân có nhiều ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp sản 
xuất C1, và NaOH bằng phương pháp điện phân với điện cực thuy ngân; 
các nhà máy sản xuất thiết bị điện, như đèn hơi thuỷ ngân, pin thuy 
ngân, công tắc điện... công nghệ xử lí hạt giống chống nấm, sâu bệnh 
trong nông nghiệp. Sau đây là một số hợp chất của thuỷ ngân hay dùng: 


GŒH; - Hg - C=N Metyl nitrin thuy ngần 
NH 
CH; - Hg - N = C - NH. Metyl đíxian điamit thuỷ ngân 
NHƠN 
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7 
CH;, - Hg - C Metyl axetat thuỷ ngân 
CH: 


C.H; - Hư - ẤÌ Etyl clorua thuy ngân 


Tính độc của thuy ngân phụ thuộc vào đặc tính hóa học của nó, 
Thuỷ ngân nguyên tổ tương đối trơ và không độc. Nếu bị nuốt vào thì 
thuy ngân lại được thải ra mà không gây hậu qua nghiêm trọng. Thuỷ 
ngân có ấp suất hơi tương đối cao, nếu hít phải sẽ rất độc. Vì vậy Hg 
thường được bảo quản nơi thoáng gió, những phần rơi vãi thường được 
làm sạch rất nhanh. Hơi thuỷ ngân khi hít phải đi vào não qua máu dẫn 
tới sự huỷ hoại ghê gớm thần kinh trung ương. 

HgC]¿ không tan. Trong dạ đầy chúng ta có lượng lớn Cl' nên Hg” 
không độc. Tuy nhiên Hg” là hoàn toàn độc, do ái lực của nó với các 
nguyên tử lưu huỳnh, nên dễ dàng kết hợp với các aminoaxit chứa lưu 
huỳnh của protein. Nó cùng tạo liên kết với hemoglobin và albumnn 
huyết. thanh, cả hai chất này đều có chứa nhóm hidrosunfua. Tuy nhiên 
Hgˆ”' không thể đi qua màng sinh học và do đó không thể thâm nhập vào 
các tế bào sinh học. 

Dạng độc nhất của hợp chất thuỷ ngân là metyl thuy ngân 
(CGH.,Hg)). Chất này hòa tan trong mổ - phần chất béo của cậc màng và 
trong não tuy. Liên kết Hg - Ở không đễ dàng bị phâ vỡ và anky] thuỷ 
ngân được giữ lại trong thời gian đài, Đặc tính nguy hiểm nhất là khả 
năng của RHg'” vượt qua nhau thai đi vào các mô bào thai. 

Sự liên kết của thuy ngân với màng tế bào làm ngăn cản sự 
chuyển vận tích cực của đường qua màng và cho phép địch chuyển kali 
tới màng. Điều này dẫn đến thiếu hụt năng lượng trong các tế bào não 
và những rối loạn trong việc truyền các kích thích thần kinh. Đây là cơ 
sở để giải thích vì sao các trẻ sơ sinh, được sinh từ những bà mẹ bị 
nhiễm metyl thuỷ ngân sẽ chịu những phá hoại không thể hổi phục được 
của hệ thần kinh trung ương, bao gồm sự phân liệt thần kinh, sự kém 


phát triển về trí tuệ và chứng eo giật. Nhiễm độc mety] thuỷ ngần cũng 
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dẫn tới sự phân lập thể nhiễm sắc, phá vỡ nhiễm thể sắc và ngần căn sự 
phân chia tế bào. Tất cả các bệnh nhiễm độc thuy ngân đều xây ra khi 
hàm lượng thuỷ ngân trong máu là 0,5 ppm CH;Hg.. 

Sự tăng nỗng độ thuỷ ngân trong dây chuyển thực phẩm: Vào 
những năm 1953 - 1960, nhà máy hóa chất Minamata (Nhật Bản) đã 
thải chất thải có thuỷ ngân vào vịnh Minamata. Trong cả của vịnh 
người ta thấy có chứa 97 - 102 ppm thuỷ ngân dưới dạng ÔH,Hg.. Có tới 
111 trường hợp người ngộ độc vì ăn phải cá nhiễm thuy ngân, trong đó 
45 người đã chết. Những khuyết tật về gen đã được quan sắt thấy ö 2Ö 
trẻ sơ sinh mà mẹ của chúng ăn hải sản dược khai thác từ vịnh, Tiếp đó, 
ở lrặc vào năm 1972 có tới 450 nông đân đã chết sau khi ăn phải loại lúa 
mạch bị nhiễm độc thuỷ ngân do thuộc trừ sâu. Hai sự kiện bì thảm trên 
đã chứng tổ thuỷ ngân là một chất gây độc rất mạnh dù ở nỗng độ rất 
nhỏ. Kết qua nghiên cứu cho thấy sự hình thành CH.Hg' và cơ chế lan 
truyền của nó trong dây chuyển thực phẩm như sau: 

Thuỷ ngân hoặc muối của nó cô thể được chuyển hóa thành metyÌ 
thuỷ ngân (CH;Hg) bởi vi khuẩn yếm khí tổng hợp metan trong nước. 
Sự chuyển hóa này được thúc đấy bởi Co (II chứa coenzim vitamim 
B12, Nhóm CH, - liên kết với Co (II) trong coenzim được chuyển vị 
enzim bởi metyl coban amin tới Hg” tạo thành CH,Hg' hoặc (CH,);Hg: 


L Œ@H, tá N 





N 4. : Mctyl coban amin `" | tá 
| rg¬ | 
(AT) ⁄⁄ 
ZZ NN N le 


: 
| (GH.);Hg 

Môi trường axit thúc đây sự chuyển hóa đìimetyl thuy ngân thành 
metyÌ thuỷ ngân tan được trong nước. Chính metyl thuy ngân đã tham 
gia vào đây chuyền thực phẩm thông qua sinh vật trôi nổi và được Lập 
trung ở cá với nắng độ lớn gấp khoảng 10” lần hơn so với lúc đầu. Điểu 


này được mô tả ở cơ chế lan truyền sau: 
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Hg” 


Vị khuẩn kị khí 





Sự nhiễm bẩn môi trường bởi thuỷ ngân có thể được ngăn cản nếu 
tuân theo những nguyên tắc do các Ủy ban bảo vệ môi trưởng của Mỹ và 
Thụy Điển đưa ra được nhiều nước tắn thành sau đây: 

Tất cả các nhà máy sản xuất Cl; và NaOH cần phải ngừng việc sử 
dụng điện cực Hg và chuyển hướng sử dụng công nghệ mới. 

- Cấm sử dụng thuốc trừ sâu loại ankyÌ thuy ngân. 

- Các thuốc trừ sâu chứa thuỷ ngân khác cần phải được sử dụng 
bạn chế ở một vùng chọn lọc. 

- Giải độc cho những trầm tích bị nhiễm thuy ngân bằng phương 
pháp bao phủ các trầm tích ở đáy nhờ các vật liệu nghiền mịn, mới và có độ 


hấp phụ cao. Hoặc chôn giấu các trầm tích trong các vật liệu võ cơ trở. 


6. Hiệu Ứng hóa sinh của cacbon monoxil (CO) 


Các nguồn cacbon monoxit được trình bày ở chương 2. Khí quyển 
toàn cầu chứa vào khoảng 530 triệu tấn CÓ, với thời gian lưu trung bình 
từ 36 tới 110 ngày. 
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Cacbon monoxit tấn công hemoglobin và thế chỗ cho oxi tạo ra 

cacboxihemoglobin. Phân ứng này có hằng số cân bằng vào khoảng 210: 
O,Hb + CO ==—> COHb+O, 

Cacboxthemoglobin là chất bền do vậy kết quả là giảm khả năng 
tài Ö,„ của máu, 

Tác dụng ban đầu của nhiễm độc CƠ là sự mất khả năng xét 
đoán, điều này là nguyên nhân gây ra nhiều tai nạn ôtô. Cùng vớt sự 
tăng hàm lượng CO thì những rối loạn về quá trình trao đổi chất khác 
nhau sẽ xẩy ra và hậu quả dẫn đến chết người, như được chỉ ra ứ bang 5.2. 

Nhiễm độc CO có thể được điều trị bằng cách đưa người bị nhiễm 
độc thổ khí O, trong sạch, do đó phần ứng ngược sẽ xây ra: 


⁄1N ⁄ 
» Fe 0 | =4... | "Fe 09) 
NC LNN N1 SN 
`. ⁄Z NI ⁄ 


Do đó cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ ở các điểm nút giao 








thông trong những giờ cao điểm đã được khùyên sử dụng bình oxi ở 
những nước phát triển. 


Bảng 5.2. Hậu quả nhiễm độc CO ở các nống độ khác nhau 





—— :.— —— 


% chuyển hóa 





Nồng đệ CO, ppm O.Hb _› COHb Ảnh hưởng đối với con người | 
2 Làm giảm khả năng phán đoán 
và giác quan 
15 Đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi 
32 Bất tỉnh 
60 Chết sau vài giờ 
6B Chết rất nhanh 
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7. Hiệu ứng hóa sinh của cóc oxi† nitø (NO) 

Nitd mønoxit (NO) ít độc hơn so với đìoxit nitơ NO,. Cũng giống 
như CO, NO tạo liên kết với hemoglobin và làm giảm hiệu suất vận 
chuyển oxi. Trong không khí bị nhiễm NO với hàm lượng thấp hơn 
nhiều so với CƠ, vì vậy mà tắc động đến hemoglobin rất nhỏ. NÓ; rất 
dộc hại đối với sức khỏe con người. Hậu quả bị nhiễm độc NO; được nêu 
ở bang 5.ä, 


Bảng 5.3. Hậu quả nhiễm độc NÓ; ở các nồng độ khác nhau 







———>———-———' 


Hậu quả đến sức khỏe con người 






—-—.¬ 


Nỗng độ NO;, ppm 
50 - 100 
150 - 200 













Thơi gian 





dưới 1 giờ Viêm phổi trong 6 - 8 tuần 








Phả huỷ dây khí quản, chết nếu thời 
gian nhiễm độc là 3 - 5 tuần 





dưới 1 gi 












500 hoặc lớn hơn 2 - 10 ngày Sẽ chết 





Việc hít phải NO; chứa trong các khí xuất hiện khi đốt xenlulozØ 
và phìm mitroxenlulozơ dẫn tới cái chết. Hai người đã chết và năm nngưởi 
bị thương khi xây ra sự rò rì NO; lòng khi phóng tên lửa vượt đại dương 
Titan II ở Roeck, Kansas vào 24/8/1978. NO; lỏng được dùng trong các 
tên lửa như là chất oxi hóa cho nhiên liệu N;H;. 

Cơ chế hóa sinh giải thích độc tính của NÓ; vẫn chưa rõ, có thể 
một số hệ enzim của tế bào bị phá huỷ bởi NO,, bao gồm sự đehidro hóa 
lactic và enzim xúc tác. Có thể dùng chất chống dộc là chất chống 


oxi hếa như vitamm E. 


8. Hiệu ứng hồa sinh của khí sunfurø (SO2) 

Tác động chủ yếu của 8O; là vào cơ qui hồ hấp, gây nên sự kích 
thích và làm tăng trở kháng của luông không. khí. Hầu hết mọi ngươi Dị 
kích thích ở nềng độ 5O; là 5 ppìn hoặc cao L:ợn, Một số người nhạy cam 
thậm chí còn bị kích thích ö nỗng độ 1 - 2 pm SỐ; và đôi khi xây ra sự 
co thắt thanh quản khi bị nhiễm dộc SỐ; ở nồng độ 5 - 10 ppm. Những 
triệu chứng của sự nhiễn độc SỐ; là sự co hẹp của dây thanh quản kẽm 


theo sự tăng tương ứng tlộ cảm đôi với không khí khi thở. 
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Thảm họa phổ biến nhất do SO; xẩy ra khí nó được kèm theo với 
khói. Hiện tượng nãy xẩy ra trong thời gian cố sương mù đày đặc. Tại 
London (5-9/12/1952) các khói sương mù dày đặc tồn tại trong 5 ngày 
liên tục và gãy ra 4009 trường hợp tử vong, cao hơn s0 với mức bình 
thường. Nềng độ cực đại của 8O; là 1,3 ppm và khói là 4 mg.m”. Những 
nguyên nhân gây ra tử vong là đau dây thanh quan, viềm phối và liên 
quan đến các bệnh đường hồ hấp. Sương mù tương tự lại được lặp lại 
thắng 12 năm 1963, số người chết chỉ có 700. Tỉ lệ tử vong ít là do lượng 
khói ít, vì Công ước quốc tế bao vệ khí quyển năm 1962 đã được thì 
hành. 

SO, được các giới quan chức phụ trách sức khỏe xã hội xem như là 
chất làm ö nhiễm không khí đãng kể nhất, mặc dù trên thực tế ở nồng 
độ 20 ppm nó không gây độc hai, nỗng độ gây chết người chỉ tại 500 
ppm. Nguyên nhân là do SO, tác động đến những IEƯỚ1 Cao tuổi, đặc 
biệt là những bệnh nhân đường hồ hấp. 

Đối với thực vật: SÒ; ở nồng độ cao gây ra sự phá huy các mô lá và 
vùng nằm giữa các gân lá. Khi độ ẩm tăng, tác hại đối với thực vật tăng. 
Tác hai này trở nên cực đại khi lễ nhỏ trên biểu bì bề mặt dùng cho sự 
trao đổi tương hỗ khí với khí quyền được nở ra, trong thời gian ban ngày. 
Ảnh hưởng của khí quyền chứa SỐ; ở nỗng độ thấp nhưng lâu dài nguy 
hiểm đối với cây trắng hơn là ð nồng độ cao mà thời gian ngắn. SƠ. gây 
ra mưa axiL (chương 2) có tác hại đối với thực vật, trừ những loại cây 
sống dưới nước ở sông ngòi, ao hồ. 


9. Tc dụng hóa sinh của ozon vớ PAN 


Özon và peoxiaxetyl nitrat (PAN) là các sản phẩm của quá trình 
quang hóa: 


Q 
CH;- ẻ -QO—NO; (PAN) 
Cả O, và PAN đều gây tác hại đối với mắt và cơ quan hô hấp của 
con người, Không khí chứa 50 ppm O; trong trong vài giờ sẽ dẫn đến 
chết do tràn dịch phối (pulmonaryedema), nghĩa là sự tích lũy chất. lỗng 


23ả 


hftps://tieulun.hopto.org 


trong phối. Ở nồng đệ thấp O; gây ra sự tích lũy chất lỏng trong phối và 
phá hoại các mao quản của phổi. Những động vật ít tuổi và những người 
trẻ thường nhạy cảm với tác động gây độc này. 

Hiệu ứng hóa sinh của O; và PAN xuât hiện chủ yếu do kết quả 
của sự phát sinh gốc tự do. Nhóm hldrosuniua (SH) trên enzim bị tổn 
hai do sự tấn công của các tác nhân oxi hóa này. Các nhóm -8H bị oxI 
hóa bởi O, và PAN và cũng bị axetyl hóa bởi PAN. Trong số cắc amlno 
axit chứa 8 thì xysteinbi PAN tấn công mạnh. 

Các enzim bị làm tê liệt bởi các tác nhân oxi hóa quang hóa gồm 
izoxitric đchldrogenaza, maleic đehidrogenaza, và gluco - 6 - photphat 
đehidrogenaza; các enzim này bị bao bọc bởi vòng XxiItrIc axit và bị làm 
suy yếu đi sự sản sinh năng lượng tế bào của glucozd. Các tác nhân 0x1 
hóa này ngăn căn hoạt tính của các enzim tổng hợp nên xenlulozơ và 
chất béo trong Lhực vật. 


10. Hiệu ứng hóda sinh của xianud 
Xiamua có trong hạt các loại quả như táo, anh đào, mân và đào. 
Xianua trong thực vật được liên kết với gốc đường và được gọi là 
amigdalin. Xianua được giải phóng ra bởi quá trình thuy phần axit hoặc 


enzIm (xảy ra trong dạ dày): 


Ọ —- C.H,jO, — Ô — CGaH,;©; (Ồ 
_Ẳn, + 9H/O —> HCN + 2©¿H,;O; + 

(Ồ ẻ =N glucozd CHO 

nmigdalÙn benzandehit 
Xianua thâm nhập vào mỗi trương từ nhiều nguồn. HƠN được sử 
dụng như là tác nhãn sát trùng để tiêu diệt các sinh vật gậm nhấm 
trong thùng đựng ngũ cốc, nhà ở và hầm tàu. Xianua được sử dụng 
trong các tông hợp hóa học khác nhau, trong công nghệ mạ điện, làm 

sach kim loạ1. 

Xianua ức chế các enzim oxi hóa đóng vai trò mắt xích trung gian 
cho quá trình sử dụng O; để sản xuất ÀATP. Đầu tiên (bước 1) xIlanua liên 


kết với feroxitoerom - oxI1đaza - metalloproteIn chứa sắt (đưới đây gọi tắt 
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là Fe (TH) - oxIt), chất này bị khử thành Fe (TT) oxit xitocrom oxidaza bởi 
glucozởơ. Fe (II) - oxit nhường điện tử cho oxI (ở bước 2). Sản phẩm quan 
trọng là năng lượng. 

Bước 1: Ee (TT - oxit + glucoza -> Fe(LD - oxIt 

Bước 32: Fe (TD - oxit + 2H" + 1/20, -> Fe(]) - oxit + HO 

ATP 
† 
ADP 
Ũ 
PI (photphat vô e0) 

Xianua can thiệp vào bước ƒ bằng cách tạo liên kết với Fe (TH) - 
oxIt, vì vậy chất này bị thụ động hóa phản ứng ở bước 3, tức là quá trình 
sản xuât năng lượng bị ngăn cản. Thêm vào đó các đạng CN còn tạo 
phức với các hợp chất hematin khác. 

Nhiễm độc xianua có thể xử lí bằng cách tiêm vào ven (mạch máu) 
NaNO; hoặc bằng cách ngửi amylnitrit. Các phần ứng lần lượt là: 

a) NÓ; öoxI hóa hemoglobin HbFe (TD thành methemoglobin HbFe 
(TT), chất này không có tác dụng vận chuyển O, tới các mô: 


NÓ ; 
HbFe(l)_—>y HbFe (1T) 


Phan ứng này giải thích tác dụng gây độc của NO';, nó gây nên sự 


thiếu oxi và có thể dẫn đến tử vong. 
b) HbFe (III) Hên kết với CN và như vậy giải phóng CN- ra khỏi 
phức xIanua của feroxitocrom oxiđaza — Fe (IID —oxIt: 
HbFe (HH) + Ee (TT - oxit - CN —> HbEe (II) —- CN + Ee (TH) - ôxit 
c) Sự chế hóa tiếp với S;O27_ loại được xianua: 
HbFe ID - CN +8;O?~ — SƠN: + HbFe (ID + SO‡ 


Phần ứng này được xúc tác bởi enzim chứa nhóm SƠN  (Rhadanaza) 


hoặc mItochondrial sunfua transferaza. 


230 


hftps://tieulun.hopto.org 


11. Hiệu ứng hóa sinh của thuốc trù sâu 

Trong số các loại thuốc trừ sâu, tác dụng sinh học của DDT đối với 
môi trường được nghiên cứu rộng rãi nhất. Hệ thần kinh trung ương là 
mục tiêu của DDT, tương tự như nhiều thuốc diệt côn trùng khác. DUT 
hòa tan trong các mô mð và được tích trữ trong màng mổ bao quanh các 
tế bào thần kinh. Điều này có nhiều khả năng dân đến sự can thiệp vào 
sự chuyến dịch của các rung động thần kinh (nerve 1Impulse)} dọc theo 
axons (nối liền các tế bào thần kinh). Kết quả là phá huỷ hệ thống thần 
kinh trung ương và giết chết sâu bọ cần diệt trừ. 

DDT là hợp chất tương đối bền và tồn tại lâu trong môi trường. 
Còn các nhóm khác như các chất có photpho và cacbamat thì bị biến đổi 
nhanh trong môi trường. Các chất này tắc dụng với ÕÔ; và nước rỗi bị 
phân huỷ trong vòng vài ngày trong môi trường. Các sản phẩm của sự 
phân huỷ " không độc. 


-O--C —GI 


Ì 
RỖ - ©C—- NH+Y. 


Mã ©I 
¿I Cacbamat 
DDT 
à (hay O) 
ƠŒ-ÝŸC-NH(CH; 


RO~P.~X 


^ X2 
X=8R' hay OE' 


Họp chất cơ photpho Cacbaryl 
ì 
RO Ni T9: !52y POT +ROH 
OIt Photphat + Rượu 
O R' 
| Z 
RO-G-—N CO, + IRNH, tr ROH 
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Phương thức tác dụng của thuốc diệt côn trùng là: cơ chế mà theo 
đó hiđrocacbon được cÌo hóa thể hiện tính độc hại đối với cơ thể vẫn chưa 
được biết một cách chắc chăn. Có thể giả thiết là chúng bị hòa tan trong 
các màng mỡ bao quanh các dây thần kinh và can thiện vào sự chuyên 
vận các ion vào trong hoặc ra ngoài các dây thần kinh. Điều này dẫn đến 
sự chuyển dịch các rung động thần kinh, kết quả làm xuất hiện các cơn 
co giật và dẫn đến tử vong. 

Thuốc trừ sâu có thể ức chế enzim axetylcolinesteraza. AxetycolIn 
là chất chuyển rung động thần kinh, nó kích động các tế bào thần kinh. 
Khoảng không gian giữa các tế bào thần kinh (gọi là svnapase) chứa ca 
hai chất axetylcolin và enzim axetylcolinesteraza, chất độc DU này sẽ 
phá huỷ axetylcolin và ngăn cản các tế bào thần kinh làm việc. Điều này 
xây ra ở hai bước: 


Bước 1: 
là, 14 
EOH+€C=O —=_ bhÖ_— N + HOCH.,CH;N'(CH;); 
+ 
OCH.CH;NGH;) G 
Enz1m EnzIm 
axetylcolinesteraza  axetylcolin axetyl colim 
Bước 3: 
CH: 
nhanh 
EO —- +H,ÔO ——*Y BEÓOH + CH;COOH 
À | 


Còn sự ức chế đo thuốc cơ photpho xảy ra như sau: 


Bước 1: 
ỌKE RE 

EOH + X -P— OR: —— EO—P—O l†+ HX 
ù | 

Hợp chất cơ photpho Enzim photphory] 
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Hước 2: 


OE €@E 
| châm | 
EO - ï -QIR'+ HÕÔ ———> BOH + HO - | — @ 
O 


- Đối với hoá chất diệt côn trùng cacbamat điển ra như sau: 
Bước ï: 


O R Ọ H 

BOII + ROÖ Tá BO \ + ROILI 

sOll + RO -- C -- là TỆ} =Í)e 3OL 
N à` 


H H 
Gacbamat GacbaryÌ enzun 
Hước 2: 
H Ơ l5 
i l4 | 
ERkO- C -N +H,HO > EÖ]IT+HO-€C-N 
\ N 


H H 

'Fừ các ví dụ trên La thấy, các chất độc trừ sâu tác động lên các 
enzim hoạt động hình thành dẫn dân photphoryl và cacbary] GT121m, 
nông độ enzim hoạt động giam đi, axetylcholin không tiếp tục bị phần 
huỷ đủ nhanh và thần kinh bắt đầu hoạt động ở trạng thái không kiểm 
soát được, kết qua là côn trùng bị tiêu điệt. 

DIT là loại thuốc trừ sâu được dùng trong Chiến tranh Thế giới 
lần thứ Hai, đã có ứng đụng rộng rãi trong nông nghiệp và đã cứu hàng 
triệu người thông qua chương trình kiểm tra bệnh sốt rét. Người phát 
mình ra nó là nhà hóa học Thụy 51, Paul Miller, đoạt giải thưởng Nobel 
hòa bình 1948. Mặc dù có công dụng vô cùng lớn cho nhân loại, DDT 
cấm sử dung ở Mĩ và một số nước khác do tác dụng độc hại lâu dài của 
nó đối với sức khỏe con người. Bởi vì DŨT rất bến, có thể lưu trữ trong 
môi trường rất lâu. Sự tích ly DŨTT trong dãy chuyển thực phẩm theo 
sơ để đưới đây. Con người bị nhiễm độc DŨỮT qua dây chuyển thực phẩm, 
được tích lùy lâu dài trong cơ thể và tác động lâu dài của nó là không thể 


lưỡng được. 
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Sinh vật trôi nội 
(plankton) 0,04 ppm 
Gá Chìm ăn cá 


0,17-0,67 ppm 3,Tð - 75,0 ppm 





Trai, số 
Ö.,42 ppm 


- Metyl isoxianat (MLC) 


Mety] isoxianat GH;NCO (MT) là nguyên liệu cho sản xuất thuốc 
trữ sâu cacbamat. Nó là chất lỏng đễ bay hơi, điểm sôi 43 - 45”, hút âm 
mạnh và do đó dược bảo quản trong bình chống âm được làm lạnh. 

MIC được tổng hợp nhờ phản ứng của amin và photgen CÓO:, 


Sản phẩm trung gian bị phần huỷ bằng cách dụn nóng VỎI VỐI: 
GH.NH,OI + COOI; -> ŒH.NHGOCI + 2HCI 


201.NHCOCI + 2CaO - › 2GH,NCO + CaGl, + Ca(OH), 


MIC luôn luôn tên tại lần với GOOI, chữa phản ứng với hàm lượng 
vào khoảng 2%. Chỉ số giới hạn T.V (Threshold Tãmiting Value) cho 
MIC là 0,02 ppm và cho CÓO; là Ø,1 ppm. Công nhân tiếp xúc với MÍC 
chịu độc hại đo bị căng tức ngực và thỏ do sự kích thích cơ quan hồ hấp. 
Vì nó có chứa kèm COCI; nên hiệu ứng tông cộng Lrơ nên chết. ngươi 
trong vòng 24 giỏ đối với hầu hết nạn nhân. Photgen là khí rất độc, dược 
sử dụng làm vũ khí hoá hạc trong Chiến tranh Thế giải Hai. Các lriệu 
chứng nhiễm độc photgen là có thắt thanh quản, ho, tức và đau ngực: 80% 


nạn nhân chết trong 24 8 gìữ đầu, những ngươi còn lại sẽ chết. do viêm phổi. 


12. Cốc chốt gôy ung thư (cơrsinogen$) 


Thuật ngữ carsinogens bao gốm nhóm các hóa chất gãy bệnh ung 
thư ở người và đệng vật. CarsInogens Lác đồng lên ADN, căn trở chúng 
truyền các chỉ dẫn cần thiết cho việc tổng hợp các chất, các chất này 
điều khiển quá trình sinh trưởng của Lế bào. Dáng 5.4 đưa ra danh sách 


các chất gây ung thư mà người ta công nhận không được tiếp xúc dựa 
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trên các nghiên cứu đối với chuột đễ nhiễm ung thư hoặc mutagenIciy 
(thay đối gen) của v1 trùng. 

Ngoài các chất trong bảng 5.4, các hidrocacbon thơm đa vòng 
ngưng tụ cũng dáng được chú ý đặc biệt. Các ví dụ điển hình là benzo - 
(œ) - piren, crisen, benzofluoranthren. Các nhà hỏa học chuyên nghiệp 
cần nắm vững các khái niệm cơ bản về độc chất hóa học và luôn luôn 


tỉnh táo nhận biết được độ nguy hiểm của các hóa chất độc. 


Bảng 5.4. Các chất gây ung thư mà người làm việc nên trảnh 





Hợp chất Sử dụng Mức độ nguy hiểm 
4-itrophenyl Phản tích hoá học Gây ung thư bàng quang 
œ-Naphtylamin Chất chống oxi hóa. Sản | Gãy ung thư bàng quang 

xuất phẩm màu, phim 
màu 
4,4-Metylenbis Tác nhân lưu hóa chất | Gây ung thư bảng quang 
. dẻo 
(2-Gloamilin) 
Metyl-cloanilin ate Sản xuất nhựa trao đổi ion | Thường bị nhiễm chất gây 
ưng thư biclometyl ete 
3,3-Điclobenziđin Sản xuất phẩm màu Chất gãy ung thư nổi tiếng 
Bis (clometyl) ete Sản xuất nhựa trao đối ion | Gây ung thư phổi 
B-Naphthylamin Sản xuất thuốc nhuộm | Gây ung thư bàng quang 
thuốc thử 
Benziđin Sản xuất phẩm màu cao | Gây ung thư bàng quang 
su, chất dẻo, mực in 
Etylenimin Chế hóa giấy, vải Chất gây ung thư nổi tiếng 
B-Prapiolacton Sản xuất chất dẻo Nghi ngờ gây ung thư cho 
nñqười 
Vinyl clorua Nhựa PVC Gây ung thư gan 
Etylan điclorua Dung mỗi công nghiệp. | Gây ung thư dạ dày, lá 
Chất sát trùng hạt lương | lách, phổi 
thực và chất phụ gia cho 
xăng để thu gom chì, mỗi 
năm thải ra ngoài môi 
trường 74.10 kq 
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lenzo (œ } piren Crisen Benzofluoranthren 

IV. SỰ PHÁ HUỶ MÔI TRƯỜNG DO VŨ KHÍ HÓA HỌC 
1. Khới niệm về vũ khí hóa học 

Vũ khí hóa bọc là khái niệm dùng để chỉ các hóa chất và các 
phương tiện sử dụng các hóa chất đó vào mục đích chiến tranh. 

Trong vũ khí hóa học nếu căn cứ vào bản chất của chất độc người 
ta chia làm ba nhóm: 

- Nhám các chất. độc, 

- Nhóm các chất tạo khơi ngụy trang, 

- Nhóm các chất gây cháy. 

Còn nếu căn cứ vào hiệu quả sử dụng thì người ta chia chất độc 
hóa học thành chất độc gây chết và chất độc làm mất sức chiến đấu tạm 
thời. Ngoài ra còn có vũ khí hóa học hai thành phần chỉ phát huy hiệu 
qua khi đạn hóa học chạm mục tiêu (phản ứng tạo chất độc tức thơi). 

Những chất độc hóa học được chọn làm vũ khí hóa nhọc thường có 
tính độc cao, xâm nhập nhanh chóng vào cơ thể người, động vật và thực 
vật, đồng thời tính chất vật lí của chúng tương đối ổn định. Các chất độc 
hóa học gồm hai loại: 






- Loại chất độc dân dụng thường dùng trong nông nghiệp, côn LẤP °- 
nghiệp, thương mại, y học như các loại thuốc trừ sâu diệt có, thuốc cạnh 
nhuộm, dung mỗi, thuốc sát trùng, thuốc chữa bệnh... 

- loại chất độc quân sự như các chất gây ngạt thở, viêm loét, kích 
thích chãy nước mắt, hắt hơi, làm rối loạn thần kinh. Các chât đó là: 
chất da cam, chất trắng, chất xanh lam, đinoxon, điquat, malathion, 

CN, DM. C5, ađamxit, B2, VN... 
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Chất. độc hóa học trong vũ khí hóa học có những đặc điểm sau: 

- nát thương nhiều người, giết hại gia súc, phá hoại mùa màng 
cùng một lúc và trên một phạm vì rộng lín. 

- Gó loại chất độc hóa học cố thời gian hiệu qua lâu dài (phụ thuộc 
vào tính chất lí hóa và hiệu lực độc tính). Song cũng có nhiều chất có 
kha năng gây nhiễm độc cấp tính, đặc biệt, có chất gây nhiễm độc chớp 
nhoàng. 

- sát thương người, động vật, có cây bằng tác dụng hóa học. Hậu 
quả của nhiễm độc dẫn đến tê liệt hệ thần kinh trung ương hay đến tất 
cả các hệ cơ quan tổ chức trong cơ thể, ức chế hoặc phá huỷ hoạt tính các 
enzim, phá huy cơ quan tạo máu, gây rối loạn hoạt động sinh lí, dẫn đến 
nhiễm độc nhẹ hoặc nặng, có thể làm chết người. 

- Việc phát hiện, để phòng, cứu chữa có những khó khăn phức tạp 
nhất định. 

- Chỉ nhằm sát hại tức thời sự sống của sinh vật (người, gia súc 
tia cảm, cây có, chỉm muông, tôm cá...) còn đất đai, tư liệu sản xuất, 
hầm mỏ, nhà máy cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng lâu dài. 

Túc động sinh thái của chát độc hóa học 

Đổi với đất đai sẽ bị giảm sự phì nhiêu vì toàn bộ cây có bị phá 
huy, mất đi kho tích lũy đình dưỡng của thiên nhiên. Đất bị xói mòn, 
gây ra nguy €đ lũ lụt; đất bị laterit hóa (đá ong hóa). Đất bị nhiễm các 
chất độc, có những chất độc còn lựu trữ rất lâu trong đất, các côn trùng, 
vị aình trong đất bị tiêu diệt, do đó việc phục hồi lại các khu rừng, đồng 
có rất khó khăn, Các loài động vật rừng một mặt bị nhiễm độc các hóa 
chất, mặt khác không còn nơi sinh sống, dẫn đến bị tiêu diệt hoàn toàn. 


Kết quả cả một hệ sinh thái bị phá vỡ và huy diệt, 


2. Chiến tranh hóa học ở Việt Nam 


Từ năm 1961 đến 1975, quân đội Hoa Kì đã rãi xuống miễn Nam 
Việt Nam một khối lượng lớn chất độc hóa học nhằm mục đích tăng hiệu 


qua sát thương, làm giảm hoặc tê liệt sức chiến đấu của quân giải 
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phóng, phá hoại sản xuất. Chiến dịch rãi chất điệt có dược mang mật 
danh là chiến dịch. "Ranch Hand. 

Dưới đây là một vài số liệu liên quan đến cuộc chiến tranh hóa học 
ở Việt Nam đã được các nhà khoa học Mĩ công bố và được GS. B5 Lê Cao 
Đài,Thư ký Ủy ban 10-80 trong bảo sức khoẻ và đời sống năm 1998... 
“Các chất chính (da cam, chất trắng, xanh lam, Ô5, malathion) rải bằng 
mắy bay trong chiến tranh Việt Nam từ 1962 đến 19872 là 102.599 tấn, 
trên diện tích 13,6 triệu ha và được coi là 100% diện tích rừng ở Việt 
Nam. Chất diệt cỏ quân đội Hoa Kì không chỉ rải một lần, tùy từng vùng 
nghỉ là nơi tập kết quân sử, hậu cứ đầu vào của quân giải phóng chúng 
đã rai từ 1, 3, 3, 4 đến 5 lần trở lên. Vừ năm 1861 đến 1871 số lượng hóa 
chất được rải là 72.354.000 lít trên tổng diện tích 1.709.000 ha. Trong số 
lượng các chất độc đó có tối 42 triệu lít chất độc màu đa cam có chứa tới 
194 kg đioxin. 

IHoxin là hóa chất có tính độc cao nhất hiện nay, nó được tạo 
thành trong quá trình sản xuất 9,4,5 - T ở nhiệt độ cao hơn 280°G. Nó có 
tên khoa học là: 3,3,7,8- tetraclo đibenzoparadioxmm, kí hiệu là TCDÙD và 


có công thức hóa học như sau: 
tà 
Ø.. 
1O 
b rˆ _ 
Cr 


TTCDD hay đioxIn 





Độ độc cao của đioxin được minh họa bằng con số sau: Để giết chết 
một con vật chỉ cần vài phần triệu gam (microgam) trên 1 Kỹ thể treng. 
Lượng cực nhỏ, chỉ 1 nanogamikg (nanogam “ 107 gam) thể trọng đã 
gây tại biến sinh sản: sảy thai, quái thai, chết lưu, đị tật. Liều nhỏ hơn 
nữa và kéo dài sẽ gây ung thư. Thời gian bán huy của đioxin là 10 đến 
12 năm trong đất, 5 đến 8 năm trong người. 

Sau nhiều năm chất độc hóa học rải xuống miền Nam, dư lượng 
vẫn còn đáng kể. Năm 1989, Đoàn hợp tác Việt - Mĩ phân tích mô mỡ 
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trên 6Ø người sống ở vùng có nhiễm độc ở Việt Nam, thấy hàm lượng 
đioxin còn 22,4 picogam/gam mỡ (pico = 10'®3, Đến nay Viện Hàn lâm 
khoa học Mĩ chính thức thừa nhận một số loại bệnh do đioxin gây ra 
như: ung thư tổ chức phần mềm, uÌimpho ác tính, bệnh Hodgkin, bệnh 
xạm da, bệnh ung thư bộ máy hê hấp, ung thư tuyến tiển liệt, bệnh đau 
tuy, bệnh thần kinh ngoại vi cấp và bán cấp tính, gai đôi. 

Các hóa chất độc dùng trong chiến tranh Việt Nam. 

- Các chất diệt có 0à làm rụng lá cây 

Chất da cam là dụng dịch màu hồng nâu, hòa tan trong đầu, 
điezen và các dung môi hữu cơ, không hòa tan trong nước. Chất. da cam 
là hỗn hợp 50/50 của hai chất 4,4 - D và 2,4,6 - T, Khi rải không pha 
loäng và lượng trung bình 38,06 /ha, trong đó chữa khoảng 107 mg 


(loxnn. 

Chất da cam II: Hóa chất tương tự như chất da cam, chỉ khác ở 
chỗ thay thể ø-butyl este 24,5. T bằng 1zooctyl 2,4,5 - T' 50% và 50% LÊ 
butyÏ este 2,4 - 1). 

Chất trắng: Dung dịch màu nâu đều hòa tan trong nước, hỗn hợp 
1/4 của hai chất picogam và 2,4 - D. Rải với lượng 28,06 //ha. Chất da 
cam, chất trắng là loại chất giả nội tiết của cây, gây rồi loạn chuyển hóa 
làm cây chất. 

Chất xanh lam: Dung dịch màu vàng nhạt, hỏa tan trong nước là 
một hôn hợn của axit cacodilie và natricacodilat. Bải 28,06 /ha. Chất 
xanh là hợp chất làm mất. nước của cây, làm cây héo khó. 

Chất tím là chất độc làm rụng lá cây, nó là hồn hợp của các este 
n - butyl 2,4 - D ã0%%, và m- butyl 2,4,5 - T 30%, isobutyl 2,4,5 - T Đ0%% 
không hòa tan trong nước, hòa tan trong đầu. 

Chất hồng là chất hỗn hợp của các oste ø - butyl 2,4,5 - T 60%, 
sobutyl - 2,4,5 - T' 40%, 

Chất xanh lá cây chỉ có một chất n - butLy] ete 2,4,5 - TT. 

Các chất diệt có khác: Đinoxon là hỗn hợp oste khác nhau của 
2,1- Đ; 2,4,5 - T; trinoxon, điquat... 
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- Các thuốc trừ sâu: Ngoài các chất diệt cỏ còn phải kế tới các chất 
điệt côn trùng trong đó chủ yếu là DŨDT và malathion (lân hữu c9). 

- Chất bích thích: Các chất kích thích CN, DM và C5 có tác dụng 
gây chảy nước mắt, nước mũi, ngạt thở. Chất DM gây chết người ở nồng 
độ 1500 mg/m” trong vòng 10 phúi, C5 và CƠN gây ung thư, chúng được 
nhồi vào lựu đạn, đạn pháo, cối, dùng máy bơm bơm vào hầm trú ân, địa 
đạo để đuổi đối phương ra khỏi hầm. 

- 8au đây là công thức phân tử các thuốc diệt có có nguồn gốc tổng 
hợn hữu cd: 


CH, -— 
CH. SN 


AxIt cacođilic (còn gọi Ansar 138 hoặc Phitar B60) tên theo danh 


AsO,H 


nhấp hữu cơ là axit đimetyl asenic, 


O--CH,—CfI0H C—H„ +.uH 
ẤI ZZ ị —©l 
. N 
« P 
2,4-Ð — „0e 


Z——  — 
Ệ ê/ ƯỐU, 
`S—N 'lÌ=? 


CH,—°H, | 2Br..H,9 


F——" 


địq-~4¡ 
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chất C$ | 
_ “hấr đủ. 
È #háản kir®ù 
 N 
_Á. / 
đun lộ bệ — chát 32 
|. 1Ì 


OCH-COO- CCH; ng CH, rị bu y| đ5Í£ 2,4 5-Ƒ 
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CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG VY 


1. Thế nào là độc hóa học? Mục dích và ý nghĩa của môn khoa 
học này. 

2_ Trình bày hiệu ứng sinh hóa của asen, chì, cađiml, thuy ngần 
và nêu các phương pháp phòng tránh, giải độc đối với các loại hoa chất này. 

3. Hiệu ứng sinh hóa của SỐ;, NO,, CO, đối với sinh vật và mỗi 
trường. Nêu các phương pháp phòng chỗng chúng. 

4. Tác dụng sinh hóa của thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật. 
Nêu các nguyên tắc sử dụng đúng các hóa chất này. 

5ñ. Nêu sự phá huỷ môi trưởng và huy hoại sinh vật bằng chất độc 
hóa học, đặc biệt đối với chất độc mầu da cam và đioximn mà trước đây 
quân đội Mỹ đã rải xuống miền Nam nước ta. 

6. Vấn để an toàn thực phẩm, vai trò và tương lai của nến công 
nghiệp hóa chất. 

7. Người ta muốn xác định hàm lượng một chất độc X ở một hỗ 
thấy có hai cống chảy vào hề với tốc độ V,, V¿ (đơn vị là m ”/gy), với nồng 
độ Ở, và C; (đơn vị mg/) và có một cống chảy ra sông. Biết tằng mức 
nước trong hỗ không thay đổi và chất X không tích lũy lại trong hồ. Cho 
biết V,, V¿ và C;, C; lần lượt đo được như sau; 5 m 5zy 4m /gy và 10 
mg/i. 20 mgi/. Hỏi nồng độ chất X chảy ra sông? 

8. Tại sao tronE nhiều năm qua, một loại thuốc trừ sâu có tên gợi 
là DDT (p,p' - Điclodiphenyl tricloetan} lại bị nhiều quốc gia trên thế 
giới cấm sử dụng trong nông aghiệp? 

9. Nguyên tố cadimi (Cd) chiếm ô thứ 48 trong bảng hệ thống 
tuần hoàn là một trong những kim loại độc. Nó tìm thấy với nồng độ cao 
trong các chất thải của các nhà máy sản xuất kẽm, mạ điện và một äš 
nước thải khác. Hít phải cađimi dưới dạng hạt nhỏ sẽ nhanh chóng - 
hưởng đến hệ hô hấp rỗi sau đó ảnh hưởng đến thận. Oadim có thể tạo 
va dạng hidroxIt Ít tan là Cd(OHb›. 
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a - Hãy tính độ tan của Cd(OH), trong nước nguyên chất. (bố qua 
cân bằng proton hóa), 


b - Hãy tính độ tan của Cd(OH); trong dung dịch NaOH 001M, 
1oön Cd”" có ái lực mạnh với ion CN: 


Cd”+CN_ -› Cd(CNY K=10°°M1 
Cd(CN) +CN  -› Cd(CN), #,=10°2M! 
Cd(GN,+CN- -y Cd(ON), K,=10'3M' 
Cd(CN),+CN- -> CD(CN)? #,=1092 M1 
c- Hãy tính độ tan của Cd(OH), trong nước có chứa ion ƠN-, Biết 
rằng nông độ cân bằng là [CN ] = 1,00.103M. 
Đáp số: 
Câu 7: 14,5 mgii 
Câu 9: a) 1,14.10°M. 
b) 5,9.10'M, 
@) 2,4.107M, 
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Chương Vĩ 


CÔNG NGHỆ MỖI TRƯỜNG 


I. KHÁI NIỆM 

Các dân tộc đều đưa mục tiêu "phát triển" lên hàng đầu. Đứng lại 
nghĩa là chết. Phát triển đã và đang tác động đến toàn bộ thiên nhiên và 
môi trường sống của Trái Đất chúng ta. 

Phát triển đã làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên và 
làm giảm sút chất lượng môi trường sống, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe 
con người, tất cả các sinh vật, thực vật và hệ sinh thái nói chung. 

Rừng bị tàn phá ghê gớm. Phá rừng dẫn đến giảm sút quá trình 
quang hợp của cây xanh, là nguyên nhân gây ra suy thoái đất đai, khí 
hậu thất thường. Phá rừng làm tăng nhiệt độ của khí quyển, đẫn đến 
tăng mực nước biển, gây ngập lụt và hạn hán cục bộ, gây rối loạn môi 
trưởng sinh thái. Các ngành công nghiệp, nông nghiện, giao thông vận 
tải đã xả vào khí quyển các oxit lưu huỳnh, các oxit nitd gây ra mưa 
aAXIE. 

Các khí cacbonic, metan, ozon, cloruacacbon, oxIE nItơ, đàn nén 
khí lạnh sử dụng freon v.v. đang làm suy giảm tầng ozon (áo giáp che 
chủ cho Trái Đất), tăng tia cực tím, gây ung thư da và làm tốn hại đến 
sự sinh trưởng và phát triển của các loài sinh vật trên mặt đất. 

Các chất phóng xạ từ các vụ nổ hạt nhân, các khí độc, chất thải từ 
các nhà máy điện nguyên tử, cùng với chiến tranh đã tàn phá nghiêm 
trọng môi trường sống của chúng ta. Hàng loạt vụ nghiên cứu, sản xuất, 
thử nghiệm các loại vũ khí hóa học, vũ khí vì trùng gây hậu quả lâu dài 
cho cuộc sống của con người. Cùng với sự bùng nổ dân số và quá trình đô 
thị hóa tràn lan làm cho điện tích canh tác, điện tích rừng, diện tích cây 
xanh bị thu hẹp. 


Vì vậy vấn đề môi trường sống hiện nay đã vượt ra ngoài phạm vị 


sinh thái học thông thuờng mà trỏ thành vấn để kinh tế, chính trị, xã 
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hội toàn cầu. Bảo vệ môi trường khỏi bị ô nhiễm là một chiến lược có 
tâm quan trọng đặc biệt và là một quan tâm hàng đầu của cộng đồng 
thế giới hiện nay. Chúng ta phải tập trung nghiên cứu để tìm ra các 
công nghệ môi trưởng mới, thích hợp và có hiệu quả, 

Công nghệ môi trường có thể bao gồm ba lĩnh vực chủ yếu là công 
nghệ bảo tổn tài nguyên, công nghệ kiểm soát ô nhiễm môi trưởng và 
công nghệ ít hoặc không có chất thải còn gọi là “công nghệ sạch". 

Công nghệ bảo tốn tài nguyên chú trọng đến vấn để ngăn chặn 
nạn phã rừng, khuyến khích trồng rừng, chống sự thoái hóa đất, bảo tồn 
các loài động thực vật quí hiếm, 

Kiểm soát môi trường là tổ hợp các biện pháp khoa học kĩ thuật, 
công nghệ và tổ chức nhằm đảm bảo kiểm soát một cách có hệ thống, 
thường xuyên những biến đối về chất lượng môi trường và ô nhiễm môi 
trường. Đồng thời đánh giá những dự báo biến đổi đó và đưa ra những 
biện pháp khắc phục, xử lí chất thải gây ô nhiễm đến mức cần thiết 
trước khi xa vào môi trường (thạch quyển, khí quyển và thủy quyển). 


I. CÔNG NGHỆ XỦ LÍ KHÍ THÁI 

Rhí thải xả vào khí quyển gây â nhiễm môi trường là do sử dụng 
các nguồn đốt nguyên liệu, nhiên liệu, hoạt động cua các phương tiện 
giao thông vận tại, hoạt động của các ngành công nghiệp. 


Chúng ta chỉ để cập đến xử lí bụi, xử lí khí axit, xử lí khí cỏ lẫn 
hợp chất hữu ed và xử lí khí có hơi kim loại nặng. 


1. Xử lÍ bụi 

Bụi là tác nhân gây ô nhiễm mỗi trường không khí phổ biến. Đó là 
bụi công nghiệp, bụi do các hoạt động giao thông vận tải, bụi do xây 
dựng, bụi trong nhà có thể có vi khuẩn hoặc nấm mốc. 

Bụi là một tập hợp nhiều hạt vật chất vô cơ hay hữu cơ, có kích 
thước nhỏ bé tần tại trong không khí dưới dạng bụ! bay, bụi lắng và các 
nệ khí dung gồm hơi, khói và mù, 
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Người ta thường phân loại bụi theo nhiều cách khác nhau, chẳng 
hạn theo kích thước của hạt: 
















2 | Thuốc | Khói | Mù H,$O, 
là thuốc lá đậm đặc 









Đường kính hạt 
(micromet: tưm) 


6,16 - 1,1 







Hoặc phân loại theo hệ cơ học: là hệ có những hạt rắn lơ lửng có 





đường kính 5 đến 50 tim, được hình thành trong quá trình san xuất 
ximäăng, nghiền bột, chế biến thức ăn gia súc. Bụi công nghiệp thường 
chứa các chất độc như: chì, asen, silic, CO, Đ1Ơ., SƠ,, CÓ,. 

Người ta có thể phân loại theo hệ ngưng tụ. Đó là sự hình thành 
do hai pha khí và hơi với các phản ứng hóa học xây ra hoặc sự biến đối 
của hai pha có đường kính từ 0,3 đến 3 tim, Hệ ngưng tụ có thể có hai 
loại: khói chứa hạt rắn và sương mù chứa hạt lòng. Người ta còn chia 
bụi theo tác hại hay nguần gốc. 

Bụi có nhiều tác hại đối với sức khỏe con người, có thể gây tổn 
thương, viêm nhiễm, dị ứng và các bệnh khác ở da, ở đường hê hấp, 
đường tiêu hóa, hoặc răng, lợi, mắt... 

Có nhiều phương pháp xử lí bụi. 

Với phương pháp trọng lực, các hạt bụi lợ lửng được tách ra bởi lực 
trọng trường bằng thiết bị phòng lắng. Khi hạt bụi rơi xuống, nó chịu tắc 
dụng bởi hai lực: trọng lực và trỏ lực của mỗi trưởng. 

Lãng bụi bằng li tâm là phương pháp được sử dụng rộng rãi Lrong 
công nghiệp vì hiệu suất cao. Hạt bụi chịu ba lực tác dụng: lực h tâm, 
lực cần môi Lrường và trọng lượng của hạt (lực trọng trường), 

Phương pháp lắng bụi bằng điện trường còn gọi là lọc điện. 
Phương pháp này để tách những hạt bụi có kích thước nhỏ với đường 
kính từ 0,2 đến 0,5 hm. 

Cho dòng khí có bụi đi vào thiết bị lọc bụi có điện trưởng, bụi hị 
lon hóa và đi về phía các điện cực ngược dâu, bám vào điện cực, trung 
hoà điện với điện cực rồi gõ cho bụi rơi xuống. 
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® SG 





| t Bứ ra 


Hình 6.1. Lắng bụi bằng trọng lực 


Phương pháp hấn phụ là phương pháp dùng để xử lí khí bằng 
cách tập trung những chất ô nhiễm của dòng khí trên bề mặt vật rắn. 
Chất hấp phụ là những hạt rắn, có bể mặt hấp phụ được chuẩn bị trước 
sao cho có điện tích tiếp xúc lớn. Hấp phụ để loại hơi ẩm và khí độc. 

Thiết bị hấp phụ tương đối đơn giản, thường kết cấu của chất hấp 
phụ nằm ở trạng thái tĩnh và dòng khí xuyên qua lớp tĩnh đó sao cho 
không kéo theo chất hấp phụ. 

Chất hấp phụ phải tơi, xốp (để có bề mặt tiếp lớn) nhưng phải 
nén, đóng chắc để khí không cuốn đi. 

Người ta thường dùng than hoạt tính, nghiền nhỏ đóng viên để 
làm chất hấp phụ hoặc dùng silicagen. Thiết bị hấp phụ có câu trúc hình 
tháp đứng thăng, nạp đầy chất hấn phụ, còn khí (chứa bụi) đi từ dưới 
lên. 

Ngoài các phương pháp trên, người ta còn dùng phương pháp hóa 
học. Nhờ biến đổi hóa học từ chất độc thành chất không độc hại bởi các 


chất xúc tác răn. 


Dòng khí bụi (ô nhiễm} ———>* ——x Rhí sạch 


Thu: 


CO——> | VO, CO, 
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Hình 6.3. Công nghệ xử lí bụi thuốc lá ở Nhà máy thuốc lá Đồng Nan: 
1. mây quấn thuốc lá; 9. ống dẫn: 3. xielon màng nước; 4. quạt h tâm: 


5. ống thải, Hiệu quả thu gem bụi 7Ó - 805, 


2. Xử lí khí chữo axi† 

Trong các đạng khí axit trong khí quyền, người ta tập trung xử lí 
oxit lưu huỳnh, øxit nitd, khí cacbonic, khí htdrosunfua. 

œ. Xử l¡ khi SỐ; 

Trong khí quyển, khí sunfua dioxit (SỐ,) là một chất dậc hại, gãy 
ô nhiễm đứng thứ hai sau khí oxiL eacbon (CO). Nó chiếm 20% khếi 
lượng của tất cả các tác nhân gây ö nhiễm không khí. 

Khí SO, là khí không màu, có vị cay và mùi khó chịu, gây đau 
nhức mắt và cảm giác nóng trong cổ họng. Khi nông độ khí S; trong 
khí quyển không quá 1 ppm thì gây cay mắt, nhưng ở nồng độ khoang 3 
ppm thì có mùi gây kích thích phát cáu. 
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Do quá trình quang hóa hoặc có một xúc Lác nào đó khí sunfua 

đioxit biến thành sunfua trioxIH: 
258O,+O, =2 2 S0, ANH = -199,5 kJ/mol 

Phản ứng trên được ứng dụng trong công nghiệp, khi dùng xúc tác 
V.O, và nhiệt độ 450°C: 

SƠ. + H;O = H;5O, 

Trong khí quyền, hơi SỞ; phản ứng rất mạnh với nước tạo thành 
những hạt mù axit sunfuric rất nhỏ bé, gập mưa nó rơi xuống mặt đất. 
Khi nỗng độ axit H;SO, cao vào khoảng pH từ 5,4 - 2,B được gọi là mưa 
AXIE. 

SO, và axit H;SÒ, gây tác hại đến sức khỏe con ngươi, động vật, 
gây tồn hại đến cây trồng, các hệ sinh thái nước, ăn mòn các công trình 
xây dựng... Hàng năm con người xa vào khí quyển 66 triệu tấn lưu 
huỳnh hay 132 triệu tấn SỐ; do đốt than, xăng, đầu, luyện kim v.v. 

Hiện nay có rất nhiều biện pháp xử lí khí thải chứa SỐ;, ta hãy 


quan sát việc sản xuất axit H;5O, từ quặng: 






Làm 


sạch sào: 


SO; | H,O SO, 





H,SO, 


Hướng xử lí tốt nhất là thay đổi qul trình công nghệ sản xuất. Đây 
là tiền để của công nghệ ít hay không có chất phế thái. Qui trình công 
nghệ sản xuất H,S§O, là tiếp xúc kếp. 

Hướng thứ hai: thực hiện các quá trình hấp thụ, hấp phụ hoặc 
chuyển sang sản phâm khác ít độc hại hơn. 

Đối với khí SO¿ từ quá trình đốt nhiên liệu rắn, các lò đốt dân 
dụng hay từ các nhà máy nhiệt điện, ta cổ một số hướng xử lí. Phổ biến 
nhất là dùng phương pháp hấp thụ, hấp phụ. Sau đó chuyển các sản 
phẩm của SO, từ sunñt thành sunfat hoặc sang dạng thương phẩm 
khác. 
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nước đang làm) NGỘ 


Chuyển hóa lần 7 trên V;O, rắn 












Chuyển hóa trên V,„O, rắn, n= 981% 


Hấp thụ bằng H;O 


ÀxIt H;SOa Khí thải 2% 
tổng lượng 5O; 


Hấp thụ 7: H,O 







Chuyển hóa V;O, 
n= 99- 99,2% 


Lien 
Tầng lướng SO; = 0,8% 


Phương pháp hấp phụ để xử lí các khí thải ít và nồng độ thấp, còn 





Hấp thụ 2: HO 


phương pháp hấp thụ được ấp dụng ở diện rộng hơn. 

Nếu nồng độ khí SO. từ 4 - 8% thể tích thường dung dịch hấp thụ 
SƠ, sau đó tái sinh để sản xuất axit H,SO,. 

Các san phẩm phụ của quá trình tạo ra muối thương phẩm. Chất 
hấp thụ là dung địch muối, nhưng phải cô phản ứng thuận nghịch với 
5Ó: 

SỐ, + H,O+SO; ==—> 2HS§O; 

Nếu nồng độ khí SO; ở mức trung bình khoảng 0,5 - 1,5% thể tích, 
dùng phương phán hấp thụ, tìm cách chế biến thành các sản phẩm 
thương mại theo một số hướng: 


Hướng 1: Hãn thụ dùng các dụng dịch có gốc sôđa với nồng độ 25%: 
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2Na„CO, + SO, + H,O = 2NaHCO; + Na,SO, 
2NaHCO, + SO, = Na,SO, + H,O + 2CO, 
Na,SO, + SO, + H,O = 2NaHSO, 


Na,CO., + 2SO, + H,Ö = 2NaHSO, + CÔ, 
Tiếp tục phản ứng ở một thiết bị khác theo phản ứng sau: 
2NaHSO,. + Na,CO, = 2Na;SO, + HO + CÓ; 
Dung dịch đem cô đặc được sản phẩm thương mại là 
Na,SO..7H,Ö. 
Gó thể Lhay Na;CO, bằng NaOH. 
Hướng Ø: Dùng các dụng dịch muối amon1: 
(NH,).SO; + SO; + H,Ö = 2NH,HS5O: 
2NH,HSQ, + H;5O, = (NH),SO, + 2H,O + 25, 
Phương phấp này thích hợp cho khí có nông độ SƠ, thấp, kinh tế. 
Nhưng khí có nồng độ SO, cao thì dung dịch suniÏt tỏa nhiệt gây tôn 
thất NH., 





Cuối cùng cô đặc, kết tình đem sử dụng. 
Hướng 3: Dùng MgO huyển phù trong dung dịch nước hay 
Mg(OH),. Giai đoạn cuối cùng cho sản phẩm có thể sử dụng được: 


MgO + SO. + 6H.Ơ = MgSO,.6HD hoặc MgS5O;.3H;Đ. 


Phạm vi sử dụng của MgSO; không lớn, 
2Mư.5O., + O. = 2Mg5O, 
MgSO, sử dụng làm phân vi lượng và dùng ở đạng thương phẩm. 
Dùng MnO.: 
MO, + 5O, = MnB5O, 


Nếu dung địch có NH; phản ứng xảy ra như sau: 


Mn§O, + 2NH, + H0 + ~O, = MnO, + (NH),8O, 


MnO, thu hồi để thực hiện phản ứng trên, còn (NH „5O, làm 


phần đạm, 
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Nếu hàm lượng khí SO; thấp vào khoảng 0,3 - 0,5% thể tích dùng 
phương pháp hấp thụ. Dung dịch hấp thụ là nước và sản phá.a của quá 
trình xử lí được thải bỏ. Xử lí tiếp theo là dùng tháp đệm. Dung dịch 
đệm là CaCO;, dung dịch hấp thụ là nước vôi bao hỏa Ca(OH), chiếm 
14% ở dạng rắn: 

CaCO. + SQ; = CaSO, + CO, 

hoặc  Oa(OH); + SỐ; = CaSO., + H,O 

CaO + SƠ, = CaSO; 

Vì CaSO; rất độc nên không thể thải vào môi trường. Phải dùng 

biện pháp sục không khí vào: 


CaSO, + : O, = CaSO, 


Ca8O, không độc có thể thải ra môi trường hoặc làm chất. phụ gia 
cho các quá trình sản xuất khác. 

Phương pháp này tiêu hao một lượng dung dịch hấp thụ lớn, quá 
trình tạo các sản phẩm muối dễ làm tắc tháp, sản phẩm thường ít có giá 
tr1. 

b. Xứ H khi oxit của nìtơ NÓ, 

Nitd có hóa trị từ I đến V tùy thuộc mức độ liên kết với oxi, Nitơ 
tạo nên tám oxit, nhưng chỉ có 6 oxit là tương đối bền như sau: N.O, NO, 
N;O;, NO¿, N;O, và N;O;. Trong khí quyển đáng chú ý hai oxit của nitd 
là nItơ oxit (NO) và nitd đioxit (NO;) vì chúng thường có nhiều trong khí 
quyển. 

Nguồn gốc sinh ra các hợp chất chứa nitø là đốt nhiên liệu hóa 
thạch: than và một số quặng khác. 

Than có 0,8 - 1% nitơ, dầu mỏ có 0,01 - 1% nitơ, đầu nặng có khi 
chiếm đến 15% nitơ. Trong các phần ứng quang hóa, phản ứng ở nhiệt 
độ cao (các tia chớp), các xưởng sản xuất các hợp chất hóa học, giao 
thông vận tải đều có thể sinh ra oxit nitơ, Khí NO có thể tổng hợp trực 
tiếp từ nguyên tế ở nhiệt độ cao: 


N;ạ+(O, —=—* 2NQO ANH = 21,6 kcal/maol. 
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Người ta cho khí N; và O; với tỉ lệ đồng phân tử đi qua ngọn lửa 
hồ quang ở khoảng 4000°C, hiệu suất phản ứng chỉ có 10%. Sau đó phải 
làm lạnh nhanh đến dưới 1200°C để khí NO khỏi bị phân hủy thành 


nguyên tố. 


NÓ là chất khí không màu, ít tan trong nước. Còn NO, là chất khí 


mu nâu, nắng hơn không khí, có mũi khó chịu và độc. 


NO dễ dàng tác dụng với oxi Lạo thành NO.: 


2NO+O; = 2NO, 


Hàng năm con người đã sản xuất ra khoảng 48 triệu tấn NO, (chủ 
yếu là NO.). 


NHd oxit làm phai màu thuốc nhuộm vải, làm han gỉ kim loại. 


Nitgơ oxit cũng như CÔ tác dụng mạnh với hemoglobin, nhưng NO 
tác dụng với hemoglobin mạnh gấp 1500 lẫn sơ với khí CO làm ảnh 
hương đến hô hấp, viêm phối cấp, phù... Khí NO; với nêng độ 100 ppm 
có thể làm chết người và động vật sau vài phút; với nỗng độ 5 ppm có thể 
gây tác hại bộ máy hỗ hấp sau vài phút tiếp xúc; với nỗng độ 15 - 50 
ppm gây nguy hiểm cho tim, phối, gan sau vài giở tiếp xúc; với nồng độ 
0,06 ppm có thể gây bệnh phối cho người khi tiếp xúc lâu dài. 

Một số thực vật nhạy cảm với môi trường cũng bị tác hại khi nẵng 
độ NO; khoảng 1 ppm và thời gian tác dụng 1 ngày. Tuy nhiên người ta 
cũng phát hiện ra là nếu nồng đệ NO; thấp thì lại có lợi và nó không 
phai là tác nhân gây ô nhiễm. Thậm chí nỗng độ của nó thấp đã làm 
giam quá trình quang hợp. 

Có nhiều biện pháp xử lí khí thải chứa nitơ oxit. Trước tiên là 
phương pháp xử lí tại nguồn. Mục đích của phương pháp này là làm 
giảm nồng độ chất gây độc hại ngay tại nguồn, chủ yếu tập trung ở nơi 


sân xuất aXIt nitrlc, 


5d đồ sản xuất axit nitric có thể tôm tắt như sau: 
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| H.O 








Nguyên " „ Khí thải 
liệu NH:, oxi hóa MÔ Hắp 0,02-0,5% 
không 2 thụ khi NO 
khí, oxi 
axIt 
HNO, 
Các phần ứng: 2NO +O, = NO, 


3NO, + H,O = 2HNO, + NO 


Hiệu suất của quá trình phụ thuộc phản ứng hấp thụ HạÕ và 
phân ứng oxI hóa NÓ. 


Thực hiện quá trình trên hai dây chuyển: phân ứng ở áắp suất 


thường hiệu suất chuyển hóa r = 94%, còn thực hiện ở áp suất cao cho 
hiệu suất trên 98%, 


Phần ứng thực hiện ở áp suất thường bắt buộc phải xử lí khí NO 
thải ra. Phản ứng thực hiện ở áp suất cao dùng biện pháp nâng chiều 
cao của ống khói thải ra khí quyền. Một số nước ống khói cao 150 m. 
Nhật Bản dùng ống khói 300 m với thiết bị nhức tạp. 


Có một số phương pháp xử lí khí thải chứa NÓ,. 
Các phản ứng chuyển hóa: 
2NO+Q, ==>+ 2NO, 
2NO; 7Ã. “ N,D, 
NO+NO,  xE—+ N,O; 
N,O.+ HO x*——* 2HNO, 
N.O.+H,O  #=——=”* HNO,+ HNO; 
2HNO, = NÓ, + NO + H,O. 


Hầu hết các khí thải đều chứa NO, nhưng vì hàm lượng thấp nên 
không cần thu hồi trong khí thải công nghiệp mà chỉ cần xử lí trong nhà 
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mắy sản xuất axit nitric, Có hai phương phấp xử lí là phương pháp khô 
và phương pháp tiớt. 

Phương pháp khô là phân hủy các NÓ, thành O; và N; trên xúc 
tác Pt. Với xúc tác này và ở nhiệt độ cao có mặt của CO, Hạ, hidrocacbon 
thì NO, phân hủy thành N;, CO,; 


"PP 
4NO +CH, ———> 2N,+ CO,+911,O 


2NO, +CH, —  >N,+ CO, + 2H,O 


Có mặt GỠ xảy ra phân ứng: 

2NO (2NO,) + 2 (2 CÔ > N; + 2 (42 CÓ; 
Có mặt H; xảy ra phản ứng san: 

2NG (2NO,) +2(4) Hy -—> N: + 2 (Ò HO 

Phương án này được áp dụng ở các nước tiên tiến để xử lí khí thải 
có NO, ở các phương tiện giao thông, máy phát điện. Với công nghệ sản 
xuất axit HNO., dùng bổ sung khí thiên nhiên (chủ yêu CH,) hoặc khí 
nhân tạo (khí than ướt: CO, Hạ) để chuyển toàn bộ chất độc hại thành 
nitơ Ñ¿ ,„ hơi nước, hạ nẵng độ NO, xuống còn 0,O1 - 0,2% để thải ra khí 
quyển. Tuy nhiên phương pháp này tốn kém, chiếm 10% tổng kinh phí 
cho đây chuyển sản xuất. 

Phương nháp ướt được sử dụng rộng rãi và có hiệu quả cao. Người 
ta dùng dung dịch hấp thụ là HạO hoặc các dung dịch muối để chuyển 
tất cả các khí thải chứa NO, thành các đạng muối thương phẩm. Các 
muối hấp thụ phải mang tính kiểm: các muối cacbonat. M;CO; CM là Na, 
K...) vì các oxit NO, mang tính axit thì chúng mới phản ứng được với 
nhau: 

2NO;¿ + M,CO, = MNO; + MNO; + CÓ, 
N,O, + M;CO; = 2MNO; + CÓ, 

Các muối gốc nirit thường độc nên phai chuyển chúng thành muối 
nitral, Có thể thay thế các muối bằng dung dịch NaOH 20%. Ngoài ra cỏ 
thể dùng dung dịch axit HạSƠ, hay axit HNO; để hấp thụ khí NO,. 
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c. Xử lí khí thỏi chứa CO, 

Khí CO; là sản phẩm của quá trình đốt các nhiên liệu rắn như 
than, củi và do quá trình hồ hấp của động vật, Riêng đốt than củi hàng 
năm con người thải vào khí quyển 2,5.101 tấn khí CO,. Lượng khí GO, 
do núi lửa sinh ra bằng 40.000 lần lượng khí CO; có trong khí quyển 
hiện nay. 

Lượng khí CO; trong khí quyển hiện nay, đến 1/2 do thực vật và 
nước biển hấp thụ. Phần CO; do nước biển hấp thụ được hòa tan và kết 
tủa trong biển. Các loại thực vật dưới biển đóng vai trò chủ vếu duy trì 
cân bằng khí CO, giữa khí quyển và đại dương. 

Hàm lượng khí CO; chỉ chiếm 0,0314% các khí khác nhưng nó là 
thành phần quan trọng của khí quyển, là nguồn caebon, là nguyên liệu 
xây dựng tất cả các cơ thể động vật và thực vật. Lượng cacbon được thực 
vật cố định hàng năm trên toàn cầu khoảng 4 — 9.101 kợ, 

Nếu hàm lượng khí CO; trong khí quyển nhiều quá sẽ gây độc hại 
cho người và động vật, gây hiệu ứng nhà kính, làm tăng nhiệt độ Trái 
Đất, gây ra nguyên nhân làm tan băng ở Bắc Cực, nâng cao mức nước 
biển, gây ra khí hậu thất thường. 

Cùng với khí CO; là khí CO, là một chất khí không màu, không 
mùi, không vị, hóa lỏng ở nhiệt độ âm 199°C và không tan trong nước. 
Khí CO được tạo ra từ sự cháy không hoàn toàn các nhiên hiệu hoặc vật 
liệu chứa cacbon: 

2G + O; = 9CO (cháy thiếu oxi) 
GÓ¿ + Ö = 2CO (quá trình luyện gang) 
2CO; =—=—=+ 2CO + O; (phân hủy CO; ở nhiệt độ cao) 

Mỗi nằm Trái Đất thải ra khoảng 250 triệu tấn khí CO. Người ta 
tính toán rằng với sự thải khí CO vào tự nhiên như vậy thì sau năm 
năm hàm lượng tăng gấp đôi. Nhưng thực tế hàm lượng đó nhỏ hơn 
nhiều so với tính toán. Nguồn tiêu thụ khí CO là các vi sinh vật có trong 
đất. 
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Nhiễm độc bởi CO cơ thể thường bị đau đầu, ù tai, chống mặt, 
buồn nôn, mệt mỏi, co giật rồi bị hôn mê. Chính khí CO tác động rất 
mạnh với hemoglobin (ki hiệu Hb) trong máu. Nó tác động với 
hemoglobin mạnh gấp 250 lần so với oxi. Nó chiếm oxi của hemoglobin 
và tạo thành cacboxy hemoglobin (HbCO), làm mất khả năng vận 
chuyên øxi của máu, gây ra ngạt, hàm lượng oxihemoglobin (HbO.) 
Øiäm. 

Phản ứng xây ra thuận nghịch như sau; 

Hb.O; + CÔ ©——— Hb,CO +O, 

Riêng đối với khí CO, có một số phương pháp xử 1í sau; 

- Cai Liến động cơ đốt trong để làm giảm các chất gây ô nhiễm 
trong đó có khí CÓ. Phải đốt cháy nhiên liệu trong điều kiện dự không 
khí để khống chế sự thải ra khí CO và các hợp chất hữu cơ (như 
hidrocacbon). 

- Sử dụng các thiết bị chuyển hóa để chuyển hóa các khí gầy Ô 
nhiễm thành các khí ít độc hại hơn. 

Quá trình chuyển hóa trong thiết bị chuyển hóa hai giai đoạn nhì 


¬i1LH; 















CO,NO, | giai đoạn 1 | Nu(NH.) | giai đoạn 2 Thải vào 
hiđrocacbon Khử hóa CO, HC Oxi hóa môi trưởng 
(HC) NHỆNG siệP? 
xÚc tác Ft xúc tác Pt 


+ Phát triển các loại nhiên liệu thay thế xăng: Thay thế xăng 
bằng cách sử dụng các loại khí tự nhiên. Để tránh tăng thiết bị sử dụng, 
người ta đưa các khí tự nhiên về hai dạng là khí nén và khí hoá lông. 

- Dùng rượu thay xăng: Xu hướng này mấy năm trước phát triển 
mạnh, vì nó bạn chế xả khí độc như hiđrocacbon, khí CO, khí NO,. 
Nhưng nay bị hạn chế phát triển vì năng suất tỏa nhiệt kém và cũng 
thải ra môi trường một chất ô nhiễm khác là anđdehit. 

+ Phát triển các nguồn năng lượng không gây ô nhiễm. Thế giới 
đang quan tâm các nguồn năng lượng mới như sức Ø1Ó, SỨC nước, năng 
lượng Mặt Trời và năng lượng hạt nhân. Các nhà máy điện nguyên Lử có 
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công suất lớn, chất thải ít nhưng nhiêu nước còn lo ngại về độ an toàn 
của nó. 
Có ba phương pháp thường ấp dụng để xử lí khí CỐ»: 


1. Phương pháp phổ biến nhất là hấp thụ bằng nước, ưu điểm của 
phương pháp là rẻ tiền, hiệu quả. 

Nó được áp dụng để xử lí khí thải ở nhà máy nhiệt điện, các khu 
chế biến nông phẩm dùng than củ), vì khí CO, hòa tan trong nước Ít nên 
phải hấp thụ CO; ở áp suất cao thì mới hiệu qua. 

Nhược điểm của phương pháp là tồn thất khí lớn vì dùng ở áp suất 
cao. Mặt khác phải dùng nhiều nước để xử li. 

2. Phương pháp hấp thụ bằng dung dịch etanolamin. 

Có ba loại etanolamin; mono, đi và trietanolamm: 

HO - CH.,- GH; - NH:: monoetanolaranmn 

HO - CH; - CH: 

NH: đietanolamn 
HO - CH: - CH; 
HO - CH;,-— CH; 
N .- ŒH, - CH,OH: trietanolamn 

HO - CH; - CH; 
Để đơn giìn ta dùng kí hiệu chung là RNH:. 
Phần ứng, xẩy ra như sau: 

2RNH, + CO, + HÖ #—=* (RNH,;CO: 


Trong phản ứng trên. những chất hữu cơ tạo thành đễ bị phân 
hủy khi nhiệt độ tăng lên, rên để dàng hoàn nguyên lại dung dịch hấp 
thụ. Thông thưởng trong conE nghiệp người ta hay dùng monoetanol 
amin vì giá rẻ, ổn định cac, các thông số về nhiệt động học trong quá 
trình hấp thì: được bảo đản. 

3. Phương pháp hấp phụ bằng zeolt. Zeolit là một chất hấp phụ 
hiệu quả nhít để hấp phu chọn lọc khí CÓ; ra khỏi hỗn hợp khí thải 
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công nghiệp. Phân tử của khí CO, dễ đàng chui qua các lớp rỗng của 
nhựa zeolit. Mặt khác phân tử CO; không có mômen lưỡng cực, do đó 
zeolit là trung tâm hấp phụ đặc biệt đối với phân tử CÓ¿. 

Quá trình nhà hấp thụ thực hiện đơn giản bằng cách đun nóng 
zeolit ở nhiệt độ cao. Người ta còn dùng zeolit và than hoạt tính để xử lí 
khí ở cắc con Lầu vũ tru. 

dđ. Xử Ìí bhi thứi có chứu H,S 

Khí H,S là loại khí độc xếp bảng A, là chất khí không màu, cố mùi 
trứng thối rất khó chịu. 

H„5 làm rụng lá cây, làm giảm sự sinh trưởng cua cây trồng. H,5 
gây nhức đầu, mệt mỏi, làm giảm trí nhớ. Ở nồng độ cao gây hôn mê, có 
thể làm chết người (ở nễng độ 700 - 900 ppm). 

Trong khí quyển H;S được hình thành do quá trình phân hủy các 
chất hữu cơ, thực vật, vỏ cây bị thối rữa, nhất là ở những hồ đầm cạn 
nước. H;8 còn sinh ra ở những vùng núi lửa, ở nơi khai thác than. 

Hàng năm H,5 sinh ra trên mặt biến 30 triệu tấn, ở mặt đất 
khoảng 60 - 8Ô triệu tấn, ở các ngành công nghiệp là 3 triệu tấn, 

Tiêu chuẩn giới hạn cho phép: 

Nơi sản xuất. < D,0LI mg; Khu dân cư < 0,008 mg. 

Có nhiều phương pháp xử lí khí thải chứa H;ạ5 như phương pháp 
hấp thụ, hấp nhụ... 

Phương pháp hấp thụ oxi hóa để tạo thành lưu huỳnh kết tủa. 
Phần lớn trong công nghiệp thường dùng phương pháp này vì đơn giản, 
dễ sử dụng lại thu được lưu huỳnh dùng cho các quá trình sản xuất 


khác, nhưng hiệu qua không hoàn toàn. Sơ đồ xử lí như sau: 





Na¿CO; oxì hóa bằng 
———ỄễỄỄễ-+ 
H;S H;CO, oxi không khí  SỶ 
NH. 


H,§ bị hấp thụ 
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- Đùng dung dịch Na,CO.: 
2H;5 +O; = 2H,O + 92S| 
H„8 + Na,CO, NaHGCO, + NaHS 








NaH§ + 20, = NaOH + SÌ 


Hoàn nguyên lại Na,CO:: 
NaOH + NaHCO: = Na,CO. + H,O 
Xây ra một số phản ứng phụ; 
2NaHB5 + 2O, = Na;S,O; + H,O 
2NaHB + 2HCN + O, = 2NaSŒCN + 2H;O 
. Đùng hợp chất. asen hóa trị V, phản ứng xẩy ra như sau: 
Na,As;5,O; + H,S= Na¡As„5;O + H,O 


Na,As;5¿O + s0: = Na,As;5,O, +®S } 


Phản ứng tiến hành trong dung dịch kiểm yếu hoặc trung tính, ở 
nhiệt độ 40 - 50°C. 


Thiết bị hấp thụ là loại thấp đệm bằng gỗ, tháp nhà hấp thụ là 
tháp chứa đầy dung dịch bão hòa và sục khí từ đưới. Lưu huỳnh được 
tách ra bằng phương pháp tuyển nổi, sau đưa vào máy lọc chân không 
Lhùng quay rồi đóng gói. 


- Uùng phương pháp hidroquinon - kiểm. 
Phản ứng xẩy ra như sau (phản ứng hấp thụ): 


0=C ong — Ho~ Ề -onvsi 


Phản ứng tái sinh: 
H 


t2, _> +H,O 


OH Ö 
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. Phương pháp hidroxit sắt - kiểm: có thêm Na;CO; các phản ứng 
cơ bản xẩy ra ở pH: 8,5 - 9 như sau: 
H;S + Na;CO:; = NaHB + NaH©O),, 
38NaH§ + 9Fe(OH)., = Fec,5¿ + 3NaOH + 3H;O 
3NaHS + 2Fe(OH)., = 2FeS + S + 3NaOH + 3H;O 
Phần ứng tái sinh: 
2Fe,S, + 6H,„O + 3O, = 4Fe(OH); + 6S 4 
4fe5 + 6H,Ö + 3Ö; = 4F e(OH); + 45 1 
. Phương phấp dùng ADA (AnthraquInon isunfonlc AxIt) kẽm 
theo một số hóa chất khác (Na;CO,): 
H; + Na;CO; = NaH5 + NaH©O, 
NaHS + NaHCO, + ADA ->y 5 + Na,CO; + muối natr1 của axit 9,10 
- antharaquinon - 3,6 - đisunfonie... 
. Phương pháp dùng oxit sắt 
Đây là phương phäp cũ nhất đã dùng từ thể kỉ 19 ở nước Ảnh 
nhưng đến nay vẫn được dùng để tách H8 vì tiện lợi, rẻ, hiệu quả cao. 
Phản ứng xây ra: 
Fe,Ơ. + 3Hạ5 = Fe,5; + 8H,O 
Hoàn nguyên Fe;O; bằng cách sục không khí vào: 
2Fe,S, + 3O, = 2Fe,O, + 6S Ỷ 
. Phương phãp dùng than hoạt tính 
Là một trang những phương phâp ưu điểm nhất trong các phương 
pháp hấp phụ. Ngoài việc hấp phụ H;5, nó còn tác dụng làm xúc tác cho 
các phản ứng ox1I hóa H,5 đã bị hấp phụ trong than để giải phóng lưu 
huỳnh ở dạng nguyên tố: 
H;S + ;0;=84+ H,O 


Có thể có phần ứng phụ: 
H.S +2O, = H,SO, 
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Cần khử axit H z5, tạo ra bằng cách dùng dung dịch NaOH hoặc 
nước amonliae, vì NH, ngoài nhiệm vụ trung hòa nó còn có tác dụng xúc 
tác cho quá trình oxi hóa H. „5 theo phân ứng: 


H,S + „0, = § | + H,O 
NHạ có thể đưa vào giấn đoạn lúc hoàn nguyên hoặc cho vào cùng 
hỗn hợp khí làm sạch: 
2NH, + H;5 + 2O; = (NH,);SO, 
+2NH; + CO, + H;O = (NH,),CO, 
Có thể hoàn nguyên than hoạt tính để tách lưu huỳnh ra: 
(NH)¿8 +n8 -y> (NH )„S,... 


Thực hiện phản ứng ở nhiệt độ 12ã°Ê và ấp suất 2 at: 


ũ 





(NH8 (NH,),5 + m8. 


- Ủùng phương pháp zeolit 

Zeolit là một trong những chất hấp phụ biệu qua để làm sạch khí 
Hạ5 không có mặt của oxi, 

- Ngoài một số phương pháp xử lí khí H5 ở trên, người ta còn 


dùng bồ tạt nóng (R¿CO; (ở Mỹ hay cacbonat (nên Xô cũ) hoặc muối 
photphat. 


3. Xử lí khí chứa hơlogen 

Trong sản xuất axit HCI, NaOH, CỈ;, trong các phương pháp điện 
phân để điều chế kim loại hoặc tỉnh chế quặng hay thải ra các khí 
halogen. Các halogen hay gây ngộ độc, gây bệnh về đường hệ hấp cho 
người và gây ảnh hưởng xấu choø động thực vật. Có nhiều phương pháp 
xử lí khí halogen, hiệu quả nhất là phương pháp ướt. 

Người ta hay dùng dung địch kiểm: NaOH, KOH, Ca(OH),, 
NayCO;. Các khí halogen: Gl;, Brạ, I¿ phân ứng rất mạnh với dung dịch 


kiểm nên hiệu quả cao nhưng tốn kém, 
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Riêng khí Cl, có thể dùng dung dịch các hợp chất hữu cơ rẻ tiền 
như dung dịch hgnin trong công nghiệp sản xuất giấy, hoặc các muối 
sgunfit kim loại. 

Đối với khí chữa Br; hay nên dùng phương pháp hấp thụ hóa 
học như dung dịch kiềm, muối ăn, hoặc tiện lợi, rẻ tiền là dùng phol sắt: 


te + Br,ạ = FeBrs 


Hơi l¿ có thể dùng phương pháp hấp phụ bằng than hoạt tính. 


4. Xử lï khí chứa các hợp chốt hứu cơ 

Nguồn gốc phát sinh các chất hữu cơ làm ô nhiễm khí quyển là 
công nghiệp luyện cốc, công nghiệp chế tạo chất dẻo, công nghiệp thực 
phẩm, công nghiệp dệt, công nghiệp giấy, công nghiệp nhuộm. 

Có ba phương pháp chính để xử lí các hợp chất hữu cơ: 

a) Đầu tiên là phương pháp hấp thụ: chủ yếu dùng H;O, thực chất 
là hấp thụ vật lí và hấp thụ hóa học để chuyển các hợp chất hữu cơ từ 
dạng khí sang dạng lòng. 

Dùng dung môi thích hợp hoặc H;O. Sau đó dùng phản ứng 
nghịch để phóng thả chất hữu cơ hoặc dùng phương pháp trao đối ion, 
trích h để tách chất lỏng ra khỏi các sản phâm hấp thụ. 

bỳ Phương phần thứ hai là oxi hóa trên xúc tác 

Thực chất là sự hấp phụ hóa học. Các chất hấp phụ đóng vai trô 
chất mang xúc tác, thực hiện phản ứng ở nhiệt đệ cao, có chọn lọc trên 
lớp xúc tác. Chúng tác dụng hoặc chuyển hóa chất này thành chất khác 
boặc chuyển hóa từ chất độc hại thành chất vô hại có thể thải vào môi 
Lrường. 

Thực hiện ở pha khí - rắn để chuyển hóa lưu huỳnh ở các hợp chất 
hưu CƠ: 

C5, + 2H; E=—=k C + 2H¿B 
GOÖS + H; c.——T CÔ + H,5 
RCH,SH+H, #£— 7? RCH,+ H;S 
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Đùng các kim loại xúc tác như Nì, Pt. Phản ứng tiến hành ở nhiệt 
độ cao nên cần bổ sung nhiệt cho phần ứng. Phản ứng oxi hóa chất 
mang là boxit; phản ứng khử chất mang là than hoạt tính hoặc MgÓ. 

e) Dùng phương pháp hấp phụ là quá trình làm sạch khí chọn lọc 
nhờ các chất rắn, các khí nằm trong lỗ xếp, bề mặt mao quản của chất 
rắn đó. Các chất hấp thụ hay dùng là than hoạt tính, silicagen, oxIt 
nhôm, oxIt mangan và đìiatomIt. 

Nếu dùng than hoạt tính đễ dàng hấp phụ được các hợp chất như 
O,H,, C,H,, C.H,CI, CS;, CHẠOH, C,H,Br, C;H:OH, CGI, và cả CO, 

Dùng silicagen hay Al;Õ¿ bấp phụ được benzen và CC; còn dùng 
MgÕ hấp phụ được CỐI,. 

Dùng than hoạt tính dễ khử mùi các chất hữu cơ. Khả năng hấp 
phụ của than hoạt tính tết hơn nhiều so với s1licagen. 

Người ta còn dùng điatomit để hấp thụ hexan, xiclohexan, benzen, 
toluen, xIlen, axeton v.v. 

Điatomit là mệt loại khoáng trầm tích, hình thành ở biển do sự 
phân hủy của khối sinh vật thủy sinh tạo thành. Thành phần chính của 
điatomit như sau: Ál2O, : 3 - 5%; SiO; : 8 - 33%; Tạp chất với nước 2 - 10%. 

Điatom1t là chất hấp phụ tất nhất đổi với benzen, các loại rượu, 
nước, nó còn được dùng làm chất độn, chất mang xúc tắc. 


5. Xử lỉ mội số kim loqi nặng 

a. Xư l¡ thuy ngân 

Thủy ngân là một kim loại nặng duy nhất ở thể lòng. Ở nhiệt độ 
thường Hg thăng hoa mạnh và có tính độc rất cao. Thủy ngân được sử 
đụng trong các ngành công nghiệp luyện kim, sản xuất pin, tế bào thủy 
ngân, đèn huỳnh quang, nhiệt kế, thuốc trừ sâu, diệt nấm trong nông 
nghiệp, thậm chí còn được dùng để làm thuốc trị giun calomen. Đó cũng 
là các nguồn quan trọng để thải ra thủy ngân dư thừa vào môi trường. 
Giới hạn cho phép thủy ngân trong nước uống là 2 ppm. Hơi thủy ngân 
rất độc, với nồng độ 100 ug/m° không khí đã gây tác hại cho người và 
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động vật. Ở Liên Xô cũ người ta qui định tiêu chuẩn Hg cho phép ở nơi 
sản xuất là: < 0,01 mg/m”; còn ở khu dân cư: < 0,0003 mg/mẺ. 

Hơi Hg xâm nhập vào cơ thể chủ yếu bằng đường hô hấp, đường 
tiêu hóa và đường đa. Thủy ngân vào cơ thể sẽ phá hủy các bộ phận của 
cơ thể, qua đường hô hấp đi vào máu diệt bạch cầu, tích tụ trong gan, 
phối, làm giảm khả năng để kháng. Nhiễm thủy ngân gầy khó ngủ, đau 
đầu, mệt mới, giảm trí nhớ, 

Năm 1950 Nhật Bản đã phát hiện ra bệnh dịch ở thành phố bở 
biển Minamata, nằm ở đồng nam Nhật Bản. Bệnh dịch này kéo dài gần 
30 năm, làm chết 700 người và 9000 người bị tật nguyễn, Người ta đã 
phát hiện ra có nhà máy hóa chất đã thải hợp chất thủy ngân vô cơ vào 
vịnh Minamata. Các hợp chât thụy ngân vô cơ sau khi thầm nhập vào 
nước biển, do tác dụng của sinh học, hóa học phức tạp nó biến thành 
đưnetyl thủy ngân (CH,);Hg tan vào nước. Đimetyl thủy ngân thâm 
nhập vào cơ thể tôm, cua, cá, trai, sò biển... khi con người ăn các động 
vật đó thì cũng tích tụ lại trong cơ thê người và gây tác hại. 

Có một số phương pháp xử lí hơi thủy ngân, 

- Phương phấp dùng MnÓQ, trong quặng thiên nhiên 

Phản ứng xấy ra: 

2Hg + MnO. = Hg;MnO., 
Xử lí tiếp bằng hóa chất: 


xt t 


SO, + H,O + ^Ò, = H,SO, 
Hg:MnOØ, + 2H;SO, = Hg;SO, + MnSO, + 2H,O 
Trước khi xử lí phải tưới sữa vôi vào: 
Ca(OH),+ 5O, =—=—+* CaŠSO, + H,O 
CaSO, + SỐ; + HO ——+ Ca(HSO,), 
2CaSO,+OÒ, Z—+ 29CaSO, 
. Phương pháp dùng CI, 


Phần ứng xấy ra: 
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Hg + Cl; = HẸg]; 
2Hg + CI; = Hg;C]; 
Nếu dư CI.; 
Hg;C]; + C1; = 2Hg(1; 
Phải xử lí tiếp bằng các hóa chất liên tiếp trong thiết bị: 
SƠ; + HO = H;BO; 
C1¿ + H;SỐ; + HO = 2HCI + H;5O, 
HgI, + NH,CI = (HgNH,)O1 + 2HOI] 
Na,5 + H;ŠO, = Na,5O, + H;Ð5 
(HgNH,)C1 + H;S = HgŠ + NH,OI 
Kết quả khí sạch, thải vào khí quyển và chất rắn ít độc hơn thải 
vào đất. 
. Phương pháp dùng axIt nitric kết hợp cả xư lí SƠ;, SƠ, và Hg 


Phương pháp này Nhật Bản đã sử dụng thành công, nhưng một số 
quá trình hóa học chưa được sáng tỏ, vì vậy không trình bày kĩ ở đây. 

Nếu đánh rơi thủy ngân ở trên mặt bàn, ở sàn nhà hay ở đâu đó 
chúng ta có thể rắc bột lưu huỳnh lên bàn hay sàn nhà. Thủy ngân dễ 
dàng phần ứng với lưu huỳnh: 


điều kiện 








Hgu¿„; + ) Hg5 (khòng đặc} 


thương 
b, Xử lí chị 


Chì là nguyên liệu được dùng nhiều trong công nghiệp: khai thác, 
chế biến quặng chì, sơn, chất dẻo tổng hợp, sản xuất pin. Ngành giao 
thông vận tải, trong các động cơ đốt trong, người ta hay pha chì vào 
xăng 1% đề tránh hiện tượng kích nổ sớm. Trong đó có tetraetyl chì 
(C;Hj),Pb và tetramety] chì (CH„),Pb. Ngoài ra còn pha vào xăng một số 
chất chống cặn xăng như: G;H,Br;, C,H,©]:... 

Chì rất độc đối với người và động vật. Nó tác động đến tủy xương, 
bình thành huyết sắc tế và thay thế canxi trong xương. Chì thâm nhập 
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vào cơ thể qua đường hô hấp, tiêu hóa, gây ngộ độc cho hệ thần kinh, 
quá trình tạo mầu và gây rối loạn tiêu hóa. 

Khi bị nhiễm dộc chì, cơ thể cảm thấy đau bụng, táo bón, huyết ấp 
cao, suy nhược thần kinh, rối loạn cảm giác, tê liệt, viêm ruột, viêm dạ 
dày, giảm bạch câu. 

Chì rất độc đối với con người, động thực vật và nó còn làm ngộ độc 
xúc tặc. 

Phương pháp xử lí chì dơn giản nhất là ngưng tụ Qàm lạnh) trực 
tiếp dòng khí thải bằng nước hoặc kết tủa các hợp chất của chì: Cho 
đòng khí có chứa tạp chất chì ở dạng hợp chất sục qua dung dịch Na¿5, 
hoặc dung dịch K¿5 hay (NH)):Ẽ: 

Ph' +8? => Fb 

Phương phãp tạo phức chelat với BAL. BÁU, là viết tắt của British 
Anti Lewisite, đó là tên thương phẩm, còn tên khoa học của nỏ là 3,3 - 
đimercaptopropannl: 

HS - CH;- CH - CH; - OH 
SH 
H,C—CH - CH;OH 
HỆ $ 
Pb 





2BAL + Pb” 


| 
HO - CH; - CH¬—©H; 
Sự tạo phức vòng càng (chelat) này cho phép tách chì ra khỏi các 
enzim đã bị nhiễm độc. 
II. CÔNG NGHỆ XỬ LÍ NƯỚC 
1. Công nghệ xử lí nước tụ nhiên 
Nước là ti nguyên vô cùng quan trọng và cần thiết cho sự sông 
trên Trái Đất. Mọi sự sống từ các loài thực vật, các vị sinh vật, các loài 


động vật đến coi. người trong sự tồn tại và phât triển hàng ngày, hàng 
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giờ đều cần có nước. Trên Trái Đất, nước có ở mợi nơi và nhu cầu dùng 
nước ngày một cao. Hiện nay trên thế giới có đến 700 triệu người thương 
xuyên sống trong tình trạng thiếu nước sạch. 

Tổng trữ lượng nước trên Trái Đất khoảng 1386 triệu km”, trong 
đó nước biến và đại dương chiếm đến 97,4%, còn nước ngọt chỉ có 2,6%. 
Trong tổng số nước ngọt thì các bằng ä các cực chiếm 77,2%, nước ngắm 
trong lòng đất 22,4%, nước hồ, đầm 0,35%, dạng hơi nước trong khí 
quyền là 0,04%, còn nước sông suối là 0,01%. Nước ngọt có thể sử dụng 
được chiếm chưa đến 1% toàn bộ khối lượng thủy quyển. Nhưng nhữ quá 
trình tuần hoàn của nước và với khối lượng khống lồ, nên nguồn nước 
ngọt được phục hồi hên tục. 

Các quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa và nông nghiệp thâm 
canh càng phát triển thì vấn để ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm đã 
xấy ra khắp nơi. Vì vậy việc xư lí nước cung cấp cho sinh hoạt, cho công 
nghiệp, cho nông nghiệp và cho các ngành kinh tế quốc đân khác là 
nhiệm vụ không phải của một vùng, một dân Lộc, một quốc gia mà là của 
toàn cầu. 

a. Các chỉ tiêu UuỀ chất lượng nước trong tự nhiên 

Có nhiều chỉ tiêu để đánh giá chất lượng của nước như chỉ tiêu vật 
lí, chỉ tiêu hóa học và chỉ tiêu vi sinh. Về chi tiêu vật lí của nước, trước 
hết phải xét đến nhiệt độ. Nhiệt dộ của nước có ảnh hưởng đến quá trình 
xử lí và nhu cầu tiêu thụ nước, Nhiệt độ của nước thay đổi theo mùa và 
vị trí. Nước bề mặt có nhiệt độ thay đổi, trong khi đó nhiệt độ của nước 
ngầm hầu như ốn định trong mùa. 

Mu sắc của nước được tạo bởi các cặn bẩn trong nước, cô thể đo 
các chất hóa học (như nước có màu vàng là có nhiều sắt) hoặc rong táo. 
Màu có ảnh hưởng tới quá trình xử lí. Nước tự nhiền sạch, không mãu 
hoặc có màu xanh nhẹ nếu nhìn vào chiều sâu của nước. Màu xanh còn 
đo các rong tảo ở trạng thái lơ lửng. 

Màu xanh đậm hay có vắng bọt màu trắng là biểu hiện thừa dính 
dưỡng hoặc phân hủy thực vật đã chết hoặc thực vật nổi phát triển quá 
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mức. Sự phân huy các chất hữu cơ tạo ra axit humie cũng làm cho nước 
có màu vàng bấn. 

Độ đục của nước cũng do cặn bẩn và những chất rắn lơ lửng tạo 
nên. Màu và độ đục của nước làm ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ oxi 
của nước và quá trình tự làm sạch. Các chất lơ lửng có thể là sét, mùn, 
vì sinh vật. Độ đục làm giảm cường độ ánh sáng chiếu vào nước. Nước ở 
gần các trung tâm công nghiệp thường bị đục vì: 

- lẫn bụi và các hóa chất công nghiệp; 

- hòa tan và sau đó kết tủa các hóa chất ở dạng rắn; 

- làm phân tân các hạt đất do cân bằng điện tích của hệ phức hấp 
phụ đất bị phá võ. 

Mùi vị của nước là do những khí tan trong nước tạo thành (H:8, 
1NH;...), các chất hữu cơ, các chất võ cơ (Cu”"', Ee*"...) tan trong nước tạo 
ra. Nước nguyên chất (nước cất) không có mùi, còn vị tự nhiên là do sự 
hiện diện của các chất hòa tan ở lượng nhỏ. Khi mùi và vị của nước xuất 
hiện rõ là nước bị ô nhiễm. Mùi vị của nước tự nhiên là do các hợp chất 
của clorua (C]) và sunfua (S”) với các kim loại Na, K, Ca, Mg, Fe... Độ 
nhớt của nước là do hàm lượng các chất rắn, chất lông và chất khí tan 
vào nước, 

Độ cứng của nước được chia làm ba loại: Độ cứng tạm thời để chỉ 
hàm lượng muối cacbonat axit của canxi và magie: Ca(HCO.)., 
Mg(HCO,); vì độ cứng tạm thời bị mất đi khi đun nước; Độ cứng vĩnh 
cửu của nước để chỉ lượng muối không kết tủa khi đun sôi, thường là 
sunfat, clorua của canxi] và magle. 

Tổng độ cứng tạm thời và độ cứng vĩnh cửu gọi là độ cứng toàn 
phần hay độ cứng chung của nước. Độ cứng của nước thường không được 
coi là gây ô nhiễm, vi không gây độc hại cho con người, nhưng nó lại gây 
hậu quả về kinh tế, 

Chỉ tiêu hóa học để đánh giá thành phần các chất có trong nước. 

Lượng oxi hỏa tan vào nước (DO) phụ thuộc vào nhiệt độ và ắp 
suât cùng các thành phần trong nước. Hàm lượng DO trong nước mặt 
(ao, sông, hồ, đại dương) bao giờ cũng lớn hơn trong nước ngâm. Lượng 
H,5 hòa tan do phân hủy các chất hữu cơ rồi tan vào nước. Lượng H,S 
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hòa tan vào nước cũng phụ thuộc vào nguồn nước. Lượng H,E hòa tan 
trong nước bể mặt cao hơn trong nước ngầm. 

- Nhu cầu oxi hóa học (COD) là lượng oxi cần thiết cho quá trình 
oxi hóa các chất hữu cơ trong nước thành CO, và H,O. Đây cũng là một 
trong những chị tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng của nước. 

. Các cation kim loại như Fe”, Fe*, Mg”', Ca?' do quá trình hỏa 


tan đất đá có mang các catlon đó cùng với các anion: CI,EF, SO4... 





Hinh 6.3. Sự phụ thuộc của các hợp chất 


axit cacbonic vào độ pH của nước: 
a là hàm lượng của CƠ,, HC OÓ;, CO?ƒ”. 


Các hợp chât của nitơ như: NH¿, NO;, NÓ; do nhiễm bân các 
chất hữu cơ và phân bón. 
Các hợp chất của axit cacbonic H,CO,: CO, HCO¬, COI. 
Sự cân bằng các lon trong nước phụ thuộc vào độ pH của nước. 
H;CO; a——+> H + HCO;¿ 
HCO; 4———>+ H' + COƒ” 
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. Độ kiểm của nước 

Trong nước tự nhiên đo tác dụng của đá vôi với nước ngầm mà cắc 
cacbonat axit, cacbonat và hidroxit được tạo thành để làm cho nước có 
chất trung hòa những axit mạnh. Độ tiểm của nước được tạo ra bởi các 
anion sau: OH, borat, các photphat, cacbonat và cacbonat axIt. 

Chỉ tiêu vi sinh dựa vào chỉ số E. coli (Escherichia col) để đánh 
giả mức độ vi trùng có hại trong nưỡc. 

Vi trùng . coli là một loại vì thuẩn bền, khi số E. co giảm thì 
các vị khuẩn khác đã bị tiêu diệt hết. Tổng số vi khuẩn kị khí đánh giá 
mức độ nhiễm bẩn của các chất hữu cơ nguồn gốc phế thải sinh hoại. 
Tổng số vi khuẩn hiếu khí đánh giá khả năng phân hủy chất hữu cơ 
trong Tước nguồn. 

b. Công nghệ xử lí nước cấp cho sinh hoại 


Các nguồn nước thiên nhiên gầm có nước mặt (sông, hổ} nước 


ngầm trong lòng đất (giếng khoan) và nước mưa. 


Bảng 6.1. Chất lượng nước ngầm xứ lí nước cấp ở Hà Nội 


Các chỉ tiêu Trạm Yên Phụ Trạm Pháp Vân Trạm Mai Dịch 











Số giếng 4 7 4 
HCOz (mg/ủ 160 - 260 293 - 488 
CI' (mg/0 8,5 - 14 20 - 28 
PO¿” (mạ/0 1,8 - 3 1-1,2 
Fe” (mq/0 13-8 
Mn2` (mg) 0,3 - 0,7 
NH¿ (mg? 1-Z 
CaO (mgi)} 27-74 
Maq© (mi) _ ¿44-38 
Na' (mg/) 5-9 
pH B8,9-/,4 
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Các phương pháp xử lí chung, nếu là chất rắn có trong nước phải 
dùng phương pháp tơ, lí để loại bỏ: nếu là những chất lơ lửng, tan thì 
dùng phương pháp keo tu, oxi bóa. Đối với vị trùng cần khử trùng. 


Bảng 6.2. Chất lượng nước sông Hồng, sông Đà 


HCO¬ (mại) 





Sông Hồng 






SO2- (mg// 






GI (mg) 

Ca” (mgq¿! 
Mg”" (mạ/j 

Ma”, K" (mg) 
Fe“*, Fe” (mg/0 
pH 









Sơ đồ công nghệ xử lí nước cấp như sau: 


sảng, lưới lọc 


” 


Lãng lọc (sơ cấp) 












Trạm bơm 
Lắng lọc (thứ cấp) 
| Khử trùng | 
Nguồn nước Bể chứa Nước cấp 
2ửi 
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Bảng 6.3. Tiêu chuẩn chất lượng nước 
Mức đánh giả 


Rất tốt 6-8,5 


TỐT 1,5- 2,5 5-6,8.5-9 
Trung bình 25-4 


Nhiễm bẩn (xấu) >4 





Vi trùng độc hại là những vì trùng gây bệnh tả, , thương hàn. Để 
dánh giá mức độ sạch trùng của nước, người ta xác định số lượng vì 
khuẩn đường ruột E.col trong 1 / nước. Chỉ tiêu của nước ta là E.col < 
20 cor/1 ¡ H,O. Nếu nước có E.coli > 20 phải khử trùng. Phương pháp xử 
lí khử trùng hay sử dụng là phương pháp vật lí, phương pháp hóa học và 
phương pháp ed học đọc tách kết hợp với nhiệt). 

. Đầu tiên là phương pháp nhiệt. Người ta dùng nhiệt cùng cấp 
cho nước đến nhiệt độ 100 - 120°C sẽ diệt được vi trùng. Hạn chế là chỉ 
sử dụng xử lí với một lượng nhỏ, 

Phương pháp chiếu tia tử ngoại để khử trùng. Bằng cách sử dụng 
tia cực tím (À = 254 nm) chiếu vào dòng chảy, có khả năng điệt trùng 
mạnh. Phải chú ý chiều dày dòng nước để đảm bảo khả năng tia tử 
ngoại xuyên qua và phải tính toán lượng đèn để phát tia phù hợp. 

Phương pháp này cũng chỉ dùng cho lượng nhỏ. Có thể sử dụng 
phương pháp siêu âm với cương độ lớn hơn 2 W/cm? để xử lí lượng nước 
nhỏ. Ưa điểm của phương pháp là không gây hậu quả phụ cho nước mà 
chỉ diệt vì trùng trong nước. 

. Phương pháp hóa học là dùng các hóa chất có khả năng oxI hóa 
các enzim có trong tế bào của vi khuẩn, làm cho tế bào vị khuẩn bị chết, 
diệt được vi khuẩn. 

Thông dụng nhất là dùng các chất khử trùng như clo và các hợp 
chất của nó. Khí clo (Cl¿) hóa lông ở nhiệt độ 15°C và áp suất ð,75 at, 
dùng ở đạng bình nén, 
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Các hợp chất của cÌo có tính chất khử trùng là: nước jJaven: 
NaC]O và clorua vôi: Ca(OC]); do sục khí clo vào nước või, oxit clo Cl,O 
là khí có màu vàng xanh, hòa tan tốt trong nước, các cloramin: NH.GI, 
NHỚI,. Người ta còn dùng KMnO, và ozon; Öi, 

Quá trình khử trùng được tiến hành như sau: Chất khứ trùng 
khuếẽch tán qua màng thiết bị (theo qui luật khuếch tán) sau đó xẩy ra 
quả trình oxI hóa enzIm. 

Cuối cùng là xử lí nước thải: oxi hóa các chất độc hại thành các 
chất ít độc hơn. 

Yêu cầu chọn chất khử trùng: 

- xi héa nhanh các enzm trong tế bào, thời gian khử trùng ngắn, 
lượng ít, 

- Không gây màu, mùi độc. 

- Dễ hòa tan trong nước. 

- Rẻ tiền đễ kiếm 

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả khử trùng: 

- Loài và số lượng vi trùng có trong nước. 

- Nhiệt độ và độ pH. 

- Thành phần các chất hữu cơ: các chất khử trùng sẽ oxi hóa các 
chất hữu cơ. Các chất hữu cơ càng nhiều thì càng cần nhiều chất khử 
trủng. 

- thời gian khử trùng. 

Xét chỉ tiết sự khử trùng băng khí clo và các hợp chất của nó. 

- Trưởng hợp trong nước không có NHạ hay NHỈ,. Các phản ứng 
xây ra như sau: 








Cl; + HOH HO! + HCI (ŒH" + Cl} 
HOC1I X*©———* H`+tOCL 


Trong các thành phần trên thì OCL' và HOCI là hai chất trực tiếp 
tham gia vào quá trình oxi hóa enzim. Khả năng diệt trùng của HOCI > 
OCT 80 lần, 
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v¿ khuởn 


; 
tr” ðt duế? 
\ 


ổ ầ h 72 
Ũ ề 4 g ” H0) 


Hình 6.4, Khả năng diệt trùng của hợp chất clo phụ thuộc pH 


Từ hình 6.4 ta thấy: 
Khi pH tăng thì [HOCI] giảm, [OCl tăng và hiệu quả khử trùng 


t1ãm. 


- HOCI là thành phần khử trùng chính và nó đạt hiệu qua cao khi 
pH thấp. 


- Quá trình khử trùng bằng l; và hợp chất của nó ở pH < 5, 
[HOCTI] chiếm 80% ở pH z 4. 


Nhận xét: Khi pH = 6 thì thời gian t= 6 phút. Khi pH = 11 thi thời 
g1an r = 180 phút. 


Vậy pH thấp thời gian khử trùng ngắn (hình 6.5). 
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Hình 6.8. Khả năng diệt trùng phụ thuộc pH và thời gian 


- [Trưởng hợp trong nước có NH, hoặc muối NH',. 


Phản ứng xây ra khi có NH.: 
H;O + C1; = HOCI + HC| 
NH; + HOCI = NH;CI1 + H,O 
NH;O] + HOCI = NHƠI, + H,O 
Phản ứng xấy ra khi có NH'.: 
2NH ,+ 2C1; =2NH,Cl+4H'+32CL 
2NH;CI + 2CI; = 2NHCI, + 9H' + 3Œ: 
Thực nghiệm chỉ ra rằng: 
Kha năng điệt trùng của HOCI > OCT: 80 lần 
HOCI > NHCI: 20 - 35 lần 
NH;CI > NHCI,: 3 - 5 lần. 
Khi pH tăng thì NH¿CI giảm và NHI, tăng, hiệu quả diệt trùng 


Nhận xét về các yếu tố ảnh hưởng đến quã trình khử trùng: 
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- Jộ pH của nước càng thấp hiệu quả của quá trình khử trùng 
cảng ca0. 

- Nhiệt độ của nước càng tăng, khả năng khuếch tân của chất khử 
trùng qua màng v1 khuần càng tăng và tăng hiệu quả khử trùng. 


Ta có phương trình: 


lg GIẾT * bị: Thách 


trong đó.  ¿- thời gian khử trùng: 
7- nhiệt độ của nước; 
Š- năng lượng hoạt hóa của chất khử trùng: 
#- hằng số khí. 
#ết quả: Nhiệt độ tăng thì thời gian khử trùng giảm. 
& 


ca. 
bà 


trong đó:  Ở- nồng độ chất khử trùng; 
k- hằng số phản ứng: 
f- thơi gian khử trùng: 
n- số mũ, đối với Cl, và cloramin thì ø = 0,5 + 1. 

Nông độ chất khử trùng tăng thì thời gian khử trùng giảm. 

Chất khử trùng là lọt. 

Chúng ta đều biết lot là chất khó tan trong nước (ở 18° 100 g 
nước chị tan 0,022 g iol). Nhưng iot là chất khử trùng rât tốt. Nó có khả 
năng khuếch tân qua màng thiết bị nhanh, nên thường dùng để khử trùng 
nước cho du lịch, bể bơi và thực hiện ở pH < 7, 

Người ta còn dùng ozon để khử trùng nước, 

Qzon được sản xuất từ một thiết bị đặc biệt: phóng điện vào không 
khí ở vài ngàn vôn: 3Ó, —› 2O. 

Ozon có tác dụng khử trùng tốt, nhưng giá thành cao nên chỉ 
dùng cho y tế, 
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œ. Xử li nước củng 

Trong sinh hoạt, nếu giặt quần áo bằng xà phông với nước cứng 
thì nô làm mất tính tạo bọt, tạo hợp chất khó tan, làm mất chức năng 
tẩy rửa, tạo ra muối canxi của axit béo: 

2C,„H„COONa + Ca?! = (C;H„„COO)¿Ca Ý + 2Na”. 
(Natrl stearat) 

2C..H,,COO + Na + Ca?" = (C,,H„,COO),Ca Ý + 2Na” 
(Natr1I panmitat) 

2G,;H„COO + Na + Ca” = (C¡;H;COO)¿Ca L+ 38Na' 
(Natrl oleat) 

Trong công nghiệp và giao thông vận tải, các hợp chất CaCO¿, 
Mz(OH),, CaSiO; bám vào các thiết bị, thành ống, nổi hơi làm giảm khả 
năng truyền nhiệt và giảm tiết điện của ống dẫn gây tắc đường ống. Do 
đó phải xử lí nước cứng. 

Các phương pháp hay dùng để xử lí nước cứng là phương pháp vật 
lí và hỗa học. 

. Phương pháp vật lí hay sử dụng là phương pháp nhiệt, Phương 
pháp này chỉ làm giảm được độ cứng tạm thời của nước. Độ tan (y) của 
CaUO» Mg(OH); phụ thuộc nhiệt độ, khi nhiệt độ Lãng lên tim SỐC tan giam. 


Nhiệt độ Độ tan y(mg/) 





Khi đun đến 100°C, các phản ứng xẩy ra như sau: 
ụ 
Ca(HCOj), Š CaCO, Ì + CO, + H,O 
ũ 
Mg(HCO,}), ° MgCO, Ý + CO; + H,O 
MẹCO, +H„O =_ Mg(OH),Ý + CO; 
- Phương pháp hóa học, làm giảm độ cứng tạm thời bằng cách 
thêm một lượng Ca(ORH); vừa đủ: 
Ca(HCO,); + Ca(OH); = 2CaCO; Ý + 2H;O 
Mg(HCO,), + Ca(OH); = CaCO, Ì + MgCO; + 2H,O 
2ð 
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Nếu trong nước có MgD];, MgSO,, có phan ứng: 
MgCI, + Ca(OH), = Mg(OH); Ý + CaGCl, 
A1gSO, + Ca(OH); = Mg(OM), | + CaSO, 
Như vậy làm giảm độ cứng vĩnh cửu của maje nhưng lại làm 
tăng đệ cứng vĩnh cửu của UAnXI. 
Muốn làm giảm độ cứng vĩnh cửu của nước ta cho sođa (Na,CO.) 
vÃào: 
Ca5O, + Na¿CO, = CaCO; + NaSO, 
Có thể dùng natri hidroxit (NaOH): 
Mg(HCO,); + 4NaOH = Mg(OH); Ý + 2Na,CO, + 2H,O 
Ca(HCO,), + 2NaOH = CaCO; Ủ + Na;,CO, + H,O 


Vì Mg(OH), có độ tan bé hơn nhiều so với MgCO,' còn CaCO; có độ 
Lan nhỏ hơn nhiều so với Ca(OH),. 


Có thể dùng muối photphat để xử lí Hước cứng: 
dCaOÌ; + 2Na,PO, = Caz(POU), J + 6NaClI 
JÀJg5O, + 2Na;PO, = Mg;(PO,), ⁄+ JNa,SO, 
4Ca(HGO,); + 2Na,PO, = Ca(PO ), ‡ + 6NaHCO, 
2Mg(HCO,); + 2Na,PO, = Mg;ŒPOj); Ý + 6NaHCO, 

Dùng Ca(OH); và sođa Na;COQ, 

Như phần trên đã nêu, nếu dùng Ca(OH). thì làm giảm được độ 
cứng tạm thời của nước, còn nếu dùng soởa thì làm giảm độ cứng vĩnh 
CỬu của nước, Vậy dùng Ca(OH), kết hợp cùng Na;CO, sẽ làm giảm được 
độ cứng toàn phần của nước, 

- Ngày nay người ta còn dùng rất phổ biến phương pháp trao đổi 
lon để làm mềm nước. Các hợp chất cao phân tử thiên nhiên và nhân tạo 
có khả năng trao đổi lon là 1onit, Những hợp chất có kha năng trao đổi 


aniont. Loai cation dùng làm mềm nước là ZeoHt, có thành phần 
Na;Al,Si;O;.xH,O, Trong mạng lưới tỉnh thể zeolit cation Na* có khả 
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năng dễ dì chuyển. Khi cha zeolIt này tiếp xúc với nước cứng, xây ra trao 
đổi cation: các caLtlion Na" đi vào nước và các cation của nước cững như 
Ca?', Mg”', Fe? ở trong nước đì vào các hạt zeolit. Quá trình trao đối cation 
xây ra như sau: 
Na;Al;512O,.xH:OÐ + Ca(HCO,); = CaAl;5i;O;.xH;O +? 2NaHGO; 
Na„Al,Si;0,.xH;ØƠ + MgSO, = MgAI,Si,Os.xH;O + Na;5Ö.. 

Để tái sinh zeolit đã sử dụng, người ta cho dung dịch muối ăn bão 

hòa NaCIl đi qua zeolit, quá trình trao đổi cation lại xây ra như sau: 
CaAl,Si:O,.xHzÐ + 2NaUl = Na„Al,51,O,.xH:O + CaQ;, 

Làm mềm nước bằng zeolit ch cần tiêu tốn một nguyên liệu rất TẾ 
tiền, dễ kiếm là muối ăn. 

d. Xử lí sốt uà mangan 

Trong nước có mặt của sắt và mangan làm ảnh hưởng đến chất 
lượng sản phẩm công nghiệp và sinh hoạt. Công nghiệp giấy trong nước 
có nhiều sắt, mangan làm giảm chất lượng giấy. Trong công nghiệp đột, 
sắt và mangan ảnh hưởng đến khâu nhuộm và ăn màu. Trong công 
nghiệp thực phẩm (bia, rượu, cồn, nước ngọt, nước khoáng...) gầy ra 
màu, mùi lạ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. 

Trong nước sinh hoạt nếu hàm lượng sắt lớn hơn 0,3 mgø/ thì nước 
có mùi tanh và màu vàng. Vì vậy phải xử H sắt và mangan trong nước, 
yêu cầu nước phục vụ công nghiệp: Fe < 0,3 mgi¿ và Mmn < 0,05 mg. 

Hàm lượng sắt trong nước uống cần < 0,1 mg. 

Phương pháp xử lí là chuyển từ dạng hòa tan thành dạng không 
tan nhờ hóa chất rồi lắng, lọc tách sản phẩm kết tủa. 


Phản ứng xây ra như sau: 
4Fe?' + O, + 2H,O = 4Fe” + 40H. 
4fe*' + 40H- + 8H,O = 4Fe(OH); 4 + 8H" 
4Fe*t + O, + 10H,O = Fe(OH); J+8H' 
Phản ứng oxi hóa làm giảm pH của nước vì tạo nhiều ion HỈ. 


Các phương trình tốc độ phản ứng: 
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dlre°| „ Ƒe”]lo] 


dí [H”] 

Để có được tốc độ phản ứng nhanh phải cho [O;] nhiều và [H”] 
phải giảm tức pH cao. 

Đối với mangan: 

2Mn? + O, + 6H,0 = 3Mn(OH), Ì + 4H" 
MI 4+ Min“ 
đỈMn”'|_ Kụu, |Mn”' JIo;] 
di [H'] 

Có hai phương pháp xử lí sắt và mangan. 

. Phương pháp làm thoáng tự nhiên là tăng bề mặt tiếp xúc với 
không khí, làm tăng sự hấp thụ của O;¿ vào nước, hoặc cưỡng bức dùng 
quạt thổi không khí qua các đàn tưới nước. Nước tiếp xúc nhiều với 
không khí, oxi của không khí sẽ tan vào nước, sau đó sẽ oxi hóa các 
cation Fe?' và Mn?' thành Fe** và Mn'* dưới dạng kết tủa. 





Hình 6.6. Sơ đỗ công nghệ xử lí sắt và mangan: 

1. trạm bơm nước ngắm: 2. tháp làm thoáng: có các lớp vật liệu để làm tăng Ô; 
vào nước để Ö„ oxi hóa sắt và mangan từ Fe”, Mn”” thành Fe” và Mn”" tách ra 
dưới dạng kết tủa; 3. quạt thổi khí: lượng không khí vào: 4 - 6 mỶ/ 1 mỶ nước; 
4. bể lắng có tấm ngăn: có thời gian để thực hiện phản ứng oxi hóa triệt để, 
lắng cặn tạo thành; 5. thiết bị lọc nhanh: ã - 15 mịn; 

6. bể chứa để cấp nước cho cắc nơi. 
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- Phương pháp dùng hóa cÌ , phổ biến là sử dụng khí clo (C];). 
Phản ứng xẩy ra như sau: 
2Fe(HCO,); + Cl; + Ca(HCO,), + 6H,O = 
2Fe(OH); ỷ + CaCl; + 6H' + 6HCO; 


Có thể dùng vôi để phả màng liên kết bao quanh sắt và mangan 
trước khi sục khí CI, vào. 


2. Xủ lĩ nước thỏi 


Nước thải là chất lống được thải ra sau quá trình sử dụng và đã bị 
thay đổi tính chất ban đầu của chúng. Nước thải được phân loại theo 
nguồn gốc phát sinh. Đó củng chính là cơ sở lựa chọn biện pháp xư lí 
thích hợp. Xử lí nước thải là loại bỏ hoặc hạn chế những thành phần gây 
ô nhiễm, để bảo vệ nguồn nước trước khi xả nước thải vào nguồn nước. 
Có nhiều loại nước thải, vì vậy củng có nhiều phương pháp xử lí khác 
nhau. Đó là phương pháp hóa học, vật lí, hóa lí và vi sinh, 

œ. Phương phúnp cơ học 


Nước thai có chứa các chất rắn ở dạng huyển phủ, keo không tan. 
Đầu tiên nước thải được lọc qua song, lưới chắn, để loại bỏ tạp chất rắn 
có kích thước lớn, có thể gây ra sự cố trong quá trình vận hành như làm 
tác bơm, tắc đường ống. Đôi khi còn phải có hệ thống nghiền đề nghiền 
các hạt rắn. 


Sau đó dẫn nước qua 9 - 3 bể lắng. Mục dích giai đoạn này là để 
tách các tạp chất ở dạng huyền phù ra khổi nước. Do đặc tính của các 
loại nước thải, nên quá trình lắng, kích thước, mật độ, hình đạng của các 
hạt và các tính chất vật lí của hệ bị thay đổi, Các bể lắng thường chữa 
cát, sởi. Phải chú ý tách các tạp chất nổi như dầu mö. 

Cuối cùng nước được lọc qua vách ngăn hay các vật liệu xốp. Vật, 
hiệu làm vách ngăn là những tấm thép có đục lễ hay tấm lưới thép không 
gï hoặc lưới bằng kim loại như nhôm, niken, đồng thau... 


Vách ngăn phải có một số tính chất như trẻ lực nhỏ, đủ hền và dẻo 
về mặt cơ học, bền về mặt hóa học như ít bị ăn mòn, không bị trương nở 
và không bị phá hủy ở điều kiện lọc. 
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Cần lọc qua lớp vật liệu xốp ở dạng hạt. Quá trình lọc được tiến 
hành như sau: lọc qua, lắng trọng lực, quán tính, hấp thụ hóa học, hấp 
phụ vật lí, sự bảm dính, sự lắng tụ, nuôi dưỡng sinh học v.v. 

b. Phương pháp hóa lỉ 

Đối với các hạt có kích thước nhỏ ở dạng keo hay hòa tan, phải 
làm tăng kích thước của chúng lên bằng cách tác động tương hỗ giữa các 
hạt phân tân thành tập hợp của chúng. Đó là quá trình đông tụ và keo 
tụ. 

Việc đòi hỏi khử các hạt ö trạng thái keo bằng lắng trọng lực phải 
trung hòa điện tích của chúng sau đó liên kết chúng lại. 

Những phương pháp hóa 1í để xử lí nước thải gồm có đông tụ, keo 
tụ, tuyển nối, hấp phụ, trao đối ion và phương pháp điện hóa. 

Các chất đông tụ thường dùng là các muối của nhôm, sắt hoặc hỗn 
hợp bai muối đó. 

Việc lựa chọn chất đông tụ phụ thuộc vào tính chất hóa lí, nồng độ 
các tạp chất trong nước, pH của nước và giá thành của chất đông tụ. 

Các muối nhôm được sử dụng rộng rãi vì đễ hỏa tan trong nước, 
giá thành chì phí thấp, hiệu suất cao ở pH = 5 - 7,5, Các muối nhôm hay 
dùng để đông tụ là: 

Al,(O,)..18SH.,O; Al;(OH);C1; KA!SO,);.12H;O; 
NH,AI(SO,);.12H;O. 
Người ta còn dùng nhôm sunfat để khử độ cứng của nước: 
Al,(SO,), + 3Ca(HCO,), + 2AI(OH); J + 3CaSO, + 6O; 
hoặc sử dụng hỗn hợp các muối nhôm: 
6NaAIO, + Al,(SO); + 12H,O = 8A1(OH), + 3Na,SO, 

Dùng AI,(OH),CI vì có độ axit nhỏ nên rất thích hợp với làm sạch 

nước có độ kiểm yếu: 
2AL(OH),CI + Ca(HCO,); —> 4AKOH); J + CaCl; + 2CO,Ï 
Các muối sắt được sử đụng cho đông tụ gồm: 


Fe,(SO,)..2H,O; Fe,(SO,)..3H,O; PeSO,.7H;O và FeCl;. 
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Các phản ứng xây ra như sau: 

FeCl, + 3HQH = FYe(OH); + 3HLI. 
Fe,(SO,); + GHOH = 2Fe(OH), + 3H,SO.,. 

Để tăng cường hiệu qua của quá trình đông tụ, người ta còn dùng 
chất trợ đông tụ có nguồn gếc thiên nhiên như tĩnh bột, đextrin, các 
este, xenlulozø, cát hoạt tính (x,51O..yH¿O) hay poliacrylamIt: 

(CH, = CH - CÔONH,),. 

Quá trình tuyển nổi được dùng để tách các tạp chất rắn phân tần, 
không tan và không thể lắng được ra khối nước thải. Quá trình tuyển 
nội äp dụng rộng rãi trong các ngành chế biến đầu mỡ, sản xuất giấy, 
sân xuất da, chế biến thực phâm, sản xuất sợt một số nhà máy hóa 
chất, một số ngành chế tạo máy, 

Cơ sở của quá trình là dựa vào sự kết dính của các bọt khí nối trên 
mặt nước với các hạt rắn kị nước. 

Kết quả là tập hợp các bọt khí và các hạt rắn nổi lên trên mặt 
nước có hàm lượng khí và hạt rắn cao hơn trong nước thải ban đầu rối 
được loại khỏi nước. Người ta cho vào nước chất tuyển nổi hay tác nhân 
tuyển nổi để thu hút và kéo các chất bân nổi lên mặt nước, sau đó loại 
hỗn hợp chất. bẩn và chất tuyển nổi ra khỏi nước. 

Phương pháp trao đối ion. Đây là phương phấp quan trọng để thu 
hồi các kim loại như Zn, Cu, C:, Ni, Pb, Hg, Ca, W, V, Mn, một số hợp 
chất của As, P, CN: và các chất !thải phóng xạ. 

Bản chất của quá trình trao đổi ion là quá trình trao đối giữa các 
ion trên bề mặt, chất rắn với các lon cùng đấu hoặc với các lon cùng điện 
tích trong dun.: dịch khi chúng .tếp xúc với nhau (xem phương pháp trao 
đổi ion làm mề n nước). Phương pháp này có hiệu quả cao và đễ án dụng. 

Phương pháp dùng chất hấp phụ phổ biến là than hoạt tính. Nó 
hấp phụ cả m:uì, mùi và các chị: độc khác. 

Phương q:hấp điện hó:: dựa trên cơ sở các quá trình xây ra trên 
điện cực khi cho đòng điện m.ột chiều đi qua. 
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Phương pháp này có sơ đồ công nghệ đơn giản, có thể tự động hóa 
không cần dùng đến tác nhân hóa học. Sự oxi hóa xẩy ra ở anot còn khử 
hóa ở catot. Dùng phương pháp này khử các ion trong nước thải như: 
GN, Š¿, các amin, các hợp chất nitơ khác, các chất nhuộm có trong nước 
thai thành CÒ., NH,, H;O ở pH từ 8 đến 12. 


Quá trình oxi hóa xIianua xẩy ra như sau: 
CN +2OH - 2e =€CNO + H,O 
CNO' + 2H,O=NH',+CO¿: 
hoặc: 
2CNO' + 4ÓH: - 6c = 2CO,+N,+92H,UO 
Có thể loại ƠNr nhờ sử dụng Ôi; trong quá trình điện phân NaCl: 
2T - 2e = GI, 
CN +C],+2OH =CNO + 2CL + H,O 
2GCNO + 3CI¿ t 10H'` =2GO,+N, + 6CL + 92H,Ơ. 
Đối với CN8: 
CNSr + 100H: - 66 =CNO +SO¿ +5H,O 
Dùng quá trình khử để tách các kim loại ra khỏi nước thải như 
Pb, 5n, Hư, Cu, Cr, Às. 
Qua trình khử được mô tả bằng phần ứng tổng quát: 
Mẹe"”" + nẹ = Mc. 
Các kìm loại sẽ lắng trên catot, có thể đễ dàng thu hồi. 
Thí dụ tách crom: 
CrO; + 14H! + 12e = 9Cr + 7H,O 
Quá trình khử NH,NO, xây ra như sau: 
NH,.NO, + 2H' + 2e = NH,NO, + H,O 
NH,NO; =N. + 2H,O 
Đối với các hợp chất hữu cơ, độc tính tăng lên khi trong phân tử 


của chúng có chứa nhóm chức như halogen, andehit, amin, nitro. Khi 


tách được các nhóm chức đó thì độ độc giảm xuống: 
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RƠI+H' + 2e=RH +(CÍÌ. 

c. Phương phúp hóa hục 

Có hai phương pháp chính là trung hòa và oxi hóa khử để xử lí 
nước thải. 

®© Phương phúp trung hòa dựa trên nguyên Lắc sau: 

- Trộn lẫn nước thải có môi trường axit với nước thái có môi 
trường kiểm. Có thể trộn lẫn nước thái của hai xí nghiệp gần nhau, một 
xí nghiệp có nước thải kiểm còn xí nghiệp kia có nước thai axit. Trộn lẫn 
hai nước thải đó sẽ không tạo ra những hợp chất mới độc hại hơn. 

- Dùng hóa chất để trung hòa: Để trung hòa nước thai axit dùng 
một trong các chất như NaOH, KOH, Na;CO,, NH,OH, CaCO,, đolomit 
(CaCO;.MgCO.). 

Tác nhân rẻ nhất là sữa vôi chứa 5 - 10% Ca(OH);, sau đó là sođa 
Na.CO, rồi đến NaOH (đạng phế hệu). 

Ngược lại, để trung hòa nước thải kiểm ta dùng khí thai chứa CÕ,, 
SO,, NO,, N,Ö:... 

- Lạc nước thải axit qua lớp vật liệu có tậc dụng trung hòa. Lớp 
vật liệu thường là MgCO,, CaCO; hay đolomit (MgCO;.CaCO,), xị, tro 
XI... 

- Hấp thụ khí axit bằng nước thải kiểm hoặc hấp thụ NH; bằng 
nước thái axII. 

+®ec Phương pháp oxi hóa - khư 

Sử dụng các chất oxi hóa mạnh để xử lí nước thai như 1; (khí và 
lỏng), đioxitelo, hipoclorit canx1I hay natrI, thuốc tím, bieromat kaÌ1, nước 
OXI Ø1, ĐZ0N.., | sa 

Dùng C1, tách H„8. CN... ra khỏi nước thải: 

Cl,+ HÔN = HƠI + HOOI. 
HÖCI => HỆ +†+O(CTI 
CL, HOCI, OCL được gọi là "clo tự đa" có hoạt tính. 





CN + 20H +Cl„= CNO' + 2GL + HO 
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2CNO- + 40HT + 3C], = 3CO, + N; + 6ŒT + 9H;O 
Cách tạo ra nguồn clo hoạt tính: 
Ca(OH), + Cl; = CaOC); + H,O 
2NaOH + Cl, = NaOC] + NaÖ] + H,O 
Ở 95 - 30°C: 2Ca(OH); + 2CI, = Ca(ClO); + CaGl, + 2H,O 
Nước oxi già H,O; là chất có tính oxi hóa mạnh, có tính chất tây 
màu, hôa tan trong nước theo bất kì tỉ lệ nào. Dùng để ox1 hóa các nmItrIE, 


„4 


andehit, phenol, xianua, các chất thải chứa lưu huỳnh, các phâm 
nhuộm. H,O; là chất độc, dễ phân hủy trong môi trưởng axit lẫn bazd. 

Trong trường axit: 2H” + H;O; + 2e = 2H,O 

Trong trường bazd: 2OH" + H;O; - 4e = 2H1,O + 2Ó“ 

Trong môi trường axit, H:DO, thể hiện chức năng oxì hóa, trong 
môi trường kiểm nó thể hiện tính khử. Trong mỗi trường kiểm sử dụng 
H.O, để khử một số chất trong nước như CN : 

CƠN. ->CNOFỏpH=9: 12. 
Trong môi trường axit, HO; dùng để chuyển một số muối: 
Ket' -> Fe*' hoặc HNO, — HNO/, SO;  H,SO, 


Dùng oxi của không khí để khử sắt trong nước: 


+, 
Fe* ->» Fe" () 
Quá trình oxi hóa các hợp chất của lưu huỳnh từ số oxi hóa -2 đến +Ế: 


Gi~ y9 -> SO, —> 5O; 

Dùng ozon làm chất oxi hóa để xử lí nước thải cho phép khử đồng 
thời các tạp chất nhiễm bẩn, màu, mùi, vị của nước. Quá trình oxi hóa 
nước thải có thể loại bỏ phenol, các sản phẩm dầu mỏ, H,8, CN”, hợp 
chất của asen, các chất hoạt động bề mặt, thuôc nhuộm. Khử trùng bằng 
phương pháp này các vị sinh vật bị chết nhanh hơn rất nhiều so với xử lí 


bằng c]lo. 
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d. Phương pháp sinh học 

Bản chất của phương pháp là dựa vào khả năng hoạt động của các 
vi sinh vật để phân hủy, bể gãy các phân tử hợp chất hữu cơ gây ô 
nhiễm nước thải thành các hợp chất đơn giản. 

Các vi sinh vật sử dụng một sô hợp chất hữu cơ và các chất võ cơ 
làm nguồn để tạo ra năng lượng cho chúng hoạt động. Quá trình phần 
hủy các chất hữu cơ bằng vì sinh vật được gọt là quá trình sinh hóa. Hai 
chỉ tiêu quan trọng của quá trinh là BOD và COD. Quá trình yêu cầu 
nước thải không chứa các độc tố hoặc hàm lượng các độc tố nằm trong 


- „ „ BƠI 
tới han cho phép và t1 sỐ 
b : p CcOD 





>90,5. 


Phương pháp sinh học chia làm hai loại: phương pháp yếm khí và 
hiếu khi. 

Qua hàng loạt công đoạn thì CO., H,O được hình thành trong điểu 
kiện hiếu khí và CO;, CH¡ được hình thành trong điều kiện hiếm khí (kị 
kh, CH, sau đó bị khử thành CƠ; và H,O. Các hợp chất hữu cơ phúc 
tạp cũng bị chuyển hóa: protein Lhành axit amin, sau đó tới amom, H5. 

Các photpho protein, axIt nueleic thành các oetophotphat và sau 
đó thành các nitrat, sunfat và photphat. Các chất béo cũng bị các vì sinh 
vật phân hủy biến thành glixermm và các axIL béo, sâu cùng là CÓ; và 
H.O. 

Một vài phản ứng sinh hóa xây ra nhờ men v1 sinh vật (xsv) như 


AM: 





: ¬ v.v -. 
C.HO,N+| x+ ÝŠ-Ý—7| O0; > xCO;+NH;+ *~”H,O+AH 
_ 4 2 4 ) 
Nhờ sinh vật mà các quá trình tự oxi hóa xây ra như sau: 


C.H.NO +5O, "3X 500;+32H¿O+ NH;+AH. 


` 
¬ 
+ (),, VN + -(),, VNN 


mm 3 
NH, —————T* LENO.,, —>_ IỊ[XO. 


-ï 
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Từ các phản ứng cho thấy sự chuyển hóa hóa học là nguồn tạo ra 


năng lượng cho các vì sinh vật: 


CH, -> CH,OH -—› HCHO —› HCOOH -> CÓ, 


3. Xúc định cặc chỉ số DO, BOD và COD 
Để đánh giá chất lượng của một loại nước, người ta đưa ra các chỉ 
số DO, BOD và COD, 


a) Chỉ số DO (Dissolved Oxygen) là lượng oxI hòa tan trong nước. 
Sự có mặt của oxi trong nước rất quan trọng vì nó đảm bảo sự sống của 
các sinh vật trong nước. Đồng thời oxi để oxi hóa các hợp chất hữu cơ 
trong nước hoặc khử hóa các tác nhân. Đó là một thông số để chỉ chất 
lượng của nước, 

Chỉ số DO bình thường đảm báo sự sống cho các sinh vật trong 
nước và thực hiện các phản ứng nói trên. Nếu giá trị DO thấp hơn thi 
nước bị ô nhiễm. Bình thường oxi tự do hòa tan trong nước là 8 - 10 mg 
(hay ppm). Nhiệt đệ càng tăng thì lượng DO càng giảm và né bằng 0 ở 
L00°C. 

Xác định DO bằng phương pháp 1ot của Winker, 


Kiểm tra có O„ hòa tan hay không dựa vào phần ứng: 
Mn”' + 20H- = Mn(OH), Ì màu trắng, chứng tỏ không có DO 
Mn”+2OH + 20: = MnQO; (màu nâu đen) + H,O 
Kết luận: phân ứng sau có DO. 
Gan lấy kết tủa MnO., hòa tan trong axit H,5QO,. 
MO, + 4H" + 2T” = Mn”' + 2H,O + 1. 


Chuẩn độ lọt bằng tiosunfat natri Na;S.O«: 


tinh bột 
[¿ + 2Na;5,Õ»› = Na,5 ,Ò, + 2Nal (không màu) 
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(ml xN) của Na,S.,Ơ, x 8 x 1000 
DO (mgi}= ——————————_——— 
V,-.V 


trong đó  V,- thể tích của chai chứa mẫu (thường là 100 mÌ); 
V- thể tích của Na,SO, (1 m}) và KI (1 ml); 
Thứ nguyên: mg tương ứng gím” và ppm. 
b) BOD (Biochemiical Ôxygen Demand): nhụ cầu ox1 sinh hỏa. 


BOD là lượng oxi mà vì sinh vật đã sử dụng trong quá trình oxi 
hóa các chất hữu cơ: 


vì sinh vật 





Chất hữu cơ + Ó, CO; + H;O + tế bào mới 
+ sản phẩm khác 

Vai trò của oxi là cung cấp năng lượng cho hoạt động hô hấp và 
các hoạt động khác của vi sinh vật. Trong quá trình phần ứng trên các 
vi sinh vật sử dụng DO. Vì vậy xác định tổng lượng DO cần thiết cho 
quá trình phân hủy sinh học là phép đo quan trọng đánh giá ẳnh hưởng 
của dòng thai đối với nguồn nước. 

BOD biểu thị một cách gián tiếp lượng chất hữu cơ có trong nước 
có thể bị phân hủy bằng vi sinh vật. BOD được sử dụng rộng ral trong kĩ 
thuật môi trường nhằm mục đích xác định gần đúng lượng oxi cần thiết 
để ổn định các chất hữu cơ trong nước thải bằng con đường sinh học. 
Đồng thời cũng dựa vào BỌOD để xác định hiệu suất xử lí của một số quá 
trình, xác định kích thước thiết bị xử lí và tiêu chuẩn hóa nước thải 
(chấp thuận cho thai nước thải đó vào nguồn nước hay không). 

Thực tế hay dùng BOD,: nghĩa là tiến hành quá trình oxi hóa sinh 
học 5 ngày ở điều kiện nhiệt độ 20°C. 
| Những hạn chế của phép phân tích BOI: 

- Mật độ vị sinh vật trong phân tích mẫu cần đủ lớn và nếu bổ 
sung vi sinh vật thì vị sinh vật cần có khả năng thích nghĩ với môi 
trương đó, 

- Khi chât thải có chứa các dộc tố thì cần phải khử chúng trước 
khi phần tích mẫu, đồng thời cần giảm ảnh hưởng của các vị sinh vật 
mitrat hóa. 
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- Phép phân tích BOD chỉ đo được bàm lượng các chất hữu cd có 
thể bị phân hủy bằng con đường sinh học. 

- Thí nghiệm không có giã trị cần bằng sau khi các chất hữu cơ 
hòa tan vào dung dịch đã bị sử dụng hết. 

- Thời gian thí nghiệm quá đài, 

eœ Nhu cầu oxi hóa học: COD (Chemical Oxygen Demand), COD 
chỉ ra hàm lượng các chất hữu cø có mặt trong nước. Đây cũng là mệt chỉ 
số quan trọng để đánh giá chất lượng nước. Chất hữu cơ trong mước bị 
oxi hóa càng nhiều thì lượng oxi cần thiết để oxi hóa càng lớn. Vì vậy 
GÓD là lượng oxi cần thiết cho quá trình oxi hóa các chất hữu cơ trong 
mẫu thành CO; và H:O. Lượng oxi tương đương với hàm lượng chât hữu 
cơ có thể bị oxi hóa, và được xác định bằng sử dụng một tác nhân ox1I hóa 
mạnh trong môi trưởng aXIt như sau: 

ApaSO, 

=—=.. 


{ BÖI 


Chất hữu cd + Cr,O? + H : GO., + H,O n 2rẻt 


Lượng CrO7 được chuẩn độ bằng Fe(NH),(SO),, dùng dung 
dịch ferroin làm chất chỉ thị cho điểm kết thúc của quá trình chuẩn độ 
(chuyển màu từ xanh lam sang đỏ nhạt). 

COD được tính theo công thức: 

COD = (A — B)N.8 x 1000 
mÌ (mẫu) 
trong đó  A- thể tích dung địch muối Mohr tiêu hao khi chuẩn độ đổi 

chứng (chuẩn độ trắng) (ml); 

B- thể tích dung dịch muối Mohr tiêu tốn đề chuân độ mẫu 
(m)); 

Ñ- nông độ đương lượng của muối Mohr khi chuẩn độ mẫu; 

8000- hệ số chuyển đổi kết quả sang mg O//t, 

Chỉ số GOIl) biển thị eä lượng các chất hữu cơ không bị oxi hóa 
bằng vị sinh vật, nên giá trị COD cao hơn BOD). 


Thời gian thực hiện phản ứng nhanh hơn phương pháp BOD 
(khoảng 3 giờ). 
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Đối với nhiều loại chất thải thì BOD và COD có mỗi tương quan 
nhất định, vì vậy có thể sử dụng giá trị của phép đo CÓI) để xử lí nước 
thải, 

VI. CÔNG NGHỆ XỬ lÍ CÁC PHẾ THÁI RẮN 

Tất cả các sinh vật trong quá trình phát sinh phát triển và Lồn tại 
đều đưa vào môi trường các chất phế thải. Đặc biệt các chất phế thải này 
được phát sinh Lừ sinh hoạt, từ cắc hoạt. động công nghiệp, nông nghiệp, 
từ các địch vụ kinh doanh của con người, gây Ô nhiễm cho môi trường, vì 
vậy cần phải được xư lí. 


1. Xử lí phế thỏi rắn sinh hoại 

Quá trình xử lí bao gồm thu gom, vận chuyển tập trung thành bãi 
và xử lí ó bai phương pháp chính trong việc chứa, cất, xử lí các phế 
thải rắn sinh hoạt là xả thải và tái chế. 

Phương pháp xã thải là đem rác thải tới nơi xa đô thị để tránh các 
tác động xấu và giảm bớt lượng rác thải. Rác thai hàng ngày được tập 
trung về bãi rác, sau đó san ủi lấp lên trên một lớp đất mỏng bằng cơ giới. 

Phương phấp này có ưu điểm là không đốt rắc nên không gãy Õ 
nhiễm, hàng ngày phủ đất lên rác tránh được hôi thối, truyển bệnh do 
ruồi, nhặng. 

Sau một thời gian từ 5ð đến 10 năm, lúc đất đã lấp đầy có thể xây 
dựng công trình trên đó. Tuy nhiên nó cũng có một số hạn chế như đòi 
hỏi nhiều đất để làm bãi rác, cần nhiều công sức để chuẩn bị bãi rác và 
có thể gây ô nhiễm nước ngầm. Mặt khác, vì phân giải yếm khí các sản 
phẩm hữu cơ sẽ tạo ra metan có thể nổ và đất có thể bị lún, sụt. 

Phương pháp tái chế là đem các vật liệu có ích nhặt tử rác thải trở 
lại nhà mãy gia công, chế tạo hàng hóa. 

Trước khi tái chế cần phân loại các phế thải trước khi đổ vào bãi 
thải: 

- Giấy thải, giấy gói được tái sinh thành giấy mới. 

- Các sản phẩm từ động thực vật được đưa vào nhà máy làm phân 
hữu cd. 
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- Các phế thai trong khai thác mỏ, như đất sét, thủy tỉnh, bụi 
than, tro các loại cũng được tái chế để sử dụng. 

- Gác vật thải bằng nhựa, chất dẻo... cũng tái chế. 

- Các chất thai chứa nấm bệnh, ví khuẩn được đưa vào lò đốt. 

Hiện nay người ta hay dùng các phương pháp sinh học để xử lí, 
chế biến rắc, phế thải rắn sinh hoạt như xử lí hiếu khí trong nhà máy, ủ 
hiếu khí bãi và ủ yếm khí. 

. Nhà máy chế biến rắc làm việc theo nguyên lí ủ hiếu khí nóng. 
Các phế thai hữu cơ được oxI hóa hiếu khí và cho sản phẩm là phân hữu 
cơ hoặc nhiên liệu sinh học. 

Các giai đoạn chính của quá trình xử lí: 

- Chuẩn bị phế thải: cân, phân loại, định lượng và thổi khí; 

- Ú hiếu khí nóng trong lò quay ở nhiệt dộ 50 - 70°C; 

- Nghiễn phế thải đã xử lí, đưa vào sử dụng. 

Ö Cầu Diễn huyện Từ Liêm (Hà Nội) có một nhà máy làm phân ủ 
công suất. 30.000 m”/năm cho 7500 tấn phân hữu cơ. 

Ú hiếu khí tại bãi tập trung rác. Quá trình này gồm những giai 
đoạn sau: 

- Chuân bị phế thải rắn; 

- Trên phế thải rắn với bùn cặn nước thải; 

- Đấp hỗn hợn phế thải rắn và bùn cặn thành luống và quạt khí vào; 

- Nghiển, sấy bùn cặn và phế thải đã xử lí để đưa vào sử dụng. 
Nhiệt độ ủ là 30 - 40°C. Độ ẩm sẵn phẩm sau xử lí là 45 - 50%, 

. yếm khí phế thải rắn. 

tây là phương pháp thông dụng nhất. Phế thải tập trung và phải 
đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường, không gây ô nhiễm đất, nước 
mặt, nước ngắm và không khí. Nơi ủ rác phải cách khu dân cư 500 m, 


cách sẵn bay 1Ô km, cách đương giao thông 500 mì. 
Thời gian ú rác là 15 - 20 năm. 
Sau khi lấp đất ủ, phế thải bị phần hủy yếm khí. 
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2. Xử lí phế thỏi rắn công nghiệp 

Phế thái rắn công nghiệp cũng rất đa dạng vì vậy phương phấp xử 
ií cũng không đơn nhất. Hiện nay người ta không những dùng phương 
pháp phần huy hiếu khí, yếm khí như đối với phế thải sinh hoạt mà còn 
dùng phương pháp khử độc, đốt các phế thải dễ cháy trong lò đột và 
chôn cất các phế thải công nghiệp độc hại trong các thiết bị chuyên 
dụng. 

Phương pháp đốt phế thải rắn trong lò đốt thực hiện ở nhiệt độ 
300 - 1000°C, Khi đất chung các phế thải với nhau phải tính toán nhiệt 
lượng giải phóng ra, độ tro, khả năng gây nổ. Đây là phương pháp không 
phải tối ưu vì có thể gây ô nhiễm môi trường và năng lượng giải phóng 
ra không được sử dụng, 

Phương pháp sử dụng phế thải rắn là vấn để thuộc chiến lược 
công nghệ sạch trong sản xuất, tạo điều kiện phát triển bền vững. Vấn 
để vừa mang ý nghĩa vệ sinh vừa mang ý nghĩa kinh tế, 

Từ rác thành phố có thể thu được metanol, amoniaec và ure, Từ 
phế thải giấy có thể chế tạo etanol và các vật liệu xây dựng. 

Phương pháp chôn cất và khử độc phế thải công nghiệp độc hại 
bao gồm các chất độc hại của công nghiệp như thủy ngân, xIanua, crom, 
chì... dược trung hòa, xứ lí hoặc khử độc trong các thiết bị đặc biệt, Các 
phế thải đặc biệt độc hại dược chôn trong thùng bềtông cốt thép đắt sâu 
dướt đất không thấm nước 10 đến 12 m. Các phế thải phóng xạ được xử 
lí trong các thùng bằng chì và được chôn sâu. Như ở Mĩ, các phế thái 
phóng xạ được chôn ở dưới dung dịch ximăng trong lớp nham thạch, ở 
Nga được chôn dưới đất giữa hai lớp cách nước. 

Một. số nơi đã chế hóa các phế thải rắn thành dầu điezen để chạy 
mày. 

Công ty xử lí chất thải Nam Sơn (Hà Nội là một cơ sở xử lí chất 
thải hiện đại. 


289 


hftps://tieulun.hopto.org 


CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG VI 


1. Trình bày nguồn gốc, thành phần và tác hại của các loại bụi. 
Nêu các phương pháp xử lí bụi, 

2. Nêu nguồn gốc phát sinh, tác hại và phương pháp xử lí khí SO,, 
NO,, CO,, HạS trong khí thải. 

ở. Nêu cách xử lí nước cấp sinh hoạt. Phương pháp loại bỏ độ cứng 
Của nước. 

4. Nêu các phương pháp xử lí nước thải, 

5. Để đánh giá chất lượng của nguồn nước, người ta hay dùng các 
chỉ số DO, BOD, COD. Hãy nêu các bước tiến hành để xác định các chỉ 
số đó đồng thời dẫn ra các phương trình để minh họa và nêu ý nghĩa của 
chúng, 

6. Trình bày các phương pháp xử lí phế thải rắn sinh hoạt, công 
nghiệp và chất thải y tế. 

7. Để xác định chỉ số COD nước thải của nhà máy 2 bằng phương 
pháp bicromat, người ta lấy 100 ml nước hỗ đó cho vào bình BOD, 
Chuẩn độ mẫu trắng hết 30 m1 muối Mohr có nồng độ 0,3N, 

(Muối Mohr: FeSO,.(NH,),SO,.6H,O) 

Thể tích muối Mhor dùng để chuẩn độ mẫu nước hồ ở trên là 20 

mÌ. Xác định chỉ số COD. 


5. Phân tích cơ sở khoa học của việc xác định DO bằng phương 
pháp 1ot của Winker. Để xác định chỉ số DO của nước hồ P theo phương 
pháp lot của Winker, người ta lấy 100 mÌ nước cho vào hình BOD, thêm 
vào đó 1 ml dung dịch MnSO, và 1 mÌ dung dịch KI. Cho thêm 1 ml axit 
H;5O, đặc dể hòa tan hoàn toàn kết tủa và vài giọt hồ tinh bột. Tiến 
hành chuẩn độ bằng dung dịch Na;S,Ox 0,01N đến hết màu xanh. 

a - Viết các phương trình phản ứng xẩy ra. 

b - Tính thể tích dung dịch Naz5,O; 0,01N đã dùng. Biết DO = 4 

mg. 
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9. Để xác định chỉ số ĐÔ của nước hồ Q có chiều đài 1000 m, chiều 
rộng 1000 m và nước sâu là 2 m, người ta lấy 200 mÌ nước hồ đó vào 
bình BOD. Cho vào đó 2 mi dung dịch MnSO, và 2 mÏỈ dụng dịch KT. Cho 
thêm 9 ml axit H;SO, đặc vào để hòa tan hoàn toàn kết tủa. Sau đó 
chuẩn độ bằng dung dịch Na;5:O; 0.025N hết 2,9 ml với chất chỉ thị là 
hồ tinh bột cho đến hết màu xanh. 

3+ - Tính chỉ số DƠ của nước hồ trên. 

b - Để nâng cao chỉ số DO của nước hề lên 6 mg cần phải sục 

thêm bao nhiêu kg oxi vào nước hồ đó, 

10. Để xác định BOTD); nước sông X, người ta lấy 109 mÌ nước sông 
đó vào bình BOD, sau đó cho thêm 500 m] nước sạch. Xác định oxì hòa 
tan sau khi pha loãng là 5 mgif và oxi hòa tan sau 5 ngày là 1 mg. Hãy 


xác định chỉ số BOÙD; của nước sông đó. 


Đáp số: 7) 340 mgi 
8) 4,9 mì 
9 3 mg/ và 6000 kg OXI 
10) 24 mgfi. 
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JHU TRƯƠNG 


NHỮNG THÁM HOA MÔI TRƯỜNG 


Ngày càng có nhiều người nhận ra rằng các hoạt động của chính 
con người dang ngày càng de doa sự sống của các hệ thống thiên nhiên, 
những hệ thống đã tạo nên sự sống trên hành tĩnh này. Loài người có 
khả năng thay đối thiên nhiên một cách cơ bản và toàn điện. Thực tế xót 
xa này đã được nhắc đến vào năm: 1989 khi tạp chí Time đặt cho Trái 
Đất cái tên là "hành tính của năm". Cùng năm đó, thầm hoạ FExxon 
Valdez đã thu hút sự quan tâm của dư luận về tác động của các hoạt 
động cửa con người lên các hệ thống dễ bị tổn thương của tự nhiên khi 
một lớp dâu thô đầy đã bao phủ bờ biển và khu thiên nhiên hoang đã 
của vùng Prinee William Sound ở Alaska, Và không còn nghi ngỡ gì nữa, 
lẽ ky niệm lần thứ 30 ngày Trái Đất vào tháng tư năm 1990 đã khơi lại 
sự quan tâm rộng rãi của dư luận về các vấn để môi trường, Chẳng phải 
ngầu nhiên mà đông dảo quần chúng đang khuyến cáo gọi từ năm 1990 
đến 2000 là “thập kỷ của môi trường". 

Và không hiếm trường hợp phương tiên thông tin đại chúng cho 
rằng thập kỷ 1990 thực sự là khoang thời gian mà con người trên hành 
tính Trái Đất học được ý nghĩa của eụm từ "tất cả mọi thứ đều có liên 
quan đến nhau" trong hệ thống thiên nhiên và nhân Lao đang duy trì sự 
sống của chúng ta. Đây là thời kỳ có nhiều người hơn hiểu được rằng đốt 
một cây ở Amazon sẽ có tác động tai hại đến bầu khí quyển toàn cầu 
cũng như khói bụi từ các ôtô ngập trần các đường phố và xa lộ. 

Trọng tâm của sự hiểu biết về các vấn để môi trương của chúng ta 
là cần thiết phải nhận ra sự phức tạp của các vấn để chúng ta đang đổi 
mặt và các mối quan hệ giữa nhu cầu về môi trường và các như cầu khác 
trong xa hội. Sự cảnh báo toàn cầu dưa ra một ví dụ điển hình. Kiểm 
soát việc thai khí CÓ,, hiệu ứng nhà kính sẽ liên quan đến nỗ lực giảm 
sử đụng các nhiên liệu hóa thạch để sẵn xuất diện năng, bao gồm dự trữ 
nhiên liệu và phát triển các nguồn nhiên hiệu khác như nhiên liệu mặt 


trời và nhiên liệu hạt nhân. 
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Tự động hóa đóng góp đáng kế vào các vấn để này. Chúng ta có sự 
lựa chọn trong việc thúc đấy sử dụng nhiều hơn xe ôtô sử dụng nhiên 
hiệu hiệu quả và trong dài hạn sử dụng nhiều hệ thống điện tự động 
khác nhau và dựa nhiều hơn vào việc vận chuyển đa phương thức. Việc 
mày đòi hỏi các hình thức phát triển và sử đụng đất khác nhau, các hình 


thức sử dụng ít vận Lài và năng lượng. 


Trong nông nghiệp, sản xuất lúa gạo và gia súc là các nguồn khí 
gây hiệu ứng nhà kính. Các thí nghiệm gân đây chỉ ra rằng, vIỆc sứ 
dụng phân bón có chứa khí nitd một cách toàn cầu có thể hạn chế kết 
cấu đất tự nhiên hấp thụ khí metan, do vậy sẽ tác động to lớn đến việc 
thải khí này - một trong những tác nhân chính trong li canh báo Loàn 


Pv 


cau. 


Khi xem xét các yếu tố khác nhau trong các yếu tổ chính tác động 
đến môi trường ngày nay, có thê nhận ra một số lĩnh vực mà chúng ta đã 
có được những tiến bộ. Chúng ta đã tiến hành được những bước quan 
trong trong việc kiểm soát ô nhiễm trong suốt hai thập ky qua. Những gì 
chúng ta cảm thấy rất đáng khích lệ là ngày càng có sự quan tầm và 
hành động thiết thực bảo vệ môi trường của thanh niên ngày nay. Có 
nhiều tổ chức trong các quốc gia, thanh niên đã cùng nhau làm việc để 
khơi đậy mối quan tâm đến môi trường từ lớp học và áp dụng chúng 
trong các vấn để môi trường. Các dự án trồng và tái tạo cây xanh đã 
được thiết lập là kết quả của các nhà môi trường. Các hành động được 
tiến hành bởi sự nhiệt tình của tuổi trẻ dây trách nhiệm là tác nhân 
chính trong việc làm thay đổi các ngành công nghiệp thức ăn nhanh từ 
việc dùng thịt bà rừng sang dùng thịt bò nhà, với cam kết của các công 
Ly lớn trong ngành công nghiệp cá ngữ dùng các kỹ thuật dánh cá không 
làm hại eá heo, và cho lời tuyên bố của tập đoàn MecDonald trong việc từ 


bỏ polistiren trong sản xuất bánh hamburger. 


Mặc dù đã có được những thành công này nhưng vẫn còn rất 
nhiều việc phải làm nếu chúng ta muốn làm cho mỗi trường của chúng 
ta trở nên thực sự lành mạnh, 


Thậm chí một bản liệt kê ngắn các vấn đề cố hữu bao gồm các vấn 


đề như mưa axit, lễ thủng tầng ozon và các nguồn ô nhiễm như việc 
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người di cư từ nông thôn rã thành thị. Việc bảo vệ câc đầm lầy, các bãi 
rác nguy hiểm, việc sử dụng bừa bãi rắc thải rắn, việc tiêu hủy và xử lý 
xac, 

tương tự như thế, có một chương trình vẫn chưa hoàn thành đốn 
với các nguồn tài nguyên, chương trình thực thi có hiệu quả các kế 
hoạch quản lý các khu rừng quốc gia, củng cế nơi ở cho các loài động vật 
hoang đã, quản lí các công viên quốc gia, bao gôm VIỆC thiết lập phát 
triển các khu đãtL xung quanh các cônE viên, luật bảo vỆ thú quý hiếm, 
các hình thức mua bắn động vật hoan dã. Thí dụ việc liên quar đến 
buôn bán ngà vơi, và đảm bảo rằng có sự hỗ trợ tài chính ổn định tương 
xứng cho các nỗ lực này ở tất cả các cấp chỉnh phủ. Chúng ta đang phải 
đối mặt với Lất cả các vấn đề này, hầu hết sẽ vẫn còn tổn tại ở mắt này 
hay mặt khác trong những năm tLổi. 

Mỗi khó khăn đối với chất lượng môi trưởng và sức khỏe của 
chúng ta đòi hỏi một sự nhận biết sâu sắc hơn các vấn để thiên nhiên 
nhức tạp. Nói hẹp lại, các giải pháp chưng chung sẽ không cho kết quả 
tốt đẹp. Dưỡng như là khi chúng ta cố gắng giải quyết vấn đề ö khu vực 


này thì một vấn đề khác lại nảy sinh ra ở nơi khác. 


Các vấn để môi trưởng càng được quan tâm trong các chương 
trình nghị sự, vIỆcC chúng ta được tranE bị các tiến thức và ca về chì phí 
kinh tế để Liến hành các chương trình môi trưỡng cụ thể đang ngày càng 
trở nên quan trọng. VIỆC sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên cần 
phải đưa ra những sự lựa chọn nghiêm ngặt và phải được thông báo. 

Tất cả đều phải được diễn ra thường xuyên, các mục tiêu môi 
trường được coi như là các mục tiêu mang tính sống còn đối với xã hội. 
Dù vậy việc bảo vệ môi trường thường bị cho là mâu thuẫn với phât 
triển kinh tế, nhu cầu về năng lượng và sản xuất nông nghiệp... Đã đến 
lúc các vấn để về môi trường phải được đặt trong các vu tiên của mọi 
quốc Ø14. 

Một yếu tố thu hút được sự chú ý của cơ quan luật pháp là sử 
dụng nhiên liệu hiệu quả. Mỹ là một trong những nước sử dụng nhiên 


liệu kém hiệu quả nhất trong các quốc g1a công nghiệp. Ví dụ, Nhật Bản 
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sử dụng nhiên liệu trên một đơn vị trong tổng sản phẩm quốc gia ít hơn 
nhiều so với Mỹ, Tất nhiên là một quốc gia rộng lớn nhự Mỹ đòi hỏi một 
lượng lớn nhiên liệu cho ngành vận tài. Tuy nhiên vẫn có một lượng 
nhiên liệu đáng kế bị lạm dụng. Do đó, lượng nhiên liệu này bị coi là 
lãng phí. Nhiều ôtô sử dụng nhiên liệu hiệu quả và các hệ thống sưởi 
trong nhà sẽ tiết kiệm hàng triệu thùng dầu hàng năm, Những nhân tố 
làm ê nhiễm môi trường như khí hiệu ứng nhà kính có thể đã được giảm 
đáng kể bằng cách sử dụng nhiên liệu một cách hiệu quả trong ngành 
công nghiệp. 

Rác thải là một vấn đề môi trường lớn. Trên toàn thế giới các quốc 
gia đang phải đối phó với vấn đề xử lí rác thất, Các địa diểm đổ rác 
nhanh chóng bị quá tại và không ai muốn rác đổ gần nhà mình. Hiện 
nay các chương trình xử lí rác khó tan nhấn mạnh vào các nguyên tắc 
xử lí, thiết lập các tiêu chuẩn cho các bãi đổ rác, Trong thập kỷ tiếp 
theo, chúng ta phải chuyển trọng tâm từ việc qui định việc xử lí rắc sang 
g1Tàm một cách toàn điện khối lượng rác. Chúng La phải nhìn vào nguyên 
nhân tạo ra rác bao gốm các sản phâm và bao bì đựng chúng. Chúng ta 
phải cố găng tránh tạo ra rắc ngay từ bước đầu tiên. Và với cố gắng đến 
mức có thể nhất chúng ta nên tái xử lí bất kì loại rác nào. Chúng ta tìn 
rằng trong lúc hầu hết chúng ta muốn hưởng thụ một cuộc sống thoại 
mái và không mong muốn phải thay đổi mọi thứ, chúng ta cũng tự biết 
tăng một xã hội có môi trường sạch đẹp sẽ cho phép chúng ta trở nên 
thoai mi. 

Việc sử dụng đất là một vấn để rất thụ hút sự quan tâm của mỗi 
quốc gia, Trên khắp nước Mỹ, các bang đang đối mặt với vấn để tăng 
trương. Tăng trưởng thường tạo ra các chỉ phí cao về môi trưởng, ô 
nhiễm các nguẫn nước, suy giãm tầng nước ngắm, mỗi trường sống của 
các loài động vật hoang dã, và làm mất dẫn cäc nơi đặc biệt như cấu trúc 
nguyễn thủy của khu vực mang lại đặc thù cho các quốc gia. Có một vấn 
để đáng quan tâm là sự tăng trương không phải là kết quả của tăng 
trưởng kinh tế mà là sự di chuyển của dân sẽ. Ví dụ, cho đến năm 2010, 
các chuyên gia phòng đoán rằng 75% cư đân Mỹ sẽ sống dọc 50 dặm bở 


biên. 
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Cần phải nhé rằng các vấn để về môi trưởng đã vượt qua biên giới 
của các quốc gia. Tất nhiên, các vấn đề bảo tổn toàn cầu đáng lo ngại 
nhất là việc tần phá các cánh rừng nhiệt đới dân tới sự mất cân bằng 
sinh học. Một số nhà khoa học đã tính toán rằng cứ 1 g1ỡ lại có 11 loài bị 
Luyệt chúng. Tât cả đều đồng ý rằng, chưa bao giờ tốc độ tuyệt chúng lại 
cao như hiện nay, thậm chí sự biến mất của khủng long cũng không so 
sánh được với tốc độ tuyệt chủng này. 

Thêm vào đó, sự biến mất của các cánh rừng nhiệt đới làm 20% 
lượng khí CƠ, thải thêm vào bầu khí quyển. Rõ ràng là bất. kỳ nỗ lực 
quốc tế nào muốn giải quyết vấn để nóng lên toàn cầu cũng phái bao 
gồm các nỗ lực chính trong việc ngừng chặt phá rừng và quản lí các cánh 
rừng có thể tái sinh được, Nỗ lực trao đối với thiên nhiên do Quy hoang 
đãthê giớlđi tiên phong Lại Costa Rica, Ecuado, Madagascar và Phihpin 
dã tạo ra một cơ chế thuận lợi cho việc phát triển các khu bão tồn. 

Các vấn để môi trường toàn cầu chắc chắn sẽ trở thành mối quan 
tâm chủ yếu trong các mối quan hệ quốc tế. Nhưng vấn để quan Lrọng 
hơn cả mà các quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt ngày nay là làm 
thế nào để đạt được sự cân bằng bền vững giữa việc Lãng đân số với các 
hệ thống tự nhiên của Trái Đất. Nếu bạn đã từng đi thăm nhiều đến các 
nước đang phát triển ở châu Mỹ La Tinh, châu Phi, châu Á, bạn sẽ thấy 
một thực tế không thể phủ nhận là việc gia tăng dân số đang làm ảnh 
hương trầm trọng đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Trái Đất. 
Việc pha rừng hàng loạt, xói mòn đất, sự mở rộng của các sa mạc, sự da 
dạng hóa của tự nhiên bị mất dần, sự tàn phá các khu đánh cá. và môi 
trường nông thôn ô nhiễm đang đe doa làm môi trưởng ngày càng bị kiệt 
quệ, đặc biệt là ở vùng nhiệt đới, nơi mà sự gia tăng dân số thường là lớu 
nhất. 

Ở nhiễm môi trương và nghèo đổi có mối quan hệ với nhau rất 
quan trọng, Những người nghèo khai thác đất một cách bừa bãi để trồng 
cây, nuôi gia súc đang tàn phá rừng và đất đai. Những con người nảy 
đang ngày càng hành động sai lắm. Họ không còn cách nào khác là phải 


Liếp tục khai thắc các nguồn tài nguyên nghèo nàn trước mắt họ. Tiếp 
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tục khai thác đất chỉ làm giảm đi năng suất của đất. Ở các nước đang 
phát triển, mặc dù hổi chuông cảnh báo một lượng lớn đất đai đã trổ nên 
vô dụng và cho những vụ mùa thất bát bởi sự khai thác quá mức đã trổ 
thành các khu chứa rắc, nhưng dân số vẫn tiếp tục tăng trên các khu 
đât này. 

lừ Bangladesh tới Haitl, chúng ta đang phải chứng kiến sự gia 
tăng vĩ phạm hệ sinh thái ngày càng nhanh. Ở Philipin, sự tàn phá môi 
trưởng ngày càng nhiều, với việc phá rừng, xói mòn đất, sự tàn phá các 
quặng san hê và các vùng đánh cá kết hợp với tỉ lệ tăng đân số cao nhất 
Đông Nam Á. Kiểm soát việc tăng dân số là yếu tố duy nhất trong bài 
toán về môi trường. Người ta dự đoán dân số thế giới sẽ tăng gấp hai lên 
khoảng 11 tï người trước khi giảm. Hầu hết, sự gia tăng đân số là ö các 
nước nghèo nhất trong khu vực các nước đang phát triển. Đưa dân số 
thế giới phát triển cân đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên phải là 
mục tiêu sống còn của mọi quốc gia, 

Hỗ trợ kinh tế đối ngoại, một chương trình phát triển quốc tế 
(AID) có thể trỏ thành một phương tiện hữu hiệu trong việc giải quyết 
các vấn để môi trường ở các nước đang phát triển. Những người thực sự 
quan tâm đến các vấn để môi trường toàn cầu, hệ sinh thái đa đạng bị 
biến mất, sự tàn phá các cánh rừng nhiệt đới, sự tác động của hiệu ứng 
nhà kính... là những người ủng hộ nhiệt tình nhất trong kế hoạch tài trợ 
đối ngoại và các nguyên tắc phát triển bền vững được thúc đẩy bởi Hiệp 
ước về môi trường và phát triển (Hiệp ước Brundtland). 

Nếu như nhấn mạnh các yếu tế trong chương trình hỗ trợ đối 
ngoại, thì cũng phải thiết lập các nguyên tắc trong nước. Chúng ta 
thường nghĩ răng sự phát triển bền vững chỉ đơn thuần là các nhân tố 
của các quốc gia khác. Chúng ta có thể và chúng ta nên phải thúc đẩy sự 
bên vững lâu dài của các nguồn tài nguyên nằm trong sự quản lí của 
chính chúng ta. Sự mâu thuẫn giữa các cánh rừng nhiệt đới của chính 
chúng ta với các cánh rừng tại tây bắc Thái Bình Dương minh chứng cho 


điều này. 
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Thập ky tiếp theo sẽ là khoang thời gian phải có những hành động 
mạnh mẽ tác động bảo vệ môi tr ưững cả trong nước và nước ngoài. Chắc 
chắn rằng chúng ta sẽ bị thử thách như chúng ta đã từng đối mặt với 
thử thách trong các cuộc chiến tranh và nạn nghèo đói. 


Tháng ð, năm 1987, một trong những vụ cháy rừng khủng khiếp 
nhất trong lịch sử đã xảy ra khi một thanh niên làm tràn xăng ở miến 
Đông Bắc Trung Quốc. Wang Yufeeng, 18 tuổi, được thuê làm công nhân 
tạm thời tại cánh rừng của Chính phủ Trung Quốc. Anh ta sống ở tỉnh 
Hà Bắc, phía Đông Bắc Kinh - thủ đô của Trung Quốc, nhưng anh ta đi 
thăm anh họ mình sống ở khị trấn Xiinji thuộc tỉnh phía Đông bắc Hắc 
Long Giang. Wang không có tiền mua vé trở về Hà Bắc nền vợ của người 
anh đã sắp xếp cho anh ta làm việc dịch vụ trong rừng trong khoảng vài 
tuần. Không có gì khác lạ khi một người trẻ tuổi tìm một công việc tạm 
thời để kiếm một ít tiền, nhưng trong trường hợp của Wang, đó lại là 
một. vấn đề lớn. 

Ngày mồng 6 tháng năm năm đó, Wang được giao phát các bụi 
rậm. Công việc của anh ta là đi tới các khu đất đã được định trước để cắt 
có, bụi rậm để 5 người khác trong cùng đội có thể trồng các cây mới. Ảnh 
La được giao một chiếc máy cắt có chứa đầu gềm khung có đây dẫn kim 
loại nối với lưỡi cắt ở cuối. Anh điều khiển nó bằng cách quàng khung 
lên người và lia lưỡi cắt từ bên này sang bên khác. Động cơ của máy cắt 
giống như động cơ của máy gặt hay các động cơ bên ngoài, bắt đầu hoạt 
động khi người điểu khiển bật công tặc, Thùng chứa dầu đầy nhưng 
Wang được giao một can đầu phụ để anh ta có thể làm việc cả ngày mà 
không phải quay trở về trung tâm dịch vụ. Việc sử dụng máy cắt này và 
các công cụ làm rừng khác đểu có nguyên tắc, Chỉ những công nhân 
được đào tạo mới được sử dụng những công cụ này. Và các thùng chứa 
dầu được đổ đầy khi có một tấm lát bằng bệ tông hoặc trên đường mòn 
hay đường cao tốc đã được làm sạch. Có lẽ là Wang đã là đi qui định này, 
và cũng có lẽ anh ta chưa được biết tới, người la không biết rằng anh ta 
có được đào tạo chút nào hay không, nhưng khi anh ta đổ đầy dầu vào 


cái thùng rỗng thì anh ta thực hiện trên khu đất có nhiều bụi rậm và 
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khô. Anh ta đã để tràn bình đầu ra đất. Dấu trần qua dây thừng nhỏ, 


trần ra khung bên ngoàiI. 


Bỗng nhiên, chiếc máy cắt bắt lửa, Wang ném ngay nó xuống đất. 
Ngay lập tức ngọn lửa lan vào đầu mà anh ta đã lầm trần, sau đỏ lan ra 
các bờ bụi gần đấy. Ngọn lửa tiếp tục lan rộng ra các cây lớn hơn. Vụ 
cháy kinh khủng nhất vùng Hắc Long Giang bắt đầu, Chỉ trong vòng vài 
ngày ngọn lửa đã thiêu rụi ba triệu mẫu rừng - khoang 1/3 hoặc 1/4 diện 
tích rừng bao phủ của Trung Quốc. 220 người chết và hơn 350 ngưỡi bị 
thương, tàn phá toàn bộ nhiều làng mạc gồm cá Xim)L thị trấn mà 
Wang đã sống. Các lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đã dũng cam nhằm 
kiểm soát ngọn lửa, và giữ cho lửa không phá hủy nốt cây cối ở miền bắc 
Trung Quốc. Trong khi đó, bụi, sức nóng, và khói đen dày dặc trần tới 
Bắc Kinh ảnh hưởng cả tới Hàn Quốc và Alaska. 

Hắc ILong Giang là tên gọi [rung Quốc của dòng sông Âmur. Nó 
chay đọc qua biên giới XIborla, phía đông của nước Nga, phía đông bắc 
của Trung Quốc - khu vực từng dược biết tới là Mãn Châu Lí 
(Mlanchuria). Một cánh rừng của những loại cây cho quả hình nón - cánh 
rừng ôn đới lớn nhất thế giới chạy dọc hai bở Amur, bao phủ phần lớn 
vùng đông nam Xiberla, tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc và Triểu 
Tiên. Cháy rừng không thường xuyên xây ra ở khu vực này, đặc biệt là ở 
vùng Xiberia, nơi mà người ta Ít quan tâm tới việc phải kiểm soát ngọn 
lửa xảy ra tự nhiên. Trung Quốc đang ngày cang sử dụng nhiều nguồn 
lực của mình, đã bắt tay vào thực hiện chương trình bảo vệ hay trồng lại 
vừng, nhưng họ không thành công nhiều lắm, mặc dù bảo vệ rừng là mối 
quan tâm hàng đầu của Trung Quốc. 

Vào thời điểm mà vụ chảy khủng khiếp ð Hắc Long Ciang xay ra, 
một vài vụ cháy đã lan đến một phần rừng của XIber!a, phái bắc sông 
Amur. Chính pbủ Nga đã không có biện pháp gì để ngăn chặn. Các bức 
ảnh chụp từ vệ tình đã chỉ ra rằng, cháy rừng ở Xiberia đã tàn phá 
khoảng từ 9 triệu đến lỗ triệu mẫu rùng. Tông cộng thiệt hại diện tích 
rừng ở hai bên bở sông lên tới 18 triệu mẫu và bằng khoảng 28000 dặm 
vuông. Nói cách khác, nửa điện tích của bang New England, gần rộng 
bằng Scotland, đã bị biển thành than. 
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Wang, một nhà trồng rừng không may mắn gây ra vì chây này 
đã phải nhận bản tù án 6 năm rười cho sự bất cần của mình. Chính 
phủ Trung Quốc, với sij tài trợ và cế vấn của Canada và các quốc gia 
khác đã bắt đầu lập kế hoạch trồng lại khu rừng đã bị tàn phá. Nhưng 
những thiệt hại của vụ cháy rừng thì vẫn chưa được biết hết. 

Một vài chuyên gia vẫn lo lắng rằng rừng sẽ không thể tự tái sinh, 
đặc biệt nếu như có sự tàn phá lớn như thế. Một phần của vấn để này là 
ở chỗ, lượng mưa ít. Độ ẩm trên những cánh rừng bị cháy giàm và sẽ CÓ 
Ít mưa rơi xuống cảnh rừng đã cháy. Ngược lại, lượng mưa giam tác 
đông đến khả năng của rừng trong việc tự tái Lạo và hiện tượng Xói mòn 
có thể xảy ra. Một hậu quả nữa của việc phá rừng là nó thúc đây quá 
trình sa mạc hóa đã xây ra ở vùng Tây Bắc Trung Quốc. Nếu điều này 
xảy ra, các hiện tượng như sa mạc hóa sẽ lan rộng đến phía Đông và đải 
đổi, thung lũng của Hắc Long Giang, một khu vực đã từng được bao phủ 
bởi rừng sẽ dần dần trở nên căn côi. Thêm vào đó, không thể Lĩnh toán 
được tác động của vụ hóa hoạn khủng khiếp nói trên lên thời tiết. Hàng 
triệu tấn tro lân vào bầu khí quyến có thể làm thay đổi gió, nhiệt độ, 
lượng mưa trong khu vực nửa đậm của vùng sông ẢmUT. 

Các vụ hỏa hoạn ở Hắc Long Giang và Xiberla là những vụ hoa 
hoạn khủng khiếp nhất trong lịch sử. Liệu hoa hoạn có được coi là thảm 
hoạ tự nhiên hay không? Tỷ lệ các vụ cháy ở Xiberla lớn hơn nhiều so 
với ở Trung Quốc. Các vụ hỏa hoạn ở Xiberia cũng thảm khốc hơn nhiều 
so với Trung Quốc. Nhưng sự khác nhau chủ yếu giữa hai vụ hóa hoạn 
là suy nghĩ về nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa ở hai quốc g1a 
nãy. 

Không ai biết chắc rằng, nguyên nhân gây ra hỏa hoạn ở XIberla 
đường như là được bắt đầu bằng sét. Nhưng các vụ hoa hoạn ở Trung 
Quốc lại do hành động của con người, Chính con người phải chịu trách 
nhiệm về vụ hỏa hoạn khủng khiếp ở Hắc Long Giang - một thảm hoạ 
môi trường. Nguy hiểm vị\ hủy diệt là một phần của quy luật tự nhiên. 
Nhưng những thảm hoạ do con người gây ra, thăm hoạ đối với môi 
trường mà có thể tránh được thì không phải là quy luật về chủ kỳ hủy 


hoại và tái sinh của tự nhiên. Những sự hủy hoại như thế gây ra những 
hãi 
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áp lực lên Trái Đất, khiến cho Trái Đất không cô khả năng phục hồi. 
Những hậu qua không thể lường hết được những tác động œua HỖ, 


Cháy rừng xảy ra bất cứ lúc nào mà không cần sự tắc động của 
con người. Một số chuyên gia về rừng cho rằng có thể tốt hơn khí để 
những vụ hỏa hoạn đó chây hơn là loại trừ chúng. lởi vì hệ sinh thái 
của rừng đã tổn tại hàng triệu nắm và có thể thu được nhiều lợi ích từ 
các vụ cháy rừng tự nhiên. Tuy nhiên, những vụ chây rừng do eon người 
gây ra lại là thảm hoa. Chúng không cần thiết và có thể ngăn chặn. 
Chúng có thể làm cho hệ sinh thái của rừng vượt qua giới hạn để phục 
hồi. Nhưng ít nhất chúng không khác với loại hỏa hoạn tự nhiên gây ra 
bởi sét hay nham thạch. Những thảm hoạ môi trường khác không CÓ SỰ 
giống nhau vỀ cơ bản. Tràn dầu, rò r1 chất phóng xạ, hay nổ các chất hóa 
học độc hại đếu do con người gây ra, không phải quá trình tự nhiên, hay 
chỉ là hiện tượng. Những thảm hoa này thực sự là những thảm hoạ môi 
trường thảm khốc đối với cả thiên nhiên và môi trưởng sống của con 
HEƯỜI, 

Một thảm hoa tự nhiên có thể gây ra những hậu qua khủng khiếp 
tới cuộc sống của con người và đất đai, nhưng người ta lại thương cho 
rằng những thảm hoa nãy ngoài tâm kiểm soát của con ngướỡi. Những 
hiện tượng như sống thần, động đất, núi lửa, hỏa hoạn tự nhiễn, cuỗng 
phong, lốc, lũ lụt lở đất được liệt vào loại thảm hoa này. Tất cả thâm hoạ 
này do quá trình tự nhiên gây ra. Con người có thể dự đoán chúng, như 
khi các nhà khí tượng học theo dõi gió và đưa ra những cảnh báo về các 
cơn bão. Con người có thể cố gắng hạn chế các tác dộng của thảm hoạ tự 
nhiên này bằng cách xây dựng các đập ngắn nước hay đê để chặn nước 
lũ, hay thiết kế các trạm bơm và gia cố các tòa nhà cao tăng để chống lại 
các vụ động đất, Nhưng hầu hết các vụ động đất nằm ngoài tâm kiếm 
soát. của con TIBƯỜI, 

Mặt khác, một tham hoạ tự nhiên dẫn tới thiệt hại nghiềm trọng 
và ảnh hưởng lớn tới môi trưởng do con người hay ít nhất là do con ngươi 
làm cho nỏ tôi tệ hơn. Mật thảm họa tự nhiên là một thảm hoa khủng 
khiếp nhưng lẽ ra có thể ngăn chặn được bằng sự hiểu biết uyên thâm 


và bằng những hành động có suy nghĩ hơn của mỗi cá nhân, hay có 
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những luật lệ và qui tắc tốt hơn, Người ta thường đồ lỗi cho việc gây ra 
các thảm hoa môi trường cho các tổ chức chung chung như chính phủ, 
các công ty dầu, hay các nhà sản xuất hóa chất. Tuy nhiên, trường hợp 
của Wang chỉ ra rằng, các công đân bình thường không có quan hệ gì với 
các văn phòng chính phủ cũng có thể gây ra các thầm hoạ môi trường và 
tất cả các cá nhân đều có trách nhiệm ngăn cần các thảm hoa này. 

Cụm từ thảm hoạ môi trường hiến quan tới rất nhiều sự kiện. Một 
vải trong số các sự kiện này là những sự kiện cụ thề, xảy ra tại một 
điểm trong một khoảng thời gian như vụ tràn đầu từ tàu chở dầu Exxon 
Valdez đã đâm phải vỉa đá ngầm tại Alaska ngày 24-5-1989, hay vụ nổ 
nhà máy bạt nhân Chernobyl ngày 24-6-1986. Những thảm hoạ môi 
trường khác thì không cụ thể bằng. Chúng là kết quả của hàng trắm 
thậm chí hàng nghìn sự kiện mà những nguyên nhân của chúng được 
tích lũy từ rất lâu. Một trong những thảm hoạ được tích lũy từ rất lâu 
như vậy là vụ chứa rác thải hóa học độc hại Lại Love Canal, New York, 
nơi mà những người dân đã đối mặt với tỉ lệ sinh những người khuyết 
tật ngày càng gia tăng. Sau 40 năm các chất độc hại ngấm sâu vào trong 
đất và nước. Các thảm hoạ từ từ giống như tham hoạ ở Love Canal này 
giống như quả bom hẹn giờ mà giờ nổ của nó đã được đặt trước, quả bom 
này có thể không nổ ngay lập tức nhưng chắc chân nó sẽ nổ, 

Một số thảm hoa có thể nhìn thấy rõ ràng ngay giống như khi một 
đám mây chứa chất độc của khí gaz bay ngang qua thành phổ sau vụ nổ 
của một nhà máy hóa học. Tác động của những vụ nổ này là chậm chạp, 
chúng sẽ ảnh hưởng lan rộng trong một thời gian dài. Ví dụ, khói đã lấy 
đi sinh mạng 4000 người ở London trong vòng 1 ngày vào năm 1952. 
Còn 700 người khác đã bị chết vì khói độc trong vòng năm ngày vào nắm 
1969. Loại khói chết người này, như người ta đã đặt cho nó, do nhiều 
nguyên nhân gây ra, bao gồm thời tiế!, khí từ các loại động cơ và các nhà 
máy tích tụ từ rất lâu. Ðé là một thả::¡ hoa tích tụ, không phải là do một 
nguyên nhân gây nên, miic dù những cái chết đếu xảy ra trong một thơi 
gian ngắn. Rất nhiều các thảm hoạ này gây ra cả cái chết Lức thời và cái 
chết. từ từ. Ví dụ, một vụ trần dầu có th ¿ giết chết chim, cá, các động vật 


biển trong vòng nhiều gi hoặc nhu ngày, nhưng nó cũng có thê gãy ra 
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những hậu qua lâu đài lên hoạt động của hệ sinh thâi nhiều nơi dưới 
mặt biển. Đầu ngưng xuếng dưới đáy biển có thể căn trở rong rêu phát 
triển, do đó làm cho lượng cá giảm đi qua các năm. ương tự như thể, 
một. tại nạn xảy ra ở nhà máy hạt nhẫn có thê làm chết hay bị thương 
lập tức, nhưng tác động về lâu dài của nó lại có thể còn nghiêm trọng 
hơn. Tỷ lệ ung thư và bệnh tật gia tăng trong khu vực này, mùa màng 
thất bát trên diện rộng và các chất lỏng dộc hại ngấm sâu vào các mạch 
nước ngầm. 

Tuy nhiên, tất ca các tham hoạ môi trưởng có mật điểm giống 
nhau, chúng đều làm hư hại môi trưởng. Chúng có thể làm bị thương 
hay giết nhiều người, nhưng những tác động khủng khiếp của chúng 
không chỉ giới hạn ở con người. Một vụ đô tàu giết chết 400 hành khách 
là một tham hoa, nhưng một vụ đổ tàu làm tràn axit xuống sông là một 
thảm hoa môi trường. Những tham hoạ môi trường có thể lớn có thê nhỏ. 
Dù vậy, những thảm hoa nhỏ đang tăng lên. Đổ một can dầu lửa có thể 
chăng thấm tháp vào đâu so với độ tàn phá khủng khiếp của vụ tràn tầu 
Valdez, nhưng nhiều thùng hơn có thể gây ra những thiệt hại như bất 
kỷ vụ rò rÏ xăng đầu nào, 

Một số thảm hoạ môi trường lớn và xây ra từ từ đến mức khó có 
thể hiểu được. Sự nóng lên toàn cầu, sự gia tăng dân số, ô nhiễm không 
khí và nguần nước, nguy cø tuyệt chủng hàng nghìn loài cây cối và động 
vật, sự phá hủy các cánh rừng nhiệt đới, và hoang mạc hóa là những vấn 
để nghiêm trọng đe đdoa môi trường sống của con người, tuy thế, thật khó 
có thể duy trì suy nghĩ này một cách Lhường xuyên. Trong cuốn sách của 
mình xuất bản năm 1989, New World, New mind, nhà thần kinh học 
Robert Qrnstein và nhà dân số học Pau Ehrlich đã cho rằng, nhận thức 
và sự phản ánh của con người có thể nhận biết và phản ứng với sự thay 
đổi bất ngờ của mỗi trường nhưng không có những sự nhận thức và 
hành động một cách thiết thực đối với những thay đổi nhỏ và chậm 
chạp. Ví dụ, mọi người ngửi thấy khói và nhìn thấy lửa có thể gọi người 
khác đến trợ cứu, nhưng cũng con người này có thể không nhận ra rằng 


mỗi mùa hè dường như nóng hơn, khê hạn hơn mùa hề trước, và nếu 
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như anh ta nhận ra thì anh ta cam thấy không bị bắt buộc phải có 
những hành động. 

Hầu hết trong sế chúng ta đều cảm thấy tập trung vào các sự VIỆC 
cú thể thì để đàng hơn là tập trung vào các công việc chung chung. Chủ 
để về an toàn hạt nhân có thể là một chủ để buồn tẻ, nhưng vụ nỗ nhà 
máy điện nguyên tử Chernobyl lại có khả năng thu hút sự chú ý của 
chúng ta, buộc chúng Là phải suy nghĩ, Các vụ tại nạn công nghiệp 
đường như là do kỹ thuật, nhưng tham hoa Lại Bhopal nhắc chúng ta 
rằng cái gì đang de doa chúng ta LronE ngành hóa học. 

Những sự kiện này không chỉ là những cầu chuyện khủng khiếp 
từ trước đây. Chúng cũng là những phương tiện để đánh giá chính sách 
môi trường của chúng ta hiện nay Và CÓ lẽ sẽ giúp chúng ta ngăn cần 
những thảm hoa thậm chí còn lớn hơn trong những năm tới. 

Bhopal là một thành phố với 800.000 người ở trung tâm Ấn Độ. Có 
một ít người theo đạo Himdu và Muslim làm việc trang các nhà máy công 
nghiệp lớn được xây trong thành phố. Các nhà máy đã mang lại việc làm 
và thu nhập cho vùng, nhưng người dân ở vùng này lại phải trả giá quả 
đắt cho những gì thu được. Vào năm 1954, Bhopal trở thành một thành 
phố có tai nạn về công nghiệp khủng khiếp nhất trong lịch sử. 

Union Carbide, một trong rất nhiều công ty sản xuất hóa chất của 
Mỹ ð Ấn Độ, đã xây một nhà máy ở Bhopal để sản xuất thuốc trừ sâu. 
Vào sáng sớm ngày 3/11/1984, một van của thùng chứa hoá chất bị sự 
cố, 30 tấn hóa học độc hại có tên gọi (MIC) đã rò ri và Lrần ra thành phố 
qua đám khói bụi axit. 9 công nhân của nhà mây nhận ra chỗ rò rï khi 
mặt họ đã được rửa sạch, nhưng họ không thể làm gì để ngăn chặn nó. 
Hầu hết trong số họ chạy trốn trong sự sợ hãi. Đâm khói bụi lan rộng 
khắp thành phố. 

Ngay sau đó, tất ca những người đân trong khu nhà õ chuột hay 
những khu giâu có đều tính đây, hắt hơi, ho, và nôn. Trên mọi con 
đường ra khỏi thành phố tràn ngập những người chạy trốn bằng ôtô, xe 
bụs, xe ngựa kéo, chạy bộ. Đây là cuộc di cư không có trong kế hoạch lớn 
nhất từ trước đến lúc đó. Một số ngươi không thê chạy trốn khỏi đám 
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khói chất MIC đã bị ngạt thở cho đến chết, một số khác thì bị mủ hay 
mắc phải những căn bệnh mãn tính de doa tìm, phổi và hệ thần kinh 
hay hô hấp. Hơn 2500 người đã chết vào buổi sáng hôm đỏ, 17090 TIEƯƠI 
bị tàn tật vĩnh viễn, nhiều người trong số họ bị mù. Hơn 200000 người 
khác đã tiếp xúc với chất MIC, những người dường nhúi là không bị ảnh 
hưởng bệnh tật gì bể ngoài, song có thể phải đối điện với những nguy cd 
lâu đài như bệnh ung thư. 

Thăm hoa Bhopal đã làm đấy lên làn sông phản đối trên khắp thế 
giới. Những tranh cãi về nguyên nhân chính xắc gây ra rò rỉ và ai phải 
chịu trách nhiệm cuối cùng vẫn tiếp tục vào nhưng năm 1890. Tuy 

nhiên, các nhà điều tra nhất trí rằng, do thiết kế đơn giản và không 
được bao dưỡng kịp thời làm cho nhà máy không an toàn, một báo cao 
viên đã gọi đây là một thảm hoạ chỉ còn chủ để xảy ra. Hơn nữa, nhà 
mây lại thiểu các trang bị bảo vệ cơ bản lẽ ra phai có để phòng ngừa 
được rỏ rÏ và cứu sống nhiều người. 

Ngày nay, khoang 89099 hóa chất được sử dụng trong quả trinh 
sản xuất và trong các ngành khác nhau. Khoảng 37000 hóa chất này là 
thuốc trừ sâu - chất hóa học được dùng để trừ diệt hoặc hạn chế các loại 
như côn trùng, vật găm nhấm. Ngược lại với suy nghĩ thông thường, rất 
ít trong số 80000 hóa chất này dược kiểm tra mức độ ảnh hưởng tới sức 
khỏe của con người và môi trưởng. Trong nhiều trường hợp, các hóa chất 
được cơi là chết người nhưng chúng vẫn được sử dụng vì chúng có Ích 


trong việc san xuất mọi thứ từ giấy đến nhựa, đến đồ dùng. 


Ngành công nghiệp hiện đại đã sản xuất và tiêu dùng một lượng 
khổng lổ các hóa chất này. Chỉ riêng nước Mỹ đã có khoảng 12000 nhà 
máy sản xuất hóa chất và khoảng 400000 khu chứa chất hóa học, mỗi 
nơi lại chứa dựng những nguy cổ thắm hoa. Thêm vào đó, hàng triệu các 
sản phẩm khác như mây hút bụi, sản xuất giấy, các cửa bàng sản xuất 
thiết bị ôtô, các cửa hàng ảnh dùng các hóa chất mà rất nhiều trong số 
này có hại cho sức khỏe con IEƯỜI. 

Thuốc trừ sâu sẽ dẫn tới ung thư, hoặc ảnh hưởng tới sinh sản. 


Đioxin - một hóa chất độc hại nhất mà chúng ta biết tới gây ra bệnh ung 
Thấc 
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thư, ảnh hưởng tới thai nhị và các bệnh về da. Chì và các kim loại khác 
làm ảnh hưởng tới hệ thần kinh, gan, làm cho người bị nhiễm trở thành 
ngớ ngẩn. Benzen được sử dụng trong ngành dược và chế biến xà phòng 
liên quan đến căn bệnh bạch cầu, các dung môi khử trùng bằng clo dùng 
để loại trừ chất béo Ø nhiều công đoạn công nghiệp và cũng được tìm 
thấy trong các sản phẩm gia dụng như dung môi để cạo bỏ sơn gây ra 
những ảnh hưởng không tốt cho gan, thận, tim và cùng có thể gây ảnh 
hưởng cho thai nhỉ, Các chất biphenylÌ đa clo hoá (PCB¿) có trong các 
linh kiện điện tử, ánh sáng huỳnh quang và các chất lưu thuỷ lực, 
chúng có thể gây ô nhiễm cho đất, và tích lũy trong các tế bào sống. 
Những tác động của chúng tới sức khỏe của con người chưa thể nhận 
biết ngay lập tức nhưng chúng có thể gây tác hại tới da, dạ dày, ruội. 
PGB cũng có thể gây ung thư. Những người Nhật Bản ăn nhiều cá bị 
nhiễm PŒCB có tỉ lệ mắc cäc cần bệnh ung thư dạ đày và gan nhiều hơn 
thông thường, Thật là buồn khi hầu hết những gì chúng ta biết. về Lắc 
động độc hại của các chất hóa học là nhờ vào các tai nạn này hay khác 
giếng như ở Bhopal. Năm 1976, một vụ nỗ tại nhà máy hóa học ở 
Seveso, Italy thải chất đioxin vào không khí làm 700 người phải dời khói 
khỏi nơi cư trú. Cần mật năm sau thảm hoạ ở Bhopal, một nhà mấy 
thác, nhà máy Union Carbide. Đó là một viện nghiên cứu phía tây 
Virginia xảy ra vụ rò ri hóa học, 135 người bị thương. 

Thụy Sĩ vẫn dược coi là một đất nước giàu có, sạch sẽ, nhưng nước 
này chỉ là mục tiêu còn lại cuỗi cùng của những thảm hoa hóa học của 
thế giới. Tháng 11 - 1986, thảm hoa đã xảy ra khi kho hàng ở Basel, 
Thuy 5ï bị chây. Vụ chây đã đây 30 tấn thuốc trừ sâu xuống đòng sỗnE 
Rhine, chảy qua trung tâm khu công nghiệp của Châu Âu. Bông Rhine 
đã bị ô nhiễm nặng nể trong những thập kỷ trước đó. Ủy ban quốc tế về 
bảo vệ sông Rhine đã được thành lập để làm sạch và bảo vệ con sông 
khỏi những tàn phá này và đã tạo ra dược nhiều tiến bộ làm cho con 
sông đã trong xanh trở lại. Nhưng tại nạn đ Basel đã làm cho công sức 
của ủy ban này để xuống sông xuống biển, nó tạo ra các vệt loang hóa 
chất lớn trên bể mặt của nước. Khoảng 120 dặm của con sông đã bị ô 


nhiễm. Mọi đời sống động vật và thực vật bao gồm côn trùng, vì khuân 
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bị tiêu diệt, 500 loài cá và 150000 loài lươn bị chết, nhiều loài cá trước 
đó mang lại nguồn thu lớn nay không còn nữa. Dòng sông bị chết sinh 
học khoảng vài năm. Nước uống của Đức và Hà Lan cũng DỊ õ nhiễm bởi 
thuốc Lrừ sầu. 

Thức tĩnh từ thảm hoa Bhopal, người Mỹ bắt đầu quan tâm nhiều 
hơn đến nguy cơ các thảm hoa hóa học trong chính nước mình. Trung 
tâm bảo vệ môi trường (PA) cam kết nghiên cứu bởi các nhà cô vấn độc 
lập, những người nhận thấy rằng 6928 tại hoạ với các hóa chất độc hại 
xảy ra ở nước XIỹ từ năm 1980 tới giữa năm 18985. Những tham hoạ này 
đã làm chết 138 người, làm bị thương 4717 người và làm 200000 người 
phải bỏ nhà cửa ra đl. 

3/4 trong số các tham hoa này xây ra ở các nhà máy sản xuất hay 
kho dự trữ, còn lại là xảy ra khi các hóa chất được chuyên chở bằng tầu 
thuỷ hoặc xe tải hay tàu hóa. Một vài thám hoa xảy ra do sản xuất bị 
thất bại. Ví dụ như rò đầu, vỡ van, quá hạn sửa chữa. Các tại nạn khác 
là do lỗi của con người. Các vụ tại nạn này xảy ra ở nhiều nơi và gây ảnh 
hưởng hóa học trên diện rộng. Ví đụ, một vụ rò rÍ thuốc trừ sâu đã làm 
ba người ở bang New Jersey tử nạn, một đám mây mang chất clo tạo ra 
từ nhà máy sản xuất hóa học và biến thành mưa rơi xuống một sân đấu 
bỏng của một trường trung học ở Niagara Falls, New York làm I người 
chết và 76 người bị thương. Axit nitric ở vùng Mlisissippt làm 3 người 
chết và 6] người bị thương, amomiac từ các hệ thống làm lạnh công 
nghiệp ở San Äntonio, Texas làm 4 người chết và 270 người bị thương, 
riêng vụ rò rì ở New York đã làm 40 người bị thương. 

Nhận ra rằng thảm hoa ở BRhopal do nhà máy ở trung tâm khu 
vực đông đân cư làm cho tôi tệ hơn, một ủy ban kiểm tra của chính phủ 
đã kiểm tra các nhà máy hóa học đặt tại Mỹ. Các nhà điểu tra đã nhân 
ra rằng, hơn 6300 nhà máy hóa chất và các nhà máy có liên quan được 
xây dựng ở 25 khu dân eư đông đúc nhất của đất nước, chiếm 75% dân 
số. Phía bắc New Jersev - trung tâm của các khu đê thị lớn bở biển phía 
Đông kéo đài từ Boston đến Washington - có tới 0O nhà mãẫy. MIệt vụ tại 
nạn xảy ra trong khu vực ít dân cư đã là một tai hoạ, nhưng Ít nhất nó 


cũng cứu sống được mật vài mạng sống. Tuy nhiên, sự tập trung các nhà 
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thư, ảnh hưởng tới thai nhì và các bệnh về da. Chì và các kim loại khác 
làm ảnh hưởng tới hệ thần kinh, gan, làm cho người bị nhiễm trở thành 
ngó ngẩn. Benzen được sử dụng trong ngành dược và chế biến xà phòng 
liên quan đến căn bệnh bạch cầu, các dung môi khử trùng bằng clo dùng 
để loại trừ chất béo ở nhiều công doạn công nghiệp và cũng được tỉm 
thấy trong các sản phẩm gia dụng như dung môi để cao bỏ sơn gây ra 
những anh hưởng không tốt cho gan, thận, tim và cũng có thể gây ảnh 
hưởng cho thai nhì, Các chất biphenyl đa clo hoá (PCB,) có trong các 
linh kiện điện tử, ánh sáng huỳnh quang và các chất lưu thuỷ lực, 
chúng có thể gây ô nhiễm cho đất, và tích lũy trong các tế bào sông, 
Những tác động của chúng tới sức khỏe của con người chưa thể nhận 
biết ngay lập tức nhưng chúng có thể gây tác hại tới da, dạ dày, ruột. 
PCB cũng có thể gây ung thư. Những người Nhật Bản ăn nhiều cá bị 
nhiễm PCB có tt lệ mắc các căn bệnh ung thư dạ dày và gan nhiều hơn 
thông thưởng. Thật là buồn khi hầu hết những gì chúng ta biết về tác 
động độc hại của các chất hóa học là nhờ vào cấc tai nạn này hay khác 
giống như ở Bhopal, Năm 1976, một vụ nỗ tại nhà máy hóa học ở 
Seveso, Italy thai chất đioxin vào không khí làm 700 người phải đời khỏi 
khỏi nơi cư trú. Gần một năm sau thẩm hoạ ở Bhopal, một nhà máy 
khác, nhà máy Dnion Carbide. Đó là một viện nghiên cứu phía tây 
Virginia xay ra vụ rò ri hóa học, 135 người bị thương. 

Thụy Sĩ vẫn được coi là một đất nước giàu có, sạch sẽ, nhưng nước 
này chỉ là mục tiêu còn lại cuối cùng của những thảm hoa hóa học của 
thế giới. Tháng 11 - 1986, thảm hoạ đã xây ra khi kho hàng ở Basel, 
Thụy 5ï bị cháy. Vụ cháy đã đấy 30 tấn thuốc trừ sâu xuống dòng sông 
Rhine, chảy qua trung tâm khu công nghiệp của Châu Âu. Sông Rhine 
đã bị ô nhiễm nặng nề trong những thập kỹ trước đó. Ủy ban quốc tế về 
bao vệ sông Rhine đã được thành lập để làm sạch và bảo vệ con sngE 
khói những tàn phá này và đã tạo ra được nhiều tiến bộ làm cho con 
sông đã trong xanh trở lại. Nhưng tai nạn ở Basel đã làm cho công sức 
của ủy ban này đổ xuống sông xuống biển, nó Lạo ra các vệt loang hóa 
chât lớn trên bể mặt của nước. Khoảng 120 dặm của con sông đã bị ô 


nhiệm. Alọi đời sống động vật và thực vật bao gồm côn trùng, vi khuẩn 
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rááy của Mỹ ở các vùng đồng dân cư chỉ ra rằng các tai nạn về hóa chất 
dưỡng như gây ra một số lượng lớn số thương vong. 

Xem xết rủi ro xảy ra ở Mỹ, chuyên gia về hóa chất Roger 
Đatstone trả lời phỏng vấn tờ Tĩme năm 1985: Đất nước này qua thật là 
may mắn, đã không có những tai nạn hóa chất lớn nào làm chết nhiều 
người. Những người đang cố gắng giảm thiểu các thảm hoạ hoàn toàn 
sai lâm, bởi nếu như có sự thay đổi gì trong khoảng 2, 3 năm tới thì có 
thể sẽ có những tham hoa lớn xảy ra ở đầy. 


Thực sự đã có sự thay đổi. Bị thúc đây một nhần là vì các sự kiên 
xav ra ở Bhonal và một phần là do ÿ thức ngày càng tăng lên của nØưởơ 
Mỹ rằng nước Mỹ cũng đang đối mặt với các nguy cơ, Quốc hội Mỹ đã 
đưa ra luật về an toàn hóa chất và sửa đổi luật năm 1980. luật này 
dược hình thành đã tạo ra cơ sở để g1ải quyết các vấn để về các hóa chất 
độc bại. Mặc dù luật này thường được coi là bản kế hoạch để xác định và 
làm sạch các khu vực chứa rác thải nguy hiểm, ví dụ như khu vực rè rỉ 
dầu, luật này cũng dưa ra những chỉ dẫn dể giải quyết các vấn để về tai 
nạn hóa học. Năm 1986, Quốc hội Mỹ đã thông qua Luật môi trương 
mới. Mật số nhà môi trường cho rằng luật này là một trong những vũ 
khí hữu hiệu nhất trong cuộc chiến chống lại các thăm hoa hóa chất. 

Trước khi luật được thông qua, người ta không vêu cầu các nhà 
sản xuất hóa chất và các ngành kinh doanh khác phải giải trình công 
khai về hóa chất nào họ sử dụng và chúng được xử lý như thế nào. 


Luật này yêu cầu các ngănh kinh doanh sử dụng hóa chất độc hại 
phải thông báo cho nhân viên của họ về các hóa chất sử dụng và số 
lượng các chất thải ra môi trưởng trong suốt quá trình sản xuất hay khi 
xay Fa Lai nạn. Các ý kiến đăng sau luật này là con người có quyền được 
biết về các hóa chất độc hại nào đang được vận chuyển, xử lí hay dự trữ 
trong khu vực sống của họ. Gác nhà sản xuất cảm thấy nếu ngành hóa 
chất bất buộc phai công khai trước công chúng về các vụ tai nạn, trần 
hay nể các hóa chất, các công ty hóa chất sẽ thắt chặt hơn chính sách an 
toàn của họ. Nếu họ không làm thể, dân chúng sẽ biết họ dang làm gì và 
sẽ tiên hành những hành động chống lại họ. 
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Ở một khía cạnh nào đó thì luật này đã có những tác động như 
mong đợi. Các công ty, cả lớn cả nhỏ đều làm sạch các công đoạn của họ 
sau khi bản báo cáo không mấy sắng sủa của họ được dưa ra công 
chúng. Một trong những thí dụ này là công ty sản xuất hóa chất 
Mlonsanto, 

Ban lãnh dạo của công ty đã vô cùng sửng sốt khi biết rằng 
Monsanto đã thải ra 374 triệu tấn hóa chất độc hại vào không khí, nước, 
đất trong suốt một năm. Năm 1993, chủ tịch của công ty đã cam kết 
giảm khoảng 90% lượng hóa chất vào năm 1893. 

Có lẽ đặc điểm quan trọng nhất của luật này là nó đôi hỏi các nhà 
quản lý trong ngành sản xuất hóa chất phải thiết lập một ủy ban thưởng 
trực trước liên bang, bang, cơ quan chức năng địa phương và các doàn 
thể. Các ủy ban này sẽ chịu trách nhiệm đưa ra các kế hoạch khẩn cấp 
trong đó chỉ ra làm thế nào để đối phó với các thăm hoạ hóa chát. Các 
bản kế hoạch này phải chỉ ra được những địa điểm sử dụng một trong 
409 hóa chất độc hại do BPA qui định, các bản kế hoạch này cũng phải 
chỉ ra các hình thức phản ứng khân cấp như lối thoát hiểm, cứu thương, 
trách nhiệm của cảnh sát và lực lượng cứu hóa. 

Vấn để lập kế hoạch khân cấp của luật này không được thực hiện 
một cách đồng bộ. Nhiều nhà máy không có các ủy ban phản ứng khân 
cấp, một số công ty còn không đưa ra các thông tin cần thiết. Nhưng ít 
nhất luật này cũng tạo công cạ nhằm tìm ra thông tin của các công ty 
còn miễn cưỡng trong việc đưa thông tin. Luật này cũng có thêm hiệu 
lực buộc cäc công ty phải làm sạch môi trường và đâm bảo an toàn. 
Nhiều nước khác cũng đưa ra luật tương tự hoặc đang chuẩn bị dưa luật 
này ra trong tương lại, 

Năm 1985, Lee Thomas, một nhà quản lý của EPA nhận ra rằng, 
một vài yếu tố có thể góp phần giảm nguy cơ những tham hoa tương tự 
Bhopal. Những yếu tố này bao gồm sự tự nguyện của các công ty trong 
việc công khai các hóa chất đệc hại họ đang sử dụng, một kế hoạch đối 
phó khẩn cấp được thiết lập tốt, nhiều buổi thực tập về an toàn hơn 
trong ngành hóa học bao gồm các chương trình sử dụng mô phóng qua 


máy tính các thảm hoạ tương tự như các chuyến bay mô phỏng được sử 
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dụng để đào tạo phi công, phải nhấn mạnh vào sự an toàn như lä ưu 
liên hàng đầu của ngành, thậm chí nếu nó làm cho kế hoạch sản xuất 
phải tăng thêm chí phí rất nhiều. Tuy nhiên, ngay ca khi các điều kiện 
này được đấp ứng thì nguy cơ thảm hoa xảy ra vẫn tốn tại khi các hóa 
chất độc hại vẫn còn được sản xuất và sử dụng. Các hãng thông tin và 
báo chí mới vẫn tiếp tục thu thập các bài báo giống như lời thông báo 
xuất hiện ngày 28 thắng 12 năm 1999 trên tờ Nước Mỹ ngày nay: "Ko T1 
hóa học: khoảng 400 người tại Titusville, Fla đã trở về nhà sau 29 gid 
tản cư vào ngày thứ 7 do vụ rò r1 POÌạ (photpho triclorua) đ gần nhà máy 
thiết bị thí nghiệm Pharmeco kết hợp với mưa đã tạo thành đắm mãy 
chứa chất khí nguy hiểm rơi xuống vùng”. 

Các thảm hoa về hóa chất không chỉ là hình thức duy nhất của 
các thâm hoa gây ra bởi các chất độc. Có một hình thức khác của các 
thảm hoạ này xây ra thường xuyên hơn và dễ chết người hơn. Hàng 
trăm nghìn người cũng giếng như phần còn lại của hệ sinh quyển dần 
dần bị đầu độc bởi các hóa chất bị rò ri hay bị ngấm vào đất, nước, không 
khí. Những vụ rò rỉ không xảy ra trong một thời khắc nhất định giống 
như các vụ tràn đầu nhưng tác động lâu dài của nó thậm chí còn tổi tệ 
hơn nhiều, đơn giản chỉ vì số lượng quá lớn. Ở Mỹ và trên khắp thế giới 
hàng triệu tấn bom hẹn giờ độc bại đang nhích dần đến thời khắc nguy 
hiểm. Không ai có thể biết được bao nhiêu trong số đó sẽ phát nổ và vào 
lúc nào. 

Các con mèo ở Minamata đã cảnh báo thế giới về nguy cơ các hoá 
chất. độc hại đang có tác động từ từ vào những năm 1850. Minamata là 
một thành phố ở bở biển phía đông nam Nhật Bản. Tĩ trước đến nay, 
nền kinh tế của thành phố này dựa trên ngành đánh bắt cá. Trong suốt 
những năm 1910 và 1950, một vài ngành công nghiệp bao gỗm các công 
ty hóa chất đã được thành lập ở đây. Nhưng một vài điều gì không ổn đã 
xảy ra vào những năm 1950. Các chú mèo trong thành phố được nuôi từ 
cá của các thuyền đánh cá và trên các chợ cá bắt đầu ốm và chết, Cái 
chết của chúng không dễ dàng. Các con mèo bị rối loạn các khớn xương 


và bị co giật. Một số bị ngã xuống biện. 


2Ì 


hftps://tieulun.hopto.org 


Sau đó, con người bắt đầu bị ốm và chết. Các nhà điều tra nhận 
thấy rằng cả mèo và người đều mắc phải căn bệnh liên quan đến chất 
thủy ngân. Thủy ngân là một kim loại lỏng được dùng rất nhiều trong 
các ngành. Chúng có thể bị hấp thụ qua đa và nhiều hình thức khác và 
rất độc hại. Chất đệc thủy ngân có thể cho tác dụng ngay lập tức nếu 
một lượng đãng kể được sử đụng một lúc, hoặc nó có thể gây rối loạn nếu 
một lượng tương đối nhỏ được thải ra trong một thời gian dài. Hậu qua 
của các chất độc thủy ngân bao gồm sự tàn phá miệng, lưỡi, ruột, thận 
và hệ thần kinh, mất máu, liệt. Đây là các trưởng hợp không thể tránh 
được. 

Mèo và người đân ở Minamata có một điểm chung, đều ăn một 
lượng lớn cá trong các hỗ nước địa phương. Họ không biết rằng mình 
đang tiêu thụ một khối lượng thủy ngân một cách từ từ. Trước đó, một 
công ty hóa chất ở địa phương đã chôn rấc thải của nhà máy bao gầm các 
chất có chứa thủy ngân ngay trong vịnh. Khoảng 700 người đã bị chết, 
khoảng 9000 người bị tật nguyễn. Ngành đánh bắt cá bị phá sản, không 
3ï muốn mua cá của Minamata. 30 năm sau đó, theo một bài báo của 
lưu điện Washington năm 1887, Minamata vẫn chưa hồi phục được nền 
kinh tế và tinh thần của người đân sau cái mà người ta gọi là bệnh dịch 
`Hmamata. 

Nước Mỹ cũng đã từng chế tạo ra quả bom hẹn giữ độc hại của 
riêng mình. Địa phương tiêu biểu nhất là thị trấn Niagara ở phía tây 
New York gần biên giới Canada với thác nước nổi tiếng. Một thị trấn 
bên cạnh Niagara là love Canal, dược xây đựng bên cạnh con kênh do 
iliam T. Love thiết kế vào những năm 1890, Còn kênh này chưa bao 
giờ được hoàn thành và việc xây dựng kết thúc vào năm 1320, 3Ö năm 
sau, các đường rãnh bị bỏ, không được sử dụng như cậc con đập. Quân 
đội Mỹ dã để rác ra đó và sau đó là người đân vùng Niagara. Nhưng 
những người đố rác chính lại là các công Ly hóa chất địa phương, chủ yếu 
là Tập đoàn hóa chất Hooker và Olin. Hạ chôn các thùng chứa ít nhất là 
40000 tấn rắc. Hơn một nửa trong số rác này là hóa chất độc bao gồm 


các chất gây bệnh ung thư như benzen, đioxIn, 
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Cho đến những năm 1950, nền kinh tế Mỹ tăng trưởng đặc biệt 
tại các thị trấn công nghiệp như Nhagara. Người ta tìm kiếm đất để xây 
nhà. Hẹ san lấp Love Canal bằng đất, các rác thai hóa học và xây nhà 
ca, trường học trên đó. Thị trân lần cận Love Canal được hình thành. 

Vào năm 1970, những người đân sống ở Love Canal bắt đầu nhàn 
nàn rằng họ cảm thấy mùi lạ, khỏ chịu từ vùng lân cận. Một số người 
dân nhận thấy những mùi nồng nặc từ chân móng nhà họ. Vào năm 
1976, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy sự tập trung với nồng độ cao của 
các chất PCIBs, đặc biệt là hóa chất độc hại trong các cống rãnh của love 
Canal. Các thùng cũ bắt đầu rò rỉ. Câu chuyện khủng khiếp bắt đầu từ 
miệng, những đứa bé sinh ra với hai bộ rắng, hay bị bệnh tím, bệnh 
thần kinh. Ty lệ cäc căn bệnh như ung Lhư, dị tật bẩm sinh, bệnh về hệ 
thần kinh... cao hơn mức trung bình của quốc gia. Vào năm 1978, Uy 
ban về sức khỏe của New York khuyến cáo rằng, những phụ nữ mang 
thai và những trẻ em nên rời khỏi Love Canal. Hai năm sau đó, chính 
phủ Liên bang công bố Love Canal là vùng đất thăm hoa và đi dơi từ dó 
0Ó gia đình. 

Hơn 950 triệu ỦUSWD đã được chỉ dùng để làm sạch vùng Love 
Canal. Các công ty hóa chất phải chịu trách nhiệm và buộc yếu cầu phải 
trả chi phí làm sạch. Nhưng chính phủ đã thanh toán phần lớn chì phí 
này. Trường học và khoảng 300 ngôi nhà nằm trực tiếp trên phần đất 
này đã bị phá hủy. Một số trong số rác thải này đã dược đưa vào trong 
các thiết bị lưu trữ an toàn, Một số khác được thiêu hủy đưởi nhiệt độ 
cao - một quá trinh có thể chuyển các chất độc hại sang một hình thức ít 
độc hại hơn và có thể chôn vùi xuống lòng đất. Năm 1988, chính phú 
Liên bang và các trung tầm kiểm soát dịch bệnh ở Atlanta thông báo 
quá trình làm sạch đã thành công và rằng người dân có thể tiếp tục sống 
trên mảnh đất này - bây giợ đã đổi tên thành làng Black Creek. Mặc dủ 
nhiều nhà môi trường có ý dịnh tái định cư, nhưng phàn nàn rằng một 
số hóa chất vẫn còn ở dưới đất, chỉ có một số ít gia đình trợ lại vào năm 
1890. 

Trong suốt thời gian Love Canal được làm sạch, một thành phố 


khác cũng dần dần trở thành một làng hoang vắng do rác thải hóa học. 
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Lân này nạn nhân là Times Beach - một thành phố nhỏ ở Missourl. 
Trong suốt những năm 1970, thành phố này đã thuê người đổ dầu lên 
con đường không lát đá nhằm hạn chế bụi. Các nhà thầu này đã thực 
hiện công việc đổ các chất dầu đặc quánh ra đường. Trong khoảng vài 
mùa hè, các con đường ở vùng Times Beach liên tiếp bị dầu chứa chất 
dioxin bao phủ. Vào năm 1982, phản ứng lại với cảnh báo từ phía công 
chúng về việc ảnh hưởng đến sức khỏe do đioxin gây ra, chính phú đã 
tuyên bố Times Beach không thể cư trú dược nửa. Cư dân ở đây đã được 
di rơi, và thị trấn bị bỏ hoang, 

Mặc dù Love Canal và Times Beach giống nhau ở khía cạnh nào 
đó, nhưng vẫn có một điểm khác biệt quan trọng. Trong suốt những năm 
1340, khi việc gom rắc xảy ra, một số ít người đã có ý kiến rằng rác thải 
hóa học có thể gây chết người, Các nghiên cứu khoa học về sự nguy hiểm 
của thuôc trừ sâu và các hóa chất khác chỉ mới bắt đầu và chúng vẫn 
chưa được các ngành, chính phủ hay công chúng nhận thức rộng rãi. Các 
công ty vùi rác hóa học xuống vùng đất trong suất những năm này đã 
bất cần và vô trách nhiệm, nhưng có lẽ họ không biết là có hại cho sức 
khốe. Tuy nhiên, cho đến những năm 1970, sự nguy hiểm của chất 
đioxin và các hóa chất khác đã được biết đến. Sự phá hủy của Times 
Beach lẽ ra đã có thể ngăn chặn được nếu nhự các công ty hóa chất và 
các nhà thầu tuân theo những chỉ dẫn an toàn thông thường và cân 
thậm. 

Times Beach và love Canal không phải là trường hợp duy nhất, 
Rất nhiều nơi khác ở Mỹ đã bị ô nhiễm. Một trong số đồ là Jackson 
Villiage, Arkansas một thành phố nhỏ cách Little Rock 13 đặm. Một số 
người dân cư trú gọi đó là làng đioxin. Ở đây có nhà máy hóa chất 
Vertac đã bị đóng cửa từ năm 1985. Trước khi né bị đồng cửa, nhà mây 
đã sản xuất hàng chục nghìn thùng rác độc hại bao gồm một khối lượng 
lớn đioxin thưởng xuyên được dự trữ trong phạm vi nhà máy. Đường ống 
chứa các chât này đã bị rò, Vào thời điểm nhà mãy này bị đóng cửa, 
phạm vị nhà máy đã chứa chất rác thải độc đủ để bao phú 30 sân bóng 
với độ sâu 3 bước. 
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Không chỉ có các hóa chất độc hại còn hoặc trong nhà máy. Mật 
khối lượng lớn đã ngấm vào nguồn nước. Nhiều nơi trong thành phố đã 
bị õ nhiễm. Ủy ban Bão vệ môi trường đã gọi Vertac là một trong những 
khu vực chứa rác thải độc hại không kiểm soát được nghiêm trọng nhất 
nước Mlỹ. 

Ty lệ ung thư, dị tật, và những căn bệnh bất ngờ ö Jackson 
Vilage cao hơn tỷ lệ thông thường. Giám đốc của chiến dịch chất độc 
quốc gia nốt về Jackson Villiage: Đây là một trong những vùng có bệnh 
dịch nguy hiểm đến sức khỏe nhất ở nước Mỹ, 65 người định cư đ Vertac 
đã bị chết và bị thương nhưng những hóa chất ủ trong vùng vẫn còn 
trong khi ở Vertac, EPA và chính phủ địa phương và liên bang vẫn còn 
đang tranh cãi ai là người phải trả các chi phí liên quan đến việc làm 
sạch, và các bước sẽ như thế nào? Một nhà báo trong chuyển thăm thị 
trấn vào năm 1988 đã được người dân từng sống ở đây khuyên: Đừng 
nên động vào thức ăn, nước ung thậm chí là rửa tay ở Jackson Vilhiage. 

Trên khắp thế giới, chất độc thường có trong các ngành nghề độc 
hại, Liên Xô cũ và các nước XHƠN ö Châu Âu, nơi mà quá trình công 
nghiện hóa được đặt lên hàng đầu sauChiến tranh Thế giới thứ hai, sự ô 
nhiễm đã lan rộng và trổ nên nguy hiểm. 

Trong nhiều năm, nước Anh đã đổ rác xuống các đường hầm mô, 
từ đó các chất độc hại ngấm dần xuống nguồn nước và bở biển. Ở Mỹ các 
nhà máy sản xuất dầu và hóa chất tập trung hấu hết trên đãi dài 85 
đặm trên bỡ sông Misisippi giữa Baton và New Orlcans, Louislana. 
Những người ủng hộ ngành này gọi đó là hành lang dầu, còn các nhà 
mỗi trương gọi là hành lang ung thư. Ở Brazin, bành lang giữa cắác 
thành phố của Rio đe jJaneiro và Sao Paulo là khu vực phát triển công 
nghiệp nặng mạnh nhất của đất nước và đồng thời cũng là khu vực ô 
nhiễm nhất, Các công ty ở đây đã chôn rắc mà không có những qui định 
øì. Mức độ nhiễm độc cậc chất kim loại như cadimli, crom và kẽm đa 
được tìm thấy trên mức cho phép trong nước ngoài bở biển, trên các đồng 
suối trong khu vực. Tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ ngành công nghiệp ở 


Án Độ và Trung Quốc cùng với việc thiểu các qui định và không có 
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những biện pháp chống ô nhiễm phù hợp đã tạo ra mức độ độc hại 
nghiêm trọng ở nhiều nơi trong vùng của các quốc g1a này. 

Mức độ õö nhiễm không chỉ dừng lại ở các nước có ngành công 
nghiệp đó. Ở Mỹ và các quốc gia công nghiện khác, chính thái độ giận dữ 
và nhiều đạo luật đã gây sức ép cho nhiều nhà máy sản xuất hóa chất 
độc bại. Nhưng rắc thải phải đổi đi một nơi nào đó và một vài thành 
phố, tập đoàn đã nhận thấy rằng dễ dàng hơn và rẻ hơn khì chuyển 
chúng ra các nước khác hơn là giữ ở trong nước. Do vậy họ chuyển rác 
sang các nước khác, nơi các loại rác này có thể được đốt, giữ trong các 
thùng hoặc chôn xuống đất. Quá trình này gọi là đồ rác sang thế giới thứ 
ba. Do nhiều nước nhận rác là các nước đang phất triển trong các nước 
thế giới thứ ba, nơi mà nhận thức về nguy cd môi trương và các văn ban 
luật để ngăn cần ô nhiễm môi trường thưởng chậm hơn các nước đang 
phát triển, 

Một vài nước chấp nhận rác vì họ mong muốn có một khoản phí, 
nhưng trong nhiều trường hợp các nước không biết chỉnh xác họ đang 
làm gì và mức độ nguy hiểm đến đâu có thể xảy ra. Rất nhiều quốc gia 
đã từng chấp nhận nhận rác thì nay đang đấu tranh để chống lại việc 
này. Năm 19898, khi Nigerla phát hiện ra rằng Ÿ đang đồ rác thai công 
nghiện kim loại ở hãi cang nước này, những người dân ở đây đã dc doa 
giết những người Y chịu trách nhiệm về việc này. Cùng năm đỏ, tổ chức 
hòa hợp châu Phi đã thúc giục các nước thành viên cấm nhập khâu rắc 
thải hóa học độc hại từ các nước công nghiệp. Và một số nước Châu Phiị 
đã hưởng ứng ban hành những quy định nhập khẩu hết sức nghiềm 
ngặt. Vào năm. 1989, trong nỗ lực ngăn cản các chuyển hàng nguy hiểm 
hoặc bất hợp pháp quốc tế, Chương trình Môi trường Liên liệp Quốc đã 
chấp nhân một hiệp ước kêu gọi các qui định chặt chế hơn đối với các 
chuyến hàng này. Ngân hàng Thế giới cũng tuyên bố rằng họ sẽ không 
cho vay để đầu tư vào các dự án liên quan đến các chuyến hàng quốc Lế 
chở rắc thải công nghiệp. 

Tương tự vấn để của các nước thế giới thứ ba, là việc các công ty 
của Mỹ và các nước khác sản xuất và bán ra các sản phẩm bị cấm ở Mỹ. 
Ví dụ ở nhiều nước trên thế giới DDT vẫn được sử dụng để trừ diệt côn 
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trùng. Mặc dù chất này có mức độ độc hại cao và đã bị cấm ở Alỹ từ đầu 
những năm 1970, các công ty Mỹ và Châu Âu vẫn tiếp tục sản xuất và 
bán chúng ra nước ngoài. Việc làm này không chỉ gây ô nhiễm ở các nước 
đó mà nhiều: thực phẩm được trồng ở các nước này lại được bán cho XIỹ 
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hoa quả và các sản phẩm nông nghiệp 
nhập khẩu khác thường xuyên có thuốc trừ sâu. 

Xác định các rác thải đặc hại 

Không thể nói được rằng có bao nhiêu vùng rác thải độc hại ở nước 
Mỹ. Dự đoán có thể rất nhiều, nhưng vào năm 1987, cơ quan kiểm toán 
tổng hợp của quốc hội Mỹ đã chỉ ra có 425000 vị trí rác thải độc hại 
trong nước. Vào năm 1988, BPA đã đưa ra bản tổng kết ít nhất là 29000 
địa điểm rác thãi dộc hại ở mức cao. 180000 hổ, ao... chứa chất độc hóa 
học. 16000 vùng đất tư nhân, hay địa phương và hàng nghìn giếng nước 
bên dưới chứa rác. Trung tâm nghiên cứu của quốc hội đã phống đoán 
tổng cộng khoảng 300000 khu rác nguy hiểm trên khắp đất nước, một 
vài khu vực thuộc về chính phủ liên bang. Có khoảng 5 triệu các thùng 
chứa dâu và xăng đưới lòng đất. lất nhiều trong số chúng bị vỡ hoặc rò 
r1. Tất cä đã làm đấy lên một lần sóng đòi có luật bảo vệ môi trưởng vào 
những năm 1970 và 1880, Quốc hội Mỹ đã thông qua một vài đạo luật 
nhằm giải quyết các khu ô nhiễm nhất và ngăn chặn không để những 
địa điểm mới được tạo lập. Luật liên bang về diệt các loài gậm nhấm, 
điệL nấm, thuốc trừ sâu (viết tắt là FPIFRA) được thông qua vào năm 
1872. Đạo luật quy định các nhà sản xuất, mua bán và sử dụng thuốc 
trừ sâu dùng trước hết để phục vụ cho ngành sản xuất nông nghiệp để 
Liêu diệt côn trùng, loại gặm nhấm. FIPRA yêu cầu BPA phải kiểm tra 
tất cả các loại thuốc trừ sâu được biết đến về mức độ ảnh hưởng đến sức 
khỏe, nhưng vào đầu những năm 19890, chưa đến một nửa các hợp chất 
này được kiểm tra. 

Luật an toàn nước uống (SDWA) qui định về chất gây õ nhiễm 
trong nguồn nước. Được thông qua vào năm 1874 và sửa lại vào nãun 
1986, đạo luật này đã đưa ra mức độ tối đa của các chất gây ô nhiễm 
(MCGLs) trong số các chất độc hại có thể có trong nước uống. Nó cũng dưa 


ra một số điều đề bảo vệ nguồn nước ngầm do các chất. ô nhiễm trong 
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tương lai gây ra do rác thải không được xử lí, nhưng điểu này đã không 
được ban hành. 

Chính phủ Mỹ đã thông qua hai luật quan trọng qui định về rác 
thải vào năm 1976. Luật bảo tổn và khôi phục tài nguyên (viết tắt là 
RCRA), một luật được đưa ra nhằm giữ cho Love Canal mới không bị ô 
nhiễm như trước, là luật đầu tiên qui định phải xử lí rác thải nguy 
hiểm. Luật này yêu cầu bất kỷ một ngành sản xuất nào sản xuất, vận 
chuyển, hay lưu trữ rác thải độc hại phải có được sự cho phép của BPA 
và phải tuân theo các biện pháp an toàn do EPA để ra. Các qui định của 
RCRA đã cải thiện phần nào tình trạng rắc thải độc hại ở Mỹ, nhưng các 
nhà môi trường lại đưa ra một số vấn đề với luật này. Trước hết, luật 
này lẽ ra phải được sử dụng để buộc các ngành giảm khối lượng rác thai 
độc hại sản xuất ra, nhưng thay vào đó, BPA lại nhấn mạnh vào việc xử 
lí rác khi nö đã được sản xuất ra. Tiếp đến, không phải tất ca các nhà 
khoa hạc đều đồng ý rằng các tiêu chuẩn an toàn do EPA để ta là đã đủ 
độ nghiêm ngặt. Cuối cùng là việc vi phạm các qui định của RCRA rất 
nhiều. EPA dự đoán rằng chỉ 44% đến 57% trong số các nhà máy có rắc 
thai độc hại tuân theo các qui định. Trong một nghiền cứu, ed quan kiểm 
toán tổng hợp của quốc hội đã nhận biết rằng các nhà kiểm tra của BPA 
đã không tính đến một số vi phạm đáng kế RCRA. 

Luật kiểm soát các chất độc hại (TSGA) cũng được thông qua vào 
năm 1976. Nó yêu cầu các nhà sản xuất phải cho BĐPA các thông tin về 
các hóa chất mới mà các nhà máy này chuẩn bị sản xuất. TSƠA tạo cho 
ERPA khả năng hạn chế hoặc cấm sử dụng bất kỳ các chât độc hại nào 
mà hiện tại hay trong tương lai có thể ảnh hưởng đến môi trường và sức 
khỏe con người. TSCA đã đưa ra nhiều nghiên cứu, thí nghiệm phức tạp 
và hàng chồng công văn, nhưng nhiều nhà quan sát cho rằng khả năng 
của luật này trong việc loại trừ các hóa chất độc hại khó có thể được thực 
thì. 

Vào năm 1980, năm mà Love Canal bị coi là khu vực thảm hoa 
của liên bang, quốc hội đã ban hành lệnh nghĩa vụ bồi thường và phản 
ứng môi trường (CERCLA). Luật này gọi là Superfund bởi vì nó đề ra 


một khoản quỹ giá trị 1,6 tỉ đôla để làm sạch các khu vực ô nhiễm. 
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S%uperfund hướng dẫn EPA hình thành một bảng báo cáo bao gồm các 
khu vực Dị Š nhiễm nghiêm trọng. © họ đến năm 1990, BA đã dva ra 
được hơn 26000 các địa điểm này. 1.224 trong sế các khu vực này bị GÓI 
là ô nhiễm nghiễm trọng. Superfund đã vướng phải các vụ rắc vôi, buông 
lỏng quan lí và không có nhiều các quyết định. Các nhà phê bình đã cho 
rằng BPA đã hoạt động không hiệu qua và chậm chạp. Trong khoảng ð 
năm đầu hoạt động, chỉ có sâu khu vực dược làm sạch, một trong các 
khu vực này đã bị rò rì trở lại sau ] năm khi BPA tuyên bố khu vực này 
an toàn. Cho đến năm 1990, hoạt động làm sạch đã tiến hành được trên 
100 khu vực. Mặc dù có những hạn chế nhưng Supecrfind văn là vũ khi 
số một của quốc g14 chống lại sự đóc hại của các chỉ đt hóa học đanE tồn 
tại. Vào năm 1086, Quốc hội Mỹ đã tăng thêm 8,2 tỉ đôla và cùng thông 
qua luật Right to know tạo cho công dân có thể tiếp cận dược với CáC 
thông lần về quá trinh sản xuất hay dự trư các hóa chất trong khu vực 
của họ. 

liệu có nhiều nơi nhưự love Canal Lrong những năm tới hay 
không? Gần như là chắc chắn có. Với khoảng nửa triệu khu Vực rác thai 
độc hại nằm rải rác trên toàn quốc, từ các nhà máy sẵn xuât khống lỗ tới 
các thùng chữa dầu dưới lòng đất vẫn côn một nửa đã bị bỏ không đang 
bị rò rï, dưỡng như là nước Mỹ khó có thể khắc phục tốt hơn và thoât 
khỏi thảm hoa hóa chất dộc hại. tất nhiều nước khác củng đối mặt với 
viễn cảnh không mấy sẵng sủa. Tuy nhiên, nhìn ở khía cạnh lạc quan; 
có thể giải quyết dưdc vấn đề. Các địa điểm độc hại nhất dang được làm 
sạch, mặc dù tiến độ chậm và không mấy hiệu quả. luật đã có hiệu lực 
mà nếu như được thực hiện chặt chẽ thì có thể giữ cho các qua bom hẹn 
g1ở này không nỗ. 

Có lẽ điểu quan trọng hơn là sự quan tâm ngày càng nhiều hơn 
của dân chúng. Vài thập ky trước dây, chỉ các nhà mội trường nhiệt tỉnh 
mới lọ lắng về vấn để rác thải độc hại. Nhưng vào nằm 1997, một cuộc 
điểu tra quốc gia do tạp chí Parade tiến hành đã chỉ ra rằng, khoảng 
@G9% người Mỹ nói rằng rất quan tảm dến vấn để sự hình thành cc chất, 


rác thải, khoảng 833% dân số cũng IMOHE muốn chính phủ sẽ có những 
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qui định về rác thải công nghiệp. Một số thành viên tích cực khác đã xắn 
tay áo và giải quyết vấn để trực tiếp. Ví dụ, một nhà xây dựng sống ở 
miễn Nam Carolina có tên là Carol Boykin đã giúp đỡ CASB, một tổ 
chức dịa phương chống lại việc chôn rác thải độc bại trên bể mặt của hệ 
thống nước ngầm. CASE dã tập hợp được 7000 thành viên trong vòng 4 
năm và buộc hoạt động chôn rác thải ngừng lại. 

Các tổ chức Grass - Roots tại địa phương cũng tạo ra được sự 
chuyển biến, đóng cưa và làm sạch nhiều địa điểm, Những nhóm này gọi 
là NIMHY có khẩu hiệu của họ là "không ở sân sau” thường bị ngành 
san xuất hóa chất, thậm chí là BPA và các quan chức địa phương gọi là 
những con vẹt. Dù vậy họ chính là lực lượng duy nhất có khả năng 
chống lại các thầm hoạ hóa chất độc hại. 

Gần như 1/3 số lượng dầu được bơm lên ở nước Mỹ là từ các giếng 
dầu gần vịnh Prudhoe, bờ biển phía bắc Alaska. Dầu chạy dọc chiều dài 
phía nam của Alaska qua các đường ống, nhiều khi với lượng 9 triệu 
Lhùng một ngày. Khi dầu đến dược điểm cuối phía nam của đường dầu Ø 
hai cảng của thành phố Valdez, đầu được chuyển vào các thuyền chổ tàu 
lớn, những con tầu có thể chuyển ngay đầu thành nguồn nhiên liệu. 
Những con tầu đi qua vùng Prince Wilam Sou nẻđ, một trong những địa 
điểm giao nhau rộng lớn nhất của biển, là vùng đất nổi tiếng về những 
vẻ đẹp huy hoàng và chưa bị phá hủy, 

Vào sáng sớm ngày 24-3 năm 1987, một con tàu chổ 53 Lriệu 
øallons dầu thô của vùng Alaska đang đi chuyến về phía nam. Đó là con 
tầu Èxxon Valdez của công ty tàu biển Exxon, một chi nhánh của công 
ty dầu đa quốc gia. Thuyền trưởng của tàu, Joseph Hazelwood yêu cầu 
một sự thay đổi, chuyển con tàu ra khỏi đường qui định bắt buộc cho tàu 
di về phía Nam nhằm tránh băng trôi. Sau đó ông ta rời cầu tàu, hướng 
dẫn cho thuyền phó quay trở lại đương tàu thông thường sau đó vài 
phút. Nhưng Valdez không bao giờ quay trở về đúng lộ trình của nó, 11 
phút sau khi thuyền trưởng rời khỏi trung tâm tàu, con tầu bị mắc cạn ö 
Bligh Reof, một bãi đá nhọn gần đảo Bligh ở phía đông nam. 

Lực va chạm đã khiến tàu đâm vào đá ngầm và làm nứt toác 8 
thùng đầu lớn. Không có khả năng thoát ra, Valdez đậu bấp bênh trên 
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tảng đá ngầm, để đầu rò ra phía Nam trong khi thuyền trương thông 
báo tin tức tổi tệ này cho bảo vệ cảng. Hai ngày tiếp theo, các hãng tin 
tức mang các thông điệp tôi tệ về vụ tràn đầu đi khắp thế giới. Đần 
chúng trên khắp thế giới buẩn bã và tức giận bởi những hình ảnh về 
những con hải cấu, hải âu cố măng một cách tuyệt vọng để chống lại 
những vệt đen đang tràn ngập khu vực sống của chúng. 

Thảm hoa tàu Valdez không phải là thảm hoạ trần đầu duy nhất 
mà thế giú:i từng chứng kiến. Cụm từ trần dầu đã xuất hiện từ những 
năm 1967 khi chiếc thuyển có tên Torrey Oanyon chìm gần Scilly 
Islands ngoài bờ biển phía tây nam nước Ảnh. Là vụ tràn đầu lớn nhất 
của thế giới, Torrey Canyon đã làm chảy 37 triệu galons dầu xuống 
biển, sau đó lượng dầu này trần vào bờ. Vào năm 1978, AÁmoco Cad12 
làm trần 68 triệu gallons xuống biển nước Pháp, làm cho bơ hiển nước 
Pháp bị ô nhiễm nặng nể. 

Vì nhu cầu về dầu của thế giới tiếp tục Lãng, khai thác dầu và 
chuyên chỏ đầu cũng tăng là điều tất yếu. Hai vụ tràn đầu nghiêm trọng 
xảy ra năm 1979, gần đảo Trinidad ø phía nam bờ biển Caribe, thuyền 
Atlantic Empréss đâm phải thuyền Aegen Captain, 110 triệu gallon đầu 
đã bị tràn, Một vụ nổ tại Ixtoc, một giếng đầu ở vịnh Campeche ngoài 
khơi vịnh Mehico, gây ra một vụ tràn dầu lớn nhất trong lịch sử, 200 
triệu gallons dầu đã bị tràn. Mật năm sau, tàu S3ernade của Irene chìm ở 
Hi Lạp làm tràn 3ð triệu gallon dẫu. 

Các thẳm hoạ vẫn tiếp tục xảy ra. Một trong những thăm hoạ 
tràn dầu lớn nhất xảy ra năm 1983, khi một thiết bị đầu ngoài khơi bị 
gãy ở Vịnh Persian Guef, làm 220 triệu gallon dẫu trần xuống biến. 
Cùng năm Castillo del Beliver bị cháy Ở miền nam Châu Phìị, làm 75 
triệu gallo.¡ dầu bị tràn và ô nhiễm bờ biển này. 

Đầu năm 1989, một con thuyền của Achentina đã làm trần 170000 
gallon nhiên liệu điezen ở vùng khơi Antarctie, và đây chính là vụ trần 
dầu đầu tiên ở vùng này. Sau đó là thảm hoạ Valdez vào tháng 3. Vào 
tháng 4, thuyền chở đầu đã bị nứt ở bở Biến Đỏ làm tràn 1 triệu gallon 
dầu lên bãi đá ngầm. Sau đó vào năm 1988, có tông cộng 3 vụ tãi nạn 


thác nhau xảy ra ở vùng biển châu Mỹ, tổng cộng 1,5 triệu gallon dầu 
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đã bị tràn. Năm 1990, một. con tàu chở dầu lớn của Iran là Kharg-5 bị nổ 
ngoài khơi Morocco, lầm trần 30 triệu gallon dẫu. 

Năm 1993 bắt đầu với 2 vụ tràn đầu lớn ở 2 cực của thế PIỚI. 
Tháng 1, Braer - một tàu chủ dấu từ Na Ủy tới Canada đã cắt ngắn 
đường để tiết kiệm thời gian và đã bị vỡ làm đôi ổ vịnh đá ngầm 
Shetland, cách Scoland 200 dặm về phía Nam. Gần 95 triệu gallen đầu 
bị tràn xuống vịnh. Dầu đã tràn lên các bãi biển, xâm chiếm khu vực 
sống của cá làm giảm sản lượng cá hồi, giết các loài chìm, hải cấu, rái cá. 
Dầu cũng lẫn vào trong không khí do sức gió của Shetland. Dầu trần 
vào trong bở làm ô nhiễm hàng ngàn mẫu ruộng là nguồn sống của bao 
ngươi dân. 

ðau đó vài tuần, 2 con tàu va chạm nhau ở vịnh Bengal phía đông 
Ấn Độ. Chúng ởi vào con đường biển nhộn nhịp nhất của thế giới là eo 
biển Malaca, một con kênh biển tách Indonesia khỏi Đông Nam Á. Eo 
biển này là một phần của đường biển tiêu chuẩn cho nhiều con tàu di 
giữa Ấn Độ Dương và Đông Nam Á. Một trong hai con tàu là tàu không 
Lâi. Con tàu kia là tầu Đan Mạch gọi là Maersk Navigator, đang chỏ 84 
triệu gallon dầu từ Oman tới Nhật Bản. Nó bắt lửa và cháy trong vòng 6 
ngày. 30000 tấn dầu đã bị tràn tạo ra 3 vùng dầu loang trên mặt đại 
dương, đe doa sự sống không chỉ cho các loài cá mmà còn cả các loài rùa 
quí hiếm, các động vật biến lớn tương tự như lựn biển của vùng biển 
Florida. 

Đốt với nhiều người, cạm từ tràn dầu gợi lên một bức tranh thắm 
họa về cái chết của những động vật và chim chóc rong nỗ lực tuyệt vọng 
trên bở biên. Chắc chắn những cái chết tức thời zủa các động vật hoang 
đã và sự ô nhiễm của các bờ biển là nhữn: kết quả rõ ràng của các vụ 
trần dấu. Nhưng những tác hại về lâu dài của ‹ húng chưa thể nhận rõ 
ràng ngay. Các nhà khoa học và cả các chuyên gia về các vụ tràn dầu 
cũng không hiểu được làm thế nào để kiểnn soát các vụ tràn đầu và hạn 
chế các tác hại của chúng. Vụ tràn đầu V:ddez, mặc dù không cần thiết 
phải bi thảm như vậy, đã được coi như là một thư viện, ở đó các nhà 
khoa học có thể nghiên cứu sự tác động của ð nhiễm dầu và các thí 


nghiệm với các biện pháp xử lí dọn sạch. I)ây cũng coi như là bài học đắt 
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giá về những khó khăn trong vận chuyển xăng dầu, và các hạn chế của 
các kế hoạch khẩn cấp. 

Rất nhiều nhà khoa học và các chuyên gia ngành dầu, những 
người đã làm việc với vụ thảm hoa Valdez đều vẫn chưa thể bàn luận 
những sự nhận biết của mình. Những nhận biết này là những bằng 
chứng trong phiên tòa có thể sẽ kéo dài hàng năm khi Exxon, một bang 
của Alaska và hàng trăm công dân tranh luận về trách nhiệm và mức 
bồi thường về vụ tràn dầu. Nhưng nét chính của các sự kiện sau khi con 
tàu bị mắc cạn đã khá rẽ ràng. 

Đã có sự trì hoãn đáng kể trong việc đưa công nhân và các thiết hị 
đến địa điểm bị tràn dầu và tổ chức đội cứu trợ khẩn cấp. Các nhà điều 
hành đường ống, các công Ly đầu, các quan chức địa phương và liên bang 
có trách nhiệm phải biết được cần phải làm gì và họ phải có được các 
thiết bị cần thiết trong mọi lúc. Nhưng khi thảm hoạ xảy ra, phải mất 
19 giờ sau đội phản ứng nhanh của công ty dịch vụ đường ống Alyeska 
mới kiểm soát hết 28 đặm ống dầu thay vì 5 giờ như yêu cầu trong hợp 
đồng. Hơn thế nữa, các thiết bị của họ chỉ có thể có hiệu quả cho các vụ 
tràn dầu từ 1000 đến 2000 thùng dầu, trong khi vụ trần dâu Valdez gấp 
nhiều lần hơn thế (mỗi thùng dầu tương đương 42 gallon). Các quan 
chức Alaska đã phàn nàn rằng, một vụ tràn đầu ở qui mô lớn chỉ có thể 
xảy ra L lần trong 241 năm. Khi nghe thấy điều này, một thành viên 
trong hiệp hội ngư dân của địa phương đã tra lời: người ta thưởng nói 
rằng chỉ có một. trong số hàng trăm vụ trần dầu được giải quyết. Vấn để 
là ở chỗ họ không đến những nơi xảy ra nhiều . 

Ban bảo vệ bà biển và nhóm thủy thủ RExxon bắt đầu làm việc để 
dọn sạch con tàu đã bị vỡ, do vậy mà 42 triệu gallon dầu còn lại không bị 
trần ra. Họ cũng cố gắng vớt dầu rò rỉ trên mặt nước. Nhưng do thiếu 
kinh nghiệm dùng các thiết bị và túi để chứa đầu hớit được, việc hót dầu 
không được hiệu qua mặc dù Valdez đã không còn rò rỉ nửa. 

Cách cơ bản để đối phó lại với tình hình tràn dầu là giữ chúng hay 
hạn chế chúng khỏi lan rộng bằng các rào cần nổi gọi là các vật chắn. 
Ngay sau khi trần dầu thì các ngư dân phải chuẩn bị tất cả các rào cần 
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có sẵn và cố gắng bảo vệ các trứng cá trích và cá hồi trong điều kiện an 
toàn, nhưng họ chỉ có thể bảo vệ được một phần nhỏ. Exxon sau đó cũng 
mượn các thiết bị vận chuyển của mấy bay quân sự và một. vài đề chắn 
nổi từ khắp mọi nơi nhưng mọi nê lực đều đã quá muộn và chăng thấm 
vào đâu. Nhiệt độ quá lạnh ở đó đã làm cho đầu dày lên và rất khó có 
thể vút, Tuy nhiên thì các phao nổi cũng có tác đụng trong chiến dịch 
làm sạch. 

Điều kiện của nước cũng quyết định mức độ hiệu quả của các giã 
pháp đối phó khẩn cấp, tác dụng của việc phân tân hay các chất hóa học 
tương tự như xà phòng làm tan dầu và cho phép chúng hỏa lẫn với nước. 
Sue nước cũng rất cần thiết để hòa lẫn các chất này với nước, nhưng tình 
trang vẫn không thay đổi sau tại nạn vài ngày, các quan chức liên bang, 
những người phải chịu trách nhiệm về vấn để này đã cho rằng những 
chất hòa tan này có thể không tốt. Cho đến lúc việc thứ nghiệm diễn ra 
chứng mình rằng các chất hòa tan này có thể có tác dụng, một đợt gió 
mạnh nối lên đã làm cho việc phần tân gập khó khăn. Ở bất kỳ mức độ 
nào thì Exxon cũng không có đủ các chất hòa tan để thực hiện công việc 
làm sạch. Cuối cùng thì nỗ lực để hót dầu tràn ra ngay sau khi tràn dâu 
vẫn không thành công. 

Sự tràn dầu ở Prince William S5ound xảy ra như sau: Chỉ trong 
vòng hai tháng, dầu đã tràn đi hàng nghìn dặm dọc theo vịnh Alaska 
làm ö nhiễm bờ biển Kenali Peninsula và một số hòn đảo bao gầm 
Kodiak. 4 khu cư trú của động vật hoang đã quốc gia, 3 công viên quốc 
gia và rừng quốc gia Chugach đã bị tác dộng. Dâu đọng lại trên 1200 
đặăm bờ biển tương đương với chiều đài giữa Boston tới Outer Banks của 
vùng bắc Carolina. 

Sự nguy hiểm do tràn dẫu đối với đời sống hoang dã đã được biết 
đến. Các loại chim biển có thể rất khó bay do bị đính đầu, khi chúng cỗ 
gắng lau dầu khỏi bộ cánh của mình, dầu có thể làm chúng bị nhiễm 
độc. Thậm chí những con chìm không chết ngay lúc đó cũng bị nguy 
hiểm, bởi một lượng nhỏ dầu đã vào cơ thể chúng có thể gây nên bệnh 
thiếu máu. Các loài rái cá và hải câu bị nhiễm độc có thể bị mù hoặc 


mắc phải căn bệnh về phổi, thận, hệ hô hấp. Thêm vào đó, lông của rá! 
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cá có thể mất khả năng bảo vệ chúng khi mà nó đã bị nhiễm dầu, chúng 
có thể bị chết. Những động vật như đại bàng, chồn, gấu và cáo mã án cả 
động vật bị nhiễm độc dầu thì bản thân chúng cũng bị nhiễm dâu, Cá có 
thê bị nhiễm độc trực tiếp từ đầu hoặc gián tiếp qua hệ thông thức ăn 
của chúng. Con số chính xác những động vật bị chết do dầu không thể 
biết hết được, nhưng ít nhất là 1099 rái cá biển và 100000 chìm chốc 
(bao gồm 150 đại bàng đầu hới) đã bị chết. 

May mắn là dầu không chìm xuống dưới biển nơi mà có thể có tác 
động lâu dài rất lớn đến hệ sinh thái. Thay vỉ thế, hầu hết số dầu này 
tràn lên bờ biển. Nơi mà đội làm sạch đã làm việc hàng thâng trơi, đã sử 
dụng nhiều loại kĩ thuật khác nhau để làm giảm độ dày của lớp dầu 
khói các bờ đá ngầm và các vịnh nhỏ. 

Có khoảng 11000 người đã tập hợp ở các bờ biển bị nhiễm dẫu 
nghiêm trọng. Một số người là các nhà wnôi trường, một số người khác là 
công nhân bình thường, họ nhận tiển lương trả theo giờ, Nhưng cũng có 
nhiều người tình nguyện, họ tự cảm thấy mình phải làm gì được đê giúp 
đỡ được phần nào. Một vài người ở các trung tầm cứu trợ động vật, chìm 
chóc và chăm sóc thuốc eho các con rải cá ở các vùng bị ô nhiễm nặng nề. 
Những người dân địa phương sử dụng cả dụng cụ gia đình để vót đầu 
khỏi mặt nước. Nhiều người đã chỉ trích rằng việc làm sạch các bãi đá là 
không tưởng, bởi vì sóng biển sau đó lại mang dầu vào trong bãi biển, 
Nhưng công nhân vẫn tin tưởng rằng còn nước còn tát giống như một 
học sinh trung học đã nói khi đang với dầu vớ! bộ quần áo cũ. 

Nhiều các giải pháp tỉnh vị hơn đã dược sử dụng. Các đội tập hợp 
xung quanh vùng bị ô nhiễm với các phao nổi và các ống nước dài có áp 
suất lđn để làm tắn dầu đã được vớt lên. Trong một chương trình gọi là 
bioremendiation, các nhà khoa học đã dùng vời nước để xịt lên khu vực 
đặc biệt là các khu vực sinh sản bị ô nhiễm nặng. Những khu vực sinh 
sản này thúc đẩy sự tăng trưởng tự nhiên của các loài vì khuẩn có thể 
làm tan đầu. Quá trình này đang có hiệu qua đáng kinh ngạc và có thể 
được sử dụng cho cắc vụ trần dầu khác, mặc dù các nhà sinh học canh 
báo rằng việc kích thích sinh sản có thể có tác dụng nguy hại lên mỗi 


trương sinh vật biển nếu chúng bị lạm dụng quả nhiều. 
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Liệu Vịnh prince William Sound và vịnh Alaska có phục hổi được 
hay không ? Các chuyên gia có hai ý kiến khác nhau về khía cạnh này. 
Nhưng vẫn còn quá sớm để có thể khẳng định nó sẽ chuyên biến theo 
hưởng nào. Các nhà khoa học, những người chịu trách nhiệm về cấc 
vùng biển bị ô nhiễm như bờ biển Pháp năm 1978, đã cho rằng thiên 
nhiên có sức mạnh đáng kể trong việc phục hồi, mặc dù họ vẫn thận 
trọng khi cho rằng khả năng phục hồi nhanh chóng của môi trường sinh 
thái không thể mang lại các yếu tố tránh cho các tác động tiêu cực. 

Một năm sau khi vụ tràn dâu Valdez, một số nhà sinh học làm 
việc tại khu vực này tô ra thận trọng khi bày tỏ sự lạc quan. Mặc dù các 
ngư dân trong vùng đã phải bỏ ra hàng triệu đôÌa thu nhập trong 
mùa cá 1989 - 1990, lượng câ dường như là không bị giảm đi là bao. Mức 
độ dâu trong nước và vật mẫu thấp hơn mức độ mà các chuyên gia 
phòng đoán. Mặc dù nhiều cá và các võ số trong vùng nước bị ảnh hưởng 
bởi vụ tràn đầu phải được kiểm tra mức độ ô nhiễm và rất nhiều vật 
mẫu chứng tó không an toàn khi ăn vì trong tế bào của chúng có chứa 
nhiều hợp chất dâu, 

Chỉ có một điển chắc chắn về hậu qua của vụ tràn đầu Valdez và 
điểu này có nghĩa là các bộ luật sẽ tiếp tục điểu chỉnh trong vòng nhiều 
năm tới. Vào tháng 7-1993, tòa án Alaska đã lật lại bản án chống lại 
Joseph Hazelwood, thuyền trưởng của Valdez người đã bị buộc tội là cấu 
tha và trong tình trạng say sưa. Liên bang đã lập kế hoạch kháng cáo 
lại các lời buộc tội này ở tòa án Alaska với hi vọng sửa đổi bản cáo trạng. 
Trong suốt 3 năm sau vụ tràn dầu, Exxon đã dùng 2,5 tỉ đôla với nỗ lực 
làm sạch và hứa sẽ đầu tư 1 tï đôla nữa. Nhưng một vài người dân 
Bxxon cho rằng vẫn chưa đủ đề tái lập lại nơi cư trú cho khu vực đã bị ô 
nhiễm. Exxon và Hazelwool vẫn phải đối mặt với các điều khoản trong 
luật dân sự của Alaska, các nhóm bảo vệ môi trưởng và các nhà kinh 
đoanh. Ngành sản xuất dầu đã yêu cầu 250 triệu đôla để thành lập 5 
trung tâm phần ứng khẩn cấp, mỗi trung tâm phải được trang bị để đối 
phó với các vụ tràn đầu 8,4 triệu gallon. Một giải pháp nữa là yêu cầu 
các tàu trỏ đầu phải có hai lớp thân tàu để có thể bảo vệ tàu khỏi bị võ 


trong trưởng hợp có tại nạn, Các nhà khoa học cũng đang phân tích kết 
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qua của chương trình làm sạch ở Alaska và làm việc để để ra các giải 
pháp hiệu qua hơn trong việc chứa đựng và làm tan đầu. 

Đằng sau những nỗ lực này là thực tế không thể tránh khỏi, nó sẽ 
xay ra lần nữa. Như sự phụ thuộc của thế giới vào nguồn nhiên liệu hóa 
thạch vẫn tiếp tục tăng, đầu sẽ vẫn được khai thác, chuyên chở và sự 
thật tràn dầu vẫn xảy ra. 

Nhưng tràn dầu từ các vụ tai nạn chỉ chiếm một phần nhỏ trong số 
đầu làm ô nhiễm nước. Cứ 1000 tấn đầu được vận chuyển thì có 1 tấn bị 
tràn xuống biến trong quá trình vận hành. Sách cẩm nang sinh thái học 
toàn cầu xuất bản 1990 có báo cáo cho biết một báo cáo công khai hàng 
năm năm 1890 cho biết 2/3 các phân bị õö nhiễm của các đại dương là do 
các hoạt động thường ngày của ngành vận chuyển dầu, và chỉ 1⁄3 là do 
tràn dầu. Những người muốn chứng kiến ôê nhiễm dầu giảm chỉ ra rằng 
chúng ta sẽ còn phải thay đổi cách vận chuyển. Nhưng cách tốt hơn vẫn 
là tìm ra các nguồn nguyên liệu khác và giảm lượng dầu sử dụng. 

Một kết quả của thẩm hoa Valdez đã giúp chúng ta hi vọng về 
tương lai là những nguyên tắc Valdez được đưa ra vào tháng 9 năm 
1989 bởi một nhóm các nhà môi trường và các lĩnh vực đầu tư bao gầm 
câu lạc bộ Slerra, hội quốc gia Audubon và diễn đàn đầu tư xã hội. Được 
đặt tên sau thảm hoạ tràn đầu Alaska, những nguyên tắc Valdez đã đưa 
ra được các giải pháp cho việc đầu tư và phát triển các giải pháp bảo vệ 
mô trường. Các công ty đã ký tên vào bản thông cáo Valdez đồng ý giảm 
ô nhiễm và tìm kiếm các giải pháp sử dụng nhiên liệu hiệu quả hơn và 
chịu trách nhiệm trong việc phục hồi lại tự nhiên. Người biểu dùng và 
các nhà đầu tư, những người muốn các đồng đola của họ được đầu tư hơn 
là bị thua lỗ, liệu các công ty có cam kết ủng hệ những nguyên tắc 
Valdez hay không ? Những người thành lập ra bản thông cáo này cũng 
thúc đẩy các sinh viên, những người đang lập kế hoạch cho nghề nghiệp 
của mình để xem xét các cam kết của các công ty trong nghĩa vụ đối với 
môi trường khi họ nghĩ về tìm việc. Chỉ khi có đủ các cá nhân nhận thấy 
rằng bảo vệ môi trường là quan trọng thì các tập đoàn và các chính phủ 
sẽ thay đổi và dùng ít dầu đi, và tránh được các thâm hoa tràn dầu 


trong tương lai. Một trong những sự kiện được miêu tả trong thế ký 20 
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xay ra năm 1945, trong suốt Chiến tranh thế giới 2 khi Mỹ ném 2 quả 
bam nguyên tử xuống Nhật Ban. Đó là những quả bom đầu tiên và cũng 
là nhưng qua bom dụy nhất trong chiến tranh. Sự tàn phá của những 
qua bom này đã khiến chiến tranh kết thúc và khiến thế giới bị sốc về 
sức manh khổng lỗ của một năng lượng mới chưa được biết đến. 

Trong hàng thập ky sau chiến tranh, sức mạnh hạt nhân đường 
như là có hai mặt, một là ở tham hoạ, một là tích cực. Mặt tiêu cực của 
sức mạnh hạt nhân được nhận thấy trước hết ở Hiroshima. Không có 
thứ vũ khí nào từng làm chết và tàn phá ở mức độ khủng khiếp như vậy, 
và con ngưới đang lo sợ sẽ xảy ra lần nữa. Những nỗi lo lắng này tăng 
lên trong thời kỳ chiến tranh lạnh - một thời kỳ kéo đài nhiều thập ky 
thù địch giữa các quốc gia hạt nhân. Vũ cả hai bên đều tàng trữ vũ khí 
hạt nhân nên người dân đều tự hỏi rằng điểu gì sẽ xảy ra khi chiến 
tranh bùng nổ. Các tô chức chính phủ và cá nhân đã xây dựng những 
nơi trú ấn tránh chất phóng xạ dưới lòng đất nhằm bảo vệ con người 
khỏi các chất kích hoạt phóng xạ chết người rơi xuống sau khi vụ nổ hạt 
nhân xảy ra, mặc dù một số chuyên gia đã nhận định rằng những nơi 
trú ân như thế thực sự không thể bảo vệ được con người khỏi các tác 
động phóng xạ. Vào những năm 1960 và 1870, con người đã tạo ra các 
mối quan hệ không dễ dàng tới nút khẩn cấp và lo lắng rằng ngày tận 
thê đang đến gần bởi vì một người lính hoảng sơ đã gây ra sự cế trên ra 
đa. Vào những năm 1980, khi các vũ khí hạt nhân trở nên phổ biến và có 
sức mạnh khung khiếp hơn cả bom đã bị ném xuống Nhật Bản, các nhà 
khoa học đã bắt đầu nghĩ tới một mùa đông hạt nhân - một giai đoạn 
kéo dài với bóng tối và lạnh lẽo - một thời kỳ có lẽ là ngày tận thế đối với 
con ngưởi và Trái Đất. 

Nhưng vẫn có những mặt đáng lạc quan đối với năng lượng hạt 
nhân. Trong những năm 1950, năng lượng hạt nhân đã được phát triển 
như một nguồn năng lượng mới có thể cung cấp điện không giới hạn. Các 
kĩ sư hạt nhân mà nhiều người trong số họ đã tốt nghiệp từ chương 
trình học về phát triển vũ khí hạt nhân, đã chuyển đổi sự suy nghĩ cua 
mình sang thiết kế và xây dựng các nhà máy hạt nhân. Họ cho tảng 
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chương trình này thì cho rằng họ đã sai lầm trong tất cả sự tính toán 
của mình. 

Cho đến cuối những năm 1980, nỗi lo lắng về chiến tranh hạt 
nhân đã giảm xuống phần nào. Mặc dù hàa bình thật mong manh và 
không thể đảm bão, một loạt các biện phắp giữa các siêu cường hạt nhân 
vào cuối thời kỷ chiến tranh lạnh đã khiến cho nguy cơ của chiến tranh 
hạt nhân giảm đi chút ít. Tuy nhiên, chính mặt tốt này của năng lượng 
hạt nhân hiện nay lại làm mọi người lo ngại, Các nhà máy năng lượng 
hạt nhân tương như là câu trả lời cho nhu cầu không bao giờ cạn vỀ 
năng lượng giở đây lại là mối đe doa cho sức khỏe con người. Các nhà 
khoa học vật lý, mồi trường tin rằng các nhà máy năng lượng hạt nhân 
của thế giới nguy hiểm hơn cả các cuộc chiến tranh hạt nhân. 

Năng lượng hạt nhân ở trong các nhà máy hạt nhân hay trong 
bom đều được sản xuất bởi các chất kích hoạt phóng xạ hay sự thay đổi 
mưa các phần tử khiến cho năng lượng ở dạng các nguyên tử cực nhỏ 
chuyển động rất nhanh. Một số các chất trong tự nhiên là các chất 
phóng xạ như là uranium. Nó được thực hiện thông qua sự nhân đội các 
hạt nhân của các phân tử tách ra và sinh ra năng lượng. Các nhà máy 
năng lượng hạt nhân chứa nhiều các phòng mà người ta gọi là lò phản 
ứng, ở bên trong các lò phản ứng các hiện tượng nhân đôi xảy ra và duy 
trì sư dụng các chất kích hoạt phóng xạ như là nhiên liệu cho quá trình 
kích hoạt, Mặc dù có nhiều cách khai thác năng lượng từ quá trình phản 
ứng nhưng ở hầu hết các nhà máy quá trình nhân đôi làm nước nóng lên 


tạo ra các hơi nước làm quay các tuabin. 


Một số lò phản ứng gọi là lò phản ứng sinh sản, chúng sản xuất ra 
nhiều nguyên liệu kích hoạt phóng xạ đưới dạng chất phóng xạ cao như 
plutoni hơn là dùng trực tiếp. Đó là các lò phản ứng sản xuất ra các chất 
plutoni cho đầu nổ của tên lửa hay ngư lôi hạt nhân. Ở Mỹ, các lò phản 
ứng sinh sản do phòng năng lượng (DÖE) điều hành và kiểm soát bởi 
chính phủ. Nhưng các lò phản ứng thương mại thông thường do các công 
Ly địa phương sơ hữu và điều hành dưới sự kiểm soát của ban lãnh đạo 


cấp cao do chính phủ chỉ định gọi là Ủy ban quy tắc hạt nhân (NRC). 
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Một đặc điểm của chất kích hoạt phóng xạ là tuổi thọ của nó. Mọi 
chất. phóng xạ đều có đặc tính riêng mã các nhà khoa học gọi là chu kỳ 
bán phân huy, là thời gian tách một nửa nguyên tử của chất phóng xạ 
một cách tự nhiên. Ví dụ, urani - 338 có chu kỳ phân rã là 4,5 tỉ năm. 
Điều dé có nghĩa là phải mất 4,5 tỉ năm cho urani giải phóng 1/2 chất 
phóng xạ và 4,5 tÏ năm nữa để giải phóng nốt phần còn lại... Rất nhiều 
chất kích hoạt phóng xa có thể tiếp tục phát nhiệt ở mức độ nguy hiểm 
hàng nghìn nằm. 

Chất bức xa nguy hiểm cho mọi hình thái của cuộc sống. Hàng 
thập ký trước khi chất phóng xạ nhân đôi do cơn người tạo ra đầu tiên, 
công nhân ở các công ty này thường có tỉ lệ mắc bệnh cao, đặc biệt ung 
thư miệng và họng. Hóa ra là, các công nhân bị ốm yếu là những người 
dä sơn lớp đạ quang trên bề mặt của đồng hồ, sử dụng các chất sơn có 
chứa một lượng nhỏ chất raởi, là một chất kích hoạt phóng xạ tự nhiên. 
Họ có thói quen là liếm các bàn chải sơn để cho bàn chải có độ bén nhất 
định, và qua năm tháng họ đã hấp thụ đủ chất rađi làm cho họ bị ốm. Ở 
mức đệ cao chất rađi có thể làm chết người nhanh chóng. Tác động 
tương tự như tác động của các cơ thể bị bỏng của các nạn nhân chất 
phóng xạ trước đây ở Hiroshima và Nagasaki thưởng bị đen và bị mếềo 
mó. Thậm chí khi có vụ nô chất phóng xạ tất yếu xảy ra thì cậc nạn 
nhân sẽ bị bỏng nghiêm trọng. Nhưng những tắc hại nghiêm trọng vẫn 
chưa thể biết hết. Chất phóng xạ thấm vào các tế bào sống và phá hủy 
chúng, gây bệnh ung thư nhiều năm sau vụ nể. Một trong những chất 
phóng xạ mà al cũng biết là ánh sắng Mặt Trời. Ánh sảng Mặt Trời có 
thể lầm cháy da và gây bệnh ung thư da. Mức độ chất phóng xạ cao có 
thể gây ra bệnh ung thư phổi, dạ đày, máu và các bộ phận khác của cơ 
thể. Nó cũng có thể phá hủy tế bào gen và gây quái thai. 

Chất phóng xạ trong không khí, nước, đất được đo bằng đơn vị 
curl, do Marie và Pierre Curle là những người phát hiện ra radi. Về mặt 
sức khỏe con người, chất phóng xạ được đo bằng đơn vị rem và millrem., 
(1 millirem bằng 1/1000 rem). Một người nếu hấp thụ 600 rem sẽ chết 
trong khoang 6O ngày. 1/2 trong số những người hấp thụ 400 rem sẽ 
chết. Vào cuối giai đoạn này, hầu hết người Mỹ đã hấp thụ khoảng 100 
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millirem 1 năm từ chất phóng xạ tron không gian, tia X, và các quá 
trình phóng xạ của các hoạt động hạt nhân như các vụ thử bom. Các nhà 
khoa học vẫn đang cố găng nỗ lực dự đoán xem mức độ chất phông xạ là 
bao nhiêu sẽ dẫn tới đị tật bẩm sinh và bệnh tật. 

Khi tranh cãi về rằng nhà máy hạt nhân là nguy hiểm, những 
người phản đối luôn chị về nhà máy V, một khu vực được coi là có tai 
nạn tối tệ nhất trong lịch sử. 

Chernoby! là một thị trấn ä Ueraina, nguyên là một phần lãnh thổ 
của Liên Xô trước đây. Ở đây người ta đã xây đựng 4 lò phản ứng hạt 
nhân, mỗi lỗ phần ứng sản xuất điện đủ để cung cấp cho các thành phố 
có độ lớn như Toledo, Ohio. Chernoby! được cøi là nhà mây an toàn cho 
đến 25 tháng 4 năm 1986. Ngày đó, công nhân tại lò phản ứng số 4 
chuẩn bị thử nghiệm cấc phương thức nhất định. Trong quả trình này 
họ đã phá vỡ một số qui tác an toàn của chính họ. Họ tắt một thiết bị 
làm lạnh khẩn cấp và họ tắt nút kiểm soát mức độ của chất phóng xạ. 

Vào buổi sáng sớm ngày tiếp theo mấy tính chỉ rằng mức độ chất 
phóng xạ đã vượt qua giới hạn trong lò phần ứng, nhưng các kĩ sư đã lỡ 
đi hệ thống báo động tự động và tiếp tục thử nghiệm. Sau này một 
chuyên gia đã nhận định "điều này giống như các phi công máy bay thử 
nghiệm động cơ khi đang bay". Chất phóng xa sau đó trở nên nguy hiểm 
và bất ngờ vượt qua mức kiểm soát. Chỉ trong vòng 4 giấy, năng lượng 
vượt 100 lần mức độ cho phép của lò phân ứng. Một tượng lớn chất uram 
bị tách rời và phá vỡ lớp than chì bạc xung quanh. Khi gặp nước thương 
dùng để làm lạnh các lò phản ứng, chất uram1 cực nóng này đã gây ra vụ 
nổ đồng loạt hơi nước, thổi bay mái lò phản ứng. Các mảnh urani và 
than chì bay vào không khi và rơi xuống, trong khi dó bụi của chất 
phóng xạ bay cao ba đặm và lần vào không khí. Các nhà điều tra phông 
xạ ø Thụy 5ĩ và khắp mọi nởi đã biết được dấu hiệu đầu tiên của vụ nề 
chất phóng xạ. Ảnh hưởng của chất phông xạ bắt nguồn từ Chermobyl 
sau đó đã chia làm hai luỗng, một trôi dạt sang Châu Âu, một dọc theo 
Châu Á sang Thái Bình Dương, thậm chí sang cả Alaska. Ở Châu Âu, 
dân chúng đã phản ứng trong nỗi lo sợ và hoàng loạn. Các bộ báo hộ 
chất phóng xạ được phân phát và người ta phải kiểm tra không khí và 
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nước. Báo chí và các phương tiện thông tin đã khuyến cáo người dân tmiặt 
quản áo của mình hàng ngày, lau chùi giầy của họ tyước khi vào nhà và 
Lránh mang các bụi ô nhiễm vào trong môi trường sống của họ. Các sản 
phẩm nêng nghiệp trị giá hàng triệu đôla như lúa mỳ của Ý, sửa Đức, 
khoan tây Hà Lan, thịt bò Anh, đã bị ô nhiềm và bị hỏng. Bị tàn phá 
nghiêm trọng nhất là những người du cư sống bằng nghề nuôi tuần lộc ỏ 
Bắc Scandinavia và Đông Bắc Nga. Ô nhiễm phóng xạ đã đặc biệt 
nghiêm trọng ở các khu vực này, hầu như tất cả bầy tuần lộc này đã bị 
chết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế và lối sống truyền thông 
j vùng này, 

Tàn phá nguồn cùng cấp lương thực đã là tôi tệ, nhưng nỗi ăm 
anh về những bệnh tật do chất phóng xạ gây ra cũng là điều phải dõi 
điện. XIặc dà các nhà khoa học cho rằng hầu hết người dân ở Châu Âu 
nhận dược chưa đến 10 millirem trong vụ nổ hạt nhân này, nhưng ngưỡi 
dân ở Scandinavia và miễn Tây nước Nga lại hấp thụ nhiều hơn nhiều. 
Không ai biết được tác động lâu đài lên sức khỏe của người đân sẽ như 
thế nào. Ở Dcraina, khu vực gần với vụ nỗ, mức độ ô nhiễm còn nghiêm 
trọng hơn nhiều. Không thể nói được tác hại cuối cùng của vụ Chernobyl 
là gì. Hơn 116.000 dân chúng đã được di đời ra khỏi khu vựe cách xa 18 
dặm. Trong số những người này, khoảng 24,500 nhận dược lượng chất 
phóng xạ cao, các nhà khoa học dự đoán khoảng 100 đến 200 trong số họ 
sẽ mắc bệnh ung thư. Người ta phòng đoán số người mắc bệnh tại Châu 
Âu và Liên Xô cũ trong những năm tiếp theo sẽ tăng từ 5000 đến 75000 
người. 

Vụ nổ này cũng ảnh hưởng nghiễm trọng tới tài chính. Những 
người đi dời cần phải được chăm sóc y tế, trang bị nhà cửa, nhưng chi 
phí lớn nhất là phải làm sạch các vùng đất nhiễm phóng xạ. Chính 
quyển đương nhiệm đã nhanh chóng chôn các mảnh phóng xạ xuống 
đất. Sau đó, họ chôn tất cả các lồ phản ứng trong một khung sắt được 
bao bọc bởi các rào can và các thiết bị cần thiết. Các nhà khoa học, 
những người thiết kế ra khung này hi vọng rằng nó sẽ tổn Lại an toàn 
trong một thời gian dài vì phải mất hàng trăm năm trước khi các chất 


phóng xạ ở bên trong bị tiêu hủy để cho con người có thể vào trong đó. 
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Tuy nhiên, họ không biết rằng liệu chất bảo vệ có phát huy hiệu quả của 
mình hay không. Những chất còn chứa đựng trong vụ nỗ ở Chernobyl 
lần đầu tiên người ta tìm thấy, nhưng các nhà quan sát bên ngoài 
nghiên cứu về các chất này vào năm 1930 cho rằng chúng đã bị tiêu huy. 

Chernobyl là thảm hoạ hạt nhân khủng khiếp nhất được hiết đến 
từ trước đến nay, nhưng vẫn còn hai vụ tai nạn nghiễm trọng khác xây 
ra vào năm 1957, thời kỳ đầu của hạt nhân. Tại nhà máy hạt nhãn 
Windseale ở Anh, vụ cháy lò phản ứng đã thải ra một lượng lớn chất 
kích hoạt phóng xạ polom1 và lot vào môi trường, Hàng trăm trương hợp 
bị mắc bệnh ung thư được cho là có nguyên nhân từ vụ tai nạn này. Và 
một vụ tai nạn xảy ra ở nhà máy vũ khí hạt nhân gần Kyshtym, vùng 
núi Uran của Nga, làm hàng trăm người chết và hàng chục nghìn ngươi 
phai di eư. 

Cũng như vậy tại Mỹ có một vụ tại nạn hạt nhân nghiêm trọng. 
vào 28/3/1979, lỗi kỹ thuật kết hợp với lỗi điểu hành đã gây ra một thăm 
kịch tại lồ phần ứng của nhà mây hạt nhân Three Mile Islands (TM]) tại 
bang Pensylvania, lò phân ứng đã rất gần với giai đoạn gọi là nấu chảy, 
các vỏ bọc lò phần ứng dưỡng như đã bị tan ra do nhiệt độ cao và một 
lượng chất phóng xạ đã bị thải ra. Một vài chất ð nhiễm phóng xạ đã bị 
rò rỉ từ trong lòng lò phản ứng vào mỗi trường, nhưng gần như tất cả các 
chất này trần ra trong nhà mấy. Không ai chết do nguyên nhân trực tiếp 
từ vụ nỗ rò rỉ này, nhưng cấc chuyên g1a cho rằng những người đang cư 
trú tại khu vực này trong thởi gian đó có thể bị nguy cơ mắc bệnh trong 
tương lai, 

Lò phản ứng này đã bị đồng cửa ngay lập tức và công việc thu dọn 
những thiệt hại và các trang thiết bị của lò phản ứng được tiến hành. 
Quá trình thu đọn thật sự là một cơn ác mộng dai dẳng và tốn kém. Đầu 
tiên, các quan chức của các công ty có nhiệm vụ nói rằng phải cần đến 2 
năm và 140 triệu đôla để tháo đã oác trang thiết bị và thu đọn các mảnh 
võ phóng xạ. Vào năm 18935, 14 năm sau vụ tat hoạ, quả trình làm sạch 
vẫn còn tiếp tục và hơn 1 tï đôla đã bị tiêu tốn. Mặc dù nhiều mãnh 


phóng xạ vẫn còn và không a1 có thể khẳng định phải làm gì với các chất 
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phóng xạ nguy hiểm. Người ta có thể phân chia ra và chuyển chúng đến 
kho của một nhà máy, hoặc có thể đưa vào trong lồng giống như ngôi mộ 
của vụ Chernobyl. Những dự đoán hiện nay cho rằng việc làm sạch nhà 
máy này không thể hoàn thành cho đến năm 9014. Người đóng thuế và 
những người đóng tiền điện vẫn phải chỉ trả cho chỉ phí ngày càng tăng 
của quá trình lâm sạch và họ sẽ vẫn phải chỉ trả cho việc xây dựng lò 
phản ứng ở khu vực đầu tiên. 

Trong những năm sau vụ TÌM, các quan chức thuộc ngành hạt 
nhân và các nhà môi trường đã quan tâm hơn đến các vụ thử nghiệm 
hạt nhân trên đất Mỹ. Họ nhận ra rằng các vụ tai nạn hạt nhân chủ vếu 
là do các thiết bị hạt nhân, 10 năm sau vụ tai nạn TM, có khoảng 
33000 tại nạn, các vụ đóng cửa khẩn cấp, rò rÏ nước mang chất phóng xạ 
hay khí ga và nhiều nguy cd nguy hiểm khác tạ! các nhà mây năng 
lượng quốc gia. Khoảng 1000 tai nạn này là nghiêm trọng mặc dù mức 
độ chưa bằng TM. Một số vụ tai nạn còn chưa được thông báo trước 
cũng chúng. 

3/4 số tại nạn này là do lỗi của công nhân không hoàn thành công 
việc của họ. Ví dụ, tại lò phản ứng số 3, Peach Bottom bang 
[ensylvania, những người điều hành bị bắt quả tang khi đang ngủ hay 
chơi garne trong phòng kiểm soát. Khi NRC phát hiện vào năm L886 
răng nhiều nhà điều hành Lrượt trong kỳ thị về an toàn, một ủy ban do 
quốc hội chỉ định thấy rằng vấn đề có thể được giải quyết bằng cách giới 
hạn các bài kiểm tra, bởi vì nhiều nhà điểu hành đã chủ quan khi họ 
vượt qua bài kiểm tra này. thay vào đó, NRC dùng các bài kiểm tra mới. 
Nhưng chương trình kiểm tra vẫn chưa được thực hiện trọn vẹn, 

Các vụ tai nạn lò phản ứng hạt nhân khác là do các lỗi về kĩ 
thuật, rò dường ống, do các sự cố mạch điện... Những tai nạn như thế 
đôi lúc không thề kiểm soát được trong quá trình cung cấp điện cho 
người Liêu dùng. Ví dụ ở TMI, công ty điện và các nhà điều tra biết rằng 
lò phản ứng thứ 3 bị rò rỉ 6 tháng trước khi tai hoạ xảy ra, nhưng các 
nhà kiểm tra cho phép công ty điện tiếp tục hoạt động thay vì đồng cưa, 
NG và công ty điện đã giữ bí mật nây trước công luận. 
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Bản danh sách các thảm hoạ hạt nhân ngày càng tăng thêm. Mật 
sẽ nhà nghiên cứu về ngành hạt nhân lo ngại rằng một thảm hoa hạt 
nhân khác có thể xảy ra vào bất kỳ lúc nào, dameos Asseltile, người đã 
hoạt động trong NRC trong suốt những năm 1980, là một trong rất ít 
những thành viên cực lực phê phán ngành hạt nhân. Vào năm 1986, ông 
phàn nàn rằng Mỹ đã có sự thay đổi 45% trong việc duy trì các tại nạn 
hạt nhân nghiêm trọng trong vòng 20 năm, 

Các tai nạn không là vấn để duy nhất với các nhà máy hạt nhân. 
Áp lực chính là câu hỏi về việc phải làm gì với rác thải hạt nhân. Các 
nguyên liệu kích hoạt phóng xạ được sản xuất ra như là sản phẩm của 
uran và cũng là kết quả của quá trình phân đôi chất phóng xa. Tất cả 
chất phóng xạ đều nguy hiểm, nhưng một số rác thải lại có các chất kích 
hoạt phóng xạ cao hơn và rất độc hại. Vì chụ kỹ phần rã của chúng dài 
nên chúng vẫn là mối nguy hiểm chết người hàng trăm thậm chí hàng 
nghìn năm. Những chất này nên được giữ ở đâu và làm như thế nào? 

Khi các nhà máy hạt nhân bắt đầu được xây dựng mạnh lên thì 
không ai nghĩ về việc xử lí rắc thải phóng xạ. Nhưng khi rắc thải phóng 
xạ bắt đầu nhiều lên thì mối đe doạ của chúng là một vấn đề khẩn cấp. 
Các bác sĩ ở Tổ chức trách nhiệm xã hội, một tổ chức phân đối hạt nhân, 
gọi rác thai hạt nhân đang tăng dần lên là thảm hoa Chernóbyl, với 
nguy ed phá hủy khủng khiếp. Các rác thải phóng xạ đã bị vất xuống 
biến và chôn xuống đất, sẽ ngấm dần vào mạch nước ngắm, và nhiớc 
uống. Nhưng một khối lượng lớn rắc thải này bao gẫm các rắc thải ở mức 
cao nhất với mức độ chất uranl và plutoni đang được giữ ở xung quanh 
các nhà máy hạt nhân chờ các thiết bị xử lí. Hai nhà máy thiết bị như 
thế đã được chính phủ liên bang để cập vào năm 1989 nhằm thông qua 
đạo luật chính sách rác thai hạt nhân và đưa ra các qui định xử lí rắc 
thai. Luật này qui định tạo ra một khu đưới đất nhằm chứa các rác thải 
chất phóng xạ ở mức độ thấp tại Carlsbad, New Mexieo, và một khu nữa 
chứa rác thải mức độc hại cao ở Yueca Mountain, Neveda. Khu vực 
Carlsbad đã phải đối mặt với nhiều vấn để từ những người dân New 


Mexico, những người phản đối luật này và chính sách của chính phủ có 
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thể sẽ không mở vào đầu thể ky 21. Khu vực Yucca Mounta1n ở vùng đất 
truyền thống tại Shoshone Native của người Mỹ, đã được chứng mình là 
không phù hợp đo nguy cơ lũ lụt hay động đất có thể thải rác thải phóng 
xạ vào nước hoặc không khí. Các quan chức ở Neveda đã phản đối kế 
hoạch và đo đó các khu nhà máy thiết bị vẫn chưa được xây dựng theo 
mục tiêu đặt ra là vào năm 2010. Hiện nay, các nhà máy thiết bị tạm 
thời đã đây ắp rác thải và vấn để phải giải quyết như thế nào đối với rác 
thải ngày càng trở nên phức tạp và tiêu tốn nhiều tiển của. Miệt nghiền 
cứu của tù Washington Post năm 1998 cho thấy, trong số ngân sách 
dùng để phát triển vũ khí hạt nhân, 45% phải được tiêu dùng vào VIỆC 
quản lí rác thải, 

Trong suy nghĩ của rất nhiều nhà môi trường, phòng năng lượng 
và các nhà máy thiết bị vũ khí hạt nhân của nó có lỗi tổi tệ hơn nhiều sơ 
với các nhà máy điện hoạt động thương mại. Cậc nhà máy DOÖE không 
do NRC điều hành, rất nhiều năm hoạt động không có sự kiểm tra kì 
lưỡng, mặc dù hoạt động của nó nhiều khi không an toàn. Mật trong 
những khu vực nguy hiểm nặng nể là khu vực của DOE tại Hanford, 
Washington bên bà sông Columbla. Năm 1956, gần nửa triệu gallon 
nước có chứa chất phóng xạ cao đã được đổ xuống đây và ngấm vào mạch 
nước ngầm được thấy là bị ô nhiễm nghiêm trọng. Trong suốt những 
năm 1940 và 1950, khói từ các nhà máy ở Hanford đã thai ra một lượng 
lớn ô nhiễm phóng xạ vào không khí. Mỗi lần các động cơ của nhà mây 
hoạt động đều thai ra một lượng chất phóng xạ trong khí ga vào khí 
quyển. Bụi phóng xạ từ đây tràn ra phạm vì 8000 dặm vuông của vùng 
Washington và Oregon. Mặc dù vụ rò rỉ này gấp 20 lần so với vụ rô r1 ở 
Three Mile Island, công chúng không được thông báo về nó. 

Hanford là nơi ô nhiễm nhất và là khu vực chứa hạt nhân có nguy 
cơ nhất của nước Mỹ vì nó được chôn hàng tấn rác thai phóng xạ. Nơi 
này và các vùng không an toàn của DÓOE là Fernald, Ohio, sông 
Savannad ở phía nam Carolina, và vùng Rocky Flats, Colorado đã bị 
chính phủ Mỹ đóng cửa vào cuối năm 1980. Các chuyên gia phóng đoán 
phải mất hàng tỉ đôla để giải quyết vệ sinh cho khu vực này, di chuyển 


rác thải sang khu vực cố định khác nếu có một khu vực như thế tốn tại. 
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Các đầu đạn tên lửa hạt nhân, tàu ngâm nguyên Lử cũng Lạo ra 
các thâm hoa môi trường. Vào năm 1963, tàu ngầm hạt nhân của Mỹ 
Thresher đã bị chỉm xuống bở biên Massachusetts, 2 năm sau mây bay 
chuyên chở Ticonderoga đã làm mất đầu dạn tên lửa hạt nhân tại vùng 
biển gần Nhật Bản. Vào năm 1973, một tàu ngầm hạt nhãn đã làm rò r 
chất phóng xạ hạt nhần xuống vùng Puget Sound ở Tây bắc Thái lĩnh 
Dương. Đây không chỉ là những thảm hoa duy nhất. Vào năm 1989, một 
nhóm nghiên cưu về môi trường Greenpeace đã công bố một nghiên cứu 
chỉ ra rằng, lực lượng hãi quân của thế giới đã gây ra 1200 vụ tại nạn 
hat nhân và để 50 đầu đạn tên lửa, 9 lỗ phản ứng chôn vủi dưới đãy 
biển. Không al biết dược rằng tác hại của chúng về lâu dài sẽ như thể 
nào. Cùng năm này xảy ra 3 vụ tai nạn hạt nhân trên bở biển liên quan 
đến hai tàu ngầm hạt nhân của Nga và một tàu cua My. 

Một. tại nạn hạt nhân củng có thể xây ra trong vũ trụ. Một vật 
chất. bay lên chắc chắn dù muốn hay không chúng cũng rơi xuống. Một 
vệ tỉnh Cosmos 954 của Nga đã làm văng cc mảnh phóng xạ ra phạm 
vị 40000 dặm vuông của Canada nắm 1978. Một thập ky sau, nghị sI 
quốc hội George E. Bồrown đã đưa ra một luật trước quốc hội nhằm cấm 
các lồ phản ứng hạt nhân trong vũ trụ. Ông nói "Một tham họa lớn có 
thể tránh được vì chỉ có một số íL các tàu vũ trụ ngày nay mang năng 
lượng hạt nhân”. "Nhưng sẽ vẫn còn hàng trăm lò phản ứng hạt nhân 
trên Trái Đất trong thế ký 21. Chúng ta sẽ có được sự may mắn như thê 
nào đây?” Đạo luật này không được thông qua. thện nay có khoang 5Ö 
vệ tĩnh năng lượng hạt nhân trong quy đạo Trãi Đất, rất nhiều vệ tình 
như thế đã được chế tạo. 

Trẻ về thời kỷ đầu của hạt nhân, thời kỳ phát triển mạnh mẽ của 
các lò phản ứng, không aI nghĩ đến việc chuyện gỉ sẽ xây ra nếu như các 
nhà máy hạt nhân mất tác dụng. Tuy vậy, ngày nay các nhà máy năng 
lương của Mỹ và bất kỹ trên đất nước nào đã trẻ nên cũ kỹ và bị đóng 
cửa trước thời hạn. Mặc dù các lò phản ứng đều có thể duy trì được 
khoảng 40 năm, rất nhiều bệ nhận dược sử dụng ở đây chỉ được đảm bảo 
sử dụng trong khoảng thơi gian ngắn hơn thế nhiều, chỉ khoang 15 nắm 
hoặc ít hơn. Khi các đường ống bị rạn nứt, hoặc € Ác hiện tượng khác cho 
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thấy sự hao mòn đã diễn ra, nhiều công ty đã nhận thấy rằng, việc sửa 
chữa quá nhiều tốn kém. Một lượng lớn các lỏ phản ứng dã bị bỏ sớm 
hơn nhiều so với khoảng thời gian qui định. Vào dâu năm 1993, lộ phân 
ứng Trojan ở Oregon đã bị đóng cửa 18 năm trước thời gian qui định, bởi 
sẽ phải mất 200 triệu đôla mới có thể sửa chữa được. Nhưng người dân ở 
Oregon hiện nay đang phải đối mặt với mức chỉ phí là 500 triệu đôla để 
làm cho lò phản ứng ngừng hoạt động, dõ bẻ nó, chôn các rác thai phóng 
aà... Quá trình tháo để Trojan để lại 109 lò phản ứng thương mại dang 
hoạt động Lại Mỹ, 25 trong số trong chúng dư tính sẽ đóng cửa trước thơi 
gian qui định. Vào năm 1989, Viện năng lượng nguyên tử quốc tế đã dự 
tính rằng, ít nhất 71 trong số 430 lò phản ứng dang hoạt động ö 25 nước 
trên thế giới sẽ ngừng hoạt động vào năm 2009. Những người phát triển 
ngành năng lượng hạt nhần đã từng mong đợi rằng những lò phản ứng 
mới sẽ được xây đhịng khi lò cũ không sử dụng nữa. Nhưng làn sóng xây 
dựng các lò phản ứng dường như đã kết thúc. Giấy phép cấp cho lò phan 
ứng mới gần đây nhất là vào năm 1978 của Mỹ. Các nhà máy hiện này 
được xây đựng theo giấy phép dược cấp vào năm trước đó. Việc phat 
triển hạt nhân cũng đang giảm dân ở các nước khác. Thuy Sĩ và Đức đã 
bỏ phiếu hạn chế hoặc loại trừ năng lượng hạt nhần. Tai nạn phản ứng 
hạt nhân ở Nhật Bản năm 1991 đã kìm chân các nước muốn phát triên 
hơn nữa hạt nhân. Tuy nhiên, ở Phán, kế hoạch phất triển hạt nhân vẫn 
tiếp Lục được ủng hộ bởi chính phủ và người dân, 75% điện ở nước này 
được cung cấp bởi nắng lượng hạt nhân. 

Ở Đức, Đảng Xanh mà chính sách nhấn mạnh vào môi trưởng đã 
thành công trong việc chống đối lại việc xây dựng các nhà máy hạt nhân, 
Ở Ukraina và các nước cộng hòa khác thuộc lñôn Xô trước đây, nơi mà 
sử phản đối đã diễn ra hàng thập ký nay, thảm kịch Chernoby] đã khiến 
mọi người chống đối lại hạt nhân. Miệt bác sĩ ngươi Urama - Yurl 
Sheherbak đã tiến hành hoạt động môi trương vì một thế giớt xanh sau 
thảm hoa Chornobyl, sau đó, ông ta trở thành bộ trưởng môi trưởng của 
Ukraina. Một nhóm công nhân của người Kazakhstan, một nước cộng 
hòa thuộc Liên Xô cũ hiện này là mật quốc gia độc lập đã giành được 


thắng lợi khi đòi đồng cửa một dây chuyển thử nghiệm hạt nhân đã 
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Lững gây ra hàng trăm thậm chí hàng nghìn hệnh tật và cái chết do các 
chất kích hoạt phóng xa. 

ỞÖ Mỹ, các tô chức phản đối cũng đã tiến hành nhiều hoạt động 
chống lại việc phát triển hạt nhân. Những ngươi bỏ phiếu đã đóng cưa 
nhà máy Rancho Seco ở California. Nhà máy Shoreham ở luong [sland, 
New York được xây dựng từ năm 1975 đến năm 1984 với chi phí 5,5 tỉ 
đôla chẳng bao giờ được hoạt động hổi những người phản đối đã không 
cho nó được sử dụng. Những người phản đối cũng ngắn căn các nhà máy 
khác. Nhưng nguyên nhân chính làm chậm việc phật triển vũ khí hạt 
nhân gần như một nửa là do nguyên nhân kinh tế. Những ngươi mong 
muốn phát triển hạt nhân cho rằng năng lượng này có thể rẻ hơn cả dầu 
hoặc than, nhưng rõ ràng là nó đất hơn. Việc đào tạo công nhân, các ch1 
phí bảo đàm an toàn, quan hệ công chúng, phí hợp pháp và mọi khía 
cạnh liên quan đến việc e điều hành một nhà máy hạt nhân có chì phí gấp 
10 lần cao ơn dự tính bàn đầu. Rất nhiều công ty trước đây đã hị mất 
tiển hay bị phá sản sau khi ch dùng một khoản lớn vào các nhà máy hạt 
nhân. 1. C. Bupp, một nhà tư vấn năng lượng Massachusectts phát biêu 
thắng 1 năm 199ö "không có một thị trường hữu dụng cho ngành năng 
lượng hạt nhân". Như vậy, có phải thời đại của năng lượng hạt nhân đã 
thực sĩ ra đi? Một số chuyên gia trong ngành đã phán doán răng, nắng 
lượng hạt nhân sẽ trở lại. Họ chỉ ra vằng công chúng hiện nay đang lo 
lắng về vấn để nóng lên toàn cầu và hiện tượng hiệu ứng nhà kính - và 
rằng năng lượng hạt nhân không gây ra hiệu ứng nhà kính hoặc góp 
phần làm cho nóng toàn ©€ âu như khi đốt các nguyên liệu hóa thạch. Các 
công ty như General Eloectric và Westinghouse đang đẩy mạnh một g1a1 
đoạn mới gọi là các lõ phan ứng kiếm đình có trang bị các thiết bị an 
toàn hơn. Thậm chí một số nhà mỗi trường côn bắt đầu cho ri ăng năng 
lượng hạt nhân có thể sẽ thích hợp hơn quá trình đốt cháy đầu, than, và 
các khu rừng còn lại của thể giới. 

Chừng nào con người muốn nắng lượng tiếp tục phát triển thì 
năng lượng hạt nhân không thể hoàn toàn biến mất. Nhưng những câu 
hỏi có nhiều khúc mắc vẫn còn tổn tại là "làm thế nào mà chúng ta cô 


thể tránh được những Chernoby] hay Three Mile Island khác? Và chúng 
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ta sẽ làm gì với những rác thai nguy hiểm mà năng lượng hạt nhân sản 
T21. 

Cụm từ hậu quả chiến tranh có lê là đất và các của cải của ke thù 
bị dánh bại hay chiến lợi phẩm do các chiến bình thắng cuộc thu dược. 
Nhưng cụm từ này cũng có nghĩa là sự tàn phá và chiến tranh là một 
trong những hành động tàn phá nặng nề nhất do con người gây ra. Nó 
không chỉ phá hủy cuộc sống của con người mà còn phá hủy cả thế giới 
tự nhiên. Cái giá phải trả của chiến tranh cũng nặng nề đến nổi chúng 
thường vượi qua những tác hại mà thiên nhiên gây ra cho chính chúng 
ta. Nhưng một số tham hoa môi trường là do chiến tranh gây ra, ở rnột 
số trường hợp tàn phá môi trưởng là kết quả trực tiến của chiến tranh. 
tuy nhiên, ở các trưởng hợp khác lại liên quan tới các cuộc chiến tranh 
phá hoại mỗi trường có chủ tâm, tấn công ke dịch bằng cách làm hại mỗi 
trường của kẻ dịch. 

Mối liên quan giữa chiến tranh và các thảm hoa môi Lrưởng có thể 
đã có từ lâu từ khi có chiến tranh. Ba nghìn năm trước hoặc có thế hơn 
thế nữa, theo Kinh Thánh, chiến tranh hóa học đã diễn ra ở Jordan khi 
lực lượng quân đội chiến thắng của Abimelech rải muối lên thành phế 
thua cuộc của Shechem nhằm làm cho khu vực này chìm trong chết chúóc 
và không thể sống nổi. Thành phố Roma dược col là đã làm điều tương 
tự trong thế kỹ thứ 2 sau công nguyên trước đối thu lớn là thành phổ 
phía bắc Châu Phi, Garthagc. 

Phá hủy các vùng đất. được coi là một thủ đoan khiến đối thủ rởi 
bỏ vùng đất của mình. Bằng cách phá hủy các vụ mòa, làm nhiễm độc 
giếng nước, giết bo vật nuôi, và trong thời đại với các phương tiện kì 
thuật hiện đại hơn, người ta phá hủy các con dưỡng, bệnh viện, các 
dường đây điện thoại, diện tín, trạm phát. điện, và tương tị như thế thì 
lực lượng quần đội cùng có thể phá hủy nguồn lương thực của đối thu, 
nơi trú ẩn, và khả năng chống chọi. Và trong nhiều trường hợp hiếm hơi 
thì các thủ đoạn phá huy đất đai được sư dụng để phòng vệ, như khi 
Napoleon Bonapac xâm chiếm Nga vào năm 1812 với 450000 người lính. 
Ngưỡi Nga đã dần rút lui khi Napoleon thuyết phục họ quay về MascowW. 
Nhưng khi người Nga rút lui trước quân đội Pháp thiện chiến, họ đã 
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mang theo mình tất cả lượng thực thực phẩm và phá hủy các phần còn 
lại, họ cũng giết các động vật hoang dã nhằm làm cho quân đội Pháp 
không thể tìm kiếm nguồn lương thực. Người Nga đã chống lại quân 
[Pháp và buộc Pháp phải rút quần ra hàng trăm dặm do thời tiết quá 
khắc nghiệt và vì đói. Vào thời điểm Napoleon rời Nga, ông ta đã phải đề 
lại 10000 lính trong điều kiện thiếu thốn. Chiến lược phá hủy đất sống 
của dân Nga đã thực hiện tốt. Họ đã giành lại được phần lén đất đai của 
mình, nhưng họ làm như vậy một cách có chủ ý nhằm làm cho mọi điều 
kiện trở nên tôi tệ cho những kẻ xâm lược. 

Hơn thế nữa, những thủ đoạn phá hoại dât như vậy được một bên 
sư dụng nhằm làm hại cho đối thủ khác. Trong cuộc nội chiến của nước 
Mỹ, phương Bắc đã sử dụng những phương thức này để chống lại phía 
Nam, đặc biệt là trong cuộc hành quần qua Georgia vào năm 1861, khi 
tướng WIlliam 'f. Sherman xâm chiếm và phá hủy các tòa nhà cao tầng. 
Vào thế kỷ 20, nước Pháp đã sử dụng các thủ đoạn này nhằm chống lại 
dân AlgerI từ năm 1949 đến năm 1962. Cuộc chiến tranh ở Afghanistan 
vào những năm 1980, đã để lại đẳng sau những vùng đất hoang tần, 
những mảnh rừng bị phá bởi các cuộc chiến tranh phá đất băng bom và 
tên lửa. Đất đai bị bao phủ bởi hàng mớ hồn tạp những hàng rào thép 
gai ngành sắc, các u súng han gỉ, các xe tăng và hàng nghìn những quả 
mìn chưa nổ nguy hiểm cho cuộc sống của nông dân và trẻ em rất lâu 
sau chiến tranh. Trong những trường Hợp như thế, mục tiêu đầu tiên là 
phải giết hoặc đàn áp kẻ dịch và phá hủy mỗi trường xem như là giải 
pháp có ích để thực hiện mục tiêu này. Trong những năm gần đây, khi 
quân đội Ethiopia đã phá hủy mùa màng và đồng có nhằm đem đến sư 
đói nghèo đối với những vùng dất chống lạt các qui định của Ethiopa, 
đói nghèo được coi như là vũ khí ở ŠSudan và nhiều nơi nữa- 

Đôi khi, chiến tranh gây ra cho môi trường những hậu quái không 
như dự tính mặc đù chỉ trong thời gian ngắn. Ví dụ, trong những năm 
1970 và 1980, cuộc đấu tranh giữa lực lượng chính phủ và nhóm chống 
đất ở Niearagua đã ngăn chặn sự phát triển mạnh mẽ của ngành chăn 


nuôi gia súc và ngành công nghiệp gỗ ở trung tâm Châu Mỹ. Một số khu 
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rừng nhiệt đới tạm thời chưa bị phá hủy, và vì những người nông dân sợ 
rằng họ sẽ bị các lực lượng cướp bóc nhìn thấy và bị bắt làm lính cho một 
trong hai lực lượng và sẽ bị bắn, do vậy việc giết các động vật hoang đã 
giam dân. Hiươu, báo đốm, cá sấu, cự đà và các động thực vật đã từng bị 
giảm nay dần dần hỗi sinh. Hiện tượng này cũng đang thấy xuất hiện ở 
các khu vifc từng xảy ra chiến tranh. Ty vậy, những thành tựu tạm 
thời này thường bị mở dân khi cuộc chiến kết thúc. Và chắc chắn rằng 
không ai có thể coi chiến tranh như là hình thức bảo vệ môi trưởng. 
Chiến tranh phá hủy nhiều hơn là những gì nó giải quyết được, 

Chiến tranh Việt Nam để lại nhiều hậu qua đau xót. Cuộc chiên 
này đã giết chết nhiều sinh mạng của người dân Việt Nam và quản đội 
Mỹ. Nó cũng tạo ra sự chia rẽ giữa các đáng phát trong lòng xã hội My 
trong sự tức giận, và đốt lúc có sự đối đầu bằng bạo lực. Nó cũng tạo ra 
một thế hệ các cựu chiến binh những người đã phai chịu những ấp lực 
năng nề về tâm lí và nỗi dau về thể xác. Nhưng nó cũng phá hủy mỗi 
trường của Việt Nam ở miền Nam. Người Mỹ đã tự mình chiến dấu với 
du kích và người dân địa phương cũng giống như lực lượng quân đội đấi 
lập. Thủ đoạn chính của quản đội Mỹ là các cuộc không kích trên không. 
Một cuốn sách của ÀAlỹ dã viết "du kích không xuất hiện với các khẩu 
súng trường nhưng có thể xác định vị trí của họ và ném bom”. Nhưng 
nước Mỹ rất khó khăn trong việc dịnh vị do đó khẩu hiệu của họ trở 
thành: ném bom khi cảm thấy nghì ngờ. Máy bay B52 ném bom hàng 
ngày ở miền Nam Việt Nam, nơi mà giới truyển thông Mỹ gọi là "sự tập 
trung hoá lực lớn nhất trong chiến tranh". Họ đã thả 13 triệu tấn bom 
xuống 30% diện tích lãnh thổ miền Nam Việt Nam, tạo ra một khu vực 
với hơn 250 triệu hố bom. Khi những hố bom này trở thành những ao hồ 
thì chúng trở thành nơi cư trú của muỗi. Các ổ dịch sốt rét này có ảnh 
hưởng xấu cho sức khỏe con người ở những khu vực mả trước đây rất 
hiếm xây ra dịch bệnh sốt rét. 

Bom không phải là yếu tế duy nhất tấn công mỗi trương Việt 
Nam. laức lượng quân đội Mỹ dã cố tình làm cho lã cây rững rụng hết. 
Kèm theo đó là các máy cày cải tiến còn gọi là máy cày Rome cày cây cối 


hay làm bật rễ cây rừng lên. Ngoài ra họ côn dùng chất hóa học rat lên 


o2 


hftps://tieulun.hopto.org 


rừng và các cảnh đồng để làm công việc này. Từ năm 1961 đến năm 
1971, Mỹ đã rải bơn 20 triệu gallon tấn thuốc diệt cỏ lên miến Nam Việt 
Nam, phá hủy 14⁄5 diện tích rừng và 8% diện tích đất trồng trọt. Hệ 
sinh thái bị tác động nhiều nhất là rừng đước trai dài trên bờ biến Việt 
Nam, là nơi trú ngụ của nhiều loài chim chóc, động thực vật và là nơi 
sinh trưởng của nhiều loài tôm, cá. 1/2 diện tích rừng đước bị thuốc diệt 
cỏ tàn phá. Thành phần độc nhất của thuốc điệt có là chất độc màu da 
cam chứa nhiều chất đioxm. Mật thành phần khác gọi là chất điệp lục 
đã được thả xuống hàng triệu mẫu ruộng lúa đang kỳ sinh trưởng, nó 
chứa chất asenic, một chất độc chết người. Trong tình cảnh thật Lrớ Lrêu, 
chính các chất hóa học này lại gây va cái chết và ốm đau cho các cựu 
chiến bình Mỹ cũng giống như gây cho người dân Việt Nam. 

Người Mỹ đã không giành dược chiến thắng trong cuộc chiến tại 
Việt Nam mặc đù họ đã tàn phá nặng nề môi trường với các chất. dược 
gọi dưới cạm từ ecocide có nghĩa là tác nhân Làn phá mỗi trưởng. 

Năm 1991, cuộc chiến tranh vùng Vịnh bắt đầu khi lrắc: đánh 
nhau với Kuwalt. Liên mình vái Kuwait mà đứng đầu là My đã gửi lực 
lượng vũ trang tới trung Tông để ủng hộ Kuwatt. Cuộc chiến tranh thật 
ngắn ngủi. Sự kết hợp của kỹ thuật không lực chống lại lrắc và các cuộc 
đổ bộ tập trung đã buộc lrắc phải rút lui khỏi Kuwatt và buộc lrắc phải 
đầu hàng trong vòng chưa đến 6 tuần. Tuy nhiên, trước khi rút lui, lrac 
đã gây va một trong những vụ hủy hoại môi trưởng tệ hại nhất. Họ đã 
phá hủy 800 giếng dầu, 600 trong số đó đã bị đốt cháy và họ phá huy các 
ống dẫn dầu, các thiết. bI chứa đựng và các giản khoan. Đó chính là vụ 
phá huỷ môi trường tôi tệ nhất mà thế giới từng chứng kiến. 

| Người lrắc không chỉ tàn phá Trái Đất mà côn làm đổi màu của 
biển, và làm cho bầu trời vào ban ngày trở nên den đặc vì khói. Khói từ 
các giếng dầu bị đốt bốc lên và lan tỏa hàng trăm dặm. Các nhà khoa 
học lo lắng rằng nó có thể theo hơi nước, theo gió cuốn đi khắp Trái Đất 
với độ cao 45000 TeetL (khoảng 13.618 m). Nước có thể 
học từ dầu bị cháy dì khắn thể giới, góp phần tăng thêm ô nhiềm môi 


tang các chất hóa 


trường và có lẽ tác động đến thời tiết toàn cầu. Tuy nhiên, khói bụi chưa 


bao giờ cao hơn 22000 Tect (khoảng 6705,6 m). Mặc dù những người sử 
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dụng vần trượt tuyết ở Kashmir của Ấn Độ phía tây dãy llimalaya đã 
thông báo có muội dẫu trên tuyết, nhưng hầu hêt những anh hưởng này 
giới hạn ở trong các nước vũng Vinh. Lửa và khói tạo ra sự tập trung cao 
của các chất hóa học độc hại như CÓ, và khí sunfurd, cũng như hàng tấn 
các chất bụi. Mặc dù ö nhiễm không quả nguy hiểm như các nhà khoa 
học từng lo ngại. Cách xa hàng trăm đám kế từ nơi xây ra vụ chây, mức 
độ ô nhiễm không khí gân với tiều chuẩn không khí của Mỹ. 

Để giải quyết các chất độc hại phát sinh từ các vụ cháy cần sự 
chuyên môn hóa cao. Đối mặt với hơn 600 vụ cháy như thế, lúc đầu các 
quan chức lo lắng rằng họ phải mất hàng nhiều năm để giải quyết hậu 
quả. Puy nhiên, nhớ vào những nễ lực phi thường của đội ngũ lính cứu 
hỏa từ nhiều nước, tất cá các đám cháy đã bị dập tắt và các giếng dầu bị 
rò rỉ đã được hàn lại vào tháng 11 năm 19891, chưa đầy 1 năm kế từ khi 
cuộc chiến bắt đầu. Tuy nhiên, sau đó nhiều vùng lớn trong các sa mạc, 
các khu vườn từng rất phát triển bị bao phú bởi nhiều bụi đầu từ trên 
trời rdi xuống. Cần phải có nhiều nghiên cứu lâu dài để nhận biết các 
hậu qua có thể khác của vụ hỗa hoạn, như sij gia tăng các dịch bệnh hỗ 
hấp xay ra trong cộng đồng người KuwaIL và các Ti tểu vương quốc Á Rập, 
hoặc các cơn mưa axIt ä vùng Trung Đông do sự tăng lên của khí 
sanfurơd trong khi quyển. 

vong khi các vụ hóa hoạn đang làm nguy hai đến bảu trởi thì 
hàng triệu gallon dẫu vẫn đang rò rï Lừ các giêng dầu, tàu, ống dẫn dầu 
hị tàn phá. Mlạt phần trong số . đầu này bị bơm lên mật đất tạo ra những 
hồ den đặc đe doa nguồn cung cấp nước. Nhưng phần lớn trong số này 
chay ra Vịnh Persian. Không thể biết chính xác lượng dâu đã bị tràn ra, 
nhưng người ta ước tính rằng có khoảng từ 6 đến 8 triệu thùng hoặc có 
thể còn lớn hơn gấp đôi. 

Cuộc sống của chúng ta thật đẹp đề biết bao, hàng ngày, hàng giỏ 
chúng ta đang nâng nìu trìu mến cũng như xây đắp cho cuộc sống ngày 

một tốt đẹp hơn, nhựng mỗi trường xung quanh chúng ta dù vô tình hay 
hữu ý đang bị chính chúng ta huy hoại. Hãy cứu lấy môi trưởng, cứu lấy 


ngôi nhà chung của chúng ta và của tất cả các sinh vật trên Trái Đất. 
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